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ThầyÊChơnÊPhongÊÊÊÊÊÊ  300 
SưÊcôÊPhướcÊHòaÊ  200 
SưÊcôÊPhướcÊNgọcÊ  50 
SaÊdiÊniÊVạnÊTrangÊ  50 
SaÊdiÊniÊVạnÊHạnhÊ  100 
ChơnÊTrìÊ    50 
SưÊCôÊHuệÊThanhÊÊÊÊÊÊÊ  300 
DiệuÊThảoÊ(Hiền)ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊ1000 
MinhÊThôngÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  200 
DiệuÊTâmÊ(Diệp)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  100 
LệÊPhượngÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  100 
Gđ.ÊTâmÊNguyênÊÊ  200 
Gđ.ÊTrươngÊThịÊThanhÊ 200 
NguyễnÊThịÊBiềnÊ  20 
NgôÊHannaÊHanÊÊ   25 
LýÊTâmÊThuậnÊ   25 
ĐáoÊChơnÊ&ÊDiệuÊHươngÊ 100 
TâmÊNhơnÊ    50 
DiệuÊTrangÊ   20 
NgọcÊCầnÊ    30 
NgọcÊĐăngÊ   20 
NgọcÊDuyênÊ   20 
TâmÊHoaÊ    20 
MinhÊKhaiÊ    10 
DiệuÊÁnhÊ    10 
HuệÊTríÊ    20 
QuảngÊCầuÊ   50 
DiệuÊAnÊ    20 
TâmÊHiệpÊ    10 
LệÊQuangÊ    10 
TâmÊThànhÊ   10 
TríÊDũngÊ    50 
ChơnÊChấtÊ    20 
PhổÊThuậnÊ    40 
ChúcÊBảoÊHiệnÊ   20 
NguyễnÊTháiÊGiaÊKimÊ  50 

DươngÊLệÊTúÊ   500 
HannaÊNgôÊ   45 
TháiÊĐồngÊBangÊ   50 
TâmÊĐạtÊ    50 
MinhÊQuangÊ   50 
DiệuÊHuệÊ    50 

HồiÊhướngÊcầuÊsiêuÊ 
chưÊhươngÊlinh 

Hl.ÊĐỗÊThịÊThanhÊ  50 
Hl.ÊTrầnÊVănÊLáiÊ  50 
Hl.ÊNghiêmÊThịÊNghiÊÊ  50 
Hl.ÊTrươngÊMỹÊEnÊ  50 
Hl.ÊTâmÊTiênÊ   50 
Hl.ÊKiềuÊThịÊĐạoÊ  50 
Hl.ÊWongÊLaiÊHàÊ  50 
Hl.ÊNguyễnÊThịÊLànhÊ  50 
Hl.ÊKiềuÊThịÊĐàoÊ  50 
Gl.ÊSưÊcôÊPhướcÊHảiÊ  50 
Gl.ÊSưÊcôÊVạnÊAnÊ  50 
Hl.ÊDươngÊThịÊBéÊ  50 
Hl.ÊNguyễnÊThịÊLànhÊ  50 
HlÊNguyễnÊThịÊTáoÊ  50 
Hl.ÊDiệuÊLợiÊ   50 
Hl.ÊTrầnÊVănÊHưngÊ  50 
Hl.ÊHuỳnhÊThịÊThơmÊ  50 
Hl.ÊHồÊThịÊKimÊLiênÊ  50 
Hl.ÊDươngÊThịÊSenÊ  100 
Hl.ÊVũÊThịÊKhaÊ   50 
Hl.ÊTrầnÊNgọcÊNữÊ  50 
Hl.ÊHoàngÊThuÊDungÊ  50 
Hl.ÊTrươngÊQuốcÊAnhÊ  50 
Hl.ÊHuỳnhÊNguyệtÊVânÊ 50 
Hl.ÊTrầnÊKýÊ   50 
Hl.ÊTiêuÊLệÊTrânÊ   50 
Hl.ÊPhanÊVănÊTríÊ  50 
Hl.ÊLuậtÊHàÊ   50 

PHƯƠNGÊDANHÊẤNÊTỐNG 

PHẬTÊHỌCÊDANHÊSỐÊTHÔNGÊDỤNGÊTẬPÊ2 

Ê 

 

 

 
LỤC 

 

LỤCÊÁC 

LụcÊácÊgồmÊcóÊ6ÊmónÊác:ÊácÊ thếÊgiới,Ê ácÊ chúngÊsinh,Ê ácÊ
kiến,ÊácÊphiềnÊnão,ÊvàÊácÊtàÊvôÊtínÊthạnhÊthời. 

1. ÁcÊ thời:Ê ChỉÊ choÊ thờiÊ gianÊ chúngÊ sinhÊ ởÊ vàoÊ kiếpÊ
trược,ÊtâmÊđịaÊnhiềuÊhungÊácÊlẫyÊlừng,ÊthườngÊgâyÊthùÊ
hậnÊchémÊgiếtÊlẫnÊnhau,ÊlàmÊchoÊchúngÊsanhÊchịuÊnhiềuÊ
đauÊkhổ. 

2. ÁcÊ thếÊ giới:ÊTứcÊchỉÊchoÊ thếÊgiớiÊTaÊbà.ÊNhơnÊ loạiÊ
sốngÊ trongÊ thếÊ giớiÊ TaÊ bàÊ nàyÊ phảiÊ chịuÊ nhiềuÊ khamÊ
nhẫnÊđauÊkhổ.ÊNhữngÊnỗiÊthốngÊkhổÊmàÊnhơnÊloạiÊphảiÊ
chịuÊđựngÊkhôngÊthểÊnóiÊsaoÊchoÊxiết. 

3. ÁcÊ chúngÊ sinh:ÊChúngÊsinhÊdoÊácÊtrược,ÊphiềnÊnãoÊ
trượcÊmàÊkhởiÊácÊkiến,ÊácÊphiềnÊnão.ÊKhiÊkhởiÊácÊkiến,Ê
ácÊphiềnÊnãoÊthìÊchúngÊsinhÊtìmÊcáchÊgiếtÊhạiÊlẫnÊnhauÊ
vàÊgâyÊraÊlắmÊđiềuÊtaiÊhọa. 

4. ÁcÊ kiến:ÊChỉÊchoÊkiếnÊtrược,ÊchúngÊsinhÊlấyÊ5ÊmónÊ
lợiÊsửÊnhư:Ê“ThânÊkiến,ÊbiênÊkiến,ÊtàÊkiến,ÊkiếnÊthủ,ÊgiớiÊ
cấmÊ thủ”ÊmàÊchấpÊchặtÊbảoÊ thủÊkhôngÊ thấuÊđạtÊđượcÊ
chânÊlý. 
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5. ÁcÊ phiềnÊ não:Ê ChỉÊ choÊ phiềnÊ nãoÊ trược,Ê nghĩaÊ làÊ
chúngÊsinhÊduyênÊtheoÊcảnhÊngũÊdụcÊmàÊkhởiÊcácÊphiềnÊ
nãoÊnhưÊtham,ÊsânÊsiÊv.v...ÊmàÊtànÊhạiÊlẫnÊnhau. 

6. ÁcÊ tàÊvôÊ tínÊ thạnhÊ thời:ÊCụmÊtừÊnàyÊgọiÊchungÊkhiÊ
cườngÊ độÊ củaÊ 5Ê trượcÊ (kiếpÊ trược,Ê kiếnÊ trược,Ê phiềnÊ
nãoÊtrược,ÊchúngÊsinhÊtrược,ÊmạngÊtrược)ÊtăngÊlênÊkịchÊ
liệt. 

LỤCÊBAÊLAÊMẬT 

LụcÊbaÊlaÊmật,ÊcònÊgọiÊlàÊLụcÊđộ,ÊLụcÊđộÊvôÊcực,ÊLụcÊđáoÊ
bỉÊngạn.ÊCóÊnghĩaÊlàÊsáuÊhạnhÊrốtÊráoÊmàÊBồÊtátÊĐạiÊthừaÊ
cầnÊphảiÊthựcÊhiệnÊđểÊđạtÊđếnÊquảÊvịÊPhật.ÊSáuÊhạnhÊgồmÊ
có: 

1.BốÊthíÊbaÊlaÊmậtÊ(S:ÊDana-Paramita),ÊÊcònÊgọiÊlàÊThíÊbaÊ
laÊmật,ÊĐànÊnaÊbaÊlaÊmật,ÊBốÊthíÊđộÊvôÊcực,ÊnghĩaÊlàÊbốÊthíÊ
mộtÊcáchÊrốtÊráoÊviênÊmãn,ÊgồmÊcóÊtàiÊthí,ÊphápÊthíÊvàÊvôÊ
úyÊ thí.ÊHạnhÊnàyÊdùngÊđểÊđốiÊ trịÊ tâmÊ thamÊ lamÊbỏnÊsẻn,Ê
tiêuÊtrừÊđượcÊbầnÊcùng. 

2.TrìÊgiớiÊBaÊlaÊmậtÊ(S:ÊSila-ÊParamita),ÊcònÊgọiÊGiớiÊbaÊ
laÊmật,ÊThiÊlaÊbaÊlaÊmật,ÊGiớiÊđộÊvôÊcực.ÊNghĩaÊlàÊgiữÊgìnÊ
giớiÊluậtÊmộtÊcáchÊhoànÊhảoÊtrọnÊvẹn,ÊđểÊđốiÊtrịÊvớiÊnghiệpÊ
ác,ÊkhiếnÊchoÊthânÊtâmÊđượcÊanÊlạc. 

3.ÊNhẫnÊnhụcÊBaÊ laÊmậtÊ(S:ÊKsanti-ÊParamita),ÊcònÊgọiÊ
NhẫnÊbaÊlaÊmật,ÊSằnÊđềÊbaÊlaÊmật,ÊNhẫnÊnhụcÊđộÊvôÊcực.Ê
NghĩaÊ làÊ nhẫnÊ nhụcÊmàÊ khôngÊ trụÊ tướng,Ê đểÊ đốiÊ trịÊ vớiÊ
phiềnÊnãoÊcănÊbảnÊsânÊhận,ÊkhiếnÊchoÊtâmÊđượcÊanÊđịnh. 
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CửuÊhoạchÊ          90 
CửuÊhoaÊsơnÊ         91 
CửuÊđiềuÊyÊ          92 
CửuÊniênÊdiệnÊbíchÊ        92 
CửuÊnghiệpÊ         93 
CửuÊphẩmÊvãngÊsinhÊ        93 
CửuÊphươngÊtiệnÊ         96 
CửuÊtướngÊquánÊ         97 
CửuÊphẩmÊđạiÊyÊ         98 
CửuÊnãoÊ          99 
 
THẬP 
ThậpÊácÊquảÊbáoÊ        ÊÊÊÊÊÊÊ100 
ThậpÊBaÊlaÊmậtÊ        ÊÊÊÊÊÊÊ101 
ThậpÊânÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ102 
ThậpÊbátÊbấtÊcộngÊphápÊ      ÊÊÊÊÊÊÊ104 
ThậpÊdụÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ106 
ThậpÊthiệnÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ107 
ThậpÊđạiÊđệÊtửÊ        ÊÊÊÊÊÊÊ107 
ThậpÊđịaÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ108 
ThậpÊgiớiÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ110 
ThậpÊhạnhÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ111 
ThậpÊhồiÊhướngÊ        ÊÊÊÊÊÊÊ112 
ThậpÊhiệuÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ114 
ThậpÊhuyềnÊmônÊ       ÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊ115 
ThậpÊKimÊcươngÊtâmÊ       ÊÊÊÊÊÊÊ118 
ThậpÊlạcÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ119 
ThậpÊlựcÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ120 
ThậpÊngưuÊđồÊ        ÊÊÊÊÊÊÊ122 
ThậpÊnghiÊLuậnÊ        ÊÊÊÊÊÊÊ123 
ThậpÊnhẫnÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ124 
ThậpÊphátÊthúÊtâmÊ       ÊÊÊÊÊÊÊ126 
ThậpÊsựÊphiÊphápÊ       ÊÊÊÊÊÊÊ126 
ThậpÊtínÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ127 
ThậpÊtriềnÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ128 
ThậpÊtrụÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ130 
ThậpÊsửÊ         ÊÊÊÊÊÊÊ132 
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ThấtÊchủngÊsinhÊtửÊ        42 
ThấtÊdiệpÊquậtÊ         44 
ThấtÊdiệpÊtránhÊ         44 
ThấtÊdiệuÊphápÊ         46 
ThấtÊđạiÊ          47 
ThấtÊđịaÊ          47 
ThấtÊđiênÊđảoÊ         48 
ThấtÊgiácÊchiÊ         49 
ThấtÊthánhÊtàiÊ         51 
ThấtÊxứÊtrungÊtâmÊ        52 
ThấtÊnghịchÊtộiÊÊ         55 
ThấtÊchủngÊxảÊ         55 
 
BÁT 
BátÊchánhÊđạoÊ         57 
BátÊcôngÊđứcÊthủyÊ        60 
BátÊbộÊchúngÊ         60 
BátÊchuÊtamÊmuộiÊ        61 
BátÊdụÊ          62 
BátÊđạiÊnhânÊgiácÊ        63 
BátÊđiênÊđảoÊ         64 
BátÊđịnhÊ          65 
BátÊgiảiÊthoátÊ         68 
BátÊkỉnhÊgiớiÊ         70 
BátÊkiêuÊ          71 
BátÊkhổÊ          73 
BátÊnạnÊ          75 
BátÊphongÊ          77 
BátÊtàÊhạnhÊ         77 
BátÊquanÊtraiÊgiớiÊ        78 
BátÊthứcÊ          79 
BátÊtriềnÊ          81 
BátÊniệmÊ          82 
BátÊphướcÊđiềnÊ         83 
 
CỬU 
CửuÊdụÊ          86 
CửuÊđịaÊ          87 
CửuÊduyênÊsinhÊthứcÊÊ        88 
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4.ÊTinhÊ tấnÊBaÊ laÊmậtÊ(S:ÊVirya-Paramita),ÊcònÊgọiÊTấnÊ
baÊlaÊmật,ÊTìÊlêÊdaÊbaÊlaÊmật,ÊTinhÊtấnÊđộÊvôÊcực.ÊNghĩaÊlàÊ
tựÊkhuyếnÊthânÊtâmÊthựcÊhànhÊkhôngÊgiánÊđoạnÊnămÊBaÊlaÊ
mậtÊkia,ÊđểÊđốiÊtrịÊcáiÊtâmÊlườiÊbiếng,ÊlàmÊchoÊngàyÊcàngÊ
tăngÊtrưởngÊphápÊlành. 

5.ÊThiềnÊđịnhÊBaÊlaÊmậtÊ(S:ÊDhyana-ÊParamita),ÊcònÊgọiÊ
ThiềnÊ baÊ laÊ mật,Ê ThiềnÊ naÊ baÊ laÊ mật,Ê ThiềnÊ độÊ vôÊ cực.Ê
NghĩaÊlàÊthiềnÊđịnhÊthùÊthắngÊnhất,ÊBồÊtátÊtuÊtậpÊthiềnÊđịnhÊ
nàyÊcóÊthểÊđếnÊcảnhÊgiớiÊcứuÊcánhÊPhậtÊquả. 

6.ÊTríÊhuệÊBaÊlaÊmậtÊ(S:ÊPrajna-ÊParamita),ÊcònÊgọiÊHuệÊ
baÊlaÊmật,ÊBátÊnhãÊbaÊlaÊmật,ÊMinhÊđộÊvôÊcực.ÊNghĩaÊlàÊtríÊ
huệÊvôÊphânÊbiệt,ÊnươngÊvàoÊtríÊhuệÊnàyÊcóÊthểÊthànhÊtựuÊ
nămÊBaÊlaÊmậtÊkia. 

LỤCÊBÁO 

LụcÊbáoÊcònÊgọiÊ làÊLụcÊgiaoÊbáo,Ê tứcÊsáuÊácÊbáoÊhiệnÊraÊ
khiÊngườiÊsắpÊlâmÊchung.ÊTheoÊKinhÊPhậtÊĐảnhÊThủÊLăngÊ
NghiêmÊHộiÊGiảiÊ16ÊcóÊnêuÊraÊsáuÊácÊbáoÊnhưÊsau: 

1.ÊKiếnÊ báo:ÊGiaoÊbáoÊvềÊthấy,ÊchiêuÊcảmÊácÊquả.ÊKhiÊ
nghiệpÊấyÊgiaoÊbáoÊ thìÊ lúcÊ lâmÊchung,Ê trướcÊhếtÊ thấyÊ lửaÊ
hồngÊđầyÊkhắpÊmườiÊphương,ÊthầnÊthứcÊngườiÊchếtÊbayÊrơiÊ
theoÊkhóiÊvàoÊngụcÊVôÊgiánÊhoặcÊthấyÊsáng,ÊhoặcÊthấyÊtối,Ê
lặngÊlẽÊkhôngÊthấyÊgìÊhếtÊsinhÊraÊhoảngÊhốtÊvôÊhạn. 

2.ÊVănÊ báo:ÊGiaoÊbáoÊvềÊnghe,ÊchiêuÊcảmÊácÊquả.ÊKhiÊ
nghiệpÊngheÊấyÊgiaoÊbáoÊthìÊlúcÊlâmÊchung,ÊtrướcÊhếtÊthấyÊ
sóngÊcuồnÊcuộnÊchìmÊngậpÊtrờiÊđất,ÊthầnÊthứcÊngườiÊchếtÊ
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saÊxuốngÊ theoÊdòngÊvàoÊngụcÊVôÊgiánÊhoặcÊngheÊ rõÊ cácÊ
thứÊồnÊào,ÊtinhÊthầnÊrốiÊloạnÊhoặcÊđiếcÊhẳn,ÊkhôngÊngheÊgìÊ
hết. 

3.ÊKhứuÊbáo:ÊGiaoÊbáoÊvềÊngửi,ÊchiêuÊcảmÊácÊquả.ÊKhiÊ
nghiệpÊngửiÊấyÊgiaoÊbáoÊthìÊlúcÊlâmÊchung,ÊtrướcÊhếtÊthấyÊ
hơiÊđộcÊđầyÊdẫyÊxaÊgần,ÊthầnÊthứcÊngườiÊchếtÊtừÊdướiÊđấtÊ
tràoÊ lên,Ê vàoÊ ngụcÊVôÊ giánÊ hoặcÊ bịÊ cácÊ hơiÊ dữÊ xôngÊ tộtÊ
bực,Ê làmÊ choÊ tâmÊ rốiÊ loạnÊ hoặcÊ ngạtÊ mũi,Ê hơiÊ thởÊ ngạtÊ
khôngÊthông,ÊnằmÊchếtÊdướiÊđất. 

4.Ê VịÊ báo:Ê GiaoÊ báoÊ vềÊ vị,Ê chiêuÊ cảmÊ ácÊ quả.Ê KhiÊ
nghiệpÊ vịÊ ấyÊ giaoÊ báoÊ thìÊ lúcÊ lâmÊ chung,Ê trướcÊ hếtÊ thấyÊ
lưỡiÊsắtÊnungÊđỏÊcheÊkhắpÊthếÊgiới,ÊthầnÊthứcÊngườiÊchếtÊtừÊ
dướiÊ tungÊ lên,Ê mắcÊ lưỡiÊ treoÊ ngượcÊ đầuÊ xuốngÊ rơiÊ vàoÊ
ngụcÊVôÊ giánÊ hoặcÊ nuốtÊ vàoÊ thìÊ kếtÊ thànhÊ giáÊ lạnh,Ê làmÊ
nứtÊnẻÊthânÊthểÊhoặcÊmửaÊraÊbayÊlênÊthànhÊlửaÊhồng,ÊđốtÊ
rụiÊxươngÊtủy. 

5.Ê XúcÊ báo:ÊGiaoÊbáoÊvềÊxúc,Ê chiêuÊ cảmÊácÊquả.ÊKhiÊ
nghiệpÊxúcÊấyÊgiaoÊbáoÊthìÊlúcÊlâmÊchung,ÊtrướcÊhết,ÊthấyÊ
núiÊ lớnÊ 4Ê mặtÊ hợpÊ lại,Ê khôngÊ conÊ đườngÊ ra,Ê thầnÊ thứcÊ
ngườiÊchếtÊ thấyÊ thànhÊsắtÊ lớn,Ê rắnÊ lửa,ÊchóÊ lửa,ÊhùmÊsói,Ê
sưÊtử,ÊngụcÊtốt,ÊđầuÊtrâu,ÊlaÊsátÊđầuÊngựa,ÊtayÊcầmÊthương,Ê
xốcÊ lửaÊvàoÊcửaÊthànhÊhướngÊvềÊngụcÊVôÊgiánÊhoặcÊhợpÊ
xúcÊthìÊnúiÊkẹpÊépÊmình,ÊxươngÊthịtÊnátÊraÊhoặcÊlyÊxúcÊthìÊ
daoÊgươmÊchạmÊvàoÊmình,ÊtimÊganÊbịÊcắtÊxé. 

6.Ê TưÊ báo:Ê GiaoÊ báoÊ vềÊ ý,Ê chiêuÊ cảmÊ ácÊ quả.Ê KhiÊ
nghiệpÊýÊgiaoÊbáoÊthìÊlúcÊlâmÊchung,ÊtrướcÊhếtÊthấyÊgióÊdữÊ
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chủÊ trươngÊnhưÊôngÊ lênÊbàÊxuống,ÊđồngÊbóng,ÊxuấtÊhồn,Ê
cầuÊcơ,Ê thờÊôngÊ táo,ÊôngÊĐịa,ÊThầnÊTàiÊv.v...ÊTấtÊcảÊđềuÊ
gọiÊchungÊlàÊtàÊkiến. 

9.Ê KiếnÊ thủÊ (ConceptionÊ ofÊ (bad)Ê viewÊ asÊ supreme):Ê
TánhÊcủaÊtâmÊsởÊnàyÊlàÊluônÊchấpÊtrướcÊvàÊbảoÊthủ,ÊtứcÊlàÊ
cốÊchấpÊbảoÊ thủÊnhữngÊnhậnÊđịnhÊýÊkiếnÊ saiÊ lầm,ÊnhữngÊ
quanÊniệmÊkhôngÊđúng.ÊDùÊbiếtÊđiềuÊđóÊlàÊtráiÊvớiÊchânÊlý,Ê
nhưngÊhọÊvẫnÊcốÊbảoÊthủÊchấpÊchặtÊkhôngÊtônÊtrọngÊýÊkiếnÊ
củaÊngườiÊkhác.ÊNgườiÊcóÊ tâmÊkiếnÊ thủÊ lúcÊnàoÊhọÊcũngÊ
bảoÊthủÊýÊkiếnÊhoặcÊquanÊđiểmÊcủaÊhọÊtốiÊđaÊvàÊhọÊkhôngÊ
baoÊgiờÊchấpÊnhậnÊýÊkiếnÊcủaÊaiÊcả,ÊdùÊýÊkiếnÊquanÊniệmÊ
củaÊngườiÊđóÊxứngÊhợpÊvớiÊchânÊlý. 

10.ÊGiớiÊcấmÊthủÊ(ConceptionÊofÊbadÊethicsÊandÊmodesÊ
ofÊ conductÊ asÊ supreme):ÊTánhÊcủaÊ tâmÊ sởÊnàyÊ làÊ thườngÊ
chấpÊhànhÊbảoÊthủÊnhữngÊgiớiÊcấmÊkhôngÊchânÊchánhÊcủaÊ
tàÊgiáoÊngoạiÊđạo.ÊNhữngÊkẻÊmêÊtínÊthườngÊmùÊquángÊchoÊ
nhữngÊgiớiÊcấmÊđóÊđềuÊlàÊchânÊlý,ÊlàÊsựÊthật,ÊcóÊkhảÊnăngÊ
giúpÊchoÊconÊngườiÊtrởÊnênÊcácÊbậcÊthánhÊthần.ÊHoặcÊgiảÊ
sẽÊlênÊthiênÊđàngÊhayÊlênÊcõiÊtrờiÊv.v...ÊDùÊhọÊkhôngÊbiếtÊ
thiênÊđàngÊhayÊtrờiÊthầnÊởÊđâu,ÊthếÊnhưngÊvìÊcốÊchấpÊbảoÊ
thủÊ nhữngÊ giớiÊ điềuÊ củaÊ họÊmàÊ họÊ nhắmÊmắtÊ theoÊ càngÊ
khôngÊ cầnÊbiệnÊbiệtÊ lẽÊ chánhÊ tàÊ chânÊ ngụy.ÊTrườngÊ hợpÊ
nhưÊ anhÊ chàngÊVôÊNãoÊ hayÊ nhữngÊ vịÊ đạoÊ sĩÊ BàÊ laÊmônÊ
tuânÊthủÊgiớiÊcấmÊcủaÊngoạiÊđạoÊmàÊthậtÊhànhÊnhữngÊđiềuÊ
tráiÊvớiÊđạoÊlýÊchơnÊthườngÊnhư:ÊgiếtÊngườiÊđượcÊlênÊcõiÊ
trờiÊnhưÊVôÊNãoÊhayÊhànhÊxácÊmộtÊcáchÊvôÊcùngÊtànÊnhẫnÊ
đốiÊvớiÊthânÊthểÊnhưÊnhữngÊkẻÊcốÊchấpÊbảoÊthủÊnguÊmuộiÊ
nhữngÊgiớiÊđiềuÊépÊxácÊkhổÊhạnh... 
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thổiÊnátÊcõiÊnước,ÊthầnÊthứcÊngườiÊchếtÊbịÊthổiÊlênÊtrênÊhưÊ
không,ÊcuốnÊtheoÊchiềuÊgióÊrồiÊsaÊvàoÊngụcÊVôÊgián.ÊLúcÊ
đóÊthầnÊthứcÊngườiÊchếtÊcảmÊthấyÊthốngÊkhổ,ÊbịÊđốtÊcháyÊ
khôngÊcùng,ÊđauÊbuốtÊkhôngÊchịuÊnổi. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLỤCÊCĂN 

LụcÊcănÊtiếngÊPhạnÊSadÊindriyani,ÊcònÊgọiÊlàÊLụcÊtình.ÊTứcÊ
làÊ sáuÊ cơÊ quanÊ cảmÊ giác,Ê 6Ê xứÊ trongÊ 12Ê xứ,Ê 6Ê cănÊ giớiÊ
trongÊ18Êgiới.ÊSáuÊcănÊgồmÊcó: 

1.ÊNhãnÊcăn:ÊCơÊquanÊthịÊgiácÊvàÊnăngÊlựcÊthấyÊsắcÊcủaÊ
nó.ÊPhạmÊviÊ củaÊnhãnÊcănÊchỉÊ cóÊkhảÊnăngÊ thấyÊ rõÊ cảnhÊ
sắcÊ đốiÊ tượngÊ màÊ thôi.Ê NgoàiÊ ra,Ê nóÊ khôngÊ cònÊ cóÊ khảÊ
năngÊnàoÊkhác. 

2.Ê NhĩÊ căn:ÊCơÊ quanÊ thínhÊ giácÊ vàÊ ngheÊ biếtÊ củaÊ nó.Ê
ĐốiÊtượngÊcủaÊnóÊlàÊthinhÊtrần.ÊPhạmÊviÊhoạtÊđộngÊcủaÊnóÊ
chỉÊngheÊđượcÊtấtÊcảÊâmÊthanhÊmàÊthôi. 

3.Ê TỷÊ căn:ÊCơÊquanÊkhứuÊgiácÊvàÊnăngÊ lựcÊngửiÊmùiÊ
củaÊnó.ÊĐốiÊtượngÊcủaÊtỷÊcănÊlàÊhươngÊtrần,ÊnghĩaÊlàÊphạmÊ
viÊhoạtÊđộngÊcủaÊnóÊchỉÊcóÊthểÊngửiÊđượcÊcácÊmùiÊ thơm,Ê
hôi.... 

4.Ê ThiệtÊ căn:ÊCơÊquanÊvịÊgiácÊvàÊnăngÊlựcÊnếmÊvịÊcủaÊ
nó.ÊĐốiÊtượngÊcủaÊnóÊlàÊtấtÊcảÊmùiÊvịÊmặn,Êlạt,Êchua,Êcay,Ê
đắng,ÊngọtÊv.v...ÊNghĩaÊlàÊphạmÊviÊhoạtÊđộngÊcủaÊnóÊchỉÊcóÊ
thểÊnếmÊđượcÊtấtÊcảÊmùiÊvịÊmàÊthôi. 

5.ÊThânÊ căn:ÊCơÊquanÊxúcÊgiácÊvàÊnăngÊlựcÊxúcÊchạmÊ
củaÊ nó.Ê ĐốiÊ tượngÊ củaÊ nóÊ làÊ tấtÊ cảÊ mọiÊ sựÊ vậtÊ cóÊ hìnhÊ
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tướng.ÊNóÊ cóÊ thểÊ xúcÊ chạmÊ biếtÊ đượcÊmọiÊ vậtÊ thểÊ cứngÊ
mềm,ÊtrơnÊlángÊÊv.v... 

6.ÊÝÊ căn:ÊCơÊquanÊtưÊduyÊvàÊnăngÊlựcÊtưÊduyÊcủaÊnó.Ê
ĐốiÊ tượngÊcủaÊnóÊ làÊphápÊ trần.ÊNóÊchỉÊ cóÊ thểÊduyênÊvớiÊ
phápÊtrần,ÊtứcÊnhữngÊảnhÊtượngÊrơiÊrớtÊtrongÊtâmÊthức.ÊChỉÊ
cóÊýÊcănÊthuộcÊvềÊbênÊtrongÊnênÊkhôngÊthểÊdùngÊmắtÊthấyÊ
đượcÊ nhưÊ 5Ê cănÊ kia.ÊVìÊ 5Ê cănÊ kiaÊ cóÊ hìnhÊ thểÊ lộÊ raÊ bênÊ
ngoàiÊdễÊnhìnÊdễÊthấyÊbiếtÊnênÊgọiÊchúngÊlàÊphùÊtrầnÊcăn,Ê
tứcÊcănÊnổiÊbênÊngoài.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊCĂNÊCÔNGÊĐỨC 

CôngÊđứcÊđạtÊđượcÊkhiÊ6ÊcănÊthanhÊtịnh.ÊKinhÊPhápÊHoaÊ
cóÊnêuÊ raÊ vềÊ nhữngÊ côngÊđứcÊhơnÊkémÊ củaÊ cácÊ cănÊnàyÊ
nhưÊsau: 

1.Ê NhãnÊ căn:ÊChỉÊcóÊ800ÊcôngÊđức,ÊvìÊconÊmắtÊkhôngÊ
thểÊthấyÊtoànÊdiệnÊmàÊchỉÊcóÊthểÊthấyÊđượcÊphíaÊtrướcÊvàÊ
haiÊbên,ÊcònÊphíaÊsauÊthìÊhoànÊtoànÊkhôngÊthểÊthấyÊđược. 

2.Ê NhĩÊ căn:ÊCóÊđượcÊ1200ÊcôngÊđức,Ê lýÊdoÊ làÊvìÊnóÊcóÊ
thểÊngheÊđượcÊmọiÊâmÊ thanhÊkhắpÊcảÊ10Êphương,ÊkhôngÊ
cóÊnơiÊnàoÊmàÊnhĩÊcănÊkhôngÊthểÊngheÊđược,ÊdùÊâmÊthanhÊ
tuyÊcóÊxaÊgầnÊkhácÊnhau,ÊnhưngÊnếuÊlắngÊngheÊ thìÊ tấtÊcảÊ
đềuÊngheÊđượcÊthôngÊsuốt. 

3.ÊTỷÊ căn:ÊChỉÊcóÊ800ÊcôngÊđức,ÊlýÊdoÊlàÊvìÊngoàiÊcôngÊ
năngÊ ngửiÊmùiÊ thìÊ nóÊ khôngÊ cònÊ cóÊmộtÊ côngÊ năngÊ nàoÊ
khác. 
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6.ÊThânÊkiếnÊ(ViewÊofÊtheÊtransitoryÊcollectionÊ(asÊrealÊ
mine):ÊTánhÊcủaÊtâmÊsởÊnàyÊluônÊchấpÊchoÊthânÊnàyÊlàÊthậtÊ
có.ÊDoÊthấyÊthânÊnàyÊlàÊthậtÊnênÊluônÊluônÊbảoÊthủÊcốÊchấpÊ
vàÊ gâyÊ raÊ nhiềuÊ tộiÊ lỗi.Ê ThânÊ nàyÊ doÊ nămÊ uẩnÊ cấuÊ tạoÊ
thànhÊthân,ÊkhôngÊcóÊgìÊlàÊthậtÊmìnhÊcả.ÊNhưngÊchúngÊsinhÊ
vìÊsiÊmê,ÊnênÊvọngÊchấpÊchoÊthânÊnămÊuẩnÊlàÊthậtÊngã.ÊKỳÊ
thậtÊtrongÊđóÊkhôngÊcóÊgìÊlàÊthậtÊcả.ÊMọiÊthứÊđềuÊdoÊnhânÊ
duyênÊgiảÊhợpÊmàÊthành.ÊCóÊmàÊkhôngÊthậtÊcóÊnênÊgọiÊlàÊ
giảÊngãÊđóÊthôi. 

7.ÊBiênÊkiếnÊ(ViewÊofÊholdingÊtoÊanÊextreme):ÊTánhÊcủaÊ
tâmÊ sởÊ nàyÊ làÊ luônÊ chấpÊmộtÊ bên:Ê chấpÊ “Thường”,Ê hoặcÊ
chấpÊ “Đoạn”,Ê chấpÊ “Có”,Ê hoặcÊ chấpÊ “Không”Ê v.v...Ê LốiÊ
chấpÊThườngÊhoặcÊchấpÊĐoạn,ÊđâyÊlàÊhaiÊlốiÊchấpÊcủaÊpháiÊ
ngoạiÊđạoÊtrongÊthờiÊđạiÊcủaÊĐứcÊPhậtÊcònÊtạiÊthế.ÊCảÊhaiÊ
lốiÊchấpÊnày,ÊđềuÊgâyÊnguyÊhạiÊchoÊthếÊgianÊcả.ÊPháiÊchấpÊ
ThườngÊchoÊrằng,ÊconÊngườiÊmãiÊmãiÊlàÊconÊngười,ÊdùÊchoÊ
conÊngườiÊcóÊgâyÊtạoÊnhiềuÊtộiÊlỗi,ÊđạiÊgian,ÊđạiÊácÊđiÊnữa,Ê
cũngÊtáiÊsanhÊtrởÊlạiÊ Ê làmÊngười.ÊNghĩaÊ làÊhọÊchủÊtrươngÊ
cóÊmộtÊlinhÊhồnÊbấtÊtử.ÊNgượcÊlại,ÊpháiÊĐoạnÊkiếnÊthìÊchoÊ
rằng,Ê conÊ ngườiÊ sauÊ khiÊ chếtÊ điÊ sẽÊ hoànÊ toànÊ mấtÊ hẳn,Ê
khôngÊcònÊgìÊcả.ÊNghĩaÊlàÊcátÊbụiÊtrởÊvềÊvớiÊcátÊbụiÊkhôngÊ
cóÊgìÊtồnÊtại. 

8.ÊTàÊkiếnÊ (PerverseÊview):ÊTánhÊcủaÊtâmÊsởÊnàyÊluônÊ
chấpÊ theoÊ nhữngÊ lốiÊ tàÊ thuyết,Ê tráiÊ vớiÊ chânÊ lý.Ê NhữngÊ
ngườiÊtuÊtheoÊngoạiÊđạo,ÊmêÊtínÊdịÊđoan,ÊtônÊthờ,ÊchạyÊtheoÊ
chủÊ nghĩaÊ bấtÊ chánhÊ củaÊ thếÊ gian,Ê tạoÊ nhiềuÊ mốiÊ nguyÊ
hiểmÊtổnÊhạiÊchoÊchúngÊsinh,ÊđềuÊgọiÊchungÊlàÊtàÊkiếnÊcả.Ê
TrênÊthếÊgianÊxưaÊnay,ÊcóÊrấtÊnhiềuÊgiáoÊpháiÊngoạiÊđạoÊhọÊ
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theoÊnhữngÊtàÊgiáoÊcủaÊngoạiÊđạoÊdụÊdỗ.ÊNhữngÊngườiÊsiÊ
mêÊđềuÊ làÊ thuộcÊhạngÊmêÊ tínÊdịÊđoanÊ tinÊmộtÊcáchÊnhảmÊ
nhíÊvôÊcănÊcứ.ÊĐóÊlàÊtệÊnạnÊcủaÊsựÊmêÊtínÊmàÊhậuÊquảÊcủaÊ
nóÊrấtÊlàÊtaiÊhại. 

4.Ê MạnÊ (Pr ide):ÊLàÊ khinhÊmạn,Ê ngạoÊmạn.ÊTánhÊ củaÊ
tâmÊ sởÊ nàyÊ làÊ hayÊ khinhÊ khiÊ xemÊ thườngÊ kẻÊ khác,Ê coiÊ
ngườiÊ khácÊ chẳngÊ raÊ gì.ÊVìÊ cốngÊ caoÊ ngãÊmạnÊ luônÊ choÊ
mìnhÊhơnÊngười,ÊnênÊchẳngÊbiếtÊkínhÊtrọngÊnểÊnangÊai.ÊDùÊ
biếtÊngườiÊđóÊhơnÊmìnhÊvềÊmọiÊphươngÊdiện,ÊnhưngÊvìÊcoiÊ
trọngÊbảnÊngãÊnênÊvẫnÊkhinhÊthườngÊkhôngÊchịuÊhọcÊhỏi.Ê
ĐóÊlàÊmộtÊtaiÊhạiÊdoÊhậuÊquảÊngãÊmạnÊgâyÊnên.ÊNgườiÊcóÊ
tánhÊngãÊmạnÊluônÊđềÊcaoÊbảnÊngãÊcủaÊmình.ÊDùÊbiếtÊmìnhÊ
kémÊtệÊhơnÊngười,ÊnhưngÊvẫnÊngangÊnhiênÊhiuÊhiuÊtựÊđắcÊ
choÊmìnhÊhơnÊngươi.ÊĐóÊgọiÊlàÊmạnÊngãÊmạn. 

5.ÊNghiÊ(Doubt):ÊLàÊnghiÊngờ,ÊdoÊdự,ÊbánÊtín,ÊbánÊnghi.Ê
NghĩaÊ làÊ khôngÊ tinÊ tưởngÊ nhữngÊ điềuÊ gìÊ màÊ trướcÊ đâyÊ
chínhÊmìnhÊđãÊtinÊtưởng.ÊNhưÊmìnhÊtinÊcóÊcõiÊTịnhÊđộ,ÊcóÊ
ĐứcÊPhậtÊAÊDiÊĐà,Ê ngheÊ trongÊkinhÊ nóiÊ thìÊ tinÊ nhưÊ thế,Ê
nhưngÊkhôngÊbiếtÊ cõiÊđóÊcóÊ thậtÊhayÊkhông?ÊMìnhÊniệmÊ
PhậtÊ khiÊ lâmÊ chungÊ cóÊđượcÊ vãngÊ sanhÊhayÊ không?ÊSaoÊ
ngheÊnóiÊcõiÊCựcÊlạcÊgiốngÊnhưÊcảnhÊThiênÊđàngÊnhưÊbênÊ
đạoÊKyÊ tôÊgiáoÊnói.ÊTánhÊcủaÊTâmÊSởÊNghiÊnàyÊ làÊ luônÊ
nghiÊ ngờÊ nhưÊ thế.Ê DoÊ sựÊ nghiÊ ngờÊ thiếuÊ lòngÊ tinÊ vữngÊ
chắcÊnênÊsựÊtuÊhànhÊcủaÊhọÊkhiÊtrồiÊkhiÊsụt,ÊkhôngÊcóÊtiếnÊ
bộ.ÊĐiềuÊnghiÊnàyÊcũngÊrấtÊlàÊnguyÊhạiÊtrênÊbướcÊđườngÊtuÊ
tậpÊcủaÊhànhÊgiả. 
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4.Ê ThiệtÊ căn:ÊLưỡiÊcóÊđượcÊ1200ÊcôngÊđức,ÊlýÊdoÊlàÊvìÊ
lưỡiÊcóÊthểÊtuyênÊdươngÊtấtÊcảÊcácÊphápÊthếÊgianÊvàÊxuấtÊ
thếÊ gian,Ê lờiÊ nóiÊ tuyÊ cóÊ hạnÊ lượng,Ê nhưngÊ nghĩaÊ lýÊ thìÊ
khôngÊcùngÊtận.ÊỞÊđây,ÊchỉÊluậnÊvềÊkhíaÊcạnhÊcủaÊlờiÊnóiÊ
màÊ khôngÊ bànÊ đếnÊ côngÊ dụngÊ nếmÊ mùiÊ vịÊ củaÊ lưỡi,Ê vìÊ
côngÊđứcÊcủaÊlờiÊnóiÊthùÊthắngÊhơn. 

5.Ê ThânÊ căn:ÊCóÊ800ÊcôngÊđức,ÊlýÊdoÊlàÊvìÊthânÊchỉÊcóÊ
khảÊnăngÊbiếtÊsựÊxúcÊchạm,ÊrõÊbiếtÊcácÊcảnhÊthuậnÊnghịchÊ
khổÊvui,ÊnhưngÊkhiÊcóÊxúcÊchạmÊthìÊbiết,ÊkhôngÊxúcÊchạmÊ
thìÊkhôngÊbiết. 

6.ÊÝÊcăn:ÊCóÊđượcÊ1200ÊcôngÊđức,ÊlýÊdoÊlàÊvìÊkhiÊýÊcănÊ
thanhÊtịnhÊthìÊnóÊbaoÊhàmÊtấtÊcảÊphápÊthếÊgianÊvàÊxuấtÊthếÊ
gian.ÊVìÊphạmÊviÊhoạtÊđộngÊrộngÊlớnÊvàÊkhôngÊngănÊngạiÊ
nhưÊthế,ÊnênÊdĩÊnhiên,ÊlàÊnóÊđượcÊcôngÊđứcÊrấtÊnhiều.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

LỤCÊTRẦN 

LụcÊ trầnÊhayÊLụcÊ cảnhÊgồmÊcóÊ6Ê thứ.ÊNóiÊ lụcÊ trầnÊ làÊ vìÊ
chúngÊsinhÊbịÊ6ÊthứÊnàyÊlàmÊôÊnhiễm.ÊCònÊnóiÊlụcÊcảnhÊlàÊ
6Ê thứÊ nàyÊ khôngÊ làmÊ chúngÊ sinhÊ bịÊ đắmÊ nhiễm.ÊNóÊ chỉÊ
khácÊnhauÊnhưÊ thế.ÊLụcÊ trầnÊgồmÊcó:ÊSắc,Ê thanh,Êhương,Ê
vị,Êxúc,Êpháp. 

1.Ê SắcÊ trầnÊ hayÊ sắcÊ cảnh:ÊCóÊ2Êloại:ÊhiểnÊsắcÊvàÊhìnhÊ
sắc.ÊHiểnÊsắcÊgồmÊcóÊ12Êthứ:Êxanh,Êvàng,Êđỏ,Êtrắng,Êmây,Ê
khói,Êbụi,Êsương,Êbóng,ÊánhÊsáng,Êsáng,Êtối.ÊVềÊhìnhÊsắcÊthìÊ
cóÊ8Êloại:Êdài,Êngắn,Êvuông,Êtròn,Êcao,Êthấp,ÊngayÊthẳngÊvàÊ
khôngÊngayÊthẳng. 
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2.Ê ThanhÊ trầnÊ hayÊ thanhÊ cảnh:ÊCóÊ2Ê loại:ÊDoÊ chúngÊ
sinhÊ hữuÊ tìnhÊ phátÊ ra,ÊmỗiÊmỗiÊ đềuÊ cóÊ ngônÊ ngữÊ vàÊ âmÊ
thanhÊđểÊbiểuÊthịÊchoÊlýÊvàÊsựÊvật,Ênhư:ÊTiếngÊvỗÊtay,ÊtiếngÊ
khóc,Ê tiếngÊ đànÊ sáo,Ê tiếngÊ sấmÊ nổÊ v.v...Ê lạiÊ cóÊ 2Ê loạiÊ làÊ
tiếngÊnhanhÊvàÊtiếngÊchậm,ÊtấtÊcảÊcóÊ8Êthứ. 

3.ÊHươngÊ trầnÊ hayÊhươngÊ cảnh:ÊCóÊ4Êloại:ÊMùiÊthơmÊ
(nhưÊtrầmÊhương)ÊmùiÊhôiÊ(nhưÊhànhÊhẹ)ÊloạiÊnặngÊmùiÊvàÊ
loạiÊnhẹÊmùi. 

4.Ê VịÊ trầnÊ hayÊ vịÊ cảnh:ÊCóÊ6Ê loại:ÊĐắng,Ê chua,Êmặn,Ê
cay,Êngọt,Êlạt. 

5.Ê XúcÊ trầnÊ hayÊ xúcÊ cảnh:ÊCóÊ4Êloại:ÊCứng,Êướt,Êấm,Ê
độngÊvàÊ7Ê loạiÊ trơn,Ê rít,Ê nặng,Ê nhẹ,Ê lạnh,Ê đói,Ê khát,Ê cộngÊ
chungÊlạiÊthànhÊ11Êthứ. 

6.ÊPhápÊ trầnÊhayÊphápÊcảnh:ÊRộngÊthìÊbaoÊhàmÊtấtÊcảÊ
pháp,ÊhẹpÊthìÊchỉÊchoÊ tácÊdụngÊcủaÊýÊcăn,ÊýÊ thứcÊđốiÊvớiÊ
toànÊthểÊ6ÊtrầnÊcảnh.ÊPhápÊtrầnÊkhôngÊphảiÊlàÊnhữngÊcảnhÊ
vậtÊbênÊngoài,ÊmàÊnóÊ làÊnhữngÊhìnhÊảnhÊbóngÊdángÊhiệnÊ
trongÊtâmÊthứcÊcủaÊchúngÊta.ÊNhữngÊcảnhÊvậtÊdoÊ6ÊcănÊtiếpÊ
xúcÊ qua,Ê tuyÊ nhữngÊ cảnhÊ vậtÊ đóÊ khôngÊ cóÊ trướcÊ mặt,Ê
nhưngÊnhữngÊhìnhÊbóngÊcủaÊnóÊhiệnÊrõÊtrongÊtâmÊthứcÊkhiÊ
ýÊthứcÊduyênÊđến.ÊChínhÊloạiÊphápÊtrầnÊnàyÊlàmÊchoÊtâmÊtaÊ
luônÊloạnÊđộngÊkhôngÊbấtÊanÊvậy.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊCHỦNGÊCHẤNÊĐỘNG 

LụcÊchủngÊchấnÊđộng,ÊcònÊgọiÊlàÊLụcÊbiếnÊchấnÊđộngÊhayÊ
LụcÊphảnÊchấnÊđộng,ÊnóiÊgọnÊlàÊLụcÊchấn,ÊLụcÊđộng.ÊSáuÊ
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củaÊ lòngÊtham.ÊVìÊ thamÊlamÊmàÊgâyÊraÊ lắmÊđiềuÊhọaÊhạiÊ
choÊ mìnhÊ vàÊ người.Ê ChínhÊ vìÊ thamÊ màÊ nóÊ chậnÊ đứngÊ
khôngÊchoÊtâmÊsởÊVôÊThamÊphátÊsanh. 

2.Ê SânÊ (Anger ):ÊTánhÊcủaÊTâmÊSởÊSânÊnàyÊhayÊnóngÊ
nảyÊgiậnÊdữ.ÊBấtÊcứÊđiềuÊgìÊtráiÊýÊnghịchÊlòngÊthìÊdễÊkíchÊ
độngÊ lòngÊ sânÊ hậnÊ nổiÊ lên.Ê ĐâyÊ làÊ thứÊ tâmÊ lýÊ rấtÊ nguyÊ
hiểm.ÊNgườiÊtaÊkhiÊlửaÊsânÊhậnÊbùngÊcháyÊlên,ÊthìÊhọÊhànhÊ
độngÊmộtÊcáchÊvôÊýÊthức,ÊbấtÊkểÊhậuÊquảÊ taiÊhạiÊnhưÊ thếÊ
nào.ÊThếÊgiớiÊđảoÊđiên,ÊnhơnÊdânÊđồÊthán,ÊchiếnÊtranhÊgâyÊ
nênÊ thảmÊkhốc,Ê tấtÊ cảÊphátÊnguyênÊcũngÊ từÊnơiÊ lòngÊ sânÊ
hậnÊgiậnÊdữÊcủaÊconÊngườiÊmàÊra.ÊNhưÊtrườngÊhợpÊchiếnÊ
tranhÊhiệnÊnayÊgiữaÊNgaÊvàÊUkrane,ÊhọÊbắnÊgiếtÊtànÊhạiÊlẫnÊ
nhau,ÊchưaÊbiếtÊbaoÊgiờÊmớiÊthựcÊsựÊchấmÊdứt.ÊĐóÊlàÊmộtÊ
thảmÊ cảnhÊ họaÊ hạiÊ tangÊ thươngÊ khổÊ đauÊ nhứtÊ củaÊ conÊ
người.ÊĐồngÊloạiÊgiếtÊchếtÊđồngÊloạiÊcũngÊchỉÊvìÊlòngÊsânÊ
hậnÊgâyÊnên. 

3.Ê SiÊmêÊ (Ignorance):Ê làÊnguÊsi,ÊmêÊmuội,ÊkhôngÊsángÊ
suốtÊ(lẽÊraÊphảiÊgọiÊđúngÊtênÊcủaÊnóÊlàÊvôÊminhÊmớiÊphải,Ê
vìÊsiÊmêÊnghĩaÊcủaÊnóÊkhôngÊrộngÊlớnÊbằngÊýÊnghĩaÊcủaÊvôÊ
minh,ÊnhưngÊtheoÊthóiÊquenÊnênÊlâuÊnayÊngườiÊtaÊvẫnÊgọiÊ
nhưÊ vậy).Ê TrạngÊ tháiÊ tâmÊ lýÊ nàyÊ thườngÊ khiếnÊ choÊ conÊ
ngườiÊ trởÊnênÊnguÊ si,ÊmêÊmuội,Ê tốiÊ tămÊkhôngÊ sángÊ suốtÊ
trướcÊmọiÊvấnÊđềÊthiệnÊác,ÊtốtÊxấu,ÊđúngÊsaiÊcủaÊthếÊgian.Ê
NgườiÊsiÊmêÊthìÊkhôngÊthểÊphânÊbiệtÊđượcÊnhữngÊlẽÊphảiÊ
quấy,ÊchánhÊtà,ÊchânÊvọngÊcủaÊmọiÊphápÊtrongÊthếÊgianÊđểÊ
khỏiÊ bịÊ lầmÊ lạc.Ê TâmÊ SởÊ SiÊMêÊ khuấyÊ đụcÊ tâmÊ tríÊ sángÊ
suốtÊcủaÊconÊngười,ÊlôiÊcuốnÊbiếnÊhọÊthànhÊđamÊmê,ÊcuồngÊ
tín,Ê cứÊmãiÊ chạyÊ theoÊnhữngÊphápÊbấtÊ chánh,Ê hànhÊđộngÊ
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thai,ÊgiốngÊnhưÊtừÊtrongÊgiáoÊphápÊcủaÊPhậtÊVươngÊsinhÊraÊ
hiểuÊbiếtÊmớiÊnốiÊtiếpÊđượcÊngôiÊvịÊPhật. 

10.Ê QuánÊ đảnhÊ trụÊ (cònÊgọiÊAÊduyÊnhanÊBồÊ tátÊphápÊ
trụ,ÊBổÊxứÊtrụ):ÊBồÊtátÊđãÊlàÊPhậtÊtử,ÊlàmÊđượcÊPhậtÊsự,ÊchoÊ
nênÊPhậtÊ dùngÊnướcÊ tríÊ quánÊđảnhÊ choÊvịÊ ấy;Ê giốngÊnhưÊ
việcÊquánÊđảnhÊlênÊngôiÊcủaÊvịÊVươngÊtửÊgiòngÊSátÊđếÊlợi.Ê
VịÊBồÊtátÊđãÊđếnÊQuánÊđảnhÊtrụÊsẽÊcóÊ3ÊbiệtÊtướng: 

a)ÊĐộÊchúngÊsinh:ÊCóÊkhảÊnăngÊtuÊhành,ÊthànhÊtựuÊ10ÊthứÊ
trí,ÊđộÊđượcÊchúngÊsinh. 

b)ÊĐượcÊcảnhÊgiớiÊsởÊnhậpÊthâmÊsâu:ÊTấtÊcảÊchúngÊsinhÊ
choÊđếnÊhàngÊBồÊtátÊPhápÊvươngÊtửÊtrụÊthứÊ9ÊcũngÊkhôngÊ
thểÊsoÊlườngÊđượcÊcảnhÊgiớiÊnày. 

c)ÊRộngÊhọcÊ10Êtrí,ÊbiếtÊrõÊtấtÊcảÊpháp.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊSỬ 

ThậpÊsửÊlàÊmườiÊmónÊcănÊbảnÊphiềnÊnão,ÊgọiÊcănÊbản,ÊvìÊ
nóÊcóÊgốcÊrễÊrấtÊsâuÊdầy.ÊNóÊcóÊnăngÊlựcÊrấtÊmạnhÊluônÊsaiÊ
khiếnÊconÊngườiÊ tạoÊtácÊnhữngÊđiềuÊtộiÊ lỗiÊxấuÊác.ÊMườiÊ
mónÊcănÊbảnÊphiềnÊnãoÊgồmÊcó: 

1.ÊThamÊ (Desire):ÊTánhÊcủaÊTâmÊSởÊnàyÊthườngÊkhátÊ
vọngÊthamÊđắmÊnhiễmÊtrướcÊnhữngÊđiềuÊmàÊnóÊcảmÊthấyÊ
hamÊthích.ÊĐốiÊtượngÊcủaÊnóÊlàÊnhữngÊthứÊdụcÊlạcÊnhưÊtiềnÊ
tài,Ê danhÊvọng,Ê sắcÊ đẹp,Ê ănÊuốngÊ vàÊngủÊnghỉ.Ê TúiÊ thamÊ
củaÊ conÊ ngườiÊ khôngÊ đáy,Ê đựngÊ hoàiÊ khôngÊ đầy,Ê muốnÊ
mãiÊkhôngÊthôi.ÊCàngÊthamÊthìÊcàngÊgâyÊthêmÊtội.ÊNhữngÊ
nhuÊcầuÊlợiÊdưỡngÊcủaÊthếÊgianÊlàÊnhữngÊmiếngÊmồiÊngonÊ
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thứÊ chấnÊ độngÊ nàyÊ cóÊ vàiÊ thuyếtÊ nóiÊ khácÊ nhau.Ê TheoÊ
PhẩmÊTự,ÊkinhÊĐạiÊPhẩmÊBátÊNhãÊ1,ÊnóiÊvềÊ6ÊtướngÊchấnÊ
độngÊ củaÊ mặtÊ đấtÊ làÊ tùyÊ theoÊ phươngÊ hướngÊ màÊ cóÊ 6Ê
tướng:ÊĐôngÊ trồi,ÊTâyÊsụt,ÊTâyÊ trồi,ÊĐôngÊsụt,ÊNamÊ trồi,Ê
BắcÊsụt,ÊBắcÊtrồi,ÊNamÊsụt,ÊbênÊtrồi,ÊgiữaÊsụtÊvàÊgiữaÊtrồi,Ê
bênÊsụt. 

TheoÊ kinhÊ HoaÊ NghiêmÊ 16Ê (bảnÊ tânÊ dịch),Ê kinhÊ QuảngÊ
BácÊ NghiêmÊ TịnhÊ BấtÊ ThoáiÊ ChuyểnÊ LuânÊ 1Ê v.v...,Ê 6Ê
tướngÊ làÊ động,Ê khởi,Ê dũng,Ê chấn,Ê hốngÊ vàÊ kíchÊ (diêu).Ê
ĐộngÊlàÊlayÊđộngÊkhôngÊyên,ÊKhởiÊlàÊtừÊthấpÊdầnÊdầnÊlênÊ
cao.ÊDũngÊ làÊbỗngÊnhiênÊvọtÊ lên,Ê3Ê thứÊnàyÊchỉÊchoÊhìnhÊ
thứcÊđịaÊchấn.ÊChấnÊ làÊphátÊ raÊ tiếngÊđộngÊâmÊ ỉ,ÊHốngÊ làÊ
tiếngÊrốngÊmạnhÊmẽÊcủaÊloàiÊthú.ÊKíchÊlàÊphátÊraÊtiếngÊdộiÊ
ầmÊầm,Ê3ÊthứÊnàyÊchỉÊchoÊâmÊthanhÊđịaÊchấn.ÊHìnhÊ(hìnhÊ
thức)ÊvàÊthanhÊ(âmÊthanh)ÊmỗiÊthứÊđềuÊcóÊmộtÊloại,ÊgọiÊlàÊ
chấnÊđộng.ÊSáuÊthứÊnàyÊmỗiÊthứÊđềuÊcóÊ3Êtướng:ÊtiểuÊ(độc)Ê
trungÊ (biến)Ê vàÊ đạiÊ (phổÊ biến,Ê đẳngÊ biến)Ê choÊ nênÊ cộngÊ
chungÊcóÊ18ÊtướngÊlà:ÊĐộng,ÊbiếnÊđộng,ÊđẳngÊbiếnÊđộng;Ê
khởi,Ê biếnÊ khởi,Ê đẳngÊ biếnÊ khởi;Ê dũng,Ê biếnÊ dũng,Ê đẳngÊ
biếnÊ dũng;Ê chấn,Ê biếnÊ chấn,Ê đẳngÊ biếnÊ chấn;Ê hống,Ê biếnÊ
hống,Ê đẳngÊ biếnÊ hống;Ê kích,Ê biếnÊ kích,Ê đẳngÊ biếnÊ kích.Ê
BiếnÊ làÊ4ÊphíaÊđềuÊ layÊđộng,ÊcònÊphổÊbiếnÊ làÊ8ÊphíaÊđềuÊ
layÊđộng. 

TheoÊkinhÊĐạiÊPhươngÊQuảngÊĐạiÊTrangÊNghiêm,Ê6ÊtướngÊ
chấnÊđộngÊlà:ÊDiêuÊđộng,ÊcựcÊdiêuÊđộng,ÊbiếnÊdiêuÊđộng;Ê
khẩuÊkích;ÊdiÊchuyển,ÊcựcÊdiÊchuyển,ÊbiếnÊdiÊchuyển;ÊdũngÊ
phú,Ê cựcÊ dũngÊphú,Ê biếnÊdũngÊ phú;Ê xuấtÊ thinh,Ê cựcÊ xuấtÊ
thinh;ÊbênÊ trồiÊgiữaÊsụt,ÊgiữaÊ trồiÊbênÊsụt,ÊĐôngÊ trồiÊTâyÊ
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sụt,Ê TâyÊ trồiÊĐôngÊ sụt,ÊNamÊ trồiÊBắcÊ sụt,ÊBắcÊ trồiÊNamÊ
sụt. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLỤCÊCHỦNGÊTAMÊBẢO 

TheoÊKinhÊĐạiÊThừaÊPhápÊUyểnÊNghĩaÊLâmÊChươngÊ6,ÊcóÊ
nóiÊ vềÊ 6Ê chủngÊ loạiÊ TamÊ bảo.Ê SáuÊ chủngÊ loạiÊ TamÊ bảoÊ
gồmÊcó: 

1.Ê ĐồngÊ thểÊ TamÊ bảo:ÊCònÊgọiÊ làÊNhấtÊ thếÊTamÊbảo,Ê
tứcÊlàÊPhật,ÊPháp,ÊTăngÊcùngÊcóÊchungÊmộtÊthểÊtínhÊlàÊlấyÊ
phápÊthânÊchơnÊnhưÊcủaÊtịnhÊphápÊgiớiÊlàmÊthể. 

2.Ê BiệtÊ thểÊTamÊbảo:ÊCònÊgọiÊlàÊBiệtÊtướngÊTamÊbảo,Ê
HóaÊ tướngÊ TamÊ bảo.Ê ThểÊ tướngÊ củaÊ TamÊ bảoÊ đềuÊ khácÊ
nhau.ÊNhưÊbaÊthânÊPhậtÊlàÊPhậtÊbảo,ÊgiáoÊlýÊhạnhÊquảÊcủaÊ
TamÊthừaÊvôÊ lậuÊ làÊphápÊbảo,ÊchúngÊBồÊ tátÊNhấtÊ thừaÊ làÊ
TăngÊbảo. 

3.Ê NhấtÊ thừaÊ TamÊ bảo:ÊTamÊbảoÊthuộcÊvềÊNhấtÊ thừaÊ
giáoÊ làÊ phươngÊ tiệnÊ tuÊ chứngÊ củaÊ chủngÊ tínhÊ bấtÊ
định.TrongÊđóÊphápÊthânÊcứuÊcánhÊlàÊPhậtÊbảo,ÊphápÊNhấtÊ
thừaÊlàÊphápÊbảo,ÊchúngÊBồÊtátÊNhấtÊthừaÊlàÊTăngÊbảo. 

4.Ê TamÊ thừaÊ TamÊ bảo:ÊTamÊbảoÊ chungÊ choÊ cảÊhàngÊ
TamÊ thừa.Ê TrongÊ đóÊ 3Ê thânÊ PhậtÊ vìÊ hàngÊTamÊ thừaÊ ứngÊ
hiệnÊ làÊ PhậtÊ bảo,Ê giáoÊ phápÊ TamÊ thừaÊ làÊ phápÊ bảoÊ vàÊ
chúngÊTamÊthừaÊlàÊTăngÊbảo. 

5.ÊChânÊthậtÊTamÊbảo:ÊYÊcứÊvàoÊgiáoÊchỉÊchânÊthậtÊcủaÊ
TamÊ thừaÊmàÊ luậnÊvềÊ thậtÊnghĩaÊ củaÊĐồngÊ thể,ÊBiệtÊ thể,Ê
NhấtÊ thừaÊ vàÊ TamÊ thừaÊTamÊ bảo.Ê TrongÊ đóÊ lấyÊ baÊ thânÊ
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nhàÊPhậtÊlàmÊphápÊvươngÊtử;ÊtứcÊhạnhÊđồngÊvớiÊPhật,ÊthọÊ
khíÊ phầnÊ củaÊ Phật,Ê vàoÊ chủngÊ tínhÊ NhưÊ Lai,Ê nhưÊ thânÊ
trungÊấmÊtựÊtìmÊchaÊmẹ,ÊcảÊhaiÊthầmÊthôngÊđạt. 

5.ÊPhươngÊtiệnÊcụÊtúcÊtrụÊ(cònÊgọiÊBaÊduÊtamÊbátÊBồÊtátÊ
phápÊ trụ,Ê TuÊ thànhÊ trụ):Ê NghĩaÊ làÊ tuÊ tậpÊ vôÊ lượngÊ thiệnÊ
căn,ÊtựÊlợiÊlợiÊtha,ÊphươngÊtiệnÊđầyÊđủ,ÊtướngÊmạoÊkhôngÊ
thiếu. 

6.ÊChínhÊtâmÊtrụÊ(cònÊgọiÊAÊkìÊtamÊbátÊBồÊtátÊphápÊtrụ,Ê
HànhÊđăngÊ trụ):ÊNghĩaÊ làÊ thànhÊ tựuÊĐệÊ lụcÊBátÊnhã,ÊchoÊ
nênÊchẳngÊphảiÊchỉÊcóÊtướngÊmạoÊmàÊtâmÊcũngÊđồngÊvớiÊ
Phật. 

7.ÊBấtÊthoáiÊtrụÊ(cònÊgọiÊAÊduyÊviệtÊtr íÊBồÊtátÊphápÊtrụ,Ê
BấtÊthoáiÊchuyểnÊtrụ):ÊÊNghĩaÊlàÊđãÊnhậpÊvàoÊcảnhÊgiớiÊvôÊ
sinhÊ tấtÊcáchÊkhôngÊ thìÊ tâmÊ thườngÊ thựcÊhànhÊkhông,ÊvôÊ
tướng,ÊvôÊnguyện,Ê thânÊtâmÊhòaÊhợp,ÊmỗiÊngàyÊmộtÊ tăngÊ
trưởng. 

8.Ê ĐồngÊ chânÊ trụÊ (cònÊgọiÊCưuÊmaÊ laÊphùÊĐồngÊnamÊ
BồÊtátÊphápÊtrụ):ÊTừÊkhiÊphátÊ tâmÊtrởÊđiÊtrướcÊsauÊkhôngÊ
luiÊsụt,ÊkhôngÊkhởiÊtàÊmaÊpháÊhoạiÊtâmÊBồÊđề,ÊđếnÊđâyÊthìÊ
10ÊthânÊlinhÊtướngÊcủaÊPhậtÊđồngÊmộtÊlúcÊđầyÊđủ. 

9.ÊPhápÊvươngÊtửÊtrụÊ(cònÊgọiÊDuÊlaÊxàÊBồÊtátÊphápÊtrụ,Ê
LiễuÊsinhÊ trụ):ÊTừÊSơÊphátÊ tâmÊ trụÊchoÊđếnÊSinhÊquýÊ trụÊ
gọiÊ làÊ NhậpÊ thánhÊ thai;Ê từÊ PhươngÊ tiệnÊ cụÊ túcÊ trụÊ đếnÊ
ĐồngÊchânÊtrụÊthứÊ8ÊgọiÊlàÊTrưởngÊdưỡngÊthánhÊthai;ÊcònÊ
PhápÊvươngÊtửÊtrụÊnàyÊthìÊtướngÊmạoÊđãÊđầyÊđủ,ÊliềnÊxuấtÊ
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THẬPÊTRỤ 

ThậpÊtrụÊ(cònÊgọiÊThậpÊđịaÊtrụ,ÊThậpÊphápÊtrụ,ÊThậpÊgiải):Ê
MườiÊtrụÊtrongÊquáÊtrìnhÊtuÊhànhÊcủaÊBồÊtát,ÊtứcÊtừÊgiaiÊvịÊ
11ÊđếnÊ20ÊtrongÊ52ÊgiaiÊvịÊBồÊtát.ÊThậpÊtrụÊgồmÊcó: 

1.Ê SơÊ phátÊ tâmÊ trụÊ(cònÊgọiÊBaÊlamÊkìÊmâuÊbaÊBồÊtát,Ê
PhápÊ trụ,ÊPhápÊýÊ trụ):ÊHàngÊThượngÊ tiếnÊphầnÊ thiệnÊcănÊ
dùngÊ chânÊ phươngÊ tiệnÊ phátÊ khởiÊ tâmÊ ThậpÊ tín,Ê tinÊ thờÊ
TamÊbảo,ÊthườngÊtrụÊ84.000ÊBátÊnhãÊbaÊlaÊmật,ÊthọÊtrìÊ tuÊ
tậpÊ tấtÊ cảÊ hạnh,Ê tấtÊ cảÊ phápÊ môn,Ê thườngÊ khởiÊ tínÊ tâm,Ê
khôngÊsinhÊtàÊkiến,ÊthậpÊtrọng,ÊngũÊnghịch,ÊbátÊđảo,ÊkhôngÊ
sinhÊchỗÊcóÊnạn,ÊthườngÊgặpÊPhậtÊpháp,ÊhọcÊrộng,ÊnhiềuÊtríÊ
huệ,Ê thườngÊ cầuÊ phươngÊ tiện,Ê mớiÊ nhậpÊ khôngÊ giới,Ê trụÊ
trongÊgiaiÊvịÊkhôngÊtính;ÊđồngÊthờiÊdùngÊkhôngÊlýÊtríÊtâmÊ
đểÊtuÊtậpÊgiáoÊphápÊcủaÊcổÊPhật.ÊTrongÊtâmÊsinhÊraÊtấtÊcảÊ
côngÊđức. 

2.Ê TrịÊ địaÊ trụÊ (cònÊgọiÊAÊxàÊphùÊBồÊtátÊphápÊtrụ,ÊTr ìÊ
địaÊ trụ):ÊNghĩaÊ làÊ thườngÊtùyÊ theoÊ tâmÊkhông,Ê làmÊthanhÊ
tịnhÊ84.000ÊphápÊmôn,ÊtâmÊtrongÊsáng,ÊgiốngÊnhưÊtừÊlưuÊlyÊ
hiệnÊ raÊvàngÊ ròng;ÊvìÊ lấyÊviệcÊ tuÊ tậpÊdiệuÊ tâmÊ ÊmớiÊphátÊ
làmÊĐịaÊnênÊgọiÊlàÊTrìÊĐịaÊTrụ. 

3.ÊTuÊhànhÊ trụÊ(cònÊgọiÊDuÊaÊxàÊBồÊtátÊPhápÊtrụ,ÊỨngÊ
hànhÊtrụ):ÊTríÊhuệÊcủaÊPhátÊtâmÊtrụÊvàÊTrịÊđịaÊtrụÊởÊtrướcÊ
đềuÊđãÊsángÊtỏ,ÊchoÊnênÊdạoÊkhắpÊmườiÊphươngÊmàÊkhôngÊ
chướngÊngại. 

4.Ê SinhÊ quýÊ trụÊ (cònÊ gọiÊXàÊmaÊ kìÊBồÊ tátÊ phápÊ trụ):Ê
NhờÊdiệnÊhạnhÊởÊtrướcÊkhếÊhợpÊvớiÊdiệuÊlý,ÊnênÊsinhÊvàoÊ
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làmÊPhậtÊbảo;Êgiáo,Êlý,Êhành,ÊquảÊvôÊlậuÊlàmÊphápÊbảoÊtamÊ
thừa;Ê tấtÊcảÊThánhÊchúngÊtrụÊhướng,ÊtrụÊquả,Ê trụÊđạoÊlàmÊ
TăngÊbảo. 

6.ÊTrụÊtrìÊTamÊbảo:ÊXáÊlợiÊPhật,ÊtượngÊPhậtÊđúc,ÊPhậtÊ
tạc,Ê tượngÊ PhậtÊ tranhÊ gỗÊ v.v...Ê làÊ PhậtÊ bảo,Ê biểuÊ thịÊ choÊ
PhậtÊvĩnhÊviễnÊtrụÊthế.ÊĐạiÊTạngÊKinhÊlàÊbiểuÊthịÊchoÊPhápÊ
bảoÊ trụÊ thếÊbấtÊdiệt,ÊnhữngÊvịÊxuấtÊgiaÊ làmÊTăngÊbảo,ÊđểÊ
biểuÊthịÊlưuÊthôngÊPhậtÊpháp. 

LỤCÊCHỦNGÊTÁNÊLOẠN 

TheoÊĐạiÊThừaÊAÊTỳÊĐạÊMaÊTạpÊTậpÊLuậnÊ1,ÊcóÊnêuÊraÊ6Ê
nguyênÊ nhânÊ làmÊ choÊ tâmÊ ýÊ hànhÊ giảÊ trongÊ lúcÊ tuÊ tậpÊ
thườngÊbịÊtánÊloạn.ÊSáuÊnguyênÊnhânÊđóÊlà: 

1.Ê TựÊ tínhÊ tánÊ loạn:ÊTựÊtínhÊcủaÊ5ÊthứcÊtrướcÊlàÊmắt,Ê
tai,Êmũi,ÊlưỡiÊvàÊthânÊthườngÊrongÊruỗiÊtheoÊngoạiÊduyên,Ê
nênÊkhôngÊthểÊanÊđịnh. 

2.ÊNgoạiÊ tánÊ loạn:ÊLúcÊtuÊthiền,ÊhànhÊgiảÊbịÊcảnhÊngũÊ
dụcÊlàmÊmêÊhoặc,ÊnênÊtâmÊtríÊbịÊtánÊloạn. 

3.ÊNộiÊtánÊloạn:ÊLúcÊtuÊthiềnÊđịnhÊtâmÊhànhÊgiảÊbịÊloạnÊ
động,Ê nênÊ thamÊ trướcÊ trầnÊ cảnh,ÊmàÊ luiÊ sụtÊ côngÊ phuÊ tuÊ
tập. 

4.ÊTướngÊtánÊloạn:ÊDốiÊtạoÊraÊcácÊtướngÊthiện,ÊnênÊtâmÊ
bịÊtánÊloạnÊvàÊluiÊsụt. 
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5.ÊThôÊtrọngÊtánÊloạn:ÊLúcÊtuÊthiệnÊpháp,ÊhànhÊgiảÊsinhÊ
khởiÊ nhữngÊ chấpÊ trướcÊ thôÊ trọngÊ vềÊ ngã,Ê ngãÊ sởÊvàÊ tâmÊ
ngãÊmạn,ÊchoÊnênÊthiệnÊphápÊtuÊtậpÊkhôngÊthanhÊtịnh. 

6.ÊTácÊýÊtánÊloạn:ÊYÊtheoÊngoạiÊgiáoÊgiaÊcôngÊtuÊtậpÊđãÊ
khôngÊđượcÊchứngÊngộ,ÊtráiÊlạiÊhànhÊgiảÊcònÊsinhÊtâmÊtánÊ
loạn. 

LỤCÊCHỦNGÊTHỰC 

TheoÊĐạiÊTỳÊlôÊgiáÊnaÊkinhÊCúngÊDườngÊThứÊĐệÊPhápÊSớÊ
quyểnÊthượng,ÊcóÊnóiÊvềÊsáuÊphápÊthọÊthựcÊcủaÊTỳÊkheo.Ê
SáuÊphápÊthọÊthựcÊnhưÊsau: 

1.Ê KhấtÊ thực:Ê Ê TỳÊ kheoÊ khôngÊ dùngÊ nhữngÊ cáchÊ bấtÊ
chínhÊđểÊđượcÊthứcÊăn,ÊcũngÊkhôngÊnhậnÊlờiÊđếnÊnhàÊcưÊsĩÊ
thọÊ trai,ÊchỉÊ thựcÊhànhÊkhấtÊ thực,Ê tinhÊ tấnÊ tuÊ tập,Ê tạoÊchoÊ
ngườiÊhưởngÊđượcÊphướcÊlợiÊcủaÊsựÊbốÊthí. 

2.ÊThứÊđệÊkhấtÊthực:ÊTỳÊkheoÊđiÊkhấtÊthựcÊkhôngÊphânÊ
biệtÊnghèoÊgiàu,ÊphảiÊcóÊtâmÊbìnhÊđẳngÊtừÊáiÊđốiÊvớiÊtấtÊcảÊ
chúngÊsinh,ÊnênÊtheoÊthứÊtựÊtừngÊnhàÊđểÊkhấtÊthực. 

3.Ê BấtÊ tácÊ dưÊ thựcÊ pháp:ÊTỳÊkheoÊkhôngÊnênÊthườngÊ
xuyênÊ thọÊ thựcÊ ởÊ nhàÊ thíÊ chủ,Ê cũngÊ khôngÊ nênÊ cấtÊ chứaÊ
thứcÊăn. 

4.ÊNhấtÊtọaÊthực:ÊChỉÊthọÊthựcÊmộtÊlầnÊvàoÊgiờÊngọ. 

5.Ê NhấtÊ sủyÊ thựcÊ hayÊ TiếtÊ lượngÊ thực:ÊTỳÊkheoÊphảiÊ
tiếtÊgiảmÊviệcÊănÊuống,ÊđểÊlợiÊíchÊchoÊviệcÊtuÊđạo. 
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hạnh,ÊtróiÊbuộcÊchúngÊsinhÊtrongÊsinhÊtử.ÊMườiÊtriềnÊgồmÊ
có: 

1.ÊVôÊtàm:ÊKhôngÊkínhÊtrọngÊcácÊcôngÊđứcÊvàÊngườiÊcóÊ
đứcÊhạnh,ÊlạiÊganhÊghétÊkhôngÊbiếtÊhổÊthẹn. 

2.ÊVôÊquý:ÊKhôngÊbiếtÊhổÊthẹnÊđốiÊvớiÊnhữngÊtộiÊlỗiÊdoÊ
mìnhÊtạoÊraÊkhiÊbịÊngườiÊkhácÊthấyÊbiết. 

3.Ê Tật:ÊTâmÊkhôngÊvuiÊđốiÊvớiÊnhữngÊviệcÊhưngÊthịnhÊ
củaÊngườiÊkhác. 

4.Ê San:ÊBỏnÊsẻnÊkhôngÊhuệÊthíÊcácÊtàiÊsảnÊtiềnÊcủaÊthếÊ
gianÊhoặcÊphápÊtàiÊxuấtÊthếÊgian. 

5.Ê Hối:ÊHốiÊhậnÊvìÊnhữngÊ lỗiÊxấuÊmìnhÊđãÊ làm,ÊkhiếnÊ
tâmÊbấtÊan. 

6.ÊMiên:ÊMêÊngủÊkhiếnÊtâmÊmờÊtối,ÊkhôngÊcóÊnăngÊlựcÊ
tínhÊxét. 

7.ÊĐiệuÊcử:ÊThânÊdaoÊđộngÊkhiếnÊthânÊtâmÊkhôngÊyên. 

8.ÊHônÊtrầm:ÊThầnÊthứcÊuÊmê,ÊthânÊtâmÊkhôngÊcóÊnăngÊ
lựcÊanÊtrụÊtrongÊthiệnÊpháp. 

9.Ê Phẩn:Ê ĐốiÊ vớiÊ cảnhÊ tráiÊ ýÊ mìnhÊ thìÊ sinhÊ tâmÊ tứcÊ
giận,ÊđánhÊmấtÊchánhÊniệm. 

10.ÊPhú:ÊCheÊgiấuÊtộiÊlỗiÊcủaÊmình. 

 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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3.Ê TinhÊ tấnÊ tâm:ÊNgheÊBồÊtátÊ tạng,ÊsiêngÊnăngÊtuÊ tậpÊ
thiệnÊnghiệpÊkhôngÊgiánÊđoạn. 

4.ÊĐịnhÊtâm:ÊTâmÊanÊtrụÊvàoÊsựÊvàoÊnghĩa,ÊxaÊlìaÊtấtÊcảÊ
hưÊngụy,ÊphùÊphiếmÊvàÊnhớÊtưởngÊphânÊbiệt. 

5.ÊHuệÊ tâm:ÊNgheÊBồÊtátÊtạng,ÊtưÊduyÊquánÊsát,ÊrõÊbiếtÊ
tấtÊcảÊphápÊvôÊngãÊvôÊnhân,ÊtựÊtínhÊkhôngÊtịch. 

6.Ê GiớiÊ tâm:ÊThọÊ tr ìÊ luậtÊnghiÊ thanhÊ tịnhÊcủaÊBồÊ tát,Ê
thân,Êkhẩu,ÊýÊthanhÊtịnh,ÊkhôngÊphạmÊcácÊlỗi,ÊnếuÊcóÊphạmÊ
thìÊsámÊhốiÊtrừÊdiệt. 

7.ÊHồiÊhướngÊtâm:ÊHồiÊhướngÊcácÊthiệnÊcănÊđãÊtuÊđượcÊ
vềÊ bồÊ đề,Ê khôngÊ nguyệnÊ sinhÊ vàoÊ cácÊ Hữu;Ê hồiÊ thíÊ choÊ
chúngÊ sinh,Ê khôngÊ vìÊ riêngÊmình;Ê hồiÊ hướngÊ cầuÊ chứngÊ
đượcÊthậtÊtế,ÊkhôngÊđắmÊtrướcÊdanhÊtướng. 

8.Ê HộÊ phápÊ tâm:Ê PhòngÊ hộÊ tâmÊ mình,Ê khôngÊ khởiÊ
phiềnÊnão,ÊlạiÊtuÊ5Êhạnh:ÊMặcÊhộ,ÊniệmÊhộ,ÊtríÊhộ,ÊtứcÊtâmÊ
hộÊvàÊthaÊhộ. 

9.ÊXảÊ tâm:ÊKhôngÊtiếcÊthânÊmạng,ÊtàiÊsản,ÊnhữngÊgìÊcóÊ
đượcÊđềuÊbuôngÊxả. 

10.Ê NguyệnÊ tâm:Ê LúcÊ nàoÊ cũngÊ tuÊ tậpÊ cácÊ nguyệnÊ
thanhÊtịnh.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊTRIỀN 

ThậpÊ triềnÊ làÊmườiÊmónÊ phiềnÊ nãoÊ doÊ nươngÊ vàoÊ tham,Ê
sân,ÊsiÊ...màÊkhởi,ÊtươngÊưngÊvớiÊtâmÊnhiễmÊô,ÊtạoÊcácÊácÊ
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6.Ê BấtÊ trungÊ hậuÊ ẩmÊ tương:ÊSauÊgiờÊngọÊkhôngÊuốngÊ
nướcÊtráiÊcây,ÊnướcÊđườngÊv.v...ÊđểÊkhỏiÊbịÊlỗiÊtàÊmạngÊvàÊ
phếÊbỏÊviệcÊtuÊtập. 

LỤCÊCHỦNGÊXẢOÊPHƯƠNGÊTIỆN 

KinhÊBồÊTátÊĐịaÊTrìÊquyểnÊ8,ÊcóÊnêuÊraÊvềÊsáuÊthứÊphươngÊ
tiệnÊthiệnÊxảoÊmàÊhàngÊBồÊtátÊdùngÊđểÊhóaÊđộÊchúngÊsinh.Ê
SáuÊthứÊphươngÊtiệnÊthiệnÊxảoÊlà: 

1.ÊTùyÊthuậnÊxảoÊphươngÊtiện:ÊBồÊtátÊtùyÊthuậnÊcănÊcơÊ
chúngÊsinhÊmàÊdạyÊbảo,ÊkhiếnÊchoÊhọÊphátÊkhởiÊ lòngÊ tinÊ
tưởng,ÊưaÊthích,Ê từÊđóÊgiảngÊnóiÊnhữngÊphápÊsâuÊxaÊmầuÊ
nhiệm. 

2.Ê LậpÊ yếuÊ xảoÊ phươngÊ tiện:Ê BồÊ tátÊ lậpÊ nguyệnÊ tùyÊ
theoÊ sởÊcầuÊcủaÊchúngÊ sinhÊmàÊbanÊphátÊ choÊ ruộngÊnhà,Ê
tiềnÊtàiÊv.v...ÊđểÊchoÊhọÊsinhÊtínÊtâmÊthọÊtrìÊcấmÊgiới,ÊthựcÊ
hànhÊthiệnÊpháp. 

3.ÊDịÊ tướngÊ xảoÊ phươngÊ tiện:ÊKhiÊgiáoÊhóaÊmàÊchúngÊ
sinhÊkhôngÊ tinÊ thuậnÊ thì,ÊBồÊ tátÊkhởiÊ tâmÊ từÊbiÊ tạmÊhiệnÊ
tướngÊgiậnÊdữ,ÊquởÊtrách,ÊlàmÊchoÊhọÊsợÊsệtÊmàÊbỏÊácÊhànhÊ
thiện. 

4.ÊBứcÊbáchÊxảoÊphươngÊtiện:ÊĐốiÊvớiÊngườiÊphạmÊgiới,Ê
BồÊ tátÊ khôngÊ cungÊ cấpÊ nhữngÊ vậtÊ dụngÊ cầnÊ dùngÊ hoặcÊ
tráchÊphạt,ÊlàmÊchoÊhọÊxaÊlìaÊácÊpháp. 

5.Ê BáoÊ ânÊ xảoÊ phươngÊ tiện:Ê ÊBồÊtátÊbốÊthíÊtàiÊvậtÊchoÊ
chúngÊsinhÊhoặcÊlàmÊchoÊchúngÊsinhÊthoátÊkhỏiÊkhổÊnạn,Ê
choÊnênÊchúngÊsinhÊkhởiÊtâmÊbáoÊân,ÊnhưngÊBồÊtátÊkhôngÊ
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mongÊ cầuÊ nhữngÊ tàiÊ lợiÊ thếÊ gianÊ ấyÊmàÊ dạyÊ chúngÊ sinhÊ
cúngÊdườngÊchaÊmẹÊvàÊthọÊtrìÊcấmÊgiới. 

6.ÊThanhÊtịnhÊxảoÊphươngÊtiện:ÊBồÊtátÊtừÊcõiÊtrờiÊgiángÊ
sinh,ÊxuấtÊgiaÊhọcÊđạo,Ê thànhÊVôÊthượngÊBồÊđề,Ê làmÊchoÊ
tâmÊtinÊtưởngÊưaÊthíchÊcủaÊchúngÊsinhÊthêmÊkiênÊcố,ÊkhiếnÊ
tấtÊcảÊhoặcÊnhiễmÊđềuÊđượcÊthanhÊtịnh. 

LỤCÊDIỆUÊMÔN 

LụcÊdiệuÊmônÊnóiÊchoÊđủÊlàÊLụcÊdiệuÊphápÊmôn,Ê tứcÊsáuÊ
phápÊmônÊđểÊhànhÊgiảÊtuÊtậpÊđạtÊđượcÊNiếtÊbànÊtịchÊtịnh.Ê
NóiÊrõÊhơn,ÊđâyÊlàÊ6ÊphápÊthiềnÊquánÊdoÊtôngÊThiênÊThaiÊ
sángÊlậpÊra.ÊSáuÊphápÊmônÊgồmÊcó: 

1.ÊSổÊtứcÊmôn:ÊMônÊnàyÊchỉÊchoÊhànhÊgiảÊcáchÊđếmÊhơiÊ
thởÊtừÊ1ÊđếnÊ10,ÊvìÊvừaÊđếmÊhơiÊthởÊlạiÊvừaÊphảiÊnhớÊđếmÊ
số,Ê nênÊ hànhÊ giảÊ dễÊ đượcÊ nhiếpÊ tâmÊ hơn.ÊNếuÊ hànhÊ giảÊ
nàoÊmớiÊtậpÊtuÊthiền,ÊthìÊđâyÊlàÊphươngÊphápÊbướcÊđầuÊđểÊ
hànhÊgiảÊhànhÊtrìÊmauÊđượcÊđịnhÊtâm. 

2.ÊTùyÊ tứcÊmôn:ÊTùyÊlàÊtheo;ÊtứcÊlàÊhơiÊthở.ÊHànhÊgiảÊ
chỉÊtheoÊdõiÊsựÊraÊvàoÊcủaÊhơiÊthởÊmàÊkhôngÊcầnÊphảiÊđếmÊ
sốÊnhưÊphươngÊphápÊnóiÊtrên.ÊHànhÊgiảÊthựcÊtậpÊtheoÊdõiÊ
hơiÊ thở,Ê gọiÊ làÊ hơiÊ thởÊ chánhÊniệm,Ê thìÊ hànhÊ giảÊ sẽÊ cảmÊ
nhậnÊcóÊnhiềuÊanÊlạcÊhạnhÊphúcÊhơn. 

3.Ê ChỉÊmôn:ÊChỉÊcóÊnghĩaÊlàÊdừngÊlại.ÊDừngÊlạiÊtấtÊcảÊ
mọiÊvọngÊniệmÊkhôngÊchoÊchúngÊphátÊkhởi.ÊNhờÊhànhÊgiảÊ
ứngÊdụngÊhànhÊtrìÊhaiÊphươngÊphápÊtrên,ÊnênÊtâmÊcủaÊhànhÊ
giảÊ đượcÊ anÊ địnhÊ phầnÊ nào,Ê đếnÊ đâyÊ hànhÊ giảÊ tiếnÊ thêmÊ
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7.ÊSinhÊhòaÊhợpÊtịnhÊ(bấtÊtánÊdaoÊtịnh):ÊSauÊkhiÊănÊno,Ê
cũngÊ đượcÊ phépÊ uốngÊ loạiÊ sữaÊ bòÊ chưaÊ khuấy,Ê trừÊ lớpÊ
vángÊtrênÊmặt. 

8.Ê ẨmÊ xàÊ lâuÊ ngứcÊ tịnh:ÊĐượcÊ phépÊ uốngÊ nướcÊ dừaÊ
chưaÊlênÊmenÊ(xàÊlâuÊngức)ÊhoặcÊđãÊlênÊmenÊphânÊnữa. 

9.Ê VôÊ duyênÊ tọaÊ cụÊ tịnh:ÊMayÊtọaÊcụÊđượcÊphépÊkhỏiÊ
viềnÊvàÊlớnÊnhỏÊtùyÊý. 

10.ÊKimÊngânÊtịnh:ÊĐượcÊtiếpÊnhậnÊvàngÊbạc. 

ThượngÊ tọaÊDaÊ xáÊ choÊ 10Ê việcÊ nàyÊ khôngÊ hợpÊ vớiÊ PhậtÊ
chế,ÊlàÊphiÊpháp.ÊĐểÊthẩmÊtraÊlại,ÊngàiÊtriệuÊtậpÊkhaiÊmạcÊ
kiếtÊtậpÊlầnÊthứÊhai.ÊVềÊkếtÊquả,ÊtheoÊsựÊghiÊchépÊcủaÊcácÊ
luậtÊđiểnÊ thìÊThượngÊ tọaÊbộÊđềuÊchoÊ rằngÊ thậpÊsựÊkhôngÊ
hợpÊvớiÊquyÊđịnhÊPhậtÊchế.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊTÍN 

ThậpÊtínÊtâmÊcònÊgọiÊThậpÊtâm,ÊtứcÊmườiÊtâmÊmàÊ10ÊgiaiÊ
vịÊ đầuÊ tiênÊ trongÊ 52Ê giaiÊ vịÊ BồÊ tátÊ tuÊ hành;Ê 10Ê tâmÊ nàyÊ
thuộcÊvềÊTínÊvị,ÊcóÊcôngÊnăngÊgiúpÊchoÊhànhÊgiảÊthànhÊtựuÊ
tínÊhạnh. 

PhẩmÊHiềnÊ ThánhÊ DanhÊ Tự,Ê KinhÊ BồÊ tátÊ AnhÊ LạcÊ BảnÊ
Nghiệp,ÊthượngÊghiÊ10ÊtâmÊlà: 

1.Ê TínÊ tâm:ÊNhấtÊ tâmÊquyếtÊ định,ÊmongÊmuốnÊ thànhÊ
tựu. 

2.Ê NiệmÊ tâm:ÊThườngÊtuÊniệmÊPhật,ÊPháp,ÊTăng,ÊgiớiÊ
thiÊvàÊthiên. 
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THẬPÊPHÁTÊTHÚÊTÂM 

MườiÊ tâmÊmàÊ hàngÊBồÊ tátÊ trướcÊThậpÊĐịaÊ phátÊ khởiÊ đểÊ
hướngÊnhậpÊĐạiÊ thừa.ÊĐóÊ là:Ê 1.ÊXảÊ tâm.Ê 2.ÊGiớiÊ tâm.Ê 3.Ê
NhẫnÊ tâm.Ê 4.Ê TinhÊ tấnÊ tâm.Ê 5.ÊĐịnhÊ tâmÊ 6.ÊHuệÊ tâm.Ê 7.Ê
NguyệnÊtâm.Ê8.ÊHộÊtâm.Ê9.ÊHỷÊtâmÊ10.ÊĐảnhÊtâmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

THẬPÊSỰÊPHIÊPHÁP 

ThậpÊ sựÊ phiÊ phápÊ (cònÊ gọiÊ ThậpÊ phiÊ sự,ÊThậpÊ sự,Ê ThậpÊ
tịnh):ÊMườiÊviệcÊkhôngÊhợpÊvớiÊPhậtÊchếÊdoÊBạtÊxàÊtửÊchủÊ
trươngÊsauÊkhiÊPhậtÊnhậpÊdiệtÊ100Ênăm.ÊTheoÊChươngÊ4,Ê
tiếtÊ2,ÊPhậtÊgiáoÊẤnÊĐộÊ(ẤnÊThuận)ÊcóÊnêuÊraÊ10ÊviệcÊphiÊ
phápÊnhưÊsau: 

1.ÊGiácÊ diêmÊ tịnh:ÊChoÊphépÊépÊmuốiÊvàoÊthứcÊănÊđểÊ
hômÊkhácÊsửÊdụng. 

2.Ê NhịÊ chỉÊ tịnh:ÊTrongÊkhoảngÊ thờiÊ gianÊ từÊ khiÊ bóngÊ
mặtÊ trờiÊ ởÊ giữaÊ ngàyÊ xêÊ dịchÊ đếnÊ 2Ê ngónÊ tayÊ vẫnÊ đượcÊ
phépÊăn. 

3.ÊThaÊtụÊlạc:ÊSauÊkhiÊthọÊthựcÊởÊmộtÊtụÊlạcÊđượcÊphépÊ
sangÊmộtÊtụÊlạcÊkhácÊthọÊthựcÊthêm. 

4.ÊTrụÊxứÊtịnh:ÊTỳÊkheoÊcùngÊởÊmộtÊgiáoÊkhuÊ(giớiÊnội)Ê
thìÊkhôngÊcầnÊcùngÊbốÊtátÊởÊmộtÊnơi. 

5.Ê TùyÊ ýÊ tịnh:ÊKhiÊđạiÊ chúngÊbànÊ luậnÊxửÊquyết,Ê tuyÊ
tăngÊsốÊkhôngÊđủ,ÊnhưngÊvẫnÊđượcÊdựÊđoánÊlàÊsẽÊđồngÊýÊ
làmÊphépÊyếtÊma. 

6.ÊÊSởÊtậpÊtịnh:ÊTùyÊthuậnÊtheoÊlệÊtrước. 
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mộtÊbướcÊnữaÊlàÊđìnhÊchỉÊmọiÊvọngÊtưởng.ÊCóÊthế,ÊthìÊtâmÊ
hànhÊgiảÊmớiÊđượcÊanÊđịnh. 

4.ÊQuánÊmôn:ÊNhờÊcóÊđịnhÊmớiÊcóÊhuệ.ÊHuệÊlàÊquánÊsátÊ
chiếuÊsoiÊmộtÊcáchÊtườngÊtậnÊsâuÊxa.ÊQuánÊxétÊ5ÊấmÊ(uẩn)Ê
đềuÊlàÊhưÊgiảÊkhôngÊthật,ÊtấtÊcảÊlàÊhưÊvọng,ÊdoÊnhânÊduyênÊ
giảÊhợpÊđóÊ thôi.ÊNhờÊđóÊmàÊ tríÊphươngÊ tiệnÊvôÊ lậuÊđượcÊ
khaiÊmở. 

5.ÊHoànÊmôn:ÊPhảnÊquánÊtựÊtâm,ÊbiếtÊrõÊcáiÊtâmÊnăngÊ
quánÊchẳngÊphảiÊthật,ÊthìÊkhôngÊcònÊngãÊchấp,ÊtríÊphươngÊ
tiệnÊ“vôÊlậu”ÊtựÊnhiênÊbừngÊsáng. 

6.Ê TịnhÊmôn:ÊTâmÊkhôngÊ trụÊ trước,ÊhoànÊ toànÊ thanhÊ
tịnh,ÊnênÊđạtÊđượcÊtríÊvôÊlậuÊchânÊthật,ÊtựÊnhiênÊđoạnÊhoặcÊ
chứngÊchơn. 

TrongÊ6ÊdiệuÊmôn,Ê thìÊ3ÊmônÊđầuÊ thuộcÊvềÊĐịnh,Ê3ÊmônÊ
sauÊthuộcÊvềÊHuệ,Ê tuÊ theoÊmônÊ“ĐịnhÊHuệ”ÊnàyÊthìÊhànhÊ
giảÊsẽÊmauÊchứngÊquảÊBồÊđề. 

LỤCÊDỤCÊTHIÊN 

LụcÊ dụcÊ thiênÊ làÊ sáuÊ tầngÊ trờiÊ ởÊ cõiÊ Dục.Ê SáuÊ tầngÊ trờiÊ
gồmÊcó: 

1.TứÊthiênÊvươngÊthiênÊ(S:ÊCaturmaharajakajikaÊ-Êde-
va):ÊCònÊ gọiÊ làÊĐạiÊ vươngÊ thiên,Ê TứÊ vươngÊ thiên.ÊCóÊ4Ê
thiênÊtử:ÊTrìÊquốc,ÊTăngÊtrưởng,ÊQuảngÊMục,ÊĐaÊVănÊvàÊ
cácÊthiênÊchúngÊkhác. 
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2.Ê TamÊ thậpÊ tamÊ thiênÊ (S:ÊTrayastr imsa):ÊCònÊgọiÊ làÊ
ĐaoÊLợiÊ thiên.ÊGồmÊcóÊ33Êcõi:ÊTrờiÊĐếÊThíchÊởÊgiữa,Ê4Ê
phươngÊmỗiÊphươngÊđềuÊcóÊ8ÊcõiÊtrời. 

3.ÊDiệmÊmaÊ thiênÊ(S:ÊYama):ÊCònÊgọiÊlàÊDạÊmaÊthiên,Ê
DiêmÊmaÊthiên,ÊThờiÊphầnÊthiên.ÊĐứngÊđầuÊcõiÊtrờiÊnàyÊlàÊ
TuÊdạÊmaÊthiênÊ(Suyama-devaraja). 

4.ÊĐâuÊ suấtÊ thiênÊ(S:ÊTusita):ÊCònÊgọiÊĐổÊsửÊđaÊthiên,Ê
ĐâuÊsuấtÊđàÊthiên,ÊHiÊtúcÊthiên.ÊĐứngÊđầuÊcõiÊtrờiÊnàyÊlàÊ
SanÊđâuÊsuấtÊđàÊthiênÊ(SamtusitaÊdevaraja). 

5.ÊHóaÊ tựÊ tạiÊ thiênÊ(S:ÊNirmana-rati):ÊCònÊgọiÊLạcÊbiếnÊ
hóaÊthiên,ÊVôÊkiêuÊlạc,ÊVôÊcốngÊcaoÊthiên,ÊNiÊmaÊlaÊthiên.Ê
ĐứngÊ đầuÊ cõiÊ trờiÊ nàyÊ làÊ vuaÊ trờiÊ ThiệnÊ hóaÊ thiênÊ
(Sunirmita-devaraja). 

6.ÊThaÊhóaÊ tựÊtạiÊ thiênÊ(Paranirmita-vasavarti-Êdevara-
ja):ÊCònÊgọiÊThaÊhóaÊtựÊchuyểnÊthiên,ÊThaÊhóaÊlạcÊ thiên,Ê
HóaÊứngÊthinhÊthiên,ÊBaÊlaÊniÊmậtÊthiên.ÊĐứngÊđầuÊcõiÊtrờiÊ
nàyÊlàÊTựÊtạiÊthiênÊ(Vasavarti-devaraja). 

TrongÊđóÊtrờiÊTứÊthiênÊvươngÊởÊlưngÊchừngÊnúiÊTuÊdi,ÊtrờiÊ
ĐaoÊ lợiÊởÊ trênÊđỉnhÊnúiÊTuÊdi,ÊnênÊgọiÊ2Ê tầngÊtrờiÊnàyÊ làÊ
ĐịaÊcưÊthiênÊ(trờiÊởÊtrênÊmặtÊđất);Ê4ÊtầngÊtrờiÊtừÊtrờiÊDạÊmaÊ
trởÊlênÊvàÊcácÊtầngÊtrờiÊcõiÊSắcÊđềuÊtrụÊgiữaÊhưÊkhông,ÊnênÊ
gọiÊlàÊKhôngÊcưÊthiênÊ(trờiÊởÊtrênÊhưÊkhông).ÊSáuÊtầngÊtrờiÊ
cõiÊDụcÊnàyÊđốiÊvớiÊthếÊgianÊcóÊ3ÊthứÊthọÊdụngÊkhácÊnhauÊ
nhưngÊ vẫnÊ thuộcÊ vềÊ loạiÊ thọÊ dục,Ê nênÊ gọiÊ làÊ DụcÊ sinhÊ
(Kamotpati). 
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5.ÊNhưÊdiễmÊnhẫn:ÊGiácÊngộÊtấtÊcảÊthếÊgianÊnhưÊsóngÊ
nắng,Ê làÊsựÊnhómÊhọpÊhưÊvọngÊcủaÊcácÊsựÊ tướngÊhưÊdối,Ê
khôngÊchânÊthật. 

6.ÊNhưÊmộngÊnhẫn:ÊRõÊbiếtÊtấtÊcảÊthếÊgianÊnhưÊnhữngÊ
cảnhÊ thấyÊ trongÊmộng,Ê chẳngÊphảiÊ cóÊchẳngÊphảiÊkhông,Ê
khôngÊxảÊbỏÊkhôngÊđắmÊtrước. 

7.ÊNhưÊhưởngÊnhẫn:ÊGiácÊngộÊrốtÊráoÊđếnÊbờÊkia,ÊbiếtÊ
tấtÊ cảÊ phápÊ đềuÊ nhưÊ tiếngÊ vang,Ê chẳngÊ từÊ bênÊ trongÊ bênÊ
ngoàiÊ phátÊ ra,Ê chẳngÊ từÊ trongÊ ngoàiÊ hợpÊ phátÊ ra,Ê chỉÊ từÊ
duyênÊkhởi,ÊcóÊkhảÊnăngÊdùngÊcácÊphươngÊtiệnÊthiệnÊxảoÊ
thuyếtÊpháp. 

8.Ê NhưÊ điểnÊ nhẫnÊ (cònÊgọiÊnhưÊảnhÊnhẫn):ÊBồÊtátÊsoiÊ
thấyÊ tấtÊ cảÊ phápÊ nhưÊ ảnhÊ chớpÊ soiÊ chiếuÊ cácÊ sắcÊ tượng,Ê
khôngÊphânÊbiệt. 

9.ÊNhưÊhóaÊnhẫn:ÊBồÊtátÊbiếtÊtấtÊcảÊphápÊchẳngÊphảiÊcóÊ
chẳngÊphảiÊkhông,ÊnhưÊviệcÊhuyễnÊhóaÊcủaÊthếÊgianÊkhôngÊ
nênÊđắmÊtrước,ÊkhôngÊxảÊbỏ. 

10.Ê NhưÊ hưÊ khôngÊ nhẫnÊ (cònÊ gọiÊ nhưÊ khôngÊ nhẫn):Ê
NhưÊhưÊkhôngÊvắngÊ lặngÊvôÊsởÊhữu,Ê thểÊ tínhÊ thanhÊ tịnh,Ê
bìnhÊđẳngÊvôÊsaiÊbiệt,ÊkhôngÊsinhÊkhôngÊdiệt,ÊBồÊtátÊbiếtÊ
rõÊtấtÊcảÊphápÊcũngÊnhưÊthế.ÊTâmÊcủaÊBồÊtátÊnhưÊhưÊkhôngÊ
khôngÊ phânÊ biệt,Ê đốiÊ vớiÊ tấtÊ cảÊ phápÊ khôngÊ phápÊ nàoÊ
khôngÊdung,Ê thânÊkhẩuÊýÊcủaÊBồÊ tátÊnhưÊhưÊkhôngÊ rộngÊ
lớnÊvôÊbiên,ÊkhôngÊsinhÊkhôngÊdiệt. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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niệmÊPhậtÊAÊDiÊĐàÊởÊphươngÊTây?ÊTuÊnhânÊgìÊđểÊđượcÊ
vãngÊsanhÊTâyÊphươngÊTịnhÊđộ?ÊVìÊsaoÊcầnÊphảiÊcầuÊsinhÊ
TâyÊphươngÊTịnhÊđộ?... 

VềÊ sáchÊ chúÊ thíchÊ thìÊ có:Ê ThậpÊ nghiÊ luậnÊ chúÊ (củaÊ ngàiÊ
TrừngÊ VựcÊ đờiÊ Tống)Ê ThậpÊ nghiÊ luậnÊ khoaÊ (củaÊ ngàiÊ
NguyênÊChiếuÊđờiÊTống),ÊThăngÊLượcÊLụcÊ(TăngÊPhác).ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

THẬPÊNHẪN 

MườiÊtâmÊanÊnhẫnÊmàÊBồÊtátÊchứngÊđượcÊkhiÊđoạnÊtrừÊcácÊ
hoặcÊvôÊminh,ÊchứngÊđắcÊlýÊcácÊphápÊxưaÊnayÊtịchÊnhiên.Ê
TheoÊ PhẩmÊ ThậpÊNhẫn,Ê kinhÊHoaÊNghiêmÊ 28Ê (bảnÊ cựuÊ
dịch);ÊĐạiÊ thừÊNghĩaÊChươngÊ14,ÊcóÊghiÊmườiÊnhẫnÊnhưÊ
sau: 

1.ÊÂmÊthanhÊnhẫnÊ (cònÊgọiÊtùyÊthuậnÊâmÊthanhÊnhẫn,Ê
tùyÊ thanhÊ nhẫn):Ê NgheÊ nóiÊ tấtÊ cảÊ phápÊ chânÊ thật,Ê tâmÊ
khôngÊsợÊhãiÊmàÊtinÊhiểuÊthọÊtrì,ÊtuÊtậpÊanÊnhẫn. 

2.Ê ThuậnÊ nhẫn:Ê NhưÊ thậtÊ quánÊ sátÊ cácÊ pháp,Ê khôngÊ
chốngÊtrái,ÊtùyÊthuậnÊrõÊbiết,ÊkhiếnÊtâmÊthanhÊtịnh. 

3.Ê VôÊ sinhÊ phápÊ nhẫn,Ê gọiÊ tắtÊ làÊVôÊ sinhÊ nhẫn:Ê TứcÊ
quánÊtấtÊcảÊphápÊvôÊsinhÊvôÊdiệtÊbìnhÊđẳngÊvắngÊlặng. 

4.ÊNhưÊhuyễnÊnhẫn:ÊQuánÊtấtÊcảÊphápÊđềuÊnhưÊhuyễn,Ê
trongÊmộtÊcóÊtấtÊcả,ÊtrongÊtấtÊcảÊcóÊmột,ÊnhânÊduyênÊnhómÊ
họpÊmộtÊcáchÊhưÊhuyễnÊkhôngÊcóÊtínhÊnhấtÊđịnh. 
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LỤCÊĐẠO 

LụcÊđạoÊhayÊcònÊgọiÊlàÊLụcÊthúÊ(đến),ÊtứcÊchỉÊchoÊsáuÊconÊ
đườngÊmàÊdoÊchúngÊsinhÊtạoÊnghiệpÊthiện,ÊácÊrồiÊtùyÊtheoÊ
nghiệpÊlựcÊdẫnÊdắtÊmàÊluânÊhồiÊthọÊsanh.ÊSáuÊconÊđườngÊ
đóÊlà: 

1.ÊĐịaÊngụcÊđạoÊ(S:ÊNaraka-gati):ÊĐịaÊlàÊnơi;ÊngụcÊlàÊtốiÊ
tăm,ÊmờÊmịt,ÊdoÊvìÊchúngÊsanhÊbịÊđộngÊlựcÊvôÊminhÊthúcÊ
đẩyÊ nênÊ tạoÊ nhiềuÊ nghiệpÊ ácÊ màÊ phảiÊ chịuÊ đọaÊ lạcÊ vàoÊ
nhữngÊchỗÊtốiÊtămÊluônÊbịÊhìnhÊphạtÊđauÊkhổ. 

2.ÊNgạÊ quỷÊđạoÊ (S:ÊPreta-gati):ÊLàÊchỉÊchoÊcácÊloàiÊquỷÊ
đóiÊkhát,ÊdoÊvìÊgâyÊcáiÊnhânÊbỏnÊsẻnÊkeoÊkiết,ÊthấyÊngườiÊ
đauÊkhổÊđóiÊkhátÊmàÊkhôngÊphátÊkhởiÊtừÊtâmÊbốÊthí,ÊdùÊchỉÊ
làÊmộtÊvậtÊ rấtÊnhỏÊcũngÊkhôngÊcho,ÊvìÊ thếÊnênÊphảiÊchịuÊ
quảÊbáoÊlàmÊthânÊquỷÊđói. 

3.Ê SúcÊ sinhÊđạoÊ (S:ÊTiryagyoni-gati):ÊLàÊloàiÊnguÊmuộiÊ
khôngÊcóÊtríÊtuệ.ÊBởiÊdoÊnguÊsiÊnênÊtạoÊnhữngÊnghiệpÊnhânÊ
bấtÊthiện,ÊmàÊphảiÊchịuÊlàmÊthânÊsúcÊvậtÊđểÊngườiÊtaÊănÊthịtÊ
hoặcÊhànhÊhạÊđauÊkhổÊđếnÊcùngÊcực. 

4.Ê AÊ tuÊ laÊđạoÊ (S:ÊAsuva-gati):Ê TrungÊHoaÊ dịchÊ làÊVôÊ
đoan,ÊnghĩaÊ làÊdungÊmạoÊxấuÊxí.ÊCònÊgọiÊ làÊphiÊ thiên,Ê làÊ
hạngÊchúngÊsinhÊcóÊthầnÊlựcÊvàÊcungÊđiệnÊnhưngÊhìnhÊthểÊ
khôngÊđượcÊnhưÊchưÊthiên.ÊLàÊvịÊthầnÊthườngÊđánhÊnhauÊ
vớiÊtrờiÊĐếÊThích.ÊAÊtuÊlaÊcóÊnhiềuÊloại:ÊTrênÊkhông,ÊmặtÊ
đất,ÊvenÊbiển,ÊtrongÊcácÊhangÊđộngÊv.v...ÊDùÊsanhÊvàoÊbấtÊ
cứÊhạngÊnàoÊnghiệpÊnhânÊcủaÊchúngÊvẫnÊlàÊdoÊsânÊhậnÊmàÊ
gâyÊra. 



18 

 

5.Ê NhơnÊ đạoÊ (S:Ê Manusya-gati):Ê ChỉÊ chungÊ choÊ loàiÊ
người.ÊDoÊcóÊgâyÊtạoÊnhânÊlànhÊnhưÊbiếtÊgiữÊgìnÊgiớiÊcấmÊ
hoặcÊ ănÊ hiềnÊ ởÊ lànhÊ màÊ đượcÊ thọÊ báoÊ thânÊ người.Ê TuyÊ
nhiên,ÊquảÊbáoÊcủaÊmỗiÊngườiÊđềuÊkhácÊnhau,ÊdoÊnghiệpÊ
nhânÊsaiÊbiệtÊvậy. 

6.Ê ThiênÊ đạoÊ (S:ÊDeva-gati):Ê TiếngÊ PhạnÊ gọiÊ làÊĐềÊ bà,Ê
cònÊgọiÊ làÊTốÊ la,ÊcóÊnghĩaÊ làÊQuangÊminh,ÊTựÊnhiên,ÊTựÊ
tại,ÊTốiÊthắng.ÊLàÊnơiÊthùÊthắngÊdiệuÊquảÊbáoÊtừÊnhânÊgianÊ
trởÊlên,ÊmộtÊphầnÊởÊtrongÊnúiÊTuÊdi,ÊmộtÊphầnÊởÊxaÊtrongÊ
khôngÊtrungÊđượcÊgọiÊchungÊlàÊThiênÊthúÊ(nẻoÊtrời). 

TrongÊ6ÊconÊđườngÊnày,ÊthìÊ3ÊconÊđườngÊtrênÊ(ĐịaÊngục,Ê
ngạÊquỷ,ÊsúcÊsinh)ÊgọiÊlàÊ tamÊácÊđạo,Ê3ÊđườngÊsauÊgọiÊ làÊ
tamÊthiệnÊđạo.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊHÒAÊKÍNH 

SáuÊphépÊhòaÊkínhÊmàÊPhậtÊdạyÊchungÊchoÊngườiÊ tạiÊgiaÊ
cũngÊnhưÊxuấtÊgia.ÊKhiÊđãÊcóÊsốngÊchungÊvớiÊnhauÊcùngÊ
sinhÊ hoạtÊ trongÊ mộtÊ môiÊ trườngÊ hoặcÊ trongÊ chùa,Ê ởÊ giaÊ
đìnhÊhayÊngoàiÊxãÊhội...ÊtấtÊcảÊđềuÊphảiÊgìnÊgiữÊ6ÊphépÊhòaÊ
kính.ÊSáuÊphépÊhòaÊkínhÊgồmÊcó: 

1.Ê ThânÊ hòaÊ đồngÊ trụÊ (trú):ÊNghĩaÊlà,ÊmọiÊngườiÊcùngÊ
chấpÊnhậnÊsốngÊchungÊvớiÊnhauÊtrongÊmộtÊtổÊchức,ÊchungÊ
mộtÊ máiÊ nhà,Ê sớmÊ hômÊ cùngÊ cóÊ mặtÊ vớiÊ nhau,Ê thìÊ mỗiÊ
ngườiÊ nênÊ hòaÊ kínhÊ yêuÊ thươngÊ nhauÊ nhưÊ conÊmộtÊ cha,Ê
nhưÊgàÊ cùngÊmộtÊmẹ.ÊKhôngÊnênÊ tạoÊ raÊmâuÊ thuẫnÊxíchÊ
míchÊđểÊrồiÊchiaÊrẽÊthùÊnghịchÊchốngÊtráiÊnhau,ÊgâyÊraÊsựÊ
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4.ÊĐượcÊtrâu:ÊDụÊchoÊviệcÊtuyÊđãÊđượcÊtâmÊnhưngÊvẫnÊ
cònÊtậpÊkhíÊphiềnÊnão,ÊeÊlạiÊphóngÊtâm,ÊchoÊnênÊcầnÊphảiÊ
giaÊcôngÊtuÊtập. 

5.ÊChănÊtrâu:ÊDụÊchoÊviệcÊđiềuÊtâmÊsauÊkhiÊngộ. 

6.ÊCỡiÊtrâuÊvềÊnhà:ÊDụÊchoÊviệcÊthoátÊkhỏiÊsựÊtróiÊbuộcÊ
củaÊ tìnhÊdụcÊvọngÊ tưởng,Ê trởÊvềÊquêÊhươngÊxưaÊnayÊcủaÊ
chínhÊmình. 

7.Ê MấtÊ trâuÊ cònÊ người:Ê DụÊ choÊ việcÊ nếuÊ trởÊ vềÊ quêÊ
hươngÊÊbảnÊgiácÊvôÊvi,ÊkhôngÊcònÊtuÊtậpÊthìÊanÊnhànÊvôÊsự. 

8.Ê NgườiÊ vàÊ trâuÊ đềuÊ mất:Ê DụÊ choÊ phàmÊ thánhÊ đềuÊ
mất,ÊchúngÊsinhÊvàÊPhậtÊđềuÊkhông. 

9.ÊTrởÊ vềÊnguồnÊ cội:ÊDụÊchoÊbảnÊtâmÊcủaÊchínhÊmìnhÊ
xưaÊnayÊ thanhÊ tịnh,ÊkhôngÊphiềnÊnão,ÊvọngÊniệm,ÊđươngÊ
thểÊtứcÊthậtÊtướngÊcácÊpháp. 

10.ÊThõngÊtayÊvàoÊchợ:ÊDụÊchoÊviệcÊhòaÊnhậpÊthếÊtrầnÊ
làmÊlợiÊíchÊchúngÊsinh.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊNGHIÊLUẬN 

ThậpÊnghiÊluậnÊ(cònÊgọiÊTịnhÊđộÊthậpÊnghiÊluận,ÊAÊDiÊĐàÊ
thậpÊ nghiÊ luận,Ê ThiênÊ ThaiÊ thậpÊ nghiÊ luận,Ê TâyÊ phươngÊ
thậpÊnghi):ÊLuận,Ê1ÊquyểnÊdoÊngàiÊTríÊKhảiÊsoạnÊvàoÊđờiÊ
Tùy,ÊđượcÊxếpÊvàoÊĐạiÊChínhÊTạng,ÊtậpÊ47. 

NộiÊdungÊtácÊphẩmÊyÊcứÊvàoÊphápÊmônÊvãngÊsanhÊTịnhÊđộÊ
AÊDiÊĐàÊmàÊnêuÊraÊ10ÊcâuÊhỏi,ÊsauÊđóÊtheoÊthứÊtựÊgiảiÊđáp.Ê
NhưÊ cácÊ câu:ÊVìÊ saoÊ cầuÊ sinhÊTịnhÊđộ?ÊVìÊ saoÊ cầnÊphảiÊ
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muônÊkiếp,ÊchếtÊđâyÊsinhÊkia,ÊchếtÊkiaÊsinhÊđây,Ê tênÊ tuổiÊ
uốngÊăn,ÊkhổÊvuiÊthọÊmạng. 

9.Ê SinhÊ tửÊ tríÊ lựcÊ (cònÊgọiÊTr iÊ thiênÊnhãnÊvôÊngạiÊ tr íÊ
lực,ÊTúcÊtrụÊsinhÊtửÊtríÊlực,ÊThiênÊnhãnÊlực):ÊNhưÊLaiÊdùngÊ
thiênÊ nhãnÊ biếtÊ đúngÊ nhưÊ thậtÊ vềÊ thờiÊ gianÊ sinhÊ tửÊ củaÊ
chúngÊ sinhÊvàÊ cõiÊ thiện,Ê cõiÊ ácÊ ởÊ đờiÊ vịÊ laiÊ choÊđếnÊ cácÊ
nghiệpÊduyênÊthiệnÊácÊnhưÊđẹpÊxấu,ÊgiàuÊnghèo... 

10.Ê LậuÊ tậnÊ tríÊ lựcÊ(cònÊgọiÊTr iÊvĩnhÊđoạnÊtậpÊkhíÊ tr íÊ
lực,ÊkiếtÊtậpÊlực,ÊLậuÊtậnÊlựcÊ):ÊNhưÊLaiÊđãÊđoạnÊhẳnÊcácÊ
tậpÊkhíÊtànÊdưÊvĩnhÊviễnÊchẳngÊcònÊsinhÊkhởi,ÊbiếtÊkhắpÊvàÊ
đúngÊnhưÊthật.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊNGƯUÊĐỒ 

ThậpÊ ngưuÊ đồÊ cònÊ gọiÊ làÊ ThậpÊmụcÊ ngưuÊ đồ,Ê tứcÊmườiÊ
bứcÊ tranhÊ chănÊ trâuÊ doÊ ngàiÊ QuáchÊ AmÊ SưÊ ViễnÊ vẽÊ vàÊ
soạnÊtụngÊvàoÊđờiÊTống,ÊTrungÊQuốc,ÊđượcÊxếpÊvàoÊVạnÊ
TụcÊTạngÊ113.ÊToànÊtậpÊsáchÊgồmÊ10ÊbứcÊtranhÊchănÊtrâuÊ
biểuÊthịÊchoÊquáÊtrìnhÊtuÊtập,ÊdướiÊmỗiÊbứcÊcóÊ1ÊbàiÊkệÊtứÊ
tuyệtÊhiểnÊbàyÊnộiÊdungÊcủaÊtranh.ÊMườiÊbứcÊtheoÊthứÊtựÊ
nhưÊsau: 

1.ÊTìmÊtrâu:ÊDụÊchoÊviệcÊđánhÊmấtÊbảnÊtâmÊsẵnÊcóÊmàÊ
tìmÊkiếmÊnơiÊcảnhÊđượcÊmất,ÊphảiÊquấy. 

2.Ê ThấyÊ dấu:Ê DụÊ choÊ việcÊ xemÊ kinhÊ hiểuÊ nghĩa,Ê dầnÊ
dầnÊthấyÊđượcÊdấuÊvếtÊcủaÊtâm. 

3.Ê ThấyÊ trâu:ÊDụÊchoÊcôngÊđứcÊngheÊphápÊ tuÊhọcÊmàÊ
thấyÊđượcÊtâmÊsẵnÊcó. 
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bấtÊhòaÊkhôngÊ tốt.ÊHòaÊ thuậnÊ làÊ tốt,ÊnhưngÊphảiÊbiếtÊ tônÊ
kínhÊvớiÊnhauÊthìÊsựÊhòaÊthuậnÊđóÊmớiÊđượcÊbềnÊbỉÊlâuÊdài. 

2.ÊÊKhẩuÊhòaÊvôÊtránh:ÊLờiÊnóiÊônÊhòaÊnhãÊnhặnÊkhôngÊ
tranhÊcãiÊhơnÊ thuaÊvớiÊnhau.ÊThânÊ tuyÊđãÊhòa,ÊnhưngÊ lờiÊ
nóiÊcũngÊphảiÊkhéoÊgiữÊgìnÊcẩnÊthận.Ê“LờiÊnóiÊkhôngÊmấtÊ
tiềnÊmua,ÊlựaÊlờiÊmàÊnóiÊchoÊvừaÊlòngÊnhau”.ÊChỉÊvìÊmộtÊ
lờiÊnóiÊthiếuÊônÊhòaÊmàÊgâyÊraÊlắmÊđiềuÊtệÊhại.ÊCóÊthểÊđưaÊ
đếnÊsựÊđổÊvỡÊtanÊnátÊvớiÊnhau,ÊchỉÊvìÊmộtÊlờiÊnóiÊcóÊácÊý.Ê
ChoÊnên,ÊmuốnÊcưÊxửÊtốtÊđẹpÊvớiÊnhau,ÊthìÊmỗiÊngườiÊphảiÊ
cẩnÊtrọngÊởÊnơiÊlờiÊnói,ÊkhiÊphátÊngônÊphảiÊcóÊchánhÊniệm.Ê
CóÊthế,ÊthìÊmớiÊtránhÊsựÊbấtÊhòaÊvàÊmangÊlạiÊsựÊanÊbìnhÊtốtÊ
đẹpÊchoÊnhau. 

3.ÊÝÊhòaÊđồngÊduyệt:ÊThânÊvàÊkhẩuÊtuyÊđãÊhòa,ÊđóÊchỉÊ
làÊ hòaÊ thuậnÊ trênÊ ngọn,Ê chưaÊ phảiÊ làÊ hòaÊ hợpÊ ởÊ nơiÊ cáiÊ
gốc.ÊMàÊcáiÊgốcÊlàÊởÊnơiÊtâmÊýÊcủaÊta.ÊCóÊkhiÊthânÊvàÊkhẩuÊ
chỉÊlàmÊgiảÊbộÊônÊhòa,ÊmàÊtrongÊtâmÊýÊthìÊlạiÊtìmÊcáchÊâmÊ
thầmÊhãmÊhạiÊnhau.ÊChoÊnênÊýÊphảiÊthựcÊsựÊlàÊhòaÊhợpÊthìÊ
mọiÊngườiÊmớiÊcóÊthểÊvuiÊvẻÊđược.ÊDuyệtÊcóÊnghĩaÊlàÊvuiÊ
vẻ.ÊCáiÊvuiÊđóÊphảiÊphátÊxuấtÊtừÊtrongÊtâm,ÊchớÊkhôngÊnênÊ
giảÊtạoÊbênÊngoài.ÊNgườiÊbiếtÊtuÊlàÊphảiÊđốiÊxửÊchânÊthậtÊ
vớiÊnhau. 

4.ÊGiớiÊhòaÊđồngÊ tu:ÊGiớiÊluậtÊPhậtÊchếÊnhằmÊđemÊlạiÊ
sựÊtựÊdoÊanÊbìnhÊchoÊmọiÊngười.ÊChoÊnênÊkhiÊsốngÊchungÊ
trongÊmộtÊtổÊchứcÊhayÊtrongÊmộtÊđoànÊthể,ÊthìÊmọiÊngườiÊ
nênÊýÊthứcÊđồngÊgiữÊgiớiÊluậtÊnhưÊnhau.ÊTùyÊtheoÊmỗiÊcấpÊ
bậcÊmàÊsựÊhànhÊtrìÊgiớiÊluậtÊcóÊkhácÊnhau.ÊĐốiÊvớiÊngườiÊ
PhậtÊtửÊtạiÊgia,ÊthìÊđồngÊgiữÊgìnÊ5Êgiới.ÊCònÊngườiÊPhậtÊtửÊ
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xuấtÊgia,ÊthìÊtùyÊtheoÊcấpÊbậcÊthọÊgiớiÊcaoÊthấpÊmàÊcóÊsựÊ
hànhÊ trìÊ khácÊnhau.ÊTuyÊnhiên,ÊdùÊ cóÊkhácÊnhauÊvềÊgiớiÊ
luậtÊ hơnÊ kém,Ê nhưngÊ tấtÊ cảÊ cũngÊ đồngÊ giữÊ gìnÊ giớiÊ luậtÊ
nhưÊ nhau.Ê CóÊ thế,Ê thìÊ mớiÊ mangÊ lạiÊ sựÊ hòaÊ hợpÊ anÊ lạcÊ
chungÊchoÊmộtÊđoànÊthểÊvậy. 

5.Ê KiếnÊ hòaÊ đồngÊ giải:Ê ThấyÊ biếtÊ giảiÊ bàyÊ choÊ nhauÊ
hiểu.ÊSốngÊchungÊvớiÊnhau,ÊdĩÊnhiênÊtrìnhÊđộÊhiểuÊbiếtÊcủaÊ
mỗiÊ ngườiÊ cóÊ saiÊ khác.Ê TrongÊ tinhÊ thầnÊ traoÊ đổiÊ chiaÊ sẻÊ
họcÊhỏiÊvớiÊnhau,ÊthìÊsựÊgiảiÊbàyÊkiếnÊgiảiÊrấtÊlàÊcầnÊthiếtÊ
trongÊsựÊtuÊhọc.ÊNếuÊcóÊhiểuÊbiếtÊđượcÊđiềuÊgìÊhayÊhoÊmớiÊ
lạ,ÊthìÊmìnhÊnênÊđemÊraÊđểÊcùngÊnhauÊthảoÊluận.ÊThảoÊluậnÊ
vớiÊmộtÊtâmÊýÊthànhÊkính,ÊkhôngÊcóÊvấnÊđềÊtranhÊchấpÊcãiÊ
vãÊhơnÊthua.ÊĐượcÊthế,ÊthìÊsựÊtuÊhọcÊchắcÊchắnÊsẽÊmangÊlạiÊ
nhiềuÊđiềuÊlợiÊlạcÊthúÊvịÊvôÊcùng. 

6.ÊLợiÊhòaÊđồngÊquân:ÊCóÊlợiÊthìÊcùngÊchiaÊnhauÊcôngÊ
bằng.ÊTrongÊkhiÊsốngÊchung,ÊvấnÊđềÊtàiÊvật,ÊnóÊcũngÊgâyÊ
raÊnhiềuÊphiềnÊtoáiÊrắcÊrối.ÊNếuÊaiÊcũngÊcóÊtinhÊthầnÊchiaÊ
cơmÊxẻÊáoÊchoÊnhau,ÊthìÊkhôngÊnhữngÊtrongÊmộtÊđoànÊthểÊ
tốtÊđẹpÊmàÊnóÊcònÊmangÊlạiÊsựÊlợiÊíchÊchoÊquốcÊgiaÊxãÊhộiÊ
rấtÊ lớn.ÊVìÊngườiÊ cóÊ tấmÊ lòngÊ từÊbi,Ê vớiÊ tâmÊ lượngÊ rộngÊ
lớn,ÊthìÊviệcÊbốÊthíÊsanÊsẻÊtàiÊvậtÊchoÊnhữngÊngườiÊkhôngÊ
mayÊ lâmÊ vàoÊ hoànÊ cảnhÊ khốnÊ khó,Ê đóÊ làÊ việcÊ cầnÊ làm.Ê
TrongÊphạmÊviÊhẹpÊhơn,ÊsốngÊtrongÊchúng,ÊhoặcÊtrongÊgiaÊ
đình,ÊthìÊviệcÊphânÊchiaÊtàiÊvậtÊđồngÊđềuÊchoÊngườiÊkhác,Ê
taÊcầnÊnênÊthựcÊhiệnÊchoÊđúngÊvớiÊtinhÊthầnÊlợiÊhòaÊcùngÊ
chia.Ê CóÊ nhưÊ vậy,Ê thìÊ mớiÊ mangÊ lạiÊ niềmÊ vuiÊ trânÊ kínhÊ
thựcÊsựÊchoÊnhau. 
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3.ÊTĩnhÊlựÊgiảiÊthoátÊđẳngÊtrìÊđẳngÊchíÊtríÊ lựcÊ(cònÊgọiÊ
TĩnhÊ lựÊgiảiÊ thoátÊđẳngÊ trìÊđẳngÊchíÊphátÊkhởiÊ tạpÊnhiễmÊ
thanhÊtịnhÊtríÊlực,ÊTriÊchưÊthiềnÊgiảiÊthoátÊtamÊmuộiÊtríÊlực,Ê
ThiềnÊđịnhÊgiảiÊthoátÊtamÊmuộiÊtríÊlực,ÊThiềnÊlựcÊgiảiÊthoátÊ
tamÊmuộiÊtịnhÊcấuÊphânÊbiệtÊtríÊlực,ÊĐịnhÊlực):ÊNhưÊLaiÊtựÊ
tạiÊvôÊngạiÊđốiÊvớiÊcácÊthiềnÊđịnh,ÊbiếtÊkhắpÊvàÊđúngÊnhưÊ
thậtÊthứÊtựÊsâuÊcạn. 

4.ÊCănÊthượngÊhạÊtríÊlựcÊ(cònÊgọiÊTriÊchưÊcănÊthắngÊliệtÊ
tríÊlực,ÊtriÊchúngÊsinhÊthượngÊhạÊcănÊtríÊlực,ÊCănÊlực):ÊNhưÊ
LaiÊbiếtÊđúngÊnhưÊthậtÊcácÊcănÊtínhÊthắngÊliệt,ÊđắcÊquảÊđạiÊ
tiểuÊcủaÊchúngÊsinh. 

5.ÊChủngÊ chủngÊ thắngÊ giảiÊ tríÊ lựcÊ(cònÊgọiÊTr iÊchủngÊ
chủngÊgiảiÊtríÊlực,ÊTriÊchúngÊsinhÊchủngÊchủngÊdụcÊtríÊlực,Ê
DụcÊ lực):ÊNhưÊLaiÊđềuÊbiếtÊđúngÊnhưÊ thậtÊ tấtÊcảÊcácÊ thứÊ
dụcÊlạc,ÊthiệnÊácÊkhácÊnhauÊcủaÊcácÊchúngÊsinh. 

6.ÊChủngÊ chủngÊ giớiÊ tríÊ lựcÊ(cònÊgọiÊThịÊtínhÊlực,ÊTríÊ
tínhÊtríÊlực,ÊTínhÊlực):ÊNhưÊLaiÊbiếtÊkhắpÊvàÊđúngÊnhưÊthậtÊ
vềÊcácÊgiớiÊphầnÊkhácÊnhauÊcủaÊchúngÊsinhÊởÊthếÊgian. 

7.ÊBiếnÊthúÊhànhÊtríÊlựcÊ(cònÊgọiÊTr íÊtúcÊmạngÊvôÊlạcÊtríÊ
lực,ÊTúcÊmạngÊtríÊlực,ÊTúcÊmạngÊlực):ÊNhưÊLaiÊbiếtÊkhắpÊ
vàÊđúngÊnhưÊthậtÊvềÊnơiÊđếnÊcủaÊhạnhÊhữuÊlậuÊlàÊlụcÊđạo,Ê
nơiÊđếnÊcủaÊhạnhÊvôÊlậuÊlàÊniếtÊbàn. 

8.ÊTúcÊtrụÊtùyÊniệmÊtríÊlựcÊ(cònÊgọiÊTríÊtúcÊmạngÊvôÊlậuÊ
tríÊ lực,Ê TúcÊmạngÊ tríÊ lực,Ê TúcÊ mạngÊ lực):Ê NhưÊ LaiÊ biếtÊ
khắpÊvàÊđúngÊnhưÊthậtÊđốiÊvớiÊcácÊtúcÊmạngÊmộtÊđờiÊchoÊ
đếnÊ trămÊnghìnÊmuônÊđời,ÊmộtÊ kiếpÊ choÊđếnÊ trămÊnghìnÊ
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4.ÊVuiÊvìÊđượcÊchưÊPhậtÊhộÊniệm,ÊxaÊlìaÊmaÊsự. 

5.ÊVuiÊvìÊdứtÊbặtÊsinhÊtử,ÊthoátÊhẳnÊluânÊhồi. 

6.ÊVuiÊvìÊxaÊlìaÊácÊđạo,ÊdanhÊtừÊácÊđạoÊcũngÊkhôngÊnghe. 

7.ÊVuiÊvìÊđượcÊthọÊdụngÊtựÊnhiên,ÊkhôngÊcầnÊphảiÊlàmÊmớiÊ
có. 

8.ÊVuiÊvìÊsốngÊlâuÊbằngÊPhật,ÊtuổiÊthọÊvôÊhạn. 

9.Ê VuiÊ vìÊ nhậpÊ chánhÊ địnhÊ tụ,Ê khôngÊ baoÊ giờÊ cònÊ thoáiÊ
chuyển. 

10.ÊVuiÊvìÊcácÊcôngÊhạnhÊtuÊhànhÊhoànÊmãnÊtrongÊmộtÊđời,Ê
tấtÊcảÊviệcÊlàmÊđềuÊthànhÊtựu.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊLỰC 

ThậpÊlựcÊtứcÊmườiÊtríÊlựcÊcủaÊPhật.ÊMườiÊtríÊlựcÊgồmÊcó: 

1.ÊXứÊ phiÊ xứÊ tríÊ lựcÊ (cònÊgọiÊtr iÊthịÊxứÊphiÊxứÊtr íÊlực,Ê
ThịÊxứÊbấtÊthịÊlực,ÊThịÊxứÊphiÊxứÊlực):ÊXứÊnghĩaÊlàÊđạoÊlý.Ê
NhưÊLaiÊbiếtÊmộtÊcáchÊchắcÊthậtÊđốiÊvớiÊtấtÊcảÊnhânÊduyênÊ
quảÊbáo,ÊnếuÊ tạoÊ thiệnÊnghiệpÊ thìÊbiếtÊnhấtÊđịnhÊsẽÊđượcÊ
quảÊbáoÊvui,ÊgọiÊlàÊtríÊthịÊxứ. 

2.ÊNghiệpÊdịÊthụcÊtríÊlựcÊ(cònÊgọiÊTriÊnghiệpÊbáoÊtr íÊlực,Ê
TriÊtamÊthếÊnghiệpÊtríÊlực,ÊNghiệpÊbáoÊtậpÊtríÊlực,ÊNghiệpÊ
lực):ÊNhưÊLaiÊbiếtÊrõÊnghiệpÊduyên,ÊquảÊbáoÊsinhÊxứÊtrongÊ
baÊđờiÊquáÊkhứ,ÊvịÊlai,ÊhiệnÊtạiÊcủaÊtấtÊcảÊchúngÊsinh. 
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ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLỤCÊNAN 

LụcÊnanÊlàÊsáuÊđiềuÊkhóÊđốiÊvớiÊngườiÊtuÊhànhÊdũngÊtiếnÊ
trênÊconÊđườngÊgiácÊngộÊgiảiÊthoát.ÊTrongÊKinhÊNiếtÊBànÊ
23Ê(bảnÊBắc)ÊcóÊnêuÊraÊSáuÊđiềuÊkhóÊnhưÊsau: 

1.ÊPhậtÊraÊđờiÊkhóÊgặp:ÊSựÊraÊđờiÊcủaÊchưÊPhậtÊrấtÊhyÊ
hữu,Ê chúngÊ sinhÊ ởÊ xaÊ xôiÊ khóÊ gặp;Ê dùÊ chưÊ PhậtÊ raÊ đời,Ê
nhưngÊ nếuÊ chúngÊ sinhÊ khôngÊ tuÊ nhânÊ thùÊ thắng,Ê khôngÊ
làmÊcácÊviệcÊthiệnÊthìÊcũngÊkhôngÊgặpÊđược. 

2.Ê ChínhÊ phápÊ khóÊ đượcÊ nghe:ÊTuyÊgặpÊchưÊPhậtÊ raÊ
đời,ÊnhưngÊvìÊcơÊduyênÊtráiÊnghịch,ÊthânÊthểÊchướngÊnạn,Ê
cănÊ tínhÊ nguÊ độnÊ v.v...Ê nênÊ khôngÊ thểÊ ngheÊ nhận,Ê hoặcÊ
sinhÊ vàoÊ thờiÊ kỳÊ PhậtÊ đãÊ diệtÊ độ,Ê nênÊ khôngÊ đượcÊ ngheÊ
chínhÊphápÊphátÊsinhÊtàÊkiến,ÊnênÊdùÊcóÊđượcÊngheÊchínhÊ
phápÊcũngÊkhôngÊthểÊtinÊnhận. 

3.ÊThiệnÊ tâmÊkhóÊsinh:ÊConÊngườiÊsinhÊởÊthếÊgian,ÊtậpÊ
khíÊđờiÊtrướcÊnặngÊnề,ÊácÊduyênÊdễÊnhiễm,ÊtàÊkiếnÊcheÊlấpÊ
tâmÊtính,ÊnênÊsinhÊraÊcácÊthứÊthamÊtrước,ÊnếuÊkhôngÊđượcÊ
sựÊkhuyênÊlơnÊdạyÊbảoÊcủaÊthiệnÊtriÊthứcÊthìÊkhôngÊbaoÊgiờÊ
phátÊtâmÊtuÊtậpÊthiệnÊhạnhÊđược. 

4.ÊTrungÊquốcÊkhóÊ sinh:ÊTừÊ“TrungÊquốc”ÊởÊđâyÊlàÊchỉÊ
choÊnhữngÊnơiÊPhậtÊphápÊlưuÊhành,ÊngườiÊkhôngÊtuÊphướcÊ
trìÊgiớiÊthìÊkhóÊsinhÊđượcÊvàoÊnơiÊnày. 

5.Ê ThânÊ ngườiÊ khóÊ được:ÊPhảiÊgiữÊgìnÊTamÊquy,ÊNgũÊ
giớiÊ mớiÊ đượcÊ thânÊ người,Ê nênÊ nóiÊ làÊ thânÊ ngườiÊ khóÊ
được. 
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6.ÊCácÊ cănÊkhóÊđủ:ÊTuyÊđượcÊthânÊngườiÊnhưngÊcũngÊ
cóÊkhiÊ khôngÊ đủÊ6Ê căn,Ê nhưÊđiếc,Ê đui,Ê câm,Ê ngọngÊv.v...Ê
ThếÊnên,ÊđượcÊthânÊngườiÊlạiÊđượcÊđầyÊđủÊ6Êcăn,ÊthìÊquảÊlàÊ
phướcÊbáoÊrấtÊlớnÊvậy.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊNIỆM 

LụcÊ niệm,Ê cònÊ gọiÊ làÊ LụcÊ tùyÊ niệm,Ê LụcÊ niệmÊ xứ,Ê LụcÊ
niệmÊpháp.ÊSáuÊđiềuÊniệmÊnàyÊđốiÊvớiÊngườiÊ tuÊPhậtÊ thìÊ
phảiÊhằngÊluônÊnhớÊnghĩÊđến.ÊSáuÊđiềuÊnhớÊnghĩÊđóÊlà: 

1.ÊNiệmÊPhật:ÊÊNghĩÊnhớÊcôngÊđứcÊvôÊlượng,ÊđạiÊtừ,ÊđạiÊ
biÊcủaÊchưÊPhật. 

2.Ê NiệmÊ Pháp:Ê ÊNghĩÊnhớÊ3Êtạng,Ê12ÊthểÊloạiÊkinhÊcủaÊ
ĐứcÊNhưÊLaiÊđãÊdạy,ÊđểÊlàmÊlợiÊíchÊchoÊkhắpÊchúngÊsinh. 

3.ÊNiệmÊTăng:ÊÊNghĩÊnhớÊchưÊTăngÊđầyÊđủÊgiới,Êđịnh,Ê
huệ,ÊlàmÊruộngÊphướcÊchoÊchúngÊsinh. 

4.ÊNiệmÊGiới:ÊÊNghĩÊnhớÊgiớiÊhạnhÊcóÊnăngÊlựcÊlớnÊhayÊ
trừÊcácÊphiềnÊnãoÊxấuÊxaÊcủaÊchúngÊsinh. 

5.ÊNiệmÊThí:ÊÊNghĩÊnhớÊbốÊthíÊcóÊcôngÊđứcÊlớn,ÊhayÊtrừÊ
thamÊlamÊkeoÊkiệtÊcủaÊchúngÊsinh. 

6.ÊNiệmÊThiên:ÊÊNghĩÊnhớÊchưÊthiênÊởÊbaÊcõiÊđềuÊnhờÊ
cănÊlànhÊđờiÊxưaÊđãÊtuÊtịnhÊgiới,ÊbốÊthí,ÊvănÊhuệÊmàÊđượcÊ
quảÊbáoÊanÊvuiÊnày.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊNHẪN 
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7.Ê RộngÊ thựcÊ hànhÊ nhẫnÊ nhục:ÊBồÊ tátÊ bịÊ chúngÊ sinhÊ
mắngÊchửiÊhoặcÊđánhÊđậpÊhoặcÊbịÊchặtÊ tayÊchân,ÊxẻoÊ tai,Ê
xẻoÊmũi,ÊthảyÊđềuÊnhẫnÊchịu,ÊkhôngÊhềÊsânÊhận. 

8.ÊTuÊhànhÊtrongÊthờiÊgianÊdài:ÊBồÊtátÊchoÊrằngÊcácÊđờiÊ
kiếpÊ ởÊ vịÊ laiÊ vôÊ lượngÊ vôÊ biênÊ khôngÊ cùngÊ tận,Ê taÊ sẽÊ ởÊ
trongÊcácÊkiếpÊsốÊấyÊthựcÊhànhÊđạoÊBồÊtát,ÊgiáoÊhóaÊchúngÊ
sinh,ÊkhôngÊbaoÊgiờÊmỏiÊmệt. 

9.ÊTựÊthựcÊhànhÊđầyÊđủ:ÊBồÊtátÊlậpÊdiệuÊhạnh,ÊlấyÊtâmÊ
làmÊchính,Ê tâmÊ thểÊvắngÊ lặngÊ thìÊđầyÊđủÊ tấtÊcảÊcôngÊđứcÊ
thiệnÊcăn,ÊđầyÊđủÊđạiÊBồÊđềÊvôÊthượng. 

10.Ê ĐầyÊ đủÊ cácÊ nguyệnÊ khác:ÊBồÊtátÊtựÊthựcÊhànhÊđãÊ
viênÊmãn,ÊtâmÊtừÊbiÊcàngÊtăngÊthượng,ÊchoÊnênÊvìÊcầuÊgiảiÊ
thoátÊmàÊdạyÊđạoÊNiếtÊbàn;ÊvìÊcầuÊPhậtÊđạoÊmàÊnóiÊphápÊ
ĐạiÊ thừa,ÊđềuÊkhiếnÊchoÊnguyệnÊ tâmÊcủaÊmìnhÊđượcÊđầyÊ
đủ.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊLẠC 

ThậpÊlạcÊcònÊgọiÊlàÊTịnhÊđộÊthậpÊlạc,ÊnghĩaÊlàÊmườiÊniềmÊ
vuiÊmàÊhànhÊgiảÊniệmÊPhậtÊđạtÊđượcÊkhiÊvãngÊsinhÊTịnhÊđộÊ
CựcÊlạc,ÊMườiÊđiềuÊnàyÊđượcÊghiÊtrongÊAÊDiÊĐàÊSớÊSaoÊ2,Ê
đóÊlà: 

1.ÊVuiÊvìÊhoaÊnởÊthấyÊPhật,ÊthườngÊđượcÊgầnÊPhật. 

2.ÊVuiÊvìÊchim,Ênước,ÊrừngÊcây,ÊđềuÊvangÊlênÊdiệuÊpháp. 

3.ÊVuiÊvìÊ thấyÊcácÊbậcÊ thượngÊ thiệnÊcùngÊnhómÊhọpÊmộtÊ
nơi. 
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THẬPÊKIMÊCƯƠNGÊTÂM 

MườiÊnguyệnÊtâmÊkiênÊcốÊnhưÊKimÊCươngÊcủaÊBồÊtátÊnóiÊ
trongÊphẩmÊLyÊThếÊGianÊcủaÊKinhÊHoaÊNghiêmÊ55.ÊĐóÊlà: 

1.ÊGiácÊ liễuÊphápÊtính:ÊBồÊtátÊphátÊthệÊnguyệnÊhiểuÊrõÊ
vôÊ lượngÊ vôÊ biênÊ bấtÊ khảÊ cùngÊ tậnÊ tấtÊ cảÊ phápÊ mônÊ viÊ
diệu,ÊkhôngÊsótÊmộtÊphápÊnào. 

2.Ê HóaÊ độÊ chúngÊ sinh:Ê BồÊ tátÊ dùngÊ đạoÊNiếtÊ bànÊ vôÊ
thượngÊđộÊthoátÊvôÊlượngÊvôÊbiênÊtấtÊcảÊchúngÊsinhÊởÊ10Ê
phương,ÊkhiếnÊraÊkhỏiÊcácÊcõi. 

3.ÊTrangÊ nghiêmÊ thếÊ giới:ÊBồÊtátÊchoÊrằngÊthếÊgiớiÊ10Ê
phươngÊ vôÊ lượngÊ vôÊ biênÊ khôngÊ cùngÊ tận,Ê taÊ phảiÊ dùngÊ
cácÊ vậtÊ trangÊ nghiêmÊ tốiÊ thượngÊ trongÊ cácÊ cõiÊ nướcÊ củaÊ
chưÊPhậtÊđểÊtrangÊnghiêmÊcácÊthếÊgiớiÊấy. 

4.ÊHồiÊhướngÊthiệnÊcăn:ÊBồÊtátÊhồiÊhướngÊcácÊthiệnÊcănÊ
tuÊhànhÊvềÊPhậtÊquảÊbồÊđềÊvôÊthượngÊvàÊchúngÊsinhÊtrongÊ
phápÊgiới. 

5.ÊThờÊphượngÊbậcÊĐạiÊ sư:ÊBồÊtátÊdùngÊcácÊthiệnÊcănÊ
côngÊđứcÊđãÊtuÊđượcÊđểÊthờÊphượngÊcúngÊdườngÊvôÊlượngÊ
vôÊbiênÊtấtÊcảÊchưÊPhật. 

6.Ê ThậtÊ chứngÊ cácÊ pháp:Ê ĐốiÊ vớiÊ lýÊ thậtÊ tướngÊ cácÊ
phápÊ chẳngÊ phảiÊ thậtÊ chẳngÊ phảiÊ hư,Ê chẳngÊ phảiÊ hữu,Ê
chẳngÊphảiÊvô,ÊBồÊtátÊthảyÊđềuÊchânÊthậtÊchứngÊbiết. 
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LụcÊnhẫnÊlàÊsáuÊloạiÊphápÊnhẫnÊtươngÊưngÊvớiÊcácÊgiaiÊvịÊ
BồÊtát.ÊKinhÊBồÊtátÊAnhÊLạcÊBảnÊNghiệpÊquyểnÊthượngÊcóÊ
nêuÊraÊsáuÊloạiÊphápÊnhẫn.ÊSáuÊloạiÊphápÊnhẫnÊgồmÊcó: 

1.ÊTínÊnhẫn:ÊBồÊtátÊBiệtÊgiáoÊởÊđịaÊvịÊ“ThậpÊTrụ”ÊtuÊtậpÊ
khôngÊ quán,Ê tinÊ tấtÊ cảÊ phápÊ thảyÊ đềuÊ khôngÊ tịchÊ (vắngÊ
lặng),ÊcóÊnăngÊlựcÊnhẫnÊkhảÊnhẫnÊchứngÊđốiÊvớiÊcácÊphápÊ
không,ÊnênÊgọiÊlàÊTínÊnhẫn. 

2.ÊPhápÊnhẫn:ÊBồÊtátÊBiệtÊgiáoÊởÊđịaÊvịÊ“ThậpÊHạnh”ÊtuÊ
tậpÊgiảÊquán,ÊtuyÊbiếtÊtấtÊcảÊphápÊlàÊkhông,ÊnhưngÊcóÊkhảÊ
năngÊgiảÊlậpÊtấtÊcảÊpháp,ÊgiáoÊhóaÊcácÊchúngÊsinh,ÊđốiÊvớiÊ
giảÊphápÊnhẫnÊkhảÊnhẫnÊchứng,ÊnênÊgọiÊlàÊphápÊnhẫn. 

3.ÊTuÊNhẫn:ÊBồÊtátÊBiệtÊgiáoÊởÊđịaÊvịÊ“ThậpÊHồiÊHướng”Ê
tuÊtậpÊTrungÊQuán,ÊbiếtÊtấtÊcảÊphápÊsựÊlýÊdungÊhòa,ÊđốiÊvớiÊ
TrungÊđạoÊnhẫnÊkhảÊnhẫnÊchứng,ÊnênÊgọiÊlàÊTuÊnhẫn. 

4.Ê ChínhÊ nhẫn:Ê ÊBồÊ tátÊBiệtÊgiáoÊởÊđịaÊ vịÊ “ThậpÊĐịa”ÊÊ
theoÊthứÊlớpÊđoạnÊtrừÊ10ÊphẩmÊVôÊminhÊhoặc,ÊđốiÊvớiÊlýÊ
trungÊđạoÊnhẫnÊkhảÊnhẫnÊchứngÊnênÊgọiÊlàÊChínhÊnhẫn. 

5.Ê VôÊ cấuÊ nhẫn:ÊBồÊtátÊBiệtÊgiáoÊởÊđịaÊvịÊ“ĐẳngÊgiác”Ê
đoạnÊtrừÊVôÊminhÊhoặcÊnhiễm,ÊđốiÊvớiÊtâmÊthểÊthanhÊtịnhÊ
tựÊtínhÊnhẫnÊkhảÊnhẫnÊchứng,ÊnênÊgọiÊlàÊVôÊcấuÊnhẫn. 

6.Ê NhấtÊ thiếtÊ tríÊ nhẫn:ÊQuảÊPhậtÊDiệuÊGiácÊ củaÊBiệtÊ
giáo,ÊđoạnÊhếtÊ12ÊphẩmÊVôÊminhÊhoặc,ÊbiếtÊkhắpÊtấtÊcảÊcácÊ
pháp,ÊđốiÊvớiÊphápÊTrungÊđạoÊnhẫnÊkhảÊnhẫnÊchứng,ÊnênÊ
gọiÊlàÊNhấtÊthiếtÊtríÊnhẫn. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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LỤCÊNHẬP 

LụcÊ nhậpÊ cònÊ gọiÊ làÊLụcÊ xứ,Ê tứcÊ sáuÊ cănÊ hoặcÊ sáuÊ trần.Ê
TrongÊđóÊ6ÊcănÊlàÊnộiÊlụcÊnhậpÊvàÊ6ÊtrầnÊlàÊngoạiÊlụcÊnhập.Ê
NóiÊcáchÊkhác,ÊkhiÊ6ÊcănÊvàÊ6ÊtrầnÊduyênÊnhauÊmàÊsinhÊraÊ
6Êthức,ÊnênÊgọiÊlàÊNhập.ÊNhưÊvậy,Ê6ÊcănÊvàÊ6ÊtrầnÊlàÊchỗÊ
nươngÊtựaÊcủaÊ6Êthức,ÊnênÊgọiÊlàÊXứ.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊPHÀMÊTỨÊTHÁNH 

LụcÊ phàmÊ cònÊ gọiÊ làÊ LụcÊ đạoÊ hayÊ LụcÊ thú,Ê tứcÊ 6Ê cảnhÊ
giới:ÊĐịaÊngục,ÊngạÊquỉ,ÊsúcÊsinh,Êthiên,Ênhân,ÊaÊtuÊla.ÊSáuÊ
cảnhÊ giớiÊ nàyÊ đượcÊ gọiÊ làÊLụcÊphàm.ÊĐâyÊ thuộcÊvềÊquảÊ
HữuÊvi.ÊTứÊThánhÊgồmÊcó:ÊThinhÊVăn,ÊDuyênÊGiác,ÊBồÊ
tátÊvàÊPhật.ÊCácÊquảÊvịÊnàyÊthuộcÊvềÊVôÊvi.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊSƯÊNGOẠIÊĐẠO 

SáuÊngoạiÊđạoÊcóÊthếÊlựcÊlớnÊởÊTrungÊẤnÊĐộÊvàoÊthờiÊĐứcÊ
PhậtÊcònÊtạiÊthế.ÊSáuÊpháiÊngoạiÊđạoÊđóÊlà: 

1.ÊSanÊxàÊdaTìÊ laÊchiÊ tửÊ (Pali:ÊSãnjayaÊBelatthiputta):Ê
NhữngÊngườiÊtheoÊpháiÊHoàiÊNghiÊLuận,ÊkhôngÊthừaÊnhậnÊ
tínhÊchínhÊxácÊcủaÊcáiÊbiếtÊmangÊtínhÊchấtÊphổÊbiếnÊvàÊchủÊ
trươngÊBấtÊkhảÊtriÊluận,ÊchoÊrằngÊĐạoÊkhôngÊcầnÊphảiÊtu,Ê
trảiÊquaÊ8ÊmuônÊkiếpÊtựÊnhiênÊchứngÊđắc. 

2.Ê AkiÊ đaÊ xiÊ xàÊ khâmÊ bàÊ laÊ (P:Ê Ajta-Kesakam-bala):Ê
NhữngÊngườiÊtheoÊpháiÊDuyÊvậtÊluận,ÊKhoáiÊlạcÊluận,ÊpháiÊ
nàyÊphủÊnhậnÊlýÊnhânÊquả,ÊmởÊđầuÊchoÊpháiÊLộÊgiàÊdaÊsauÊ
này. 
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6.ÊViÊtếÊtươngÊdungÊanÊlậpÊmôn:ÊKhiÊyÊcứÊvàoÊlýÊtươngÊ
nhậpÊcủaÊthuyếtÊhiệnÊtượngÊduyênÊkhởiÊthìÊđặcÊbiệtÊchúÊýÊ
ởÊđiểmÊkhôngÊhoạiÊ tưÊ tưởng.ÊTứcÊ trongÊmỗiÊhiệnÊ tượng,Ê
nhỏÊ dungÊ nhậpÊ vàoÊ lớn,Ê dùngÊmộtÊ nhiếpÊ nhiều,Ê lớnÊ nhỏÊ
dungÊ nhiếpÊ lẫnÊ nhauÊmàÊ khôngÊ loạn,Ê khôngÊ hoại,Ê tướngÊ
mộtÊnhiềuÊtrậtÊtựÊrõÊràng. 

7.ÊNhânÊđàÊlaÊvõngÊphápÊgiớiÊmôn:ÊVạnÊtượngÊsumÊla,Ê
mỗiÊmỗiÊđềuÊhiểnÊphátÊ lẫnÊnhau,Ê trùngÊtrùngÊvôÊtận,ÊnhưÊ
mànhÊlướiÊcủaÊNhânÊđàÊlaÊ(mànhÊlướiÊbằngÊchâuÊbáuÊtrongÊ
cungÊđiệnÊcủaÊtrờiÊĐếÊthích). 

8.ÊThácÊsựÊhiểnÊphápÊsinhÊgiảiÊmôn:ÊNghĩaÊlýÊsâuÊxa,ÊviÊ
diệuÊnhờÊnươngÊvàoÊcácÊphápÊsựÊnhỏÊnhặtÊmàÊđượcÊhiểnÊ
bày,Ê sựÊ đượcÊ nươngÊ vàoÊ lýÊ đượcÊ hiểnÊ khôngÊ haiÊ khôngÊ
khác. 

9.ÊThậpÊthếÊcáchÊphápÊdịÊthànhÊmôn:ÊBaÊđờiÊquáÊkhứ,Ê
vịÊ laiÊhiệnÊtạiÊmỗiÊđờiÊđềuÊcóÊ3ÊđờiÊquáÊkhứ,ÊhiệnÊ tại,ÊvịÊ
lai,ÊhợpÊchungÊ thànhÊ9Êđời.ÊChínÊđờiÊnàyÊcũngÊchỉÊnhiếpÊ
vàoÊmộtÊ niệm,Ê hợpÊ chínÊ đờiÊ vàÊmộtÊ niệmÊ thànhÊ 10Ê đời.Ê
MườiÊđờiÊnàyÊtuyÊcóÊsựÊgiánÊcáchÊvềÊthờiÊgian,ÊnhưngÊkiaÊ
đâyÊ tươngÊ tứcÊ tươngÊnhập,Ê trướcÊsauÊdàiÊngắnÊđồngÊ thờiÊ
hiểnÊhiệnÊđầyÊđủ,ÊthờiÊvàÊphápÊkhôngÊlìaÊnhau. 

10.ÊChủÊ bạnÊ viênÊminhÊ cụÊ đứcÊmôn:ÊCácÊhiệnÊtượngÊ
duyênÊkhởi,ÊhễÊnêuÊmộtÊphápÊnàoÊthìÊphápÊđóÊlàÊchủ,ÊcònÊ
tấtÊcảÊhiệnÊtượngÊkhácÊlàÊbạn,ÊcứÊnhưÊthếÊlàmÊchủÊbạnÊlẫnÊ
nhau,ÊđầyÊđủÊtấtÊcảÊđức. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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SaoÊ củaÊ ngàiÊ TrừngÊ Quán.ÊMườiÊ mônÊ nàyÊ biểuÊ thịÊ choÊ
nghĩaÊsâuÊxaÊcủaÊphápÊgiớiÊduyênÊkhởi.ÊThậpÊhuyềnÊmônÊ
gồmÊcó: 

1.ÊĐồngÊthờiÊcụÊtúcÊtươngÊưngÊmôn:ÊTấtÊcảÊhiệnÊtượngÊ
đồngÊ thờiÊ tươngÊ ưng,Ê đồngÊ thờiÊ đầyÊ đủ,Ê nươngÊ theoÊ lýÊ
duyênÊ khởiÊmàÊ thànhÊ lập,ÊmộtÊ vàÊ nhiềuÊ dungÊ hợpÊ nhauÊ
thànhÊmộtÊthể,ÊkhôngÊcóÊtrướcÊsauÊkhácÊnhau. 

2.ÊQuảngÊhiệpÊtựÊtạiÊvôÊngạiÊmôn:ÊSựÊđốiÊlậpÊvềÊrộng,Ê
hẹpÊ củaÊkhôngÊgianÊmâuÊ thuẫnÊvớiÊ nhau,Ê nhưngÊ sựÊmâuÊ
thuẫnÊđốiÊlậpÊấyÊchínhÊlàÊmôiÊgiớiÊtươngÊtức,ÊtươngÊnhập,Ê
choÊnênÊtựÊtạiÊviênÊdungÊvôÊngại. 

3.Ê NhấtÊ đaÊ tươngÊ dungÊ bấtÊ đồngÊ môn:ÊVềÊ tácÊ dụngÊ
(dụng)ÊcủaÊhiệnÊtượng,ÊthìÊtrongÊmộtÊcóÊnhiều,ÊtrongÊnhiềuÊ
dungÊchứaÊmột,ÊmộtÊvàÊnhiềuÊdungÊnhậpÊvôÊngại,ÊnhưngÊ
thểÊcủaÊchúngÊthìÊkhácÊnhau,ÊkhôngÊmấtÊtướngÊmột,Ênhiều. 

4.Ê ChưÊ phápÊ tươngÊ tứcÊ tựÊ tạiÊ môn:ÊVềÊ thểÊ củaÊhiệnÊ
tượng,ÊmộtÊvàÊtấtÊcảÊluônÊđắpÊđổiÊnhauÊlàÊkhông,Êhữu;ÊcảÊ
haiÊnhấtÊ thểÊhóa,ÊdungÊ thôngÊnhau,ÊhàmÊnhiếpÊnhauÊmộtÊ
cáchÊtựÊtạiÊvôÊngại. 

5.Ê ẨnÊ mậtÊ hiểnÊ liễuÊ câuÊ thànhÊ môn:Ê VềÊ hiệnÊ tượngÊ
duyênÊkhởi,ÊkhiÊlấyÊ“một”ÊlàmÊhữuÊvàÊtướngÊhiểnÊhiệnÊthìÊ
“nhiều”Ê chínhÊ làÊ khôngÊ vàÊ khôngÊ hiểnÊ hiện.Ê TứcÊ ẩnÊ vàÊ
hiểnÊnhấtÊthểÊhóaÊtrongÊnhauÊvàÊđồngÊthờiÊthànhÊlập,ÊtấtÊcảÊ
phápÊvàÊmộtÊphápÊhợpÊnhauÊthànhÊmộtÊthể. 
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3.ÊMạcÊgiàÊ lêÊCâuÊxàÊ lêÊ(P:ÊÊMakkhali-Gosala):ÊNhữngÊ
ngườiÊ theoÊ TựÊ nhiênÊ luậnÊ thuộcÊ TúcÊ mạngÊ luận,Ê chủÊ
trươngÊkhổÊvuiÊkhôngÊdoÊnhânÊduyênÊmàÊchỉÊdoÊtựÊnhiênÊ
sinhÊra.ÊĐâyÊlàÊpháiÊgốcÊcủaÊpháiÊAkiÊTìÊgià. 

4.Ê PhúÊ lanÊ na-Ê CaÊ diếpÊ (P:ÊPurana-ÊKassapa):ÊNhữngÊ
ngườiÊchủÊtrươngÊVôÊĐạoÊĐứcÊluận,ÊphủÊnhậnÊnghiệpÊbáoÊ
thiệnÊác. 

5.ÊCaÊ laÊ cưuÊđàÊCaÊ chiênÊdiênÊ(P:ÊPakudhaÊKaccaya-
na):Ê NhữngÊ ngườiÊ theoÊ CảmÊ GiácÊ luậnÊ thuộcÊ VôÊ NhânÊ
luận,ÊchoÊrằngÊđịa,Êthủy,ÊhỏaÊphong,Êkhông,Êkhổ,Êvui,ÊlinhÊ
hồnÊlàÊnhữngÊyếuÊtốÊđộcÊlập. 

6.ÊNiÊcànÊđàÊNhãÊđềÊtửÊ(P:ÊNigantha-Nataputta):ÊNgườiÊ
sángÊlậpÊraÊKỳÊNaÊgiáo,ÊchủÊtrươngÊkhổÊvui,ÊtộiÊphướcÊđềuÊ
doÊđờiÊtrướcÊtạoÊra,ÊtấtÊnhiênÊphảiÊchịuÊđềnÊtrả,ÊkhôngÊphảiÊ
làÊngàyÊnayÊtuÊhànhÊcóÊthểÊdứtÊđược. 

TómÊlại,ÊcácÊpháiÊ3,4,5ÊthuộcÊpháiÊAÊtìÊkỳÊgià,Ê3ÊpháiÊnàyÊ
vàÊpháiÊthứÊ6ÊđềuÊchủÊtrươngÊkhổÊhạnh;ÊpháiÊthứÊnhấtÊchủÊ
trươngÊBấtÊkhảÊtriÊluận;ÊpháiÊthứÊhai,ÊtheoÊlậpÊtrườngÊDuyÊ
Vật. 

GọiÊngoạiÊđạoÊlàÊgọiÊtheoÊlậpÊtrườngÊPhậtÊgiáo,ÊthậtÊraÊhọÊ
làÊnhữngÊnhàÊcóÊtưÊtưởngÊtựÊdoÊchốngÊlạiÊtưÊtưởngÊÊBàÊlaÊ
mônÊđươngÊthờiÊcóÊhệÊthốngÊtưÊtưởngÊđượcÊlưuÊhànhÊtrongÊ
xãÊhộiÊthờiÊđóÊ(TĐPHHQÊTrÊ2557,ÊTậpÊIII)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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LỤCÊTẾ 

LụcÊtế,ÊcònÊgọiÊlàÊLụcÊtếÊtâm,ÊtứcÊ6ÊthứÊácÊtâmÊcheÊlấpÊtâmÊ
thanhÊtịnhÊsángÊsuốtÊcủaÊchúngÊsinh.ÊSáuÊthứÊácÊtâmÊđóÊlà: 

1.ÊSanÊtâmÊ(tâmÊsanÊtham):ÊDoÊphiềnÊnãoÊbỏÊsẻn,Ê(mộtÊ
trongÊhaiÊmươiÊmónÊtùyÊphiềnÊnão)ÊcheÊlấpÊtâmÊtínhÊtrongÊ
sạchÊsángÊsuốtÊcủaÊchúngÊsinh,ÊnênÊchúngÊsinhÊkhôngÊthểÊ
thựcÊhiệnÊđượcÊviệcÊbốÊthí,ÊdẫuÊchoÊcóÊbốÊthíÊcũngÊkhôngÊ
thểÊchoÊngườiÊvậtÊtốt.ÊDoÊnhânÊkeoÊkiếtÊbỏnÊsẻnÊnênÊphảiÊ
chịuÊthọÊnhậnÊcáiÊquảÊbáoÊbầnÊcùngÊkhốnÊkhổ. 

2.ÊPháÊgiớiÊtâmÊ(tâmÊpháÊgiới):ÊDoÊcácÊphiềnÊnãoÊtham,Ê
sân,Ê siÊ v.v...Ê cheÊ lấpÊ tâmÊ tính,Ê nênÊ chúngÊ sinhÊ gâyÊ raÊ
nhữngÊácÊhạnh,ÊkhôngÊthểÊbềnÊgiữÊgiớiÊcấmÊtrongÊsạch.ÊDoÊ
nhânÊpháÊ giớiÊmàÊ phảiÊ đọaÊ lạcÊ trongÊTamÊđồÊ (địaÊ ngục,Ê
ngạÊquỉ,ÊsúcÊsinhÊ)ÊthọÊkhổ. 

3.ÊSânÊnhuếÊtâmÊ(tâmÊsânÊhận):ÊDoÊsânÊhận,ÊphẫnÊnhuếÊ
cheÊlấpÊtâmÊtính,ÊnênÊkhiÊtiếpÊxúcÊvớiÊcảnhÊduyên,ÊchúngÊ
sinhÊthườngÊômÊlòngÊÊoánÊhậnÊnãoÊhạiÊngườiÊkhác,ÊkhôngÊ
cóÊhạnhÊtừÊtâmÊnhẫnÊnhục.ÊDoÊvìÊnhânÊsânÊhậnÊmàÊchúngÊ
sinhÊphảiÊchịuÊquảÊbáoÊđauÊkhổÊtrongÊvòngÊluânÊhồiÊsinhÊ
tử. 

4.ÊGiảiÊđãiÊ tâmÊ(tâmÊlườiÊbiếng):ÊDoÊsựÊlườiÊbiếngÊlàmÊ
cheÊlấpÊtâmÊtính,ÊnênÊchúngÊsinhÊkhôngÊthểÊtinhÊtấnÊsiêngÊ
năngÊhànhÊtrìÊtuÊtập.ÊVìÊnhânÊlườiÊbiếngÊmàÊphảiÊchịuÊquảÊ
báoÊđọaÊlạc. 
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6.Ê ThếÊ gianÊ giảiÊ(S:ÊLoka-Êvid):ÊRõÊbiếtÊ2ÊthứÊthếÊgian:Ê
ChúngÊsinhÊvàÊphiÊchúngÊsinh,ÊchoÊnênÊbiếtÊthếÊgianÊdiệtÊ
vàÊđạoÊxuấtÊthếÊgian. 

7.Ê VôÊ thượngÊ sĩÊ (S:ÊAnttara):ÊVôÊthượngÊtrongÊtấtÊcảÊ
chúngÊsinh. 

8.ÊĐiềuÊngựÊtrượngÊphuÊ(S:ÊPurusa-damya-sarathi):ÊPhậtÊ
làÊbậcÊĐạiÊtừÊĐạiÊtrí,ÊcóÊkhiÊdùngÊlờiÊnhuÊnhuyến,ÊcóÊkhiÊ
dùngÊlờiÊbiÊthiết,ÊdùngÊlờiÊtạpÊngữ...,ÊdùngÊcácÊphươngÊtiệnÊ
điềuÊphục,ÊchếÊngựÊngườiÊtuÊhànhÊ(trượngÊphu),ÊkhiếnÊhọÊ
đếnÊNiếtÊbàn. 

9.ÊThiênÊnhânÊsưÊ(S:ÊSastaÊdeva-manusyanam):ÊChỉÊdạyÊ
chúngÊ sinhÊ điềuÊ nàoÊ nênÊ làm,Ê điềuÊ nàoÊ khôngÊ nênÊ làm,Ê
điềuÊnàoÊlàÊthiện,ÊđiềuÊnàoÊlàÊbấtÊthiện,ÊkhiếnÊhọÊgiảiÊthoátÊ
đượcÊphiềnÊnão. 

10.ÊPhậtÊThếÊTônÊ(S:ÊBuddhaÊBhagavat):ÊTứcÊtựÊgiác,Ê
giácÊ tha,Ê giácÊ hạnhÊ viênÊmãn,Ê thấyÊ biếtÊ tấtÊ cảÊ cácÊ phápÊ
trongÊ3Êđời,ÊđượcÊngườiÊthếÊgianÊtônÊtrọngÊcungÊkính. 

NgoàiÊra,ÊtrongÊcácÊkinhÊluậnÊcũngÊcóÊkhiÊhợpÊchungÊThếÊ
GianÊGiảiÊvàÊVôÊThượngÊSĩÊthànhÊ1ÊhiệuÊhoặcÊhợpÊPhậtÊvàÊ
ThếÊTônÊ thànhÊ1Êhiệu,ÊhoặcÊhợpÊVôÊThượngÊSĩÊvàÊĐiềuÊ
NgựÊTrượngÊPhuÊthànhÊ1Êhiệu...ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊHUYỀNÊMÔN 

ThậpÊhuyềnÊmôn,ÊcònÊgọiÊThậpÊhuyềnÊduyênÊkhởi.ÊĐâyÊlàÊ
10ÊmônÊhuyềnÊdiệuÊbiểuÊthịÊtướngÊcủaÊSựÊsựÊvôÊngạiÊphápÊ
giới,ÊxuấtÊxứÊtừÊbộÊHoaÊNghiêmÊKinhÊTùyÊSớÊDiễnÊNghĩaÊ
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10.ÊPhápÊgiớiÊvôÊlượngÊhồiÊhướng:ÊTuÊtậpÊtấtÊcảÊvôÊtậnÊ
thiệnÊ căn,Ê hồiÊ hướngÊ cácÊ thiệnÊ cănÊ nàyÊ nguyệnÊ cầuÊ vôÊ
lượngÊcôngÊđứcÊtrongÊphápÊgiớiÊsaiÊbiệt. 

HồiÊhướngÊnghĩaÊlàÊdùngÊtâmÊĐạiÊbiÊcứuÊđộÊtấtÊcảÊchúngÊ
sinh.Ê ThậpÊ hồiÊ hướngÊ thuộcÊ vềÊGiảiÊHànhÊ TrụÊ trongÊ 13Ê
trụ,ÊTưÊlươngÊvịÊtrongÊ5Êvị,Ê10ÊgiaiÊvịÊsauÊtrongÊTamÊHiền,Ê
ĐạoÊchủngÊtínhÊtrongÊ6ÊchủngÊtính.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊHIỆU 

ThậpÊhiệuÊcònÊgọiÊNhưÊLaiÊthậpÊhiệu,ÊThậpÊchủngÊthôngÊ
hiệu,Ê tứcÊ 10Ê đạiÊ danhÊ hiệuÊ tônÊ xưngÊ thâmÊ đứcÊ củaÊ chưÊ
Phật.Ê TheoÊ LuậnÊ ĐạiÊ TríÊ ĐộÊ 2,Ê 21;Ê ĐạiÊ ThừaÊ NghĩaÊ
ChươngÊ20,ÊphầnÊcuối,ÊcóÊnêuÊraÊ10ÊhiệuÊPhậtÊnhưÊsau: 

1.ÊNhưÊLaiÊ(S:ÊTathagata):ÊNươngÊđạoÊnhưÊthậtÊ(Như)Ê
màÊđếnÊ(Lai)ÊvàÊthànhÊchánhÊgiác. 

2.ÊỨngÊ cúngÊ(S:ÊArhat):ÊXứngÊđángÊthọÊnhậnÊsựÊcúngÊ
dườngÊcủaÊtrờiÊngười. 

3.ÊChínhÊbiếnÊtriÊ(S:ÊSamyak-Sambuddha):ÊRõÊbiếtÊđúngÊ
nhưÊthậtÊcácÊphápÊcùngÊkhắp. 

4.ÊMinhÊ hànhÊ túcÊ (S:ÊVidya-carana-sampanna):ÊCóÊđầyÊ
đủÊTamÊminhÊ (ThiênÊnhãn,ÊTúcÊmạng,ÊLậuÊ tận)ÊvàÊhànhÊ
nghiệpÊcủaÊthânÊkhẩuÊđềuÊviênÊmãn. 

5.Ê ThiệnÊ thệÊ (S:Ê Sugata):Ê DùngÊ nhấtÊ thiếtÊ tr íÊ làmÊ xeÊ
lớn,ÊthựcÊhànhÊBátÊchánhÊđạoÊvàÊnhậpÊNiếtÊbàn. 
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5.Ê LoạnÊ tâmÊ (tâmÊ tánÊ loạn):Ê DoÊ tâmÊ tánÊ loạn,Ê nênÊ
chướngÊngạiÊthiềnÊđịnh.ÊNhưÊngọnÊđènÊtreoÊtrướcÊgió,ÊtuyÊ
cóÊ ánhÊ sáng,Ê nhưngÊ khôngÊ cóÊ đủÊ ánhÊ sángÊ đểÊ chiếuÊ soiÊ
làmÊsángÊtỏÊsựÊvật. 

6.Ê SiÊ tâmÊ(tâmÊnguÊsi):ÊDoÊtâmÊnguÊsi,ÊnênÊchúngÊsinhÊ
khôngÊcóÊtríÊhuệ.ÊĐốiÊvớiÊmọiÊviệcÊđềuÊkhôngÊthểÊxétÊbiếtÊ
mộtÊcácÊrõÊràng,ÊchoÊnênÊchúngÊsinhÊdễÊrơiÊvàoÊtàÊkiến,ÊtàÊ
pháp,ÊtàÊhạnh,ÊmàÊphảiÊchịuÊtrầmÊluânÊđauÊkhổ. 

LỤCÊTỨCÊPHẬT 

LụcÊtứcÊPhật,ÊtứcÊsáuÊgiaiÊvịÊPhậtÊđượcÊphânÊbiệtÊtheoÊLụcÊ
Tức,Ê doÊ tôngÊ ThiênÊ ThaiÊ lậpÊ ra.Ê TheoÊ QuánÊ VôÊ LượngÊ
ThọÊKinhÊSớÊDiệuÊTôngÊsao,ÊthượngÊthìÊLụcÊtứcÊPhậtÊgồmÊ
có: 

1.Ê LýÊ tứcÊ Phật:ÊChỉÊchoÊ tấtÊcảÊchúngÊsinh.ÊBởiÊ tấtÊcảÊ
chúngÊsinhÊđềuÊcóÊđầyÊđủÊlýÊPhậtÊtính,ÊcùngÊvớiÊchưÊPhậtÊ
khôngÊhaiÊkhôngÊkhác. 

2.ÊDanhÊtựÊtứcÊPhật:ÊChỉÊchoÊtấtÊcảÊmọiÊngườiÊaiÊngheÊ
biếtÊđượcÊgiáoÊphápÊPhậtÊdạy,ÊtừÊthiệnÊtriÊthức,ÊhoặcÊlàÊtựÊ
xemÊ kinhÊ điểnÊ màÊ thấuÊ suốtÊ đượcÊ lýÊ tínhÊ tứcÊ Phật,Ê thìÊ
nhữngÊngườiÊnàyÊ từÊnơiÊdanhÊ tựÊmàÊ thôngÊđạtÊ tấtÊcảÊcácÊ
phápÊđềuÊlàÊPhậtÊpháp. 

3.Ê QuánÊ hạnhÊ tứcÊ Phật:ÊChỉÊ choÊ nhữngÊ ngườiÊ đãÊ rõÊ
biếtÊ tấtÊcảÊphápÊđềuÊlàÊPhậtÊpháp,Ê từÊđóÊnươngÊtheoÊgiáoÊ
phápÊ tuÊ hànhÊ màÊ quánÊ chiếuÊ đượcÊ rõÊ ràng,Ê LýÊ vàÊ HuệÊ
tươngÊưng,ÊquánÊhạnhÊtươngÊtức,ÊngônÊhạnhÊnhấtÊnhưÊgiaiÊ
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vịÊnàyÊchiaÊlàmÊ5ÊphẩmÊvị:ÊTùyÊhỷ,ÊđọcÊtụng,ÊthuyếtÊpháp,Ê
kiêmÊhànhÊLụcÊđộÊvàÊchínhÊhànhÊLụcÊđộ. 

4.Ê TươngÊ tựÊ tứcÊ Phật:Ê ĐếnÊ giaiÊ vịÊ nàyÊ hànhÊ giảÊ đãÊ
đoạnÊ trừÊđượcÊKiến,ÊTưÊhoặcÊphiềnÊnãoÊhàngÊphụcÊđượcÊ
VôÊminh,Ê6ÊcănÊthanhÊtịnh,ÊtươngÊtựÊnhưÊthậtÊchứngÊchânÊ
lý.ÊGiaiÊvịÊnàyÊtươngÊđươngÊvớiÊThậpÊTínÊvị. 

5.ÊPhầnÊchứngÊtứcÊPhật:ÊChỉÊchoÊgiaiÊvịÊđoạnÊmộtÊphầnÊ
VôÊminh,Ê chứngÊmộtÊ phầnÊ trungÊđạoÊ (phápÊ thân),Ê tứcÊ làÊ
giaiÊvịÊThậpÊtrụ,ÊThậpÊhạnh,ÊThậpÊhồiÊhướng,ÊThậpÊĐịaÊvàÊ
ĐẳngÊgiác,ÊdầnÊdầnÊpháÊtrừÊđượcÊNhấtÊphẩmÊvôÊminhÊmàÊ
chứngÊđượcÊNhấtÊphầnÊtrungÊđạo. 

6.Ê CứuÊ cánhÊ tứcÊ Phật:Ê ChỉÊ choÊhànhÊgiảÊ đãÊ đạtÊ đếnÊ
quảÊvịÊPhậtÊmộtÊcáchÊrốtÊráoÊhoànÊtoàn. 

LỤCÊTƯỚNG 

LụcÊ tướngÊ làÊ sáuÊ tướngÊcủaÊ sựÊvậtÊ trongÊvạnÊhữuÊvũÊ trụÊ
màÊtrongÊKinhÊHoaÊNghiêmÊvàÊKinhÊThậpÊĐịaÊđãÊnói.ÊSáuÊ
tướngÊgồmÊcó: 

1.ÊTổngÊtướng:ÊMộtÊphápÊduyênÊkhởiÊđầyÊđủÊnhiềuÊđặcÊ
tính,ÊnhưÊthânÊngườiÊđầyÊđủÊcácÊcăn. 

2.Ê BiệtÊ tướng:Ê ỞÊ trongÊ nhiềuÊ đặcÊ tínhÊ đóÊ cácÊ phápÊ
nươngÊnhauÊmàÊhợpÊthànhÊmộtÊpháp,ÊnhưÊthânÊngườiÊtuyÊ
làÊmột,ÊnhưngÊcácÊcănÊđềuÊkhácÊnhau. 

3.Ê ĐồngÊ tướng:ÊNhiềuÊ đặcÊ tínhÊ hòaÊ hợpÊ nươngÊ nhauÊ
tạoÊ thànhÊmộtÊ phápÊmàÊkhôngÊchốngÊ tráiÊ nhau,Ê nhưÊmỗiÊ
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2.ÊBấtÊhoạiÊhồiÊhướng:ÊGiaiÊvịÊcóÊniềmÊtinÊbấtÊhoạiÊđốiÊ
vớiÊ TamÊ bảo,Ê hồiÊ hướngÊ cănÊ lànhÊ nàyÊ khiếnÊ choÊ chúngÊ
sinhÊđượcÊlợiÊíchÊtốtÊđẹp. 

3.Ê ĐẳngÊ nhấtÊ thiếtÊ PhậtÊ hồiÊ hướng:ÊĐồngÊvớiÊ sựÊhồiÊ
hướngÊ củaÊ chưÊ PhậtÊ 3Ê đời,Ê tuÊ hànhÊ khôngÊ đắmÊ sinhÊ tử,Ê
khôngÊlìaÊBồÊđề. 

4.ÊChíÊnhấtÊthiếtÊxứÊhồiÊhướng:ÊHồiÊhướngÊthiệnÊcănÊtuÊ
đượcÊkhắpÊmọiÊ nơi,Ê từÊTamÊbảoÊ choÊđếnÊ chúngÊ sinh,ÊđểÊ
cúngÊdườngÊlàmÊlợiÊích. 

5.ÊVôÊ tậnÊ côngÊđứcÊ tạngÊhồiÊ hướng:ÊTùyÊhỷÊtấtÊcảÊvôÊ
tậnÊthiệnÊcăn,ÊhồiÊhướngÊlàmÊPhậtÊsự,ÊđểÊđượcÊvôÊtậnÊcôngÊ
đứcÊthiệnÊcăn. 

6.Ê TùyÊ thuậnÊ bìnhÊ đẳngÊ thiệnÊ cănÊ hồiÊ hướng:Ê HồiÊ
hướngÊthiệnÊcănÊđãÊtu,ÊđượcÊPhậtÊcheÊchở,ÊthànhÊtựuÊtấtÊcảÊ
thiệnÊcănÊkiênÊcố. 

7.Ê TùyÊ thuậnÊ đẳngÊ quánÊ nhấtÊ thiếtÊ chúngÊ sinhÊ hồiÊ
hướng:ÊTăngÊ trưởngÊ tấtÊ cảÊ thiệnÊ căn,Ê hồiÊ hướngÊ làmÊ
lợiÊíchÊchoÊtấtÊcảÊchúngÊsinh. 

8.ÊNhưÊtướngÊhồiÊhướng:ÊThuậnÊtheoÊtướngÊchânÊnhưÊ
màÊhồiÊhướngÊthiệnÊcănÊđãÊthànhÊtựu. 

9.ÊVôÊphượcÊtrướcÊgiảiÊthoátÊhồiÊhướng:ÊĐốiÊvớiÊtấtÊcảÊ
phápÊkhôngÊchấpÊtrước,ÊdínhÊmắc,ÊđượcÊtâmÊgiảiÊthoát,ÊhồiÊ
hướngÊthiệnÊpháp,ÊthựcÊhànhÊhạnhÊPhổÊHiền,ÊđầyÊđủÊtấtÊcảÊ
côngÊđức. 
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8.ÊTônÊtrọngÊhạnh:ÊTônÊquýÊtuÊtậpÊcácÊphápÊnhưÊthiệnÊ
căn,ÊtríÊhuệ...nênÊthảyÊđềuÊthànhÊtựu,ÊnhờÊđóÊcàngÊtiếnÊtuÊ
hạnhÊtựÊlợiÊvàÊlợiÊtha. 

9.Ê ThiệnÊ phápÊ hạnh:ÊĐượcÊcácÊphápÊnhưÊTứÊvôÊngại,Ê
đàÊlaÊniÊmôn...thànhÊtựuÊcácÊthiệnÊphápÊgiáoÊhóa,ÊgiữÊgìnÊ
chánhÊpháp.ÊKhôngÊlàmÊdứtÊtuyệtÊhạtÊgiốngÊPhật. 

10.Ê ChânÊ thậtÊ hạnh:Ê ThànhÊ tựuÊ ngônÊ ngữÊ ĐệÊ nhấtÊ
nghĩaÊđế,ÊnhưÊlờiÊnóiÊmàÊthựcÊhành,ÊthựcÊhànhÊnhưÊlờiÊnói,Ê
lờiÊnóiÊđiÊđôiÊvớiÊviệcÊlàm,ÊsắcÊtâmÊđềuÊthuận. 

TuÊthậpÊhạnhÊcóÊ4ÊmụcÊđích: 

1. NhàmÊchánÊphápÊhữuÊvi. 

2. CầuÊBồÊđề,ÊđầyÊđủÊPhậtÊđức. 

3. MuốnÊcứuÊđộÊchúngÊsinhÊtrongÊđờiÊhiệnÊtại,ÊvịÊlai. 

4. CầuÊthậtÊtế,ÊchứngÊphápÊnhư. 

NgoàiÊra,ÊcóÊthuyếtÊchoÊlàÊmộtÊtrongÊ3ÊHiềnÊvị,ÊcóÊthuyếtÊ
choÊlàÊTínhÊchủngÊtínhÊtrongÊ6ÊchủngÊtính.ÊCóÊthuyếtÊchoÊ
làÊTưÊlươngÊvịÊtrongÊ5Êvị.ÊtuÊtậpÊmườiÊhạnhÊnày.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊHỒIÊHƯỚNG 

ThậpÊhồiÊhướngÊcònÊgọiÊThậpÊhồiÊhướngÊtâm,ÊtứcÊ10ÊgiaiÊ
vịÊtừÊ31ÊđếnÊ40ÊtrongÊ52ÊgiaiÊvịÊtuÊhànhÊcủaÊBồÊtát.ÊĐóÊlà: 

1.ÊCứuÊhộÊnhấtÊ thiếtÊ chúngÊ sinhÊ lyÊ chúngÊ sinhÊ tướngÊ
hồiÊ hướng:ÊGiaiÊvịÊthựcÊhànhÊLụcÊđộ,ÊTứÊnhiếpÊpháp,Ê
cứuÊhộÊtấtÊcảÊchúngÊsinh,ÊoánÊthânÊbìnhÊđẳng. 
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cănÊ cóÊ đặcÊ tínhÊ riêng,Ê cóÊ tácÊ dụngÊ khácÊ nhau,Ê nhưngÊ
khôngÊngănÊngạiÊnhau. 

4.ÊDịÊ tướng:ÊNhiềuÊđặcÊtínhÊkhácÊnhauÊtạoÊthànhÊmộtÊ
pháp,ÊnhưÊcácÊcănÊkhácÊnhauÊtạoÊthànhÊthânÊngười,ÊriêngÊ
mỗiÊcănÊđềuÊkhácÊnhau. 

5.ÊThànhÊtướng:ÊNhiềuÊđặcÊtínhÊnươngÊnhauÊtạoÊthànhÊ
mộtÊpháp,ÊnhưÊtướngÊcácÊcănÊnươngÊnhauÊthànhÊmộtÊthânÊ
người. 

6.ÊHoạiÊ tướng:ÊMỗiÊcănÊđềuÊtrụÊnơiÊbảnÊvịÊkhôngÊdờiÊ
đổi,Ê nênÊ khôngÊ thànhÊ TổngÊ tướng.Ê NhưÊ cácÊ cănÊ đềuÊ ởÊ
nguyênÊ vịÊ trí,Ê nhưngÊmỗiÊ cănÊ đềuÊ cóÊ dụngÊ riêng,Ê khôngÊ
làmÊthànhÊmộtÊthể. 

HaiÊ tướngÊ TổngÊ vàÊ BiệtÊ đứngÊ trênÊ lậpÊ trườngÊ quanÊ hệÊ
tươngÊ đối,Ê biểuÊ thịÊ haiÊ mônÊ bìnhÊ đẳngÊ vàÊ saiÊ biệt.Ê HaiÊ
tướngÊĐồng,ÊDịÊlàÊbiệnÊbiệtÊýÊnghĩaÊcủaÊ2ÊmônÊBìnhÊđẳngÊ
vàÊ SaiÊ biệt;Ê haiÊ tướngÊ Thành,Ê HoạiÊ làÊ kếtÊ quảÊ củaÊ việcÊ
dùngÊ2Ê tướngÊĐồng,ÊDịÊđểÊphânÊbiệtÊ2Ê tướngÊTổngÊBiệt.Ê
ĐâyÊgọiÊlàÊ2ÊmônÊBìnhÊđẳng,ÊSaiÊbiệt. 

LỤCÊTHÀNHÊTỰU 

LụcÊthànhÊtựuÊcònÊgọiÊLụcÊsựÊthànhÊtựu,ÊhoặcÊLụcÊchủngÊ
thànhÊtựu.ÊSáuÊmónÊthànhÊtựuÊđượcÊlậpÊtheoÊphầnÊmởÊđầuÊ
củaÊ cácÊ bàiÊ kinh.Ê SởÊ dĩÊ đượcÊ gọiÊ làÊ thànhÊ tựuÊ vìÊ 6Ê điềuÊ
kiệnÊnàyÊđầyÊđủÊ sẽÊ làmÊchoÊgiáoÊphápÊđượcÊhưngÊ thịnh.Ê
SáuÊmónÊthànhÊtựuÊgồmÊcó: 
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1.Ê TínÊ thànhÊ tựuÊ(NhưÊthị):ÊTứcÊchỉÊchoÊsựÊtinÊ tưởngÊ
củaÊngàiÊAÊNan.ÊBiểnÊ lớnÊPhậtÊphápÊchỉÊcóÊ lòngÊtinÊmớiÊ
vàoÊđược,ÊtinÊnhậnÊkhôngÊnghiÊngờÊphápÊấyÊlàÊdoÊPhậtÊnói. 

2.ÊVănÊ thànhÊ tựuÊ(NgãÊvăn):ÊChínhÊngàiÊAÊNanÊthuậtÊ
lạiÊdoÊngàiÊđíchÊthânÊngheÊPhậtÊthuyếtÊpháp.ÊVàÊnhữngÊbàiÊ
kinhÊmàÊđứcÊPhậtÊthuyếtÊgiảng,ÊkhiÊchưaÊcóÊmặtÊcủaÊngài,Ê
đềuÊđượcÊđứcÊPhậtÊthuyếtÊlạiÊđầyÊđủ.ÊChoÊnênÊtấtÊcảÊkinhÊ
điểnÊPhậtÊnói,ÊngàiÊđềuÊngheÊvàÊthuậtÊlạiÊkhôngÊsaiÊsótÊmộtÊ
chữÊnào. 

3.ÊThờiÊthànhÊtựuÊ(NhấtÊthời):ÊChỉÊchoÊthờiÊgianÊthuyếtÊ
phápÊtùyÊthuậnÊhợpÊvớiÊđươngÊcơÊđểÊhọÊlãnhÊhộiÊnhữngÊgìÊ
PhậtÊ dạyÊ rồiÊ nỗÊ lựcÊ tuÊ tậpÊ đểÊ đượcÊ giácÊ ngộÊ giảiÊ thoát.Ê
KhôngÊghiÊrõÊxácÊđịnhÊthờiÊgianÊÊđúngÊtheoÊngàyÊgiờÊnămÊ
tháng. 

4.Ê ChủÊ thànhÊ tựuÊ(Phật):ÊChỉÊchoÊngườiÊthuyếtÊpháp.Ê
PhậtÊlàÊngườiÊchủÊtrìÊ trongÊviệcÊthuyếtÊphápÊgiáoÊhóaÊthếÊ
gianÊvàÊxuấtÊthếÊgian. 

5.ÊXứÊ thànhÊ tựuÊ(địaÊđiểmÊnóiÊkinh):ÊChỉÊchoÊnơiÊchỗÊ
màÊPhậtÊthuyếtÊpháp. 

6.Ê ChúngÊ thànhÊ tựuÊ (thínhÊchúng):ÊChỉÊchoÊcácÊhàngÊ
thínhÊ chúngÊ thamÊ dựÊ nhữngÊ thờiÊ thuyếtÊ phápÊ củaÊ PhậtÊ
như:ÊBồÊtát,ÊNhịÊthừa,Êtrời,ÊngườiÊv.v...ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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THẬPÊHẠNH 

ThậpÊhạnhÊ(cònÊgọiÊThậpÊhạnhÊ tâm):ÊTứcÊmườiÊhạnhÊ lợiÊ
thaÊmàÊ hàngÊBồÊ tátÊ từÊ giaiÊ vịÊ thứÊ 21Ê đếnÊ giaiÊ vịÊ thứÊ 30Ê
phảiÊtuÊtập.ÊĐóÊlà: 

1.ÊHoanÊ hỷÊ hạnh:ÊBồÊtátÊdùngÊvôÊlượngÊdiệuÊđứcÊcủaÊ
NhưÊLaiÊđểÊtùyÊthuậnÊ10Êphương. 

2.ÊNhiêuÊíchÊhạnh:ÊLàmÊlợiÊíchÊchoÊtấtÊcảÊchúngÊsinh. 

3.ÊVôÊsânÊhậnÊhạnh:ÊTuÊnhẫnÊnhục,ÊlìaÊsânÊhận,ÊkhiêmÊ
hạÊcungÊkính,ÊkhôngÊhạiÊtựÊtha,ÊnhẫnÊnhụcÊđốiÊvớiÊkẻÊgâyÊ
oán. 

4.ÊVôÊ tậnÊhạnhÊ (cònÊgọiÊVôÊkhuấtÊnhiễuÊhạnh):ÊBồÊtátÊ
thựcÊhànhÊđạiÊtinhÊtấn,ÊphátÊtâmÊcứuÊđộÊtấtÊcảÊchúngÊsinh,Ê
đếnÊđạiÊniếtÊbàn,ÊkhôngÊlườiÊbiếng,ÊxaoÊlãng. 

5.ÊLyÊsiÊ loạnÊhạnh:ÊThườngÊtrụÊnơiÊchánhÊniệmÊkhôngÊ
tánÊloạn,ÊđốiÊvớiÊtấtÊcảÊphápÊkhôngÊsiÊloạn. 

6.ÊThiệnÊhiệnÊhạnh:ÊBiếtÊkhôngÊcóÊpháp,Ê3ÊnghiệpÊvắngÊ
lặng,ÊkhôngÊ tróiÊ buộc,Ê khôngÊđắmÊ trước,Ê cũngÊkhôngÊbỏÊ
việcÊgiáoÊhóaÊchúngÊsinh. 

7.Ê VôÊ trướcÊ hạnh:ÊTrảiÊquaÊcácÊcõiÊnhiềuÊnhưÊsốÊhạtÊ
bụiÊcúngÊPhậtÊcầuÊphápÊmàÊtâmÊkhôngÊnhàmÊchán,ÊvìÊvắngÊ
lặngÊquanÊsátÊcácÊpháp,ÊchoÊnênÊkhôngÊđắmÊtrướcÊđốiÊvớiÊ
tấtÊcả. 
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tấn,ÊkíchÊkhởiÊdũngÊkhíÊtuÊhành,ÊđểÊtiếnÊlênÊĐệÊBátÊđịa;ÊđóÊ
gọiÊlàÊThấtÊKhuyến. 

8.ÊBấtÊĐộngÊ địa:ÊCònÊgọiÊSắcÊTựÊTạiÊđịa,ÊQuyếtÊĐịnhÊ
địaÊVôÊHànhÊVôÊKhaiÊPhátÊVôÊTướngÊTrụ,ÊTịchÊDiệtÊTịnhÊ
địa.ÊLàÊgiácÊvịÊkhôngÊngừngÊ sinhÊkhởiÊ tríÊ huệÊvôÊ tướng,Ê
tuyệtÊđốiÊkhôngÊbịÊphiềnÊnãoÊlàmÊlayÊđộng. 

9.Ê ThiệnÊ HuệÊ địa:Ê CònÊ gọiÊ TâmÊ TựÊ TạiÊ địa,Ê QuyếtÊ
ĐịnhÊHànhÊđịa,ÊVôÊNgạiÊtrụ.ÊBồÊtátÊdùngÊnăngÊlựcÊvôÊngạiÊ
đểÊthuyếtÊpháp,ÊhoànÊthànhÊhạnhÊlợiÊtha,ÊlàÊgiácÊvịÊmàÊtácÊ
dụngÊtríÊhuệÊđượcÊtựÊtại. 

10.ÊPhápÊVânÊđịa:ÊCònÊgọiÊCứuÊCánhÊđịa,ÊTốiÊThượngÊ
Trụ.ÊÊLàÊgiácÊvịÊđượcÊđạiÊphápÊthân,ÊcóÊnăngÊlựcÊtựÊtại.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

THẬPÊGIỚI 

MườiÊgiớiÊcủaÊĐạiÊthừa,ÊTiểuÊthừa. 

ThậpÊgiới:ÊCònÊgọiÊSaÊdiÊgiới,ÊSaÊdiÊniÊgiới,ÊCầnÊsáchÊluậtÊ
nghi,ÊCầnÊsáchÊnữÊluậtÊnghi. 

MườiÊgiớiÊmàÊSaÊdi,ÊSaÊdiÊniÊthuộcÊTiểuÊthừaÊnênÊthọÊtrì.Ê
ĐóÊlà: 

1.KhôngÊsátÊsinh,Ê2.ÊKhôngÊtrộmÊcắp,Ê3.ÊKhôngÊdâmÊdục,Ê
4.ÊKhôngÊvọngÊngữ,Ê5.ÊKhôngÊuốngÊrượu,Ê6.ÊKhôngÊdùngÊ
hươngÊhoaÊ trangÊsứcÊ thân,Ê7.ÊKhôngÊcaÊmúa,ÊkhôngÊxemÊ
ngheÊcaÊmúa,Ê8.ÊKhôngÊngồiÊnằmÊgiườngÊcaoÊrộngÊlớn,Ê9.Ê
KhôngÊănÊphiÊthời,Ê10.ÊKhôngÊchứaÊvàngÊbạcÊtàiÊvật. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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LỤCÊTHÔNG 

LụcÊthôngÊlàÊsáuÊnăngÊlựcÊthùÊthắngÊcủaÊcácÊbậcÊthánhÊtamÊ
thừaÊ(ThanhÊvăn,ÊDuyênÊgiác,ÊBồÊtát)ÊSáuÊthôngÊgồmÊcó: 

1.ÊThầnÊ túcÊ thông:ÊNăngÊlựcÊhiệnÊthânÊtùyÊýÊmuốnÊtựÊ
doÊvôÊngại. 

2.ÊThiênÊnhãnÊthông:ÊCóÊthểÊthấyÊđượcÊtướngÊkhổ,Êvui,Ê
sốngÊchếtÊcủaÊchúngÊsinhÊtrongÊ6ÊđườngÊvàÊthấyÊhếtÊhìnhÊ
sắc,ÊchủngÊloạiÊtrongÊthếÊgian,ÊkhôngÊgìÊngănÊngại. 

3.ÊThiênÊnhĩÊthông:ÊCóÊthểÊngheÊtấtÊcảÊnhữngÊngônÊngữÊ
âmÊ thanhÊ buồn,Ê vui,Ê sướng,Ê khổÊ củaÊ chúngÊ sinhÊ trongÊ 6Ê
đường. 

4.Ê ThaÊ tâmÊ thông:ÊCóÊthểÊbiếtÊsựÊsuyÊnghĩÊcủaÊchúngÊ
sinhÊtrongÊ6Êđường. 

5.ÊTúcÊmạngÊthông:ÊCóÊthểÊbiếtÊthọÊmạng,ÊviệcÊlàmÊcủaÊ
chínhÊmìnhÊvàÊ chúngÊ sinhÊ trongÊ6Êđường,Ê từÊ trămÊnghìnÊ
muônÊứcÊkiếp. 

6.ÊLậuÊ tậnÊ thông:ÊĐoạnÊtrừÊhếtÊKiếnÊhoặcÊvàÊTưÊhoặcÊ
trongÊ3Êcõi,ÊchẳngÊbịÊsựÊsinhÊtửÊtrongÊ3ÊcõiÊ tróiÊbuộcÊmàÊ
đượcÊsứcÊthầnÊthôngÊlậuÊtận. 

BaÊphápÊThiênÊnhãnÊ thông,ÊTúcÊmạngÊ thông,ÊvàÊLậuÊ tậnÊ
thôngÊcònÊđượcÊgọiÊlàÊTamÊminhÊ(TĐPHHQÊtrÊ2570,ÊTậpÊ
III)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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LỤCÊTHÂN 

LụcÊ thân,Ê tứcÊ sáuÊ thânÊ làÊ nhữngÊ ngườiÊ cóÊ liênÊ hệÊ trongÊ
thâmÊtìnhÊmáuÊmủÊruộtÊthịt.ÊSáuÊthânÊgồmÊcó: 

1.Ê Cha:Ê ngườiÊ cóÊ côngÊ laoÊ sanhÊ thànhÊ giáoÊ dưỡngÊ
chúngÊtaÊnênÊngười.ÊCôngÊchaÊthậtÊlớnÊlaoÊkhôngÊsaoÊnóiÊ
hết.ÊCôngÊchaÊđượcÊvíÊnhưÊhònÊnúiÊTháiÊsơn. 

2.ÊMẹ:ÊLàÊngườiÊcưuÊmangÊsanhÊđẻÊ raÊmình,ÊbởiÊvậyÊ
nênÊtìnhÊyêuÊthươngÊcủaÊmẹÊthậtÊlàÊthiêngÊliêngÊcaoÊcảÊvôÊ
bờÊbến. 

3.ÊAnh:ÊLàÊngườiÊsanhÊraÊtrướcÊmình,ÊcùngÊdòngÊhuyếtÊ
thốngÊvớiÊmình.ÊThếÊnên,ÊmìnhÊphảiÊhếtÊlòngÊthươngÊyêuÊ
tươngÊkínhÊnhườngÊnhịnÊnhau. 

4.Ê Em:ÊLàÊngườiÊsanhÊsau,ÊanhÊemÊnhưÊtayÊchân,ÊnênÊ
phảiÊ hếtÊ lòngÊ yêuÊ thươngÊ giúpÊ đỡÊ lẫnÊ nhau.ÊKhôngÊ nênÊ
gâyÊthùÊchuốcÊoánÊchoÊnhau. 

5.ÊVợ:ÊLàÊngườiÊđươcÊchaÊmẹÊcướiÊhỏiÊđàngÊhoàngÊvàÊ
đãÊđượcÊhọÊhàng,ÊxãÊhộiÊchứngÊnhận. 

6.Ê Con:ÊLàÊngườiÊđượcÊchaÊmẹÊsanhÊra.ÊNênÊphảiÊhếtÊ
lòngÊkínhÊyêuÊchaÊmẹ.ÊBởiÊđóÊlàÊhaiÊđấngÊsanhÊthànhÊgiáoÊ
dưỡngÊtaÊnênÊngười.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

LỤCÊTHỂ 

LụcÊthểÊhayÊcònÊgọiÊlàÊLụcÊthô,ÊtứcÊ6ÊtướngÊmêÊvọngÊthôÊ
phùÊ doÊ cănÊ bảnÊ vôÊminhÊ duyênÊ vớiÊ cảnhÊ giớiÊ củaÊ hiệnÊ
tướngÊtrongÊ“TamÊtế”ÊmàÊsinhÊkhởi.ÊSởÊdĩÊgọiÊlàÊThôÊlàÊvìÊ
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1.Ê HoanÊ hỷÊ địa:ÊCònÊgọiÊTịnhÊTâmÊđịa,ÊVôÊNgãÊ địa,Ê
ChứngÊ địa,Ê KiếnÊ địa,Ê KhamÊ NhẫnÊ địa.Ê LàÊ giaiÊ vịÊ mớiÊ
thànhÊbựcÊthánh,ÊliềnÊsinhÊtâmÊrấtÊhoanÊhỷ. 

2.ÊLyÊcấuÊđịa:ÊCònÊgọiÊCụÊGiớiÊđịa,ÊTăngÊThượngÊGiớiÊ
địa.ÊLàÊgiácÊvịÊlìaÊbỏÊtâmÊsaiÊlầm,ÊpháÊgiớiÊphiềnÊnãoÊcấu. 

3.ÊMinhÊđịa:ÊGiácÊvịÊnhờÊthiềnÊđịnhÊmàÊđượcÊánhÊsángÊ
tríÊhuệ,ÊtuÊtamÊhuệÊVăn,ÊTư,ÊTu,ÊkhiếnÊchoÊchânÊlýÊdầnÊdầnÊ
sángÊtỏ. 

4.ÊDiệmÊđịa:ÊLàÊgiaiÊvịÊđãÊlìaÊbỏÊkiếnÊgiảiÊphânÊbiệtÊcủaÊ
3Ê địaÊ vịÊ trước,Ê dùngÊ lửaÊ tríÊ huệÊ thiêuÊ đốtÊ củiÊ phiềnÊ não,Ê
nhờÊđóÊmàÊngộÊđượcÊbảnÊthểÊtríÊhuệ. 

5.Ê NanÊ ThắngÊ địa:ÊGiácÊvịÊđãÊđượcÊchínhÊtr iÊnênÊkhóÊ
cóÊthểÊsiêuÊxuấtÊđượcÊnữa.ÊCóÊthuyếtÊchoÊrằngÊgiácÊvịÊnàyÊ
đãÊđượcÊtríÊxuấtÊthếÊgian,ÊnươngÊvàoÊnăngÊlựcÊphươngÊtiệnÊ
tựÊtạiÊmàÊcứuÊđộÊcácÊchúngÊsinhÊkhóÊcứuÊđộ. 

6.ÊHiệnÊTiềnÊđịa:ÊGiácÊvịÊngheÊBátÊnhãÊBaÊlaÊmật,ÊhiệnÊ
tiềnÊsinhÊkhởiÊđạiÊtrí. 

7.ÊViễnÊHànhÊđịa:ÊCònÊgọiÊPhươngÊtiệnÊcụÊtúcÊđịa,ÊVôÊ
TướngÊ PhươngÊ TiệnÊ địa,Ê HữuÊHànhÊHữuÊKhaiÊ PhátÊ VôÊ
TướngÊTrụ.ÊLàÊgiácÊvịÊtuÊhạnhÊvôÊtướng,ÊtâmÊtácÊdụngÊxaÊ
lìaÊ thếÊ gian:ÊGiaiÊ vịÊ này,Ê trênÊ khôngÊ cònÊBồÊ đềÊ đểÊ cầu,Ê
dướiÊkhôngÊcònÊchúngÊsinhÊđượcÊcứuÊđộ,ÊdoÊđóÊmàÊchìmÊ
đắmÊ trongÊ lýÊ vôÊ tướngÊ tịchÊ diệt,Ê cóÊ cáiÊ loÊ khôngÊ thểÊ tuÊ
hành,Ê đâyÊgọiÊ làÊ nạnÊThấtÊ địaÊ trầmÊkhông.ÊLúcÊbấyÊgiờ,Ê
chưÊPhậtÊtrongÊ10ÊphươngÊdùngÊ7ÊphápÊkhuyếnÊkhíchÊtinhÊ
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2.ÊMaÊ haÊMụcÊ kiềnÊ liên:ÊVịÊAÊ laÊhánÊđượcÊ tônÊxưngÊ
ThầnÊthôngÊđệÊnhất. 

3.ÊMaÊhaÊCaÊdiếp:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊHạnhÊ
đầuÊđàÊđệÊnhất. 

4.ÊTuÊbồÊđề:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊGiảiÊkhôngÊ
đệÊnhất. 

5.Ê Ê PhúÊ lâuÊ na:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊThuyếtÊ
phápÊđệÊnhất. 

6.Ê ÊCaÊ chiênÊdiên:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊLuậnÊ
nghịÊđệÊnhất. 

7.ÊÊAÊnaÊluật:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊThiênÊnhãnÊ
đệÊnhất. 

8.Ê ÊƯuÊbaÊ li:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊTr ìÊluậtÊđệÊ
nhất. 

9.ÊLaÊhầuÊ la:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊMậtÊhạnh,Ê
từÊtâmÊđệÊnhất. 

10.Ê AÊ nanÊ(AÊnanÊđà)ÊVịÊđệÊtửÊtônÊxưngÊlàÊĐaÊvănÊđệÊ
nhất.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊĐỊA 

MườiÊgiaiÊvịÊBồÊtátÊđượcÊnóiÊtrongÊkinhÊHoaÊNghiêmÊ23Ê
(bảnÊcựuÊdịch),Ê34Ê(bảnÊtânÊdịch)ÊĐóÊlà: 
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khiÊTâmÊvươngÊvàÊTâmÊsởÊtươngÊưngÊthìÊtướngÊtácÊdụngÊ
củaÊnóÊhiệnÊraÊ rõÊ ràng.ÊTheoÊKhởiÊTínÊLuậnÊcóÊnêuÊraÊ6Ê
mónÊthôÊnhưÊsau: 

1.ÊTríÊ tướng:ÊKhôngÊnhậnÊbiếtÊđượcÊcảnhÊgiớiÊdoÊHiệnÊ
thứcÊhiểnÊhiệnÊlàÊbóngÊhuyễnÊcủaÊtựÊthức,ÊnênÊvọngÊsinhÊ
tríÊhuệÊmàÊphânÊbiệtÊcácÊpháp.ÊĐâyÊlàÊphápÊchấpÊcâuÊsinhÊ
khởi. 

2.Ê TươngÊ tụcÊ tướng:Ê DựaÊ vàoÊ sựÊ phânÊ biệtÊ củaÊ Tr íÊ
tướng,ÊđốiÊvớiÊcảnhÊyêuÊthíchÊthìÊsinhÊcảmÊgiácÊvuiÊmừng,Ê
đốiÊvớiÊcảnhÊkhôngÊthíchÊthìÊsinhÊnhữngÊcảmÊgiácÊbựcÊbội,Ê
buồnÊkhổÊnốiÊnhauÊkhôngÊdứt.ÊĐâyÊlàÊphápÊchấpÊphânÊbiệtÊ
khởi. 

3.ÊChấpÊthủÊtướng:ÊKhôngÊbiếtÊcácÊcảnhÊkhổ,ÊvuiÊlàÊhưÊ
vọngÊkhôngÊthật,ÊnênÊtâmÊsinhÊchấpÊtrướcÊnhớÊtưởngÊluônÊ
luônÊ sốngÊ trongÊ sựÊ khổÊ vui.Ê ĐâyÊ làÊ phiềnÊ nãoÊ câuÊ sinhÊ
khởi. 

4.ÊKếÊdanhÊtựÊtướng:ÊĐốiÊvớiÊnhữngÊtướngÊđãÊchấpÊthủÊ
lạiÊđặtÊraÊcácÊthứÊtênÊgọi,ÊrồiÊsuyÊtưởngÊphânÊbiệtÊđâyÊkia.Ê
SinhÊtâmÊphiềnÊnão.ÊĐâyÊlàÊphiềnÊnãoÊphânÊbiệtÊkhởi. 

5.Ê KhởiÊ nghiệpÊ tướng:ÊTừÊsựÊchấpÊ trướcÊdanhÊ tướngÊ
màÊ dẫnÊ đếnÊ việcÊ thânÊ khẩuÊ phátÊ động,Ê tạoÊ raÊ biếtÊ baoÊ
nghiệpÊthiện,ÊnghiệpÊác. 

6.Ê NghiệpÊ hệÊ khổÊ tướng:Ê BịÊ nhữngÊ nghiệpÊ thiệnÊ ácÊ
ràngÊbuộcÊmàÊchiêuÊcảmÊraÊquảÊkhổÊsinhÊtử,ÊkhôngÊđượcÊ
tựÊtại. 
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TrongÊsáuÊtướngÊtrên,Ê4ÊtướngÊtrướcÊlàÊNhân,ÊtướngÊthứÊ5Ê
làÊNghiệpÊduyên,ÊtướngÊthứÊ6ÊlàÊkhổÊquả.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

LỤCÊVỊ 

LụcÊvịÊlàÊsáuÊthứÊmùiÊvịÊđặcÊbiệtÊnóiÊvềÊmùiÊvịÊcủaÊthựcÊ
phẩm.ÊTheoÊĐạiÊMinhÊTamÊTạngÊPhápÊSốÊ28,ÊnêuÊraÊ6ÊvịÊ
nhưÊsau: 

1.ÊĐắngÊ (S:ÊTikta):ÊTínhÊcủaÊvịÊnàyÊlạnh,ÊcóÊcôngÊnăngÊ
giảiÊnhiệtÊtạngÊphủ. 

2.ÊChuaÊ(S:ÊAmla):ÊTínhÊcủaÊvịÊnàyÊmát,ÊcóÊcôngÊnăngÊ
giảiÊcácÊvịÊđộc. 

3.ÊNgọtÊ(S:ÊMadhura):ÊTínhÊônÊhòa,ÊcóÊcôngÊnăngÊđiềuÊ
hòaÊtỳÊvị. 

4.Ê CayÊ(S:ÊKatuka):ÊTínhÊnóng,ÊcóÊcôngÊnăngÊtrừÊhànÊ
tạngÊphủ. 

5.Ê MặnÊ (S:Ê Lavana):Ê TínhÊ tươiÊ nhuận,Ê cóÊ côngÊ năngÊ
làmÊtươiÊnhuậnÊda. 

6.ÊLạtÊ(ÊS:ÊKasayaÊ):ÊLàÊthểÊđểÊthụÊnhậnÊcácÊvị.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

LỤCÊVÔÊVI 

SáuÊphápÊvôÊviÊgiảÊlậpÊdoÊyÊcứÊvàoÊthứcÊbiếnÊvàÊphápÊtính,Ê
làÊ1ÊtrongÊ5Êvị,Ê6ÊphápÊtrongÊ100ÊphápÊcủaÊtôngÊDuyÊThức. 
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7.ÊMộngÊdụ:ÊDụÊcácÊphápÊnhưÊcảnhÊmộng,ÊchẳngÊthậtÊ
có. 

8.Ê ẢnhÊ dụ:Ê DụÊ cácÊ phápÊ nhưÊ hìnhÊ bóngÊ tuyÊ cóÊ màÊ
chẳngÊthật. 

9.ÊCảnhÊtrungÊtượngÊdụ:ÊDụÊcácÊphápÊnhưÊbóngÊtrongÊ
gương. 

10.Ê HóaÊ dụ:ÊDụÊcácÊphápÊnhưÊvậtÊdoÊsứcÊ thầnÊ thôngÊ
biếnÊhóaÊra.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊTHIỆN 

MườiÊđiềuÊ lànhÊdoÊbaÊnghiệpÊ thân,Êkhẩu,ÊýÊ tạoÊ ra.ÊMườiÊ
điềuÊlànhÊlà: 

a)ÊThânÊnghiệpÊcóÊ3:Ê1.ÊKhôngÊsátÊsanh,Ê2.ÊkhôngÊtrộmÊ
cắp,Ê3.ÊkhôngÊtàÊdâm. 

b)Ê Ê KhẩuÊ nghiệpÊ cóÊ 4:Ê1.KhôngÊnóiÊdối,Ê2.ÊkhôngÊnóiÊ
lưỡiÊ đôiÊ chiều,Ê 3.Ê khôngÊ nóiÊ lờiÊ thêuÊ dệtÊ trauÊ chuốt,Ê 4.Ê
KhôngÊnóiÊlờiÊhungÊácÊtrùÊrủaÊchửiÊmắng. 

c)Ê ÝÊ nghiệpÊ cóÊ 3:Ê 1.Ê KhôngÊ tham,Ê 2.Ê KhôngÊ sân,Ê 3.Ê
khôngÊsi.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊĐẠIÊĐỆÊTỬ 

ThậpÊđạiÊđệÊtửÊcònÊgọiÊThíchÊCaÊthậpÊthánh,ÊtứcÊ10ÊvịÊđệÊ
tửÊ lớn,ÊkiệtÊxuấtÊcủaÊĐứcÊPhậtÊThíchÊCa.ÊMườiÊvịÊđóÊ là:ÊÊÊ
1.ÊXáÊlợiÊphất:ÊVịÊAÊlaÊhánÊđượcÊtônÊxưngÊlàÊTríÊhuệÊđệÊ
nhất. 
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BaÊphápÊnàyÊlàÊkhiÊPhậtÊkhởiÊ3ÊnghiệpÊthân,Êkhẩu,Êý,ÊtrướcÊ
quánÊsátÊđúngÊsaiÊrồiÊmớiÊhànhÊđộngÊtheoÊtríÊhuệ,ÊchoÊnênÊ
khôngÊlỗi,ÊtấtÊcảÊđềuÊlàmÊlợiÊíchÊchoÊchúngÊsinh. 

16.ÊTríÊhuệÊthấyÊbiếtÊquáÊkhứÊvôÊngại,ÊvôÊchướng. 

17.ÊTríÊhuệÊthấyÊbiếtÊvịÊlaiÊvôÊngạiÊvôÊchướng. 

18.ÊTríÊhuệÊthấyÊbiếtÊhiệnÊtạiÊvôÊngạiÊvôÊchướng.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

THẬPÊDỤ 

MườiÊthíÊdụÊhiểnÊbàyÊlýÊcácÊphápÊđềuÊkhôngÊvàÊthânÊngườiÊ
vôÊthường.ÊMườiÊthíÊdụÊđóÊlà: 

1.ÊHuyễnÊdụ:ÊTứcÊdụÊcácÊphápÊnhưÊhuyễnÊtướngÊkhôngÊ
thật. 

2.Ê DiệmÊ dụ:Ê TứcÊ dụÊ cácÊ phápÊ khôngÊ thật,Ê nhưÊ sóngÊ
nắng. 

3.ÊThủyÊtrungÊnguyệtÊdụ:ÊDụÊcácÊphápÊnhưÊbóngÊtrăngÊ
trongÊnước. 

4.Ê HưÊ Ê khôngÊ dụ:ÊDụÊcácÊphápÊnhưÊhưÊkhông,ÊchỉÊcóÊ
danhÊmàÊkhôngÊcóÊthậtÊthể. 

5.ÊHưởngÊdụ:ÊDụÊcácÊphápÊnhưÊtiếngÊvangÊtừÊhangÊsâu,Ê
kheÊnúi,ÊchỉÊlàÊhưÊvọng. 

6.ÊCànÊ thátÊbàÊ thànhÊdụ:ÊTứcÊdụÊcácÊphápÊnhưÊthànhÊ
cátÊbà,ÊhưÊvọngÊchẳngÊthật. 
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1.ÊHưÊkhôngÊvôÊvi:ÊChânÊnhưÊbiếnÊhiệnÊdoÊxaÊlìaÊphiềnÊ
nãoÊ chướng,Ê sởÊ triÊ chướng.Ê ChânÊ nhưÊ nàyÊ khôngÊ cóÊ
chướngÊngại,ÊgiốngÊnhưÊhưÊkhông. 

2.ÊTrạchÊdiệtÊvôÊvi:ÊChânÊlýÊhiểnÊbàyÊdoÊxaÊlìaÊsựÊtróiÊ
buộcÊcủaÊtấtÊcảÊhữuÊlậu.ÊĐâyÊlàÊyÊcứÊvàoÊviệcÊđoạnÊchướngÊ
màÊđặtÊtên.ÊTrạchÊdiệtÊnghĩaÊlàÊxaÊlìaÊsựÊtróiÊbuộc. 

3.ÊPhiÊ trạchÊdiệtÊ vôÊ vi:ÊĐạiÊthừaÊchoÊrằngÊtựÊtínhÊcủaÊ
chânÊ nhưÊ xưaÊ nayÊ thanhÊ tịnh,Ê lìaÊ cácÊ tạpÊ nhiễm,Ê chẳngÊ
phảiÊdoÊsứcÊchọnÊ lựaÊcủaÊ tríÊvôÊ lậu,ÊnênÊgọiÊ làÊphiÊ trạchÊ
diệtÊvôÊvi.ÊCònÊtheoÊsựÊgiảiÊthíchÊchungÊcủaÊĐạiÊthừaÊlẫnÊ
TiểuÊ thừaÊ thìÊ phápÊ hữuÊ viÊ thiếuÊ duyên,Ê nênÊ khôngÊ sinh,Ê
nếuÊ cáiÊ khôngÊ sinhÊ nàyÊ diệtÊ thìÊ chânÊ lýÊ hiểnÊ bày,Ê cũngÊ
chẳngÊphảiÊdoÊsứcÊchọnÊlựaÊÊcủaÊtríÊvôÊlậu,ÊnênÊgọiÊlàÊPhiÊ
trạchÊdiệtÊvôÊvi. 

4.ÊBấtÊđộngÊdiệtÊvôÊvi:ÊVôÊviÊhiểnÊhiệnÊởÊĐệÊtứÊthiền.ÊVìÊ
cảnhÊgiớiÊnàyÊchỉÊcóÊxảÊ thọÊmàÊkhôngÊcóÊkhổÊthọÊvàÊ lạcÊ
thụ,ÊnênÊgọiÊ làÊBấtÊđộng.ÊỞÊ trongÊcảnhÊdiệtÊkhổÊ thọ,Ê lạcÊ
thọÊmàÊhiểnÊhiệnÊchânÊlýÊtịchÊtĩnh,ÊnênÊgọiÊlàÊBấtÊđộngÊvôÊ
vi. 

5.ÊTưởngÊthụÊdiệtÊvôÊvi:ÊVôÊviÊhiểnÊhiệnÊtrongÊDiệtÊtậnÊ
định.ÊVìÊtrongÊđịnhÊnàyÊtâmÊtưởngÊcủaÊ6ÊthứcÊvàÊkhổÊthọ,Ê
lạcÊthọÊđềuÊdiệtÊtận. 

6.ÊChânÊ nhưÊ vôÊ vi:ÊPhápÊvôÊviÊchânÊthậtÊthườngÊNhưÊ
khôngÊhưÊvọngÊbiếnÊđổi.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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THẤTÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊBẢO 

ThấtÊbảoÊlàÊbảyÊthứÊbáuÊquýÊgiá,ÊcònÊgọiÊlàÊThấtÊtrân,ÊtứcÊ
7Ê thứÊngọcÊquýÊởÊ thếÊgian.ÊCácÊkinhÊnóiÊvềÊbảyÊ thứÊbáuÊ
khácÊnhau.ÊKinhÊAÊDiÊĐàÊvàÊLuậnÊĐạiÊTríÊĐộÊ10,ÊthìÊbảyÊ
thứÊbáuÊlà:ÊVàng,Êbạc,ÊlưuÊlyÊ(thuộcÊloạiÊngọcÊxanh),ÊphaÊ
lêÊ(chỉÊthủyÊtinhÊmàuÊđỏ,ÊmàuÊtrắng),ÊxaÊcừÊ(thườngÊđượcÊ
coiÊ làÊ mãÊ não,Ê nóiÊ chungÊ thườngÊ chỉÊ cácÊ loạiÊ ngọcÊ traiÊ
hoặcÊsanÊhôÊtrắng),ÊxíchÊchâu,ÊmãÊnãoÊ(loạiÊngọcÊcóÊmàuÊ
xanhÊđậm,ÊkhácÊvớiÊmãÊnãoÊmàÊđờiÊsauÊthườngÊgọi). 

KinhÊPhápÊHoaÊ4,ÊthìÊchoÊrằngÊ7ÊthứÊbáuÊlàÊvàng,Êbạc,ÊlưuÊ
ly,ÊxaÊcừ,ÊmãÊnão,ÊtrânÊchâuÊvàÊmaiÊkhôi.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊCHỦNGÊBẤTÊTỊNH 

BảyÊ thứÊ bấtÊ tịnhÊ nóiÊ vềÊ sựÊ thamÊ trướcÊ “thânÊ phần”Ê củaÊ
chínhÊmìnhÊvàÊngười.ÊBảyÊthứÊbấtÊtịnhÊgồmÊcó: 

1.ÊChủngÊ tửÊ bấtÊ tịnh:Ê ÊChủngÊtửÊbênÊtrongÊlàÊnghiệpÊ
nhânÊphiềnÊnãoÊ(nghiệpÊlàÊtênÊkhácÊcủaÊchủngÊtửÊ(bijja)ÊvàÊ
chủngÊtửÊbênÊngoàiÊlàÊdiÊthểÊcủaÊchaÊmẹÊđềuÊbấtÊtịnh. 

2.ÊThụÊsinhÊbấtÊtịnh:ÊSựÊbấtÊtịnhÊdoÊmàuÊđỏÊ(trứng)ÊvàÊ
màuÊtrắngÊ(tinhÊtrùng)ÊhòaÊhợpÊkhiÊchaÊmẹÊgiaoÊcấu. 

3.Ê TrụÊ xứÊ bấtÊ tịnh:ÊỞÊ trongÊ thaiÊmẹÊchịuÊsựÊbấtÊ tịnhÊ
suốtÊ10Êtháng. 

4.Ê ThựcÊ đạmÊ bấtÊ tịnh:Ê SựÊ bấtÊ tịnhÊ doÊ phảiÊ ănÊ uốngÊ
máuÊhuyếtÊbấtÊtịnhÊcủaÊmẹÊkhiÊởÊtrongÊthaiÊbào. 
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6.ÊVôÊbấtÊtriÊdĩÊxảÊtâm:ÊĐốiÊvớiÊcácÊthọÊnhưÊkhổ...PhậtÊ
giácÊbiếtÊtướngÊsinh,Êtrụ,ÊdiệtÊtrongÊtừngÊniệmÊvàÊtrụÊtrongÊ
sựÊvắngÊlặngÊbìnhÊđẳng. 

7.Ê DụcÊ vôÊ giảm:ÊPhậtÊđầyÊđủÊ thiệnÊhạnh,Ê luônÊmuốnÊ
hóaÊđộÊcácÊchúngÊsinhÊkhôngÊbaoÊgiờÊchánÊbỏ. 

8.ÊTinhÊ tấnÊvôÊgiảm:ÊThânÊtâmÊcủaÊPhậtÊđềuÊtinhÊtấn,Ê
vìÊđộÊchúngÊsinhÊnênÊthườngÊhànhÊcácÊphươngÊtiện,ÊkhôngÊ
dừngÊnghỉ. 

9.ÊNiệmÊvôÊgiảm:ÊPhápÊvàÊtấtÊcảÊtr íÊhuệÊcủaÊchưÊPhậtÊ3Ê
đờiÊđềuÊtươngÊưng,ÊkhôngÊthoáiÊchuyển. 

10.ÊHuệÊvôÊgiảm:ÊPhậtÊcóÊtấtÊcảÊtr íÊhuệ,Êtr íÊhuệÊnàyÊvôÊ
ngạiÊđốiÊvớiÊ3ÊđờiÊchoÊnênÊkhôngÊkhuyếtÊgiảm. 

11.ÊGiảiÊ thoátÊ vôÊ giảm:ÊPhậtÊxaÊlìaÊtấtÊcảÊchấpÊtrước,Ê
cóÊđủÊhữuÊviÊgiảiÊ thoátÊvàÊvôÊviÊgiảiÊ thoát,Ê tấtÊcảÊ tậpÊkhíÊ
phiềnÊ nãoÊ thảyÊ đềuÊ dứtÊ sạch,Ê choÊ nênÊ đốiÊ vớiÊ giảiÊ thoátÊ
khôngÊkhuyếtÊgiảm. 

12.ÊGiảiÊthoátÊtriÊkiếnÊvôÊgiảm:ÊPhậtÊthấyÊbiếtÊrõÊràngÊ
cácÊtướngÊgiảiÊthoát,ÊkhôngÊbịÊcheÊchướng. 

13.ÊTấtÊcảÊthânÊnghiệpÊtùyÊtríÊhuệÊmàÊthựcÊhành. 

14.ÊTấtÊcảÊkhẩuÊnghiệpÊtùyÊtríÊhuệÊmàÊnóiÊnăng. 

15.ÊTấtÊcảÊýÊnghiệpÊtùyÊtríÊhuệÊmàÊtưÊduy. 
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NgàiÊnhậpÊdiệtÊlàÊvìÊmuốnÊlưuÊlạiÊ20ÊnămÊdưÊphướcÊđểÊcheÊ
chởÊcácÊđệÊ tửÊđờiÊmạtÊpháp,ÊkhiếnÊchoÊ tấtÊcảÊchúngÊsinhÊ
nươngÊtheoÊđóÊmàÊtuÊhành.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊBÁTÊBẤTÊCỘNGÊPHÁP 

MườiÊtámÊphápÊnày,ÊđặcÊbiệtÊchỉÊriêngÊPhậtÊmớiÊcó,ÊkhôngÊ
chungÊ choÊBồÊ tát,Ê ThanhÊ vănÊ vàÊDuyênÊ giác.ÊMườiÊ támÊ
phápÊ nàyÊ đượcÊ ghiÊ trongÊ phẩmÊ QuảngÊ ThừaÊ kinhÊ ĐạiÊ
PhẩmÊBátÊNhãÊ5:ÊĐóÊlà: 

1.Ê ThânÊ vôÊ thất:ÊĐứcÊPhậtÊ từÊvôÊ lượngÊkiếpÊđếnÊnayÊ
giữÊgiớiÊthanhÊtịnh,ÊcôngÊđứcÊđầyÊđủ,ÊtấtÊcảÊphiềnÊnãoÊđềuÊ
dứt,ÊchoÊnênÊthânÊkhôngÊlỗi. 

2.Ê KhẩuÊ vôÊ thất:Ê PhậtÊ cóÊ vôÊ lượngÊ tr íÊ huệÊ biệnÊ tài,Ê
phápÊdoÊNgàiÊnóiÊraÊtùyÊtheoÊcácÊcơÊnghiÊkhiếnÊchoÊhọÊđềuÊ
đượcÊchứngÊngộ. 

3.Ê NiệmÊ vôÊ thất:Ê PhậtÊ tuÊ cácÊ thiềnÊ địnhÊ sâuÊ xa,Ê tâmÊ
khôngÊtánÊloạn,ÊtâmÊkhôngÊđắmÊnhiễmÊcácÊpháp,ÊđượcÊsựÊ
anÊổnÊđệÊnhấtÊnghĩa. 

4.Ê VôÊ dịÊ tưởng:Ê PhậtÊ bìnhÊđẳngÊhóaÊđộÊ tấtÊ cảÊ chúngÊ
sinh,ÊtâmÊkhôngÊchọnÊlựa. 

5.Ê VôÊ bấtÊ địnhÊ tâm:Ê MọiÊ hànhÊ độngÊ đi,Ê đứng,Ê ngồi,Ê
nằm,ÊPhậtÊthườngÊkhôngÊlìaÊthắngÊđịnhÊsâuÊxa,ÊnhiếpÊtâmÊ
trụÊtrongÊthiệnÊpháp,ÊkhôngÊthoáiÊthấtÊthậtÊtướngÊcácÊpháp. 
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5.ÊSơÊsinhÊbấtÊtịnh:ÊSựÊnhơÊuếÊđầyÊkhắpÊkhiÊsinhÊra. 

6.Ê CửÊ thểÊ bấtÊ tịnh:ÊDướiÊlớpÊdaÊmỏngÊđềuÊlàÊvậtÊnhơÊ
uế. 

7.ÊCứuÊ cánhÊ bấtÊ tịnh:ÊSựÊbấtÊtịnhÊđầyÊdẫyÊnơiÊgòÊmảÊ
sauÊkhiÊchếtÊđi.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊCHÚNG 

TrongÊ giáoÊ đoànÊ củaÊ ĐứcÊ ThếÊ TônÊ khiÊ đượcÊ thànhÊ lậpÊ
gồmÊ cóÊ 7Ê chúngÊ tạiÊ giaÊ vàÊ xuấtÊ gia.Ê VềÊ chúngÊ xuấtÊ giaÊ
gồmÊcó: 

1.TỳÊ kheoÊ (S:Ê Bhiksu):Ê ChỉÊ choÊ ngườiÊ namÊ xuấtÊ giaÊ
tuổiÊ đủÊ 20Ê trởÊ lênÊ vàÊ phảiÊ thọÊ ĐạiÊ giớiÊ (250Ê giới)Ê mớiÊ
đượcÊgọiÊlàÊTỳÊkheoÊhayÊSaÊmônÊ. 

2.TỳÊkheoÊniÊ(S:ÊBhiksuni):ÊChỉÊchoÊngườiÊnữÊxuấtÊgiaÊ
tuổiÊ đủÊ 20Ê trởÊ lênÊ vàÊ phảiÊ thọÊ ĐạiÊ giớiÊ (348Ê giới)Ê mớiÊ
đượcÊgọiÊlàÊTỳÊkheoÊni. 

3.ÊSaÊdiÊ(S:ÊSramanera):ÊCònÊgọiÊlàÊCầnÊsáchÊnam,ÊchỉÊ
choÊngườiÊnamÊxuấtÊgiaÊtuổiÊchưaÊđủÊ20,ÊnênÊchưaÊthọÊcụÊ
túcÊgiớiÊ(TỳÊkheo),ÊnênÊgọiÊlàÊSaÊdi. 

4.Ê SaÊdiÊ niÊ(S:ÊSramaner ika):ÊCònÊgọiÊlàÊCầnÊsáchÊnữ,Ê
chỉÊ choÊ ngườiÊ nữÊ xuấtÊ gia,Ê nhưngÊ chưaÊ đủÊ tuổiÊ 20Ê nênÊ
chưaÊđượcÊthọÊCụÊtúcÊgiớiÊ(TỳÊkheo). 

5.Ê ThứcÊ xoaÊmaÊ naÊ (S:ÊSiksamana:ÊhọcÊphápÊnữÊ)ÊVịÊ
nàyÊ tuyÊ đãÊ thọÊ giớiÊ SaÊ di,Ê nhưngÊ trướcÊ khiÊ thọÊ giớiÊ TỳÊ
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kheoÊthìÊphảiÊhọcÊgiớiÊ2ÊnămÊtrướcÊkhiÊtrởÊthànhÊTỳÊkheoÊ
ni. 

6.ÊƯuÊ bàÊ tắcÊ(S:ÊUpasaka):ÊCậnÊsựÊnam,ÊchỉÊchoÊnamÊ
tínÊđồÊtạiÊgia. 

7.ÊƯuÊbàÊdiÊ(S:ÊUpasika):ÊCậnÊsựÊnữÊchỉÊchoÊngườiÊnữÊ
tínÊđồÊtạiÊgia.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊCHỦNGÊLẬPÊĐỀ 

ThườngÊtrongÊkinhÊcóÊnêuÊraÊbảyÊcáchÊlậpÊđề.ÊTheoÊtôngÊ
ThiênÊThaiÊchoÊrằngÊtấtÊcảÊđềÊkinhÊkhôngÊraÊngoàiÊbaÊthứ:Ê
Nhân,ÊPhápÊvàÊDụ,Ê trongÊđó,Ê lạiÊdoÊđơn,ÊphứcÊvàÊcụÊ túcÊ
khácÊnhauÊmàÊphânÊbiệt,ÊtứcÊđơnÊcóÊ3,ÊphứcÊcóÊ3ÊvàÊcụÊtúcÊ
cóÊ1,ÊcộngÊchungÊlàÊ7Êthứ. 

1.ÊĐơnÊnhơnÊlậpÊđề:ÊChỉÊr iêngÊngườiÊnóiÊmàÊlậpÊdanh.Ê
NhưÊ KinhÊ PhậtÊ ThuyếtÊ AÊ DiÊ Đà,Ê PhậtÊ làÊ ngườiÊ năngÊÊÊÊÊ
thuyết,ÊcònÊAÊDiÊĐàÊlàÊngườiÊsởÊthuyết,ÊlấyÊquảÊnhânÊcủaÊ
haiÊthếÊgiớiÊmàÊlậpÊtên. 

2.Ê ĐơnÊ phápÊ lậpÊ đề:ÊĐềÊkinhÊchỉÊcóÊr iêngÊpháp.ÊNhưÊ
KinhÊNiếtÊbàn.ÊNiếtÊbànÊlàÊphápÊđượcÊnóiÊtrongÊkinh,ÊđóÊlàÊ
lấyÊphápÊđặtÊdanh. 

3.Ê ĐơnÊ dụÊ lậpÊ đề:ÊChỉÊ r iêngÊ dùngÊ thíÊ dụÊmàÊ lậpÊ đề.Ê
NhưÊkinhÊPhạmÊVõng.ÊPhạmÊvõngÊlàÊmànhÊlướiÊcủaÊPhạmÊ
Thiên,ÊđểÊ thíÊdụÊchoÊcácÊ tiếtÊmụcÊcủaÊgiớiÊ luậtÊgiaoÊxenÊ
nhauÊvôÊtận,ÊđóÊlàÊlấyÊthíÊdụÊmàÊlậpÊdanh. 
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4.Ê ThùyÊ hìnhÊ lụcÊ đạoÊ ân:ÊVìÊcứuÊgiúpÊnỗiÊ thốngÊkhổÊ
choÊchúngÊsinh,ÊnênÊNhưÊLaiÊhóaÊthânÊtrongÊ6Êđường. 

5.ÊTùyÊ trụcÊchúngÊsinhÊân:ÊThấyÊchúngÊsinhÊkhôngÊcóÊ
tâmÊxuấtÊ lyÊ sinhÊ tử,ÊchoÊnênÊĐứcÊNhưÊLaiÊvậnÊ tâmÊbìnhÊ
đẳngÊđạiÊtừ,ÊdõiÊtheoÊchúngÊsinhÊđểÊcứuÊgiúp,ÊkhiếnÊchoÊhọÊ
đượcÊanÊlạc. 

6.ÊĐạiÊbiÊ thâmÊtrọngÊân:ÊThấyÊchúngÊsinhÊtạoÊác,ÊtâmÊ
sinhÊđauÊxótÊvôÊcùng;ÊthấyÊchúngÊsinhÊđọaÊtrongÊ3ÊđườngÊ
ácÊ chịuÊ nhiềuÊ thốngÊ khổ,Ê tâmÊ rấtÊ loÊ buồn,Ê nênÊNhưÊ LaiÊ
khởiÊđạiÊbiÊtâmÊcứuÊgiúp.ÊNếuÊthấyÊchúngÊsinhÊhànhÊthiệnÊ
thìÊNhưÊLaiÊsinhÊtâmÊvuiÊmừng. 

7.ÊẨnÊ thắngÊchươngÊ liệtÊân:ÊNhưÊLaiÊvìÊcácÊđạiÊBồÊtátÊ
nhưÊPhổÊHiền...thịÊhiệnÊthậtÊbáoÊthắngÊứngÊthân;ÊnếuÊgiảngÊ
nóiÊgiáoÊphápÊTamÊthừaÊthìÊẩnÊtướngÊthắngÊdiệu,ÊhiệnÊbàyÊ
liệtÊứngÊthânÊ32Êtướng,ÊkhiếnÊhàngÊBồÊtátÊNhịÊthừa,ÊBồÊtátÊ
tiểuÊgiáoÊđềuÊđượcÊlợiÊích. 

8.ÊẨnÊ thậtÊ thiÊ quyềnÊ ân:ÊQuánÊbiếtÊcácÊchúngÊsinhÊcóÊ
cănÊcơÊ thấpÊkém,Ê thìÊẩnÊĐạiÊ thừaÊgiáo,ÊdùngÊquyềnÊphápÊ
TamÊthừa,ÊnhânÊthiênÊdẫnÊdụÊkhiếnÊhọÊđượcÊthànhÊtựu,ÊsauÊ
đóÊlạiÊdùngÊĐạiÊthừaÊđểÊđộÊthoát. 

9.Ê ThịÊ diệtÊ linhÊmộÊ ân:ÊThịÊhiệnÊdiệtÊđộÊkhiếnÊchúngÊ
sinhÊ biếtÊ đượcÊviệcÊ gặpÊPhậtÊ raÊ đờiÊ làÊ khó;Ê khiếnÊ ngườiÊ
bạcÊphướcÊgieoÊtrồngÊthiệnÊcăn,ÊsinhÊýÊtưởngÊkhóÊgặp. 

10.ÊBiÊ niệmÊ vôÊ tậnÊ ân:ÊNếuÊthịÊhiệnÊtuổiÊthọÊđồngÊvớiÊ
conÊngười,ÊlẽÊra,ÊPhậtÊ trụÊthếÊgianÊ100Ênăm,ÊnhưngÊ80ÊtuổiÊ



102 

 

6.ÊBátÊnhãÊbaÊlaÊmật:ÊTríÊhuệÊhoànÊhảoÊthôngÊsuốtÊliễuÊ
triÊtấtÊcảÊcácÊpháp. 

7.Ê PhươngÊ tiệnÊ baÊ laÊmật:ÊKhéoÊsửÊdụngÊmọiÊphươngÊ
tiệnÊđểÊkhaiÊphátÊtríÊhuệÊđếnÊchỗÊhoànÊhảo. 

8.Ê NguyệnÊ baÊ laÊmật:ÊThườngÊgiữÊgìnÊnguyệnÊtâmÊvàÊ
thựcÊhiệnÊtâmÊnguyệnÊđếnÊchỗÊrốtÊráoÊhoànÊhảo. 

9.ÊLựcÊbaÊlaÊmật:ÊBồiÊdưỡngÊnăngÊlựcÊthựcÊhànhÊthiệnÊ
hạnh,ÊphânÊbiệtÊtàÊchánhÊchânÊngụyÊmộtÊcáchÊhoànÊhảo. 

10.ÊTríÊbaÊlaÊmật:ÊTr íÊhuệÊbiếtÊrõÊtấtÊcảÊphápÊmộtÊcáchÊ
tậnÊtườngÊhoànÊhảo.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊÂN 

TheoÊKinhÊHoaÊNghiêmÊĐạiÊ SớÊ SaoÊ 23:ÊĐạiÊMinhÊ TamÊ
TạngÊPhápÊSốÊ36,ÊcóÊnêuÊraÊmườiÊânÊđứcÊmàÊchúngÊsinhÊ
đãÊthọÊnhậnÊcủaÊNhưÊLai.ÊMườiÊânÊđứcÊgồmÊcó: 

1.ÊPhátÊtâmÊphổÊbịÊân:ÊNhưÊLaiÊvìÊchúngÊsinhÊmàÊphátÊ
tâmÊBồÊđề,ÊlàmÊchoÊchúngÊsinhÊđềuÊđượcÊlợiÊíchÊanÊlạc. 

2.ÊNanÊhànhÊkhổÊhạnhÊân:ÊTrongÊlúcÊtuÊnhânÊthuởÊxưa,Ê
ĐứcÊNhưÊLaiÊbỏÊcảÊđầuÊmắt,ÊquốcÊthành,ÊthêÊtử,ÊchịuÊđựngÊ
biếtÊ baoÊ sựÊ gianÊ khổÊ khóÊ nhọcÊ chỉÊ vìÊmuốnÊ lợiÊ lạcÊ choÊ
chúngÊsinhÊmàÊthôi. 

3.Ê NhấtÊ hươngÊ vịÊ thaÊ ân:Ê NhưÊ LaiÊ tuÊ cácÊ côngÊ đứcÊ
trongÊnhiềuÊkiếp,ÊchỉÊvìÊđộÊthoátÊchúngÊsinh,ÊkhôngÊhềÊcóÊ
mộtÊniệmÊvìÊmình. 
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4.ÊNhânÊphápÊ lậpÊđề:ÊĐềÊkinhÊdùngÊcảÊngườiÊvàÊpháp.Ê
NhưÊkinhÊVănÊThùÊVấnÊBátÊnhã.ÊVănÊThùÊlàÊngườiÊ(nhân)Ê
BátÊnhãÊlàÊpháp. 

5.ÊPhápÊdụÊ lậpÊđề:ÊĐềÊkinhÊchỉÊdùngÊphápÊvàÊdụ.ÊNhưÊ
kinhÊDiệuÊPhápÊLiênÊHoa.ÊDiệuÊphápÊlàÊpháp,ÊliênÊhoaÊlàÊ
dụ. 

6.ÊNhânÊ dụÊ lậpÊ đề:ÊĐềÊkinhÊdùngÊngườiÊvàÊdụÊlậpÊđề.Ê
NhưÊkinhÊNhưÊLaiÊSưÊTửÊHống.ÊNhưÊLaiÊlàÊngười,ÊSưÊtửÊ
hốngÊlàÊdụ. 

7.ÊNhân,Êpháp,ÊdụÊlậpÊđềÊ(cụÊtúcÊlậpÊđề):ÊĐềÊkinhÊdùngÊ
đủÊcảÊba:ÊNhân,ÊPhápÊvàÊDụ.ÊNhưÊkinhÊĐạiÊPhươngÊQuảngÊ
PhậtÊ HoaÊ Nghiêm.Ê ĐạiÊ phươngÊ quảngÊ làÊ Pháp,Ê PhậtÊ làÊ
Người,ÊHoaÊNghiêmÊlàÊDụ.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊCHỦNGÊLỄÊPHẬT 

BảyÊcáchÊ lễÊPhật.ÊTheoÊphầnÊNghiÊThứcÊBộÊ thứÊ7Ê trongÊ
PhápÊ UyểnÊ ChâuÊ LâmÊ 20,Ê TamÊ tạngÊ LặcÊ naÊ maÊ đềÊ ởÊ
TrungÊ ẤnÊ ĐộÊ truyềnÊ đếnÊ TrungÊ QuốcÊ 7Ê cáchÊ lễÊ Phật.Ê
TrongÊđóÊcóÊđúngÊsai,Ê sâuÊcạnÊkhácÊnhau,ÊmụcÊđíchÊchoÊ
chúngÊtaÊbiếtÊ2ÊcáchÊlễ:Ê“ngãÊmạnÊvàÊcầuÊdanh”ÊtrongÊđóÊlàÊ
sai,ÊcònÊ5ÊcáchÊlễÊkiaÊlàÊđúng.ÊBảyÊcáchÊlễÊPhậtÊđóÊlà: 

1.Ê NgãÊ mạnÊ lễ:ÊNgườiÊ lễÊPhậtÊ thânÊ tuyÊ lễÊ lạy,ÊnhưngÊ
trongÊlòngÊthìÊcốngÊcaoÊngãÊmạn. 

2.ÊCầuÊdanhÊlễ:ÊCònÊgọiÊlàÊXướngÊhọaÊlễ.ÊNgườiÊlễÊPhậtÊ
chỉÊvìÊcầuÊdanhÊchứÊthậtÊkhôngÊcóÊtâmÊquýÊkínhÊtônÊtrọng. 
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3.ÊThânÊtâmÊcungÊkínhÊlễ:ÊNgườiÊlễÊPhậtÊmiệngÊxướngÊ
danhÊhiệuÊPhật,ÊtâmÊquánÊtưởngÊtướngÊhảoÊcủaÊPhật,ÊthânÊ
nghiệpÊ ânÊ cần,Ê cungÊ kínhÊ cúngÊ dường,Ê khôngÊ cóÊ niệmÊ
khác. 

4.Ê PhátÊ tríÊ thanhÊ tịnhÊ lễ:ÊNgườiÊlễÊPhậtÊhuệÊtâmÊsángÊ
suốt,ÊđạtÊđếnÊcảnhÊgiớiÊPhật,ÊtrongÊngoàiÊthanhÊtịnh,ÊrỗngÊ
thôngÊvôÊngại,ÊkhiÊlễÊmộtÊđứcÊPhậtÊchínhÊlàÊlễÊtấtÊcảÊchưÊ
Phật,ÊlễÊtấtÊcảÊchưÊPhật,ÊchínhÊlàÊlễÊmộtÊđứcÊPhật,ÊvìÊphápÊ
thânÊchưÊPhậtÊthểÊvốnÊdungÊthôngÊnhau,ÊnênÊlễÊmộtÊlạyÊthìÊ
cùngÊ khắpÊ phápÊ giới.Ê LễÊ PhậtÊ nhưÊ thế,Ê lễÊ PhápÊ lễÊ TăngÊ
cũngÊđềuÊnhưÊvậy. 

5.Ê BiếnÊ nhậpÊ phápÊ giớiÊ lễ:ÊNgườiÊlễÊPhậtÊquánÊtưởngÊ
cácÊ phápÊ nhưÊ thân,Ê tâmÊ củaÊ chínhÊmìnhÊ từÊ xưaÊ đếnÊ nayÊ
khôngÊ lìaÊ phápÊ giới,Ê chưÊ PhậtÊ khôngÊ lìaÊ tâmÊ ta,Ê tâmÊ taÊ
khôngÊlìaÊchưÊPhật,ÊtínhÊtướngÊbìnhÊđẳng,ÊvốnÊkhôngÊtăngÊ
giảm,ÊnayÊ lễÊmộtÊđứcÊPhậtÊ tứcÊ làÊ lễÊ tấtÊ cảÊ cácÊđứcÊPhật,Ê
nhưÊ trongÊmộtÊ ngôiÊ nhàÊ treoÊ trăm,Ê nghìnÊ tấmÊgương,Ê cóÊ
ngườiÊđếnÊsoiÊgươngÊthìÊgươngÊkiaÊđềuÊhiệnÊbóng,ÊkhôngÊ
gươngÊnàoÊkhôngÊsoi,ÊkhôngÊbóngÊnàoÊkhôngÊhiện,ÊchínhÊ
quánÊnhưÊthếÊthìÊcôngÊđứcÊquyÊvềÊphápÊgiới,ÊđứcÊdụngÊvôÊ
biên. 

6.ÊChánhÊquánÊlễ:ÊPhépÊlạyÊnàyÊ(cũngÊnhưÊ2ÊcáchÊlạyÊởÊ
trênÊ (4Ê vàÊ 5)Ê đềuÊ thuộcÊ vềÊ lý,Ê cònÊ 3Ê cáchÊ trênÊ (1,2,3,)Ê
thuộcÊvềÊ sựÊ lễ),Ê ngườiÊhànhÊ lễÊ lạyÊđứcÊPhậtÊ ngayÊnơiÊ tựÊ
tâmÊmình,ÊtuyệtÊđốiÊkhôngÊduyênÊvớiÊđứcÊPhậtÊnàoÊkhác,Ê
vìÊnhưÊkinhÊnói:Ê“TấtÊcảÊchúngÊsinhÊtừÊxưaÊđếnÊnay,ÊđềuÊ
sẵnÊcóÊPhậtÊviênÊmãn,ÊbìnhÊđẳngÊvàÊchânÊgiác”. 
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7.Ê QuảÊ báoÊ ỷÊ ngữ:ÊSinhÊlàmÊngườiÊbịÊquảÊbáoÊnóiÊ raÊ
khôngÊđượcÊngườiÊtinÊvàÊlờiÊnóiÊkhôngÊđượcÊrõÊràng. 

8.Ê QuảÊ báoÊ thamÊ dục:Ê SinhÊ làmÊ ngườiÊ bịÊ quảÊ báoÊ
khôngÊbiếtÊđủÊvàÊthamÊmuốnÊnhiềuÊkhôngÊbiếtÊchán. 

9.ÊQuảÊbáoÊ sânÊkhuế:ÊSinhÊlàmÊngườiÊmắcÊquảÊbáoÊbịÊ
ngườiÊkhácÊkhenÊchêÊtốtÊxấuÊvàÊthườngÊbịÊngườiÊkhácÊnãoÊ
hại. 

10.ÊQuảÊ báoÊ tàÊ kiến:ÊSinhÊlàmÊngườiÊbịÊquảÊbáoÊsinhÊ
vàoÊnhàÊtàÊkiếnÊvàÊtâmÊhayÊduaÊnịnh.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊBAÊLAÊMẬT 

ThậpÊBaÊlaÊmật,ÊcònÊgọiÊThậpÊđộ,ÊThậpÊđáoÊbỉÊngạn,ÊnghĩaÊ
làÊ10ÊhạnhÊthùÊthắngÊmàÊBồÊtátÊphảiÊtuÊtậpÊđểÊđạtÊđếnÊđạiÊ
niếtÊbàn.ÊThậpÊbaÊlaÊmậtÊgồmÊcó: 

1.Ê ThíÊ baÊ laÊ mật:ÊBốÊ thíÊmộtÊcáchÊhoànÊhảo:ÊTàiÊ thí,Ê
phápÊthíÊvàÊvôÊúyÊthí. 

2.ÊGiớiÊbaÊ laÊmật:ÊGiữÊgiớiÊmộtÊcáchÊhoànÊhảo,ÊkhôngÊ
saiÊphạmÊluậtÊnghiÊmộtÊđiềuÊgì. 

3.ÊNhẫnÊbaÊlaÊmật:ÊNhẫnÊnhịnÊchịuÊđựngÊmộtÊcácÊhoànÊ
hảoÊtrướcÊmọiÊcảnhÊduyênÊthuận,Ênghịch. 

4.Ê TinhÊ tấnÊ baÊ laÊ mật:Ê SiêngÊ năngÊ tiếnÊ tuÊmộtÊ cáchÊ
hoànÊhảo,ÊkhôngÊbaoÊgiờÊbêÊtrễÊluiÊsụt. 

5.Ê ThiềnÊ baÊ laÊmật:ÊTâmÊluônÊluônÊanÊđịnhÊmộtÊcáchÊ
hoànÊhảo. 
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THẬPÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẬPÊÁCÊQUẢÊBÁO 

TheoÊPhẩmÊThậpÊĐịa,ÊKinhÊHoaÊNghiêmÊ35Ê(TânÊdịch)ÊcóÊ
nóiÊđếnÊmườiÊđiềuÊdưÊbáoÊcủaÊ10ÊnghiệpÊácÊkhiÊsinhÊlàmÊ
người.Ê NghĩaÊ làÊ đờiÊ trướcÊ đãÊ gâyÊ tạoÊ mườiÊ nghiệpÊ ác,Ê
chiêuÊcảmÊvàoÊđịaÊngục,ÊngạÊquỉ,Ê súcÊsinh;ÊsauÊ tuyÊđượcÊ
sinhÊlàmÊngười,ÊnhưngÊcònÊphảiÊchịuÊ10ÊloạiÊdưÊbáo,ÊđóÊlà: 

1.Ê QuảÊ báoÊ sátÊ sinh:ÊSinhÊlàmÊngườiÊbịÊquảÊbáoÊchếtÊ
yểuÊvàÊnhiềuÊbệnhÊtật. 

2.ÊQuảÊbáoÊtrộmÊcắp:ÊSinhÊlàmÊngườiÊbịÊquảÊbáoÊnghèoÊ
cùngÊhoặcÊcóÊtiềnÊcủa,ÊnhưngÊkhôngÊđượcÊtựÊdoÊsửÊdụng. 

3.Ê QuảÊ báoÊ tàÊ dâm:Ê SinhÊ làmÊ ngườiÊ bịÊ quảÊ báoÊ vợÊ
chồngÊ khôngÊ chungÊ thủyÊ vàÊ quyếnÊ thuộcÊ khôngÊ tốtÊ đẹpÊ
nhưÊý. 

4.Ê QuảÊ báoÊ vọngÊ ngữ:ÊSinhÊ làmÊngườiÊmắcÊphảiÊquảÊ
báoÊbịÊngườiÊchêÊbaiÊvàÊlừaÊgạt. 

5.Ê QuảÊ báoÊ lưỡngÊ thiệt:Ê SinhÊ làmÊ ngườiÊ bịÊ quảÊ báoÊ
quyếnÊthuộcÊchiaÊrẽÊkìnhÊchốngÊvàÊthânÊtộcÊtệÊác. 

6.Ê QuảÊ báoÊ ácÊ khẩu:Ê SinhÊ làmÊ ngườiÊ bịÊ quảÊ báoÊ
thườngÊphảiÊngheÊlờiÊnóiÊcộcÊcằnÊthôÊácÊvàÊnóiÊnăngÊhayÊbịÊ
cãiÊlẫy. 
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7.ÊThậtÊtướngÊbìnhÊđẳngÊ lễ:ÊTrongÊphépÊlễÊnày,ÊngườiÊ
hànhÊ lễÊkhôngÊ thấyÊcóÊ tự,ÊcóÊ tha,ÊngườiÊvàÊmìnhÊ làÊmột,Ê
phàmÊvàÊ thánhÊnhứtÊnhư;Ê thểÊvàÊdụngÊkhôngÊhai.ÊDoÊđóÊ
ngàiÊVănÊThùÊSưÊLợiÊBồÊ tátÊcóÊnói:Ê“NăngÊlễÊsởÊlễÊ tánhÊ
khôngÊtịch”,ÊnghĩaÊlàÊngườiÊlạyÊvàÊđấngÊmìnhÊlạy,ÊthểÊtánhÊ
đềuÊvắngÊ lặng.ÊNhưÊ thếÊmớiÊ thấuÊđáoÊvàÊhợpÊvớiÊ lýÊBátÊ
nhãÊvậy. 

BốnÊcáchÊlễÊnày.ÊLýÊcaoÊkhóÊnghĩaÊbàn,ÊnếuÊchẳngÊphảiÊlàÊ
bậcÊthượngÊcănÊthượngÊtrí,ÊthìÊkhôngÊthấuÊnổiÊvàÊkhóÊlàmÊ
theoÊđược.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊCHỦNGÊSÁMÊHỐIÊTÂM 

ThấtÊchủngÊsámÊhốiÊtâmÊlàÊbảyÊthứÊtâmÊnênÊphátÊkhởiÊkhiÊ
sámÊhối.ÊTheoÊkinhÊTừÊBiÊThủyÊSámÊPhápÊquyểnÊthượngÊ
cóÊnêuÊraÊbảyÊthứÊtâmÊnhưÊsau: 

1.ÊTâmÊrấtÊhổÊ thẹn:ÊHổÊthẹnÊrằngÊtaÊvàÊđứcÊThíchÊCaÊ
NhưÊ LaiÊ đồngÊ làÊ phàmÊ phuÊmàÊ nayÊ đứcÊ ThếÊ TônÊ thànhÊ
PhậtÊđãÊtrảiÊquaÊnhiềuÊkiếp,ÊtrongÊkhiÊđó,Ê taÊvẫnÊcònÊvẫnÊ
phảiÊchịuÊluânÊhồiÊsinhÊtử,ÊkhôngÊbiếtÊlúcÊnàoÊmớiÊthựcÊsựÊ
raÊkhỏi. 

2.ÊTâmÊsợÊhãi:ÊCácÊnghiệpÊdoÊthân,Êkhẩu,ÊýÊcủaÊphàmÊ
phuÊchúngÊtaÊgâyÊraÊthườngÊtươngÊưngÊvớiÊtộiÊlỗi,ÊdoÊnhânÊ
duyênÊấyÊnênÊsauÊkhiÊmạngÊchungÊphảiÊđọaÊvàoÊcácÊđườngÊ
dữ:Ê“địaÊngục,ÊngạÊquỉ,ÊsúcÊsinh”ÊchịuÊvôÊlượngÊkhổ,ÊdoÊđóÊ
màÊphảiÊsinhÊtâmÊsợÊhãi. 
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3.Ê TâmÊnhàmÊ lìa:ÊChúngÊtaÊtrôiÊlănÊtrongÊsinhÊtử,ÊhưÊ
giảÊkhôngÊchânÊthật,ÊnhưÊbongÊbóngÊtrênÊmặtÊnước,ÊcóÊđó,Ê
mấtÊ đó,Ê trôiÊ lănÊquaÊ lại.ÊThânÊnàyÊ làÊ chỗÊnhómÊhợpÊ củaÊ
cácÊkhổ,Ê tấtÊcảÊđềuÊbấtÊ tịnh,ÊdoÊđóÊmàÊchúngÊtaÊnênÊsinhÊ
tâmÊnhàmÊlìa. 

4.ÊPhátÊtâmÊBồÊđề:ÊNếuÊmuốnÊthànhÊtựuÊthânÊNhưÊLaiÊ
thìÊchúngÊ taÊnênÊphátÊ tâmÊBồÊđềÊđểÊcứuÊđộÊ tấtÊcảÊchúngÊ
sinh,ÊđốiÊvớiÊthânÊthể,ÊtuổiÊthọ,ÊtàiÊsảnÊkhôngÊhềÊluyếnÊtiếcÊ
điềuÊgì. 

5.ÊTâmÊxemÊoánÊthânÊbìnhÊđẳng:ÊĐốiÊvớiÊtấtÊcảÊchúngÊ
sinh,Ê chúngÊ taÊnênÊkhởiÊ tâmÊ từÊbi,Ê khôngÊcóÊ tướngÊnhânÊ
ngã.ÊCứuÊđộÊhọÊmộtÊcáchÊbìnhÊđẳngÊkhôngÊthiênÊvị. 

6.Ê TâmÊ niệmÊ báoÊ ânÊ Phật:ÊĐứcÊNhưÊLaiÊvìÊchúngÊ taÊ
nênÊ trongÊvôÊ lượngÊkiếpÊxaÊxưa,ÊđãÊ tuÊ cácÊkhổÊhạnh,Ê ânÊ
đứcÊ nhưÊ thếÊ thậtÊ khóÊ báoÊ đáp,Ê vậyÊ ngayÊ trongÊ đờiÊ nàyÊ
chúngÊ taÊ phảiÊ tinhÊ tấnÊmạnhÊmẽ,Ê khôngÊ tiếcÊ thânÊmạng,Ê
hóaÊđộÊtấtÊcảÊchúngÊsinh,ÊnhậpÊvàoÊChánhÊgiác. 

7.ÊQuánÊtộiÊtánhÊkhông:ÊTộiÊtánhÊvốnÊkhông,ÊkhôngÊcóÊ
thậtÊthể,ÊchỉÊ từÊnhânÊduyênÊđiênÊđảoÊmàÊsinh.ÊTừÊđóÊbiếtÊ
đượcÊtánhÊtộiÊxưaÊnayÊlàÊKhông,ÊnênÊtộiÊcũngÊkhông. 

THẤTÊCHỦNGÊSINHÊTỬ 

TheoÊ thuyếtÊ củaÊ ChỉÊ QuánÊ PhụÊ HànhÊ TruyềnÊ HoằngÊ
QuyếtÊ7,ÊphầnÊ1;ÊĐạiÊMinhÊTamÊTạngÊPhápÊSốÊ30ÊthìÊthấtÊ
chủngÊsinhÊtửÊgồmÊcó: 
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ÊCỬUÊNÃO 

CửuÊnão,Ê cònÊgọiÊCửuÊách,Ê cửuÊnạn,Ê cửuÊhoạnh,Ê cửuÊ tộiÊ
báo.ÊTheoÊLuậnÊĐạiÊTríÊĐộÊ9;ÊĐạiÊMinhÊTamÊTạngÊPhápÊ
SốÊ33,ÊcóÊghiÊrõÊvềÊcửuÊnãoÊnhưÊsau: 

ChínÊ taiÊ nạnÊmàÊ ĐứcÊ PhậtÊ ThíchÊ CaÊ sauÊ khiÊ thànhÊ đạoÊ
phảiÊchịu,ÊdoÊnhânÊácÊđờiÊquáÊkhứÊcònÊsótÊlại: 

1.ÊĐứcÊPhậtÊphảiÊ chịuÊ6ÊnămÊkhổÊhạnhÊdoÊnhânÊđờiÊquáÊ
khứÊcóÊtâmÊkhinhÊmạn,ÊtừÊchốiÊbáiÊkiếnÊPhậtÊCaÊDiếp. 

2.ÊĐứcÊPhậtÊphảiÊchịuÊquảÊbáoÊbịÊvuÊbángÊlàÊgiếtÊnàngÊTônÊ
đàÊlợi,ÊvìÊđờiÊquáÊkhứÊđãÊgiếtÊmộtÊcôÊgáiÊrồiÊvuÊvạÊchoÊmộtÊ
vịÊBíchÊChiÊPhật. 

3.ÊĐứcÊPhậtÊbịÊcọcÊđâmÊthấuÊbànÊchânÊkhiÊđiÊkhấtÊthực,ÊvìÊ
đờiÊquáÊkhứÊđãÊdùngÊgiáoÊđâmÊ thủngÊchânÊmộtÊ láiÊbuônÊ
làmÊôngÊtaÊchết. 

4.ÊCùngÊ500ÊvịÊAÊlaÊhánÊchịuÊquảÊbáoÊănÊlúaÊngựaÊtrongÊ90Ê
ngày,ÊvìÊđờiÊquáÊkhứÊđãÊdùngÊlờiÊácÊmắngÊnhiếcÊĐứcÊPhậtÊ
TỳÊbàÊdiệpÊvàÊchúngÊTỳÊkheo:Ê“ĐồÊănÊthócÊngựa”. 

5.ÊPhậtÊbịÊnhứcÊđầu,ÊvìÊđờiÊquáÊkhứÊNgàiÊđãÊtừngÊlấyÊgậyÊ
đậpÊđầuÊcá. 

6.ÊPhậtÊkhôngÊđượcÊaiÊcúngÊdườngÊkhiÊcóÊlầnÊvàoÊxómÊBàÊ
laÊmônÊkhấtÊthực. 

7.ÊPhậtÊbịÊnàngÊChiênÊđồÊđộnÊbátÊtrongÊbụngÊđểÊvuÊoan,ÊvìÊ
đờiÊquáÊkhứÊđãÊvuÊkhốngÊTỳÊkheoÊVôÊThắngÊtưÊthôngÊvớiÊ
nàngÊThiệnÊHuyễn. 

8.ÊBịÊĐềÊbàÊđạtÊđaÊnémÊđá,ÊvìÊđờiÊquáÊkhứÊđãÊđẩyÊmộtÊemÊ
traiÊkhácÊmẹÊxuốngÊvựcÊsâu,ÊrồiÊnémÊđáÊgiếtÊchết. 

9.ÊĐứcÊPhậtÊbịÊgiáÊlạnhÊsuốtÊ8Êngày.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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6.ÊHoạiÊlạnÊtưởng:ÊQuánÊtưởngÊdaÊthịtÊđềuÊnứtÊnẻ,ÊthốiÊ
rữa. 

7.ÊBạiÊ hoạiÊ tưởng:ÊQuánÊtưởngÊdaÊthịtÊrãÊtan,ÊchỉÊcònÊ
gânÊxươngÊrờiÊrạc. 

8.Ê ThiêuÊ tưởng:ÊQuánÊ tưởngÊ tửÊ thiÊ bịÊ thiêuÊđốtÊ cháyÊ
thànhÊtro. 

9.Ê CốtÊ tưởng:ÊQuánÊ tưởngÊ tửÊ thiÊ trởÊ thànhÊmộtÊđốngÊ
xươngÊtrắngÊhỗnÊtạp.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊPHẨMÊĐẠIÊY 

ChínÊloạiÊđạiÊyÊ(TăngÊgiàÊlê),Êgồm:ÊThượng,Êtrung,Êhạ,ÊmỗiÊ
loạiÊcóÊ3Êbậc:ÊTheoÊTátÊbàÊđaÊTìÊniÊTìÊbàÊsaÊ4ÊcóÊnêuÊrõÊ
nhưÊsau: 

-ÊThượngÊ tăngÊgiàÊ lêÊ cóÊ3Ê loại:ÊThượngÊ thượngÊ25Êđiều,Ê
ThượngÊ trungÊ 23Ê điềuÊ vàÊ ThượngÊ hạÊ 21Ê điều.ÊMỗiÊ điềuÊ
gồmÊ5Êô,Ê3Êdài,Ê1Êngắn. 

-ÊTrungÊtăngÊgiàÊlêÊcóÊ3Êloại:ÊTrungÊthượngÊ19Êđiều,ÊTrungÊ
trungÊ17Êđiều,ÊvàÊTrungÊhạÊ15Êđiều.ÊMỗiÊđiềuÊgồmÊ4Êô,Ê3Ê
dài,Ê1Êngắn. 

-ÊHạÊtăngÊgiàÊlêÊcóÊ3Êloại:ÊHạÊthượngÊ13Êđiều,ÊHạÊtrungÊ11Ê
điềuÊvàÊHạÊhạÊ9Êđiều.ÊMỗiÊđiềuÊgồmÊ3Êô,Ê2Êdài,Ê1Êngắn. 

TrongÊ9ÊloạiÊtrên,ÊchỉÊcóÊ3Êloại:ÊThượngÊthượngÊphẩmÊ25Ê
điều,ÊHạÊ thượngÊ phẩmÊ 13Ê điềuÊ cùngÊ vớiÊHạÊ hạÊ phẩmÊ 9Ê
điềuÊđượcÊthôngÊdụngÊnhất. 
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1.Ê PhầnÊ đoạnÊ sinhÊ tử:Ê QuảÊ báoÊ trongÊ 3Ê cõi,Ê vềÊ thọÊ
mạngÊcóÊphầnÊhạnÊdàiÊngắnÊkhôngÊnhứtÊđịnh,ÊvềÊthânÊcóÊ
hìnhÊđoạnÊlớnÊnhỏ,ÊđềuÊkhôngÊtránhÊkhỏiÊsinhÊtử. 

2.Ê LưuÊ nhậpÊ sinhÊ tử:Ê ChúngÊ sinhÊ từÊ khiÊ bắtÊ đầuÊ cóÊ
thứcÊthìÊquênÊchânÊtheoÊvọng,ÊtrôiÊvàoÊtrongÊbiểnÊkhổÊsinhÊ
tử,ÊchìmÊđắmÊkhôngÊdừng. 

3.Ê PhảnÊ xuấtÊ sinhÊ tử:Ê NếuÊ chúngÊ sinhÊ phátÊ tâmÊ tuÊ
hành,Ê bỏÊ vọngÊ vềÊ chânÊ thìÊ sẽÊ raÊ khỏiÊ sinhÊ tử,Ê đếnÊ đượcÊ
NiếtÊbànÊthườngÊlạc. 

4.ÊBiếnÊdịchÊsinhÊtử:ÊCònÊgọiÊlàÊPhươngÊtiệnÊsinhÊtử,ÊvìÊ
nhânÊdờiÊquảÊđổiÊnênÊgọiÊlàÊBiếnÊdịch.ÊAÊlaÊhán,ÊBíchÊchiÊ
Phật,ÊBồÊtát...ÊđãÊraÊkhỏiÊđượcÊsinhÊtửÊcủaÊ3Êcõi,ÊsinhÊvàoÊ
cácÊcõiÊphươngÊtiện...ÊyÊcứÊvàoÊlúcÊđoạnÊhoặcÊchứngÊquả,Ê
nhânÊdờiÊquảÊđổiÊnênÊgọiÊlàÊsinhÊtử. 

5.Ê NhânÊ duyênÊ sinhÊ tử:ÊCácÊBồÊ tátÊ từÊSơÊđịaÊ trởÊ lênÊ
đềuÊlấyÊbấtÊtưÊnghìÊcủaÊsởÊquánÊlàmÊNhân,ÊtríÊchânÊvôÊlậuÊ
củaÊnăngÊquánÊlàmÊDuyên,ÊcùngÊpháÊhoặcÊvôÊminh,ÊlạiÊvìÊ
hóaÊđộÊchúngÊsinhÊmàÊthịÊhiệnÊsinhÊtử. 

6.ÊHữuÊlậuÊsinhÊtử:ÊVìÊhàngÊBồÊtátÊĐệÊThậpÊĐịaÊ(PhápÊ
VânÊđịa)Ê cònÊ1ÊphẩmÊvôÊminhÊcuốiÊ cùngÊchưaÊđoạnÊnênÊ
cònÊphảiÊmộtÊphenÊBiếnÊdịchÊsinhÊtử. 

7.Ê VôÊ hậuÊ sinhÊ tử:ÊBồÊ tátÊĐẳngÊgiácÊ pháÊ 1Ê phẩmÊvôÊ
minhÊphiềnÊnãoÊcuốiÊcùng,ÊrốtÊráoÊhếtÊhẳnÊvàÊnhậpÊvàoÊđịaÊ
vịÊDiệuÊgiác,ÊkhôngÊcònÊthọÊthânÊsauÊnữa. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 



44 

 

THẤTÊDIỆPÊQUẬT 

ThấtÊ DiệpÊ quậtÊ (S:Ê Sapta-parna-guha):Ê CònÊ gọiÊ ThấtÊ
diệpÊ thọÊ quật,Ê ThấtÊ diệpÊ thọÊ lâmÊ thạchÊ quật,Ê SátÊ đếÊ sơnÊ
quật,ÊXaÊđếÊthạchÊthất,ÊThấtÊdiệpÊhuyệt,ÊThấtÊdiệpÊnham,Ê
ThấtÊdiệpÊviên. 

ThấtÊ diệpÊ làÊ mộtÊ độngÊ đáÊ nằmÊ trongÊ núiÊ TìÊ bàÊ laÊ (P:Ê
Vebhara)ÊgầnÊthànhÊVươngÊXá,ÊẤnÊĐộ,Ê làÊ1Ê trongÊ5ÊtinhÊ
xáÊcủaÊthànhÊVươngÊXá.ÊVìÊ trướcÊhangÊcóÊcâyÊThấtÊdiệpÊ
nênÊgọiÊlàÊhangÊThấtÊdiệp.ÊVùngÊnàyÊvốnÊlàÊlinhÊtíchÊnơiÊ
ĐứcÊThếÊTônÊthuyếtÊpháp,ÊsauÊkhiÊPhậtÊdiệtÊđộ,ÊtônÊgiảÊCaÊ
diếpÊnhómÊhọpÊ500ÊvịÊHiềnÊThánhÊtạiÊđây,ÊngàiÊAÊnanÊđà,Ê
ƯuÊbaÊ li,ÊCaÊ diếpÊ làÊ nhữngÊvịÊThượngÊ thủ,Ê kiếtÊ tậpÊ tamÊ
tạngÊ Kinh,Ê Luật,Ê Luận,Ê anÊ cưÊ 3Ê thángÊ hoànÊ thànhÊ đạiÊ
nghiệpÊ(TĐPHHQÊtrÊ5365ÊTậpÊ6).ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊDIỆTÊTRÁNH 

ThấtÊ diệtÊ tránhÊ (S:Ê Saptadhikarana-samathah):Ê CònÊ gọiÊ
ThấtÊ diệtÊ tránhÊ pháp,Ê ThấtÊ chỉÊ tránhÊ pháp.Ê BảyÊ phươngÊ
phápÊđượcÊthiếtÊlậpÊđểÊcắtÊđứtÊsựÊtranhÊluậnÊtrongÊtăngÊni.Ê
BảyÊphápÊgồmÊcó: 

1.ÊHiệnÊtiềnÊtìÊniÊ(S:ÊSammuÊkha-vinaya):ÊHaiÊbênÊtranhÊ
chấpÊphảiÊgiápÊmặtÊnhauÊđểÊgiảiÊquyếtÊsựÊviệc,ÊkhiÊấyÊhoặcÊ
hiệnÊ tiềnÊ dẫnÊ chứngÊ giáoÊ phápÊ TamÊ tạngÊ đểÊ giảiÊ quyếtÊ
hoặcÊhiệnÊtiềnÊdẫnÊchứngÊcácÊđiềuÊchếÊ trongÊgiớiÊ luậtÊđểÊ
giảiÊquyết. 

97 

 

7.Ê KhuyếnÊ thỉnhÊ phươngÊ tiện:Ê CầuÊ thỉnhÊ NhưÊ LaiÊ
hoằngÊtruyềnÊgiáoÊpháp. 

8.ÊPhụngÊthỉnhÊphápÊthânÊphươngÊtiện:ÊThỉnhÊcầuÊNhưÊ
LaiÊbanÊchoÊphươngÊtiệnÊchứngÊđắcÊchânÊlý. 

9.ÊHồiÊhướngÊphươngÊtiện:ÊĐemÊ8ÊcôngÊđứcÊkểÊtrênÊhồiÊ
hướngÊchoÊtấtÊcảÊchúngÊsinh,ÊnguyệnÊmìnhÊvàÊngườiÊđồngÊ
chứngÊBồÊđề.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊTƯỞNGÊQUÁN 

CửuÊ tưởngÊquánÊcònÊgọiÊ làÊCửuÊ tưởngÊmôn,ÊCửuÊ tướng.Ê
ChínÊcáchÊquánÊtưởngÊvềÊthiÊthểÊconÊngườiÊcóÊthểÊđoạnÊtrừÊ
đượcÊtìnhÊchấpÊđốiÊvớiÊnhụcÊthểÊcủaÊmìnhÊvàÊngười;ÊmộtÊ
trongÊcácÊphápÊquánÊbấtÊtịnhÊđóÊlà: 

1.ThanhÊ ứÊ tưởng:ÊTưởngÊ tướngÊhoại.ÊQuánÊ tưởngÊ tửÊ
thiÊbịÊgióÊ thổiÊnắngÊtápÊbiếnÊthànhÊsắcÊvàng,ÊđỏÊrồiÊxanhÊ
bầm. 

2.ÊNùngÊ lạnÊ tưởng:ÊÊQuánÊtưởngÊdaÊthịtÊtửÊthiÊrữaÊnátÊ
trongÊthânÊtuônÊraÊmáuÊmủÊvàÊdòiÊtrùng. 

3.ÊTrùngÊ đạmÊ tưởng:ÊQuánÊtưởngÊtửÊthiÊbịÊdòiÊtrùng,Ê
chimÊthúÊănÊrỉa. 

4.ÊBànhÊtrướngÊtưởng:ÊQuánÊtưởngÊtửÊthiÊsìnhÊtrướng. 

5.ÊHuyếtÊđồÊtưởng:ÊQuánÊtưởngÊmáuÊmủÊtừÊtửÊthiÊtuônÊ
trànÊlênhÊláng. 



96 

 

thổiÊcácÊhoaÊtrời,ÊtrênÊhoaÊđềuÊcóÊhóaÊPhậtÊvàÊBồÊtátÊtiếpÊ
đón. 

9.ÊHạÊphẩmÊhạÊsinh:ÊNếuÊcóÊchúngÊsinhÊnàoÊtạoÊtộiÊngũÊ
nghịch,ÊlàmÊđủÊviệcÊchẳngÊlành,ÊngườiÊnàyÊlúcÊlâmÊchungÊ
nhờÊ gặpÊ ThiệnÊ triÊ thức,Ê dùngÊ mọiÊ cáchÊ anÊ ủi,Ê nóiÊ diệuÊ
phápÊ choÊhọÊnghe,Ê dạyÊhọÊniệmÊPhật.ÊNgườiÊ ấyÊ chíÊ tâmÊ
niệmÊPhậtÊkhôngÊngừng,ÊxưngÊđầyÊđủÊ10ÊniệmÊNamÊmôÊAÊ
DiÊĐàÊPhật,ÊtrongÊmỗiÊmỗiÊniệmÊtrừÊđượcÊtộiÊnặngÊsinhÊ
tửÊtrongÊ80ÊứcÊkiếp,ÊliềnÊthấyÊhoaÊsenÊvàngÊnhưÊvầngÊmặtÊ
trờiÊhiệnÊtrướcÊngườiÊđóÊ(TĐPHHQÊtrÊ829ÊTậpÊI)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊPHƯƠNGÊTIỆN 

CửuÊphươngÊ tiệnÊdiệtÊmêÊđượcÊ trìnhÊbàyÊbằngÊhìnhÊ thứcÊ
kệÊtụngÊcủaÊMậtÊgiáoÊkhiÊtuÊphápÊThaiÊtạngÊgiới,ÊđượcÊghiÊ
trongÊkinhÊĐạiÊNhậtÊ7: 

1.TácÊlễÊphươngÊtiện:ÊLễÊkínhÊTamÊbảo. 

2.ÊXuấtÊtộiÊphươngÊtiện:ÊSámÊhốiÊtộiÊchướng. 

3.ÊQuyÊyÊphươngÊtiện:ÊTínÊthànhÊvàÊquyÊhướngÊvềÊTamÊ
bảo. 

4.Ê ThíÊ thânÊ phươngÊ tiện:ÊHiếnÊ thânÊ trọnÊđờiÊ tuÊ theoÊ
giáoÊphápÊNhưÊLai. 

5.ÊPhátÊBồÊđềÊ tâmÊphươngÊ tiện:ÊPhátÊnguyệnÊđạtÊđếnÊ
mụcÊđíchÊchânÊthậtÊlàÊthànhÊPhật. 

6.Ê TùyÊ hỷÊ phươngÊ tiện:Ê VuiÊ theoÊ việcÊ làmÊ tốtÊ củaÊ
người. 
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2.ÊỨcÊniệmÊtìÊniÊ(S:ÊSmrti-vinaya):ÊCònÊgọiÊỨcÊchỉÊtránhÊ
luật,ÊkhiÊtranhÊluậnÊxemÊcóÊtộiÊhayÊkhôngÊthìÊnênÊhỏiÊphạmÊ
nhânÊ cóÊ nhớÊ hayÊ không,Ê nếuÊ khôngÊ nhớÊ thìÊ đượcÊmiễn;Ê
nhưngÊ chỉÊ giớiÊ hạnÊ đốiÊ vớiÊ ngườiÊ trongÊ đờiÊ sốngÊ bìnhÊ
thườngÊhọÊlàÊngườiÊtốt,ÊlàmÊbạnÊvớiÊthiệnÊtriÊthức. 

3.Ê BấtÊ siÊ tìÊ niÊ (S:ÊAmudha-vinaya):ÊCònÊgọiÊBấtÊ siÊ chỉÊ
tránhÊluật.ÊNếuÊngườiÊphạmÊgiớiÊtinhÊthầnÊkhácÊthườngÊthìÊ
đợiÊhọÊtrịÊlànhÊbệnh,ÊyếtÊmaÊkhiếnÊhọÊsámÊhốiÊtộiÊđãÊphạm. 

4.ÊTựÊngônÊ tìÊ niÊ(S:ÊPratijna-Êkaraka):ÊCònÊgọiÊTựÊphátÊ
lồÊchỉÊtránhÊluật.ÊKhiÊTỳÊkheoÊphạmÊtộiÊphảiÊbảoÊhọÊtựÊtácÊ
bạchÊrồiÊmớiÊtrịÊtội. 

5.ÊMíchÊ tộiÊ tướngÊ tìÊ niÊ(S:ÊTat-svabhavaisiya):ÊCònÊgọiÊ
BảnÊngônÊtrịÊ tìÊni,ÊCưÊchỉÊtránhÊluật.ÊKhiÊngườiÊphạmÊtộiÊ
khôngÊ thúÊ thật,Ê trìnhÊ bàyÊmâuÊ thuẫnÊ thìÊ nênÊ nêuÊ lênÊ tộiÊ
trạngÊ củaÊ họ,Ê khiếnÊ suốtÊ đờiÊ họÊ phảiÊ tuânÊ giữÊ 8Ê pháp,Ê
khôngÊđượcÊđộÊngườiÊhoặcÊnhậnÊngườiÊyÊchỉ. 

6.ÊĐaÊnhânÊmíchÊ tộiÊ tướngÊ tìÊ niÊ(S:ÊYad-bhuyasikiya):Ê
CònÊgọiÊĐaÊmíchÊ tìÊ ni,ÊTriểnÊ chuyểnÊ chỉÊ tránhÊ luật.ÊKhiÊ
tranhÊluậnÊvớiÊnhauÊmàÊkhôngÊdễÊdàngÊgiảiÊquyếtÊđượcÊthìÊ
nênÊnhómÊhọpÊcácÊvịÊtăngÊcóÊđức,ÊyÊtheoÊđaÊsốÊmàÊquyếtÊ
địnhÊđúng,Êsai. 

7.ÊNhưÊthảoÊphúÊđịaÊtìÊniÊÊ(S:ÊTrna-Prastaraka):ÊCònÊgọiÊ
ThảoÊphụcÊđịa,ÊNhưÊkhíÊphẩnÊtảoÊchỉÊtránhÊluật.ÊSauÊkhiÊ2Ê
bênÊ tranhÊluậnÊđềuÊđãÊbiếtÊ lỗiÊ lầmÊcủaÊmình,ÊnhưÊcỏÊcheÊ
phủÊmặtÊđất,Ê cùngÊnhauÊchíÊ tâmÊphátÊ lộ,ÊxinÊ lỗiÊnhauÊvàÊ
sámÊhốiÊ(TĐPHHQÊtrÊ5357ÊTậpÊ6). 
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THẤTÊDIỆUÊPHÁP 

ThấtÊdiệuÊphápÊ (S:ÊSaptaÊ sat-purusa-dharmah)ÊcònÊgọiÊ làÊ
ThấtÊpháp,ÊThấtÊtri,ÊThấtÊthiện,ÊThấtÊthiệnÊpháp.ÊBảyÊphápÊ
viÊdiệuÊdoÊ rõÊbiếtÊhếtÊ cácÊpháp.ÊTrongÊkinhÊNiếtÊ bànÊ15Ê
(bảnÊbắc)ÊcóÊnóiÊbảyÊphápÊviÊdiệuÊnhưÊsau: 

1.ÊTriÊpháp:ÊBiếtÊhếtÊcácÊphápÊnóiÊtrongÊkinh,ÊtứcÊhiểuÊ
rõÊgiáoÊphápÊnăngÊthuyênÊcóÊ12ÊbộÊkinhÊkhácÊnhau. 

2.ÊTriÊnghĩa:ÊPhânÊbiệtÊrõÊnghĩaÊlýÊsởÊthuyênÊ(đãÊđượcÊ
trìnhÊbày)ÊkhiÊthuyếtÊpháp,ÊkhôngÊbịÊbếÊtắcÊvănÊtự. 

3.Ê TriÊ thời:ÊBiếtÊhếtÊ thờiÊnghiÊ tuÊhànhÊthíchÊhợp,Ê tứcÊ
thíchÊnghiÊtuÊchỉÊthìÊtuÊchỉ,ÊthíchÊnghiÊtuÊquánÊthìÊtuÊquán,Ê
choÊđếnÊtùyÊnghiÊmàÊnói,Ênín,Êtụng,ÊniệmÊtruyềnÊtrao. 

4.ÊTriÊtúc:ÊBiếtÊtiếtÊchế,ÊbiếtÊhạnÊlượng,ÊtứcÊbiếtÊhếtÊcácÊ
tiếtÊlượngÊnhưÊănÊuống,ÊyÊphục,Êđi,Êđứng,Êngồi,ÊnằmÊv.v... 

5.Ê TriÊ tự:ÊBiếtÊmình,Ê tứcÊ rõÊbiếtÊđứcÊcủaÊmìnhÊnhiềuÊ
hayÊít,Ê rõÊbiếtÊvềÊchínhÊtín,ÊgiớiÊhạnh,ÊđaÊvăn,ÊbốÊthíÊchoÊ
đếnÊcácÊphầnÊvềÊdòngÊhọÊbiệnÊtài. 

6.Ê TriÊ chúng:Ê BiếtÊ hếtÊ sựÊ saiÊ khácÊ vềÊ dòngÊ họ,Ê thânÊ
phậnÊcủaÊđạiÊchúngÊ tậpÊhọpÊđểÊquyếtÊđịnhÊđốiÊ cơÊ thuyếtÊ
phápÊnhưÊthếÊnào. 

7. TriÊ tônÊ ti:ÊCònÊgọiÊ làÊTr iÊbổÊđặcÊgiàÊ laÊhữuÊ thắngÊ
hữuÊliệt.ÊBiếtÊngườiÊhơnÊmìnhÊhayÊbằngÊmình,ÊnghĩaÊlàÊ
biếtÊđứcÊhạnhÊmọiÊngườiÊhơn,ÊkémÊraÊsao. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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5.ÊTrungÊphẩmÊtrungÊsinh:ÊHànhÊgiảÊnàyÊtùyÊtheoÊgiớiÊ
phẩmÊmìnhÊđãÊ thọÊ(NgũÊgiới,ÊSaÊdi,ÊTỳÊkheo),ÊmộtÊngàyÊ
mộtÊđêmÊgiữÊgìnÊđầyÊđủÊoaiÊnghiÊtếÊhạnh.ÊNgườiÊnàyÊlúcÊ
lâmÊchungÊđượcÊPhậtÊAÊDiÊĐàÊ cùngÊquyếnÊ thuộcÊphóngÊ
hàoÊquangÊkimÊsắc,ÊcầmÊhoaÊsenÊbảyÊbáuÊđếnÊrướcÊngườiÊ
đó. 

6.Ê TrungÊ phẩmÊ hạÊ sinh:ÊNếuÊcóÊhànhÊgiảÊhiếuÊdưỡngÊ
chaÊmẹ,ÊlàmÊviệcÊnhânÊnghĩaÊthìÊlúcÊlâmÊchungÊđượcÊgặpÊ
ThiệnÊtriÊthứcÊđếnÊgiảngÊnóiÊvềÊcácÊsựÊanÊvuiÊnơiÊcảnhÊgiớiÊ
CựcÊlạcÊcủaÊPhậtÊAÊDiÊĐàÊvàÊ48ÊnguyệnÊcủaÊTỳÊkheoÊPhápÊ
tạng,ÊliềnÊsinhÊlòngÊtinÊnênÊđượcÊvãngÊsinh. 

7.Ê HạÊ phẩmÊ thượngÊ sinh:ÊNếuÊcóÊchúngÊsinhÊlàmÊcácÊ
việcÊ ác,ÊphỉÊbángÊkinhÊđiểnÊĐạiÊ thừaÊmàÊkhôngÊhổÊ thẹn,Ê
nhưngÊ lúcÊlâmÊchungÊgặpÊđượcÊThiệnÊtriÊ thứcÊ trợÊduyên,Ê
khaiÊhóaÊtuyênÊđọcÊdanhÊhiệuÊkinhÊĐạiÊthừa,ÊnhờÊvậyÊtrừÊ
đượcÊcácÊtộiÊcựcÊnặngÊtrongÊnghìnÊkiếp,ÊsauÊđóÊcácÊThiệnÊ
triÊthứcÊlạiÊdạyÊhọÊchắpÊtayÊxưngÊdanhÊhiệuÊNamÊmôÊAÊDiÊ
ĐàÊ PhậtÊ liềnÊtrừÊđượcÊtộiÊnặngÊtrongÊ50ÊứcÊkiếp.ÊBấyÊ
giờÊhóaÊBồÊtátÊQuánÊThếÊÂm,ÊĐạiÊThếÊChíÊđếnÊđónÊtiếp. 

8.Ê HạÊ phẩmÊ trungÊ sinh:ÊNếuÊ cóÊ chúngÊ sinhÊ nàoÊ hủyÊ
phạmÊ giớiÊmìnhÊ đãÊ thọ,Ê trộmÊ vậtÊ củaÊ thườngÊ trụÊ vàÊ củaÊ
hiệnÊtiềnÊtăng,ÊkhôngÊthanhÊtịnhÊnóiÊphápÊmàÊkhôngÊcóÊhổÊ
thẹn,ÊlàmÊcácÊphápÊác.ÊNgườiÊnàyÊkhiÊlâmÊchungÊbịÊlửaÊđịaÊ
ngụcÊ đếnÊ thiêuÊ đốt.Ê SauÊ đó,Ê nhờÊ gặpÊ ThiệnÊ triÊ thứcÊ tánÊ
thánÊoaiÊnghiÊthậpÊlựcÊcủaÊPhậtÊAÊDiÊĐà,ÊliềnÊtrừÊđượcÊtộiÊ
nặngÊsinhÊtrongÊ80ÊứcÊkiếp.ÊLửaÊdữÊđịaÊngụcÊhóaÊgióÊmát,Ê
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1.ThượngÊ PhẩmÊ thượngÊ sinh:Ê TrướcÊ tiênÊ hànhÊ giảÊ
phátÊ3ÊtâmÊlàÊChíÊthànhÊtâm,ÊThâmÊtâm,ÊHồiÊhướngÊphátÊ
nguyệnÊtâm.ÊKếÊđếnÊtuÊ3ÊnghiệpÊlàÊTâmÊtừÊchẳngÊgiếtÊhại,Ê
đầyÊđủÊgiớiÊluật,ÊđọcÊtụngÊkinhÊđiểnÊĐạiÊthừaÊvàÊtuÊhànhÊ
lụcÊniệm. 

HànhÊgiảÊnàyÊtinhÊtấnÊdũngÊmãnh,ÊkhiÊmạngÊchungÊđượcÊ
PhậtÊAÊDiÊĐàÊphóngÊhàoÊquangÊcùngÊvớiÊBồÊtátÊQuanÊThếÊ
ÂmÊtayÊcầmÊkimÊđài,ÊBồÊtátÊĐạiÊThếÊChíÊđếnÊtiếpÊđón. 

2.ÊThượngÊphẩmÊtrungÊsinh:ÊHànhÊgiảÊnàyÊcũngÊphátÊ3Ê
tâm,Ê hiểuÊ rõÊĐệÊ nhấtÊ nghĩaÊ đế,Ê tinÊ sâuÊ nhânÊ quả,Ê nhưngÊ
khôngÊthểÊthụÊtrìÊphápÊĐạiÊthừa.ÊNgườiÊnàyÊkhiÊlâmÊchungÊ
đượcÊPhậtÊAÊDiÊĐàÊcùngÊvớiÊQuanÊThếÊÂm,ÊĐạiÊThếÊChíÊ
vàÊvôÊlượngÊđạiÊchúngÊcầmÊđàiÊsenÊvàngÊđónÊtiếp. 

3.Ê ThượngÊ phẩmÊ hạÊ sinh:ÊHànhÊgiảÊnàyÊcũngÊphátÊ3Ê
tâmÊtinÊnhânÊquả,ÊnhưngÊkhôngÊ thểÊ thọÊ trìÊđọcÊ tụngÊhiểuÊ
nghĩaÊphápÊĐạiÊthừa.ÊNgườiÊnàyÊlúcÊlâmÊchungÊđượcÊPhậtÊ
AÊDiÊĐàÊcùngÊQuanÊThếÊÂm,ÊĐạiÊThếÊChíÊvàÊquyếnÊthuộcÊ
cầmÊhoaÊ senÊ vàng,Ê hóaÊ thànhÊ 500ÊhóaÊPhậtÊ đưaÊ tayÊ đónÊ
tiếp. 

4.Ê TrungÊ phẩmÊ thượngÊ sinh:ÊHànhÊgiảÊnàyÊthọÊgiữÊ5Ê
giới,Ê tuÊBátÊquanÊ trai,Ê làmÊcácÊviệcÊ thiện.ÊNgườiÊnàyÊ lúcÊ
lâmÊ chung,Ê đượcÊ PhậtÊ AÊ DiÊ ĐàÊ vàÊ cácÊ TỳÊ kheoÊ quyếnÊ
thuộcÊvâyÊquanhÊphóngÊhàoÊquangÊkimÊsắcÊđếnÊchỗÊngườiÊ
đó.ÊNgườiÊ đóÊ sinhÊ tâmÊhoanÊ hỷÊ vìÊ thấyÊmìnhÊ đangÊ ngồiÊ
trênÊđàiÊhoaÊsen. 
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THẤTÊĐẠI 

TheoÊkinhÊĐạiÊPhậtÊĐảnhÊThủÊLăngÊNghiêmÊquyểnÊ3,ÊcóÊ
nóiÊvềÊThấtÊđại.ÊThấtÊđạiÊcònÊgọiÊlàÊThấtÊđạiÊtính,ÊtứcÊbảyÊ
đại:ÊĐịaÊđại,ÊthủyÊđại,ÊhỏaÊđại,ÊphongÊđại,ÊkiếnÊđạiÊvàÊthứcÊ
đại.Ê BốnÊ đạiÊ địa,Ê thủy,Ê hỏa,Ê phongÊ làÊ thểÊ củaÊ SắcÊ pháp,Ê
thêmÊkhôngÊđạiÊ thànhÊNgũÊđại,Ê lạiÊ thêmÊThứcÊđạiÊ thànhÊ
LụcÊđại,ÊĐạiÊnghĩaÊlàÊcùngÊkhắpÊphápÊgiới.ÊSựÊhìnhÊthànhÊ
vạnÊphápÊkhôngÊ lìaÊ4Êđại,Ê nươngÊhưÊkhôngÊmàÊkiếnÊ lập,Ê
nươngÊKiếnÊmàÊcóÊgiác,ÊnhờÊThứcÊmàÊcóÊbiết. 

NămÊđạiÊ trướcÊcấuÊ tạoÊnênÊvôÊ tình,ÊcảÊ7ÊđạiÊcấuÊ tạoÊnênÊ
hữuÊtình;ÊnhưngÊkhiÊnêuÊ7ÊphápÊtứcÊlàÊgồmÊnhiếpÊcảÊmuônÊ
pháp.ÊTrongÊđó,ÊĐịaÊđạiÊlàÊtínhÊcứngÊcủaÊmuônÊpháp,ÊHỏaÊ
đạiÊ làÊ tínhÊnóng,ÊThủyÊđạiÊ làÊ tínhÊướt,ÊPhongÊđạiÊ làÊ tínhÊ
động,ÊKhôngÊđạiÊlàÊtínhÊvôÊngại,ÊKiếnÊđạiÊlàÊtínhÊgiácÊbiết,Ê
vàÊThứcÊ đạiÊ làÊ tínhÊ liễuÊ biệt.ÊNămÊ đạiÊ trướcÊ thuộcÊ vềÊ 6Ê
cảnh,ÊkiếnÊđạiÊ thuộcÊvềÊ6Ê căn,Ê thứcÊđạiÊ thuộcÊvềÊ6Ê thức,Ê
choÊnênÊThấtÊ đạiÊvàÊ18ÊgiớiÊ chỉÊkhácÊnhauÊvềÊkhaiÊhợp.Ê
ThấtÊđạiÊnàyÊkhôngÊphảiÊmỗiÊđạiÊđềuÊcóÊthậtÊtínhÊđộcÊlậpÊ
màÊlàÊdoÊxúcÊduyênÊvớiÊChânÊtínhÊNhưÊLaiÊtạngÊmàÊphátÊ
động.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊĐỊA 

TheoÊ kinhÊBồÊ tátÊĐịaÊ TrìÊ quyểnÊ 10Ê vàÊĐạiÊ ThừaÊNghĩaÊ
ChươngÊquyểnÊ12ÊcóÊnóiÊđếnÊThấtÊĐịa.ÊTứcÊbảyÊđịaÊvịÊtuÊ
hànhÊtừÊBồÊtátÊđịaÊđếnÊThậpÊđịa.ÊBảyÊđịaÊgồmÊcó: 

1.ÊChủngÊtínhÊđịa:ÊNhânÊchủngÊPhậtÊđạoÊthànhÊtựuÊbấtÊ
hoại. 
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2.ÊGiảiÊhànhÊđịa:ÊTheoÊthứÊlớpÊtiếnÊtớiÊtuÊhạnhÊphươngÊ
tiện,ÊđốiÊvớiÊđạoÊxuấtÊthếÊđượcÊhànhÊgiải. 

HaiÊđịaÊnóiÊ trênÊtheoÊĐạiÊThừaÊNghĩaÊChươngÊlàÊgiaiÊvịÊ
BồÊ tátÊ địaÊ tiền;Ê HoaÊ NghiêmÊKhổngÊMụcÊ ChươngÊ 2Ê thìÊ
choÊChủngÊtínhÊđịaÊlàÊThậpÊgiảiÊtrởÊxuống,ÊcònÊgiảiÊhànhÊ
địaÊlàÊThậpÊHạnh,ÊThậpÊHồiÊHướng. 

3.ÊTịnhÊ tâmÊđịa:ÊTứcÊSơÊđịa.ÊNgườiÊnhậpÊvàoÊđịaÊnàyÊ
trênÊ thựcÊ tếÊ đãÊ chứngÊ mộtÊ phầnÊ chânÊ như,Ê lìaÊ hoặcÊ vôÊ
minhÊtrụÊđịa,ÊtừÊđóÊkhởiÊtâmÊtịnhÊtínÊhyÊvọngÊquảÊBồÊđề. 

4.ÊHànhÊtíchÊđịa:ÊTừÊđịaÊthứÊ2ÊchoÊđếnÊđịaÊthứÊ7,ÊtrongÊ
thờiÊgianÊnàyÊkhởiÊtuÊchínhÊđạo. 

5.ÊQuyếtÊđịnhÊđịa:ÊTứcÊđịaÊthứÊ8.ÊNgườiÊđếnÊđịaÊvịÊnàyÊ
quyếtÊđịnhÊxuÊhướngÊVôÊthượngÊBồÊđề. 

6.ÊQuyếtÊđịnhÊhànhÊđịa:ÊTứcÊđịaÊthứÊ9,ÊtứcÊtừÊđịaÊtrướcÊ
lạiÊtăngÊtiếnÊhướngÊthượng. 

7.ÊTấtÊcánhÊđịa:ÊĐịaÊthứÊ10ÊvàÊNhưÊLaiÊđịa.ÊTrongÊđịaÊ
thứÊ10ÊnhânÊhạnhÊviênÊmãn,ÊtrongÊNhưÊLaiÊđịaÊquảÊđứcÊđãÊ
cùngÊcực,ÊnênÊgọiÊlàÊTấtÊcánhÊđịa.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊĐIÊNÊĐẢO 

TheoÊLuậnÊDuÊGiàÊSưÊĐịaÊquyểnÊ8ÊcóÊnóiÊđếnÊ8ÊthứÊđiênÊ
đảo.ÊĐiênÊđảoÊcóÊnghĩaÊlàÊvọngÊkiếnÊlộnÊngượcÊđốiÊvớiÊSự,Ê
LýÊcủaÊcácÊpháp.ÊNhưÊsựÊvậtÊvôÊthườngÊmàÊvọngÊthấyÊlàÊ
thường,Ê cácÊ phápÊ vôÊ ngãÊmàÊ vọngÊ thấyÊ cóÊ cáiÊ ngãÊ chânÊ
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TổÊ liềnÊ từÊ giã,Ê đếnÊ chùaÊThiếuÊLâmÊ núiÊTungÊ SơnÊ ngồiÊ
thiềnÊxoayÊmặtÊvàoÊváchÊsuốtÊ9Ênăm.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊNGHIỆP 

ChínÊthứÊnghiệpÊtrongÊ3Êcõi:ÊCõiÊDục.ÊcõiÊSắcÊmỗiÊcõiÊđềuÊ
cóÊ 3Ê thứ:Ê TácÊ nghiệp,ÊVôÊ tácÊ nghiệp,Ê phiÊ tácÊ phiÊ vôÊ tácÊ
nghiệp;ÊcõiÊVôÊSắcÊcóÊ3Êthứ:ÊVôÊtácÊnghiệp,ÊPhiÊtácÊphiÊvôÊ
tácÊnghiệp,ÊVôÊlậuÊnghiệp. 

1.ÊTácÊ nghiệp:ÊTânÊdịchÊlàÊBiểuÊnghiệp,ÊtứcÊlàÊnghiệpÊ
doÊthânÊkhẩuÊgâyÊtạo. 

2.Ê VôÊ tácÊ nghiệp:ÊTrungÊHoaÊdịchÊlàÊVôÊbiểuÊnghiệp,Ê
chỉÊchoÊcôngÊnăngÊnươngÊtheoÊtácÊnghiệpÊmàÊsinh. 

3.ÊPhiÊtácÊphiÊvôÊtácÊnghiệp:ÊChỉÊr iêngÊchoÊýÊnghiệp. 

4.Ê VôÊ lậuÊ nghiệp:ÊTứcÊlàÊthân,Êkhẩu,ÊýÊnghiệpÊvôÊlậu.Ê
ChínÊ thứÊ nghiệp,Ê nếuÊ dùngÊ 3Ê tính:Ê Thiện,Ê ác,Ê vôÊ kýÊmàÊ
phânÊbiệtÊthìÊtácÊnghiệpÊvàÊphiÊtácÊphiÊvôÊtácÊnghiệpÊthôngÊ
3Ê tính.ÊTácÊnghiệp,ÊvàÊphiÊ tácÊphiÊvôÊ tácÊnghiệp,ÊcủaÊcõiÊ
SắcÊ thìÊ thôngÊ thiệnÊvàÊvôÊký.ÊVôÊ tácÊnghiệpÊcõiÊDụcÊ thìÊ
thôngÊ thiệnÊ vàÊ ác.Ê VôÊ tácÊ nghiệpÊ cõiÊ SắcÊ chỉÊ thôngÊ vớiÊ
nghiệpÊ thiện.ÊVôÊtácÊnghiệpÊvàÊphiÊ tácÊphiÊvôÊtácÊnghiệpÊ
củaÊcõiÊSắcÊvàÊcõiÊVôÊSắcÊgiốngÊnhau.ÊVôÊlậuÊnghiệpÊchỉÊ
thôngÊvớiÊthiệnÊ(TĐPHHQÊtrÊ826ÊTậpÊI)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊPHẨMÊVÃNGÊSINHÊ 

CửuÊphẩmÊvãngÊsinhÊcònÊgọiÊNhấtÊcửuÊchiÊsinh,ÊTamÊbốiÊ
sinhÊtướng.ÊChínÊphẩmÊvãngÊsinhÊTịnhÊđộ.ÊTùyÊtheoÊhạnhÊ
nghiệpÊcủaÊhànhÊgiảÊniệmÊPhậtÊmàÊchiaÊthànhÊ9Êphẩm. 
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NúiÊCửuÊHoaÊcóÊ99Êngọn,ÊtrongÊđóÊcóÊ9ÊngọnÊđượcÊcoiÊlàÊ
hùngÊ vĩÊ nhất:Ê ThiênÊ Thai,Ê LiênÊ Hoa,Ê ThiênÊ Trụ,Ê ThậpÊ
Vương... 

TheoÊTháiÊBìnhÊHoànÊVũÊKí,ÊtênÊcũÊnúiÊnàyÊlàÊCửuÊTử,ÊdoÊ
đỉnhÊcóÊ9ÊngọnÊnhỏ.ÊNúiÊnàyÊcóÊhìnhÊdạngÊnhưÊnhữngÊđứaÊ
béÊngồiÊxoayÊtrònÊxúmÊxítÊcùngÊnhauÊnôÊđùa. 

NhàÊ thơÊLýÊBạchÊđờiÊĐườngÊđếnÊvùngÊnày,Ê thấyÊ9ÊngọnÊ
núiÊhùngÊvĩÊcaoÊvút,ÊgiốngÊnhưÊhoaÊsen,ÊnênÊđặtÊtênÊnúiÊlàÊ
CửuÊHoa.ÊNúiÊnàyÊcũngÊđượcÊxemÊlàÊnơiÊhóaÊthânÊcủaÊBồÊ
tátÊ ĐịaÊ TạngÊ đểÊ hóaÊ độÊ chúngÊ sinhÊ vàÊ làÊ trungÊ tâmÊ tínÊ
ngưỡngÊĐịaÊTạng.ÊVìÊ thếÊnơiÊđâyÊcóÊrấtÊnhiềuÊngôiÊchùaÊ
nổiÊ tiếngÊ như:Ê chùaÊHóaÊThành,Ê chùaÊCửuÊTử,Ê chùaÊVôÊ
Tướng...ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊĐIỀUÊY 

CửuÊđiềuÊyÊcònÊgọiÊlàÊCửuÊđiều,ÊCửuÊđiềuÊcaÊsaÊ(áoÊhoạiÊ
sắc),Ê1ÊloạiÊTăngÊgiàÊlêÊthấpÊnhấtÊtrongÊbaÊbậcÊđạiÊy. 

YÊnàyÊđượcÊmayÊ2ÊđoạnÊdài,Ê1ÊđoạnÊngắn,ÊđiềuÊsốÊlàÊ9Êlá.Ê
YÊcửuÊđiềuÊchỉÊđắpÊkhiÊvàoÊcungÊvua,ÊlênÊtòaÊthuyếtÊpháp,Ê
vàoÊthônÊxómÊkhấtÊthựcÊhoặcÊlúcÊhàngÊphụcÊngoạiÊđạo.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

CỬUÊNIÊNÊDIỆNÊBÍCH 

ChínÊnămÊxoayÊmặtÊvàoÊvách. 

NămÊ520,ÊTổÊBồÊđềÊđạtÊmaÊvượtÊbiểnÊđếnÊKimÊLăngÊvàÊđãÊ
cóÊmộtÊcuộcÊđốiÊđápÊvớiÊvuaÊVõÊĐế.ÊThấyÊkhôngÊkhếÊcơ,Ê
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thật,ÊthânÊbấtÊtịnhÊmàÊthấyÊlàÊtịnhÊv.v...ÊĐóÊlàÊcáiÊnhìnÊlộnÊ
ngượcÊkhôngÊđúngÊvớiÊsưÊthật.ÊTámÊthứÊđiênÊđảoÊgồmÊcó: 

1.Ê TưởngÊ đảo:ÊBiếtÊmộtÊ cáchÊ phiÊ lý,Ê khôngÊ đúngÊ vớiÊ
chânÊlý. 

2.Ê KiếnÊ đảo:ÊTàÊkiếnÊ thấyÊbiếtÊ lệchÊlạcÊmộtÊbên,Ê theoÊ
quanÊniệmÊvọngÊchấpÊcủaÊmình. 

3.Ê TâmÊ đảo:ÊChỉÊchoÊvọngÊ tâmÊgiảÊdốiÊkhôngÊ thật,ÊvìÊ
vọngÊtâmÊđiênÊđảoÊnênÊnhìnÊvạnÊphápÊcũngÊđiênÊđảo. 

4.ÊƯÊvôÊ thườngÊ thườngÊđảo:ÊTứcÊđốiÊvớiÊcácÊphápÊthếÊ
gianÊlàÊvôÊthườngÊmàÊkhởiÊvọngÊkiếnÊchoÊlàÊthường. 

5.ÊƯÊkhổÊlạcÊđảo:ÊĐốiÊvớiÊcácÊkhổÊthếÊgianÊmàÊkhởiÊlạcÊ
kiến. 

6.ÊƯÊ bấtÊ tịnhÊ tịnhÊ đảo:ÊĐốiÊvớiÊcácÊphápÊbấtÊtịnhÊthếÊ
gianÊmàÊkhởiÊtịnhÊkiến. 

7.Ê ƯÊ vôÊ ngãÊ ngãÊ đảo:ÊĐốiÊvớiÊcácÊphápÊvôÊngãÊởÊ thếÊ
gianÊmàÊvọngÊtưởngÊchoÊtấtÊcảÊlàÊcóÊngãÊthật.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊGIÁCÊCHI 

ThấtÊgiácÊchiÊhayÊThấtÊBồÊđềÊphầnÊlàÊmộtÊphápÊtuÊtrongÊ37Ê
phẩmÊ trợÊ đạo.Ê PhápÊmônÊ nàoÊ PhậtÊ dạyÊ cũngÊ rấtÊ làÊ quanÊ
trọng.ÊChẳngÊquaÊtùyÊtheoÊcănÊcơÊtrìnhÊđộÊcủaÊmỗiÊchúngÊ
sinhÊmàÊPhậtÊnóiÊcóÊnhiềuÊphápÊmônÊtu.ÊPhápÊtuÊnàoÊmàÊ
thíchÊhợpÊvớiÊcănÊcơÊtrìnhÊđộÊnhậnÊthứcÊcủaÊchúngÊta,ÊthìÊ
phápÊtuÊđóÊtaÊcầnÊnênÊthựcÊhiện.ÊĐiềuÊquanÊtrọngÊlàÊphảiÊ
thậtÊhànhÊchoÊđếnÊnơiÊđếnÊchốn.ÊĐượcÊthế,ÊthìÊmớiÊđemÊlạiÊ
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sựÊ lợiÊ lạcÊ choÊ chúngÊ ta.Ê ThànhÊ phầnÊ củaÊ ThấtÊ giácÊ chiÊ
(nhánh)ÊgồmÊcó: 

1.ÊTrạchÊpháp:ÊTrạchÊnghĩaÊlàÊchọnÊlựa;ÊphápÊlàÊphápÊ
môn,ÊlàÊphápÊphươngÊtiệnÊtuÊhành.ÊBấtÊcứÊphápÊmônÊnào,Ê
khiÊmàÊchúngÊtaÊlựaÊchọn,ÊthìÊcầnÊphảiÊvậnÊdụngÊtríÊhuệÊđểÊ
biệnÊbiệtÊchoÊrànhÊrẽÊrõÊràng.ÊKhiÊgiảnÊtrạchÊkỹÊcàngÊrồi,Ê
thìÊchúngÊtaÊmớiÊtinÊthọÊvàÊthậtÊhànhÊtheo. 

2.Ê TinhÊ tấn:ÊTrongÊlúcÊthậtÊhành,Ê thìÊcầnÊphảiÊnỗÊlựcÊ
siêngÊnăngÊcầnÊmẫnÊchămÊchỉÊhànhÊtrìÊliênÊtụcÊphápÊtuÊmàÊ
mìnhÊđãÊchọnÊlựa.ÊDùÊcóÊgặpÊtrởÊngạiÊkhóÊkhănÊthửÊtháchÊ
baoÊnhiêu,ÊtaÊcũngÊphảiÊquyếtÊtâmÊkhắcÊphụcÊchiếnÊthắngÊ
vượtÊqua.ÊPhảiÊđạtÊchoÊkỳÊđượcÊmụcÊđíchÊmàÊtaÊnhắmÊtới. 

3.ÊHỷ:ÊNghĩaÊlàÊhoanÊhỷ.ÊNhờÊnỗÊlựcÊtinhÊtấnÊtuÊhànhÊ
màÊ phiềnÊ nãoÊ dầnÊ dầnÊ đượcÊ đoạnÊ trừ.Ê PhiềnÊ nãoÊ càngÊ
giảmÊ thìÊcôngÊđứcÊcàngÊ tăngÊvàÊchừngÊđóÊhànhÊgiảÊsanhÊ
tâmÊhoanÊhỷÊphấnÊchấnÊanÊlạcÊnhiềuÊhơn. 

4.ÊKhinhÊan:ÊKhinhÊlàÊnhẹÊnhàng;ÊanÊlàÊanÊổn.ÊNhờÊvàoÊ
sựÊnỗÊlựcÊtinhÊtấnÊtuÊhànhÊmàÊhànhÊgiảÊcóÊđượcÊthânÊtâmÊ
thanhÊthoátÊkhoanÊkhoáiÊnhẹÊnhàng.ÊÊ 

5.Ê Niệm:ÊTrongÊ tâmÊsángÊsuốt,Ê thườngÊnhớÊđếnÊphápÊ
tuÊthiềnÊđịnhÊvàÊtríÊhuệ. 

6.Ê Định:Ê NghĩaÊ làÊ tậpÊ trungÊ tâmÊ ýÊ chuyênÊ vàoÊ giáoÊ
phápÊmàÊmìnhÊđãÊnỗÊlựcÊhànhÊtrì.ÊĐịnhÊcàngÊsâuÊthìÊHuệÊ
càngÊphát.ÊĐịnhÊvàÊHuệÊkhôngÊrờiÊnhau,ÊnênÊgọiÊlàÊĐịnhÊ
HuệÊđẳngÊtrìÊvậy. 
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9.ÊViệcÊđángÊ tránhÊkhôngÊ tránh:ÊGặpÊácÊ thú,ÊngườiÊđiên,Ê
ngườiÊsay,Ênước,Êlửa... 

LạiÊcóÊchínÊthứÊcửuÊhoạnhÊchỉÊchoÊ9ÊloạiÊchếtÊuổng: 

1.ÊCóÊbệnhÊmàÊkhôngÊuốngÊthuốc. 

2.ÊBịÊhànhÊhìnhÊvìÊphépÊvua. 

3.ÊBịÊphiÊnhânÊđoạtÊtinhÊkhí,ÊtứcÊđamÊmêÊsắcÊdục,ÊkhôngÊ
gìnÊgiữÊ thân,ÊbịÊphiÊnhânÊ(quỉÊquáiÊyêuÊ tinh)Ê thừaÊcơÊhộiÊ
đoạtÊtinhÊkhí. 

4.ÊBịÊlửaÊđốt. 

5.ÊBịÊnướcÊngập. 

6.ÊBịÊácÊthúÊănÊthịt. 

7.ÊBịÊrớtÊxuốngÊvựcÊnúi. 

8.ÊBịÊtrúngÊthuốcÊđộcÊvàÊbịÊtrùÊếm. 

9.ÊBịÊđóiÊkhátÊkhốnÊkhổÊcùngÊcực.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊHOAÊSƠN 

NúiÊnằmÊcáchÊhuyệnÊThanhÊDương,ÊtỉnhÊAnÊHuyÊvềÊphíaÊ
TâyÊ NamÊ 20Ê km.Ê DiệnÊ tíchÊ khoảngÊ hơnÊ 50km2,Ê làÊ mộtÊ
trongÊ4ÊnúiÊ lớnÊnổiÊ tiếngÊcủaÊPhậtÊgiáoÊTrungÊQuốcÊ(núiÊ
CửuÊ Hoa,Ê núiÊ NgũÊ ĐàiÊ ởÊ SơnÊ Tây,Ê núiÊ NgaÊ MiÊ ởÊ TứÊ
XuyênÊvàÊnúiÊPhổÊĐàÊởÊChiếtÊGiang). 
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NămÊcănÊtuyÊtiếpÊxúcÊcảnhÊnhưngÊđềuÊnươngÊnhờÊthứcÊthứÊ
sáuÊmàÊcóÊphânÊbiệt.ÊDoÊphânÊbiệtÊmàÊcóÊtốtÊxấuÊcủaÊ5ÊcănÊ
cảnh,ÊdoÊphânÊbiệtÊmàÊcóÊnhiễmÊtịnhÊyÊcủaÊthứcÊthứÊbảy,Ê
doÊ phânÊ biệtÊ màÊ cóÊ tướngÊ phầnÊ thứcÊ thứÊ tám,Ê choÊ nênÊ
phânÊbiệtÊyÊlàmÊduyênÊcủaÊ8Êthức. 

9.Ê ChủngÊ tử:Ê ChủngÊ tửÊ củaÊ 8Ê thức,Ê mỗiÊ thứcÊ đềuÊ
nươngÊchủngÊtửÊphátÊsinh,ÊchoÊnênÊchủngÊtửÊlàÊduyênÊcủaÊ
cácÊthức.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊHOẠNH 

CửuÊ hoạnhÊ làÊ chínÊ nguyênÊ nhânÊ khiếnÊ choÊmạngÊ ngườiÊ
khôngÊ đángÊ chếtÊmàÊ chết.Ê TheoÊKinhÊCửuÊHoạnh,ÊKinhÊ
PhậtÊYÊcóÊnêuÊchínÊthứÊcửuÊhoạnhÊlà: 

1.ÊĂnÊmónÊkhôngÊnênÊăn,ÊvìÊtrúngÊthựcÊmàÊchết. 

2.ÊĂnÊkhôngÊđộÊlượng. 

3.ÊĂnÊmónÊănÊkhôngÊquen;ÊkhôngÊbiếtÊthời,ÊkhôngÊbiếtÊtụcÊ
lệ,ÊkhôngÊtheoÊđiềuÊđộ. 

4.ÊĂnÊkhiÊthứcÊănÊchưaÊtiêuÊhóaÊhết. 

5.ÊChỉÊthục:ÊỨcÊchếÊđạiÊtiểuÊtiện. 

6.ÊKhôngÊtrìÊgiới:ÊPhạmÊhìnhÊphápÊtrọngÊtội. 

7.ÊGầnÊácÊtriÊthức:ÊKếtÊgiaoÊvớiÊngườiÊác,ÊbạnÊác. 

8.ÊVàoÊlàngÊkhôngÊđúngÊthời,ÊkhôngÊđúngÊpháp. 
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7.Ê Xả:Ê BuôngÊ bỏÊmọiÊ thứÊ choÊ thânÊ tâmÊ thơÊ thớiÊ nhẹÊ
nhàng.ÊCònÊvướngÊbậnÊdínhÊmắcÊvàoÊcảnhÊduyênÊ làÊ cònÊ
đauÊkhổ.ÊXảÊnóiÊởÊđâyÊcũngÊcóÊnghĩaÊlàÊhànhÊxả.ÊHànhÊxảÊ
làÊmộtÊloạiÊtâmÊsởÊtrongÊ11ÊmónÊThiệnÊtâmÊsở.ÊNhờÊcóÊtríÊ
huệÊsángÊsuốtÊmàÊhànhÊgiảÊnhậnÊđịnhÊcácÊphápÊlàÊhưÊgiả,Ê
duyênÊsinhÊnhưÊhuyễn,ÊvạnÊphápÊgiaiÊkhông,ÊnênÊkhôngÊcốÊ
chấpÊvàoÊbấtÊcứÊsựÊvậtÊnào.ÊLàmÊmàÊkhôngÊcốÊchấp,ÊnênÊ
tâmÊhànhÊgiảÊđượcÊrỗngÊrangÊgiảiÊthoát.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊTHÁNHÊTÀI 

ThấtÊthánhÊtàiÊcònÊgọiÊlàÊThấtÊtài,ÊThấtÊđứcÊtài,ÊThấtÊphápÊ
tài.ÊBảyÊthánhÊphápÊđểÊthànhÊtựuÊPhậtÊđạo.ÊNóiÊTàiÊlàÊvìÊ7Ê
phápÊ nàyÊ cóÊ côngÊ năngÊ trợÊ giúpÊ choÊ việcÊ tiếnÊ tuÊ thànhÊ
Phật,ÊnênÊgọiÊlàÊTài.ÊThấtÊthánhÊtàiÊgồmÊcó: 

1.Ê TínÊ tài:ÊTinÊ sâuÊvàoÊ chánhÊpháp.ÊKhôngÊgìÊ cóÊ thểÊ
làmÊlayÊchuyểnÊđượcÊniềmÊtinÊsâuÊvữngÊchắcÊnày. 

2.Ê GiớiÊ tài:ÊGiữÊgìnÊgiớiÊ luậtÊnghiêmÊminh,ÊkhôngÊđểÊ
choÊsaiÊphạm. 

3.Ê TàmÊ tài:ÊTựÊhổÊ thẹnÊquyếtÊkhôngÊlàmÊcácÊđiềuÊác.Ê
TàmÊlàÊtựÊhổÊthẹnÊvớiÊchínhÊmình,ÊnếuÊlỡÊgâyÊphạmÊcóÊlỗi,Ê
thìÊtựÊmìnhÊcảmÊthấyÊrấtÊhổÊthẹnÊvàÊquyếtÊkhôngÊbaoÊgiờÊ
táiÊphạm. 

4.Ê QuíÊ tài:Ê TâmÊ sinhÊ hổÊ thẹnÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ phápÊ bấtÊ
thiện.ÊQuíÊcũngÊlàÊhổÊthẹn,ÊnhưngÊhổÊthẹnÊđốiÊvớiÊcácÊđốiÊ
tượngÊmàÊmìnhÊđãÊgâyÊraÊlàmÊchoÊthaÊnhânÊphảiÊđauÊkhổ.ÊÊ 
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5.ÊVănÊ tài:ÊNgheÊđượcÊchínhÊgiáo.ÊTấtÊnhiên,ÊlàÊkhôngÊ
ngheÊcácÊthứÊtàÊgiáoÊnhảmÊnhíÊlàmÊrốiÊloạnÊtâmÊmình. 

6.ÊThíÊ tài:ÊLìaÊbỏÊtấtÊcả,ÊkhôngÊnhiễmÊtrước.ÊThíÊnóiÊởÊ
đâyÊ khôngÊ cóÊ nghĩaÊ làÊ bốÊ thíÊ thôngÊ thươngÊ như:Ê tàiÊ thí,Ê
phápÊthí,ÊvôÊúyÊthí...ÊMàÊthíÊởÊđâyÊcóÊnghĩaÊlàÊphảiÊlìaÊbỏÊ
mọiÊ thứ,ÊnóiÊ rõÊ raÊ làÊhằngÊxaÊ lìaÊ6Ê trầnÊcảnh.ÊCóÊ thế,Ê thìÊ
tâmÊhànhÊgiảÊmớiÊthựcÊsựÊđượcÊanÊlạcÊgiảiÊthoát. 

7.ÊHuệÊtài:ÊNhiếpÊtâmÊkhôngÊtánÊloạn,ÊthấyÊrõÊthậtÊtínhÊ
củaÊ cácÊ pháp.Ê MàÊ thậtÊ tínhÊ củaÊ cácÊ phápÊ làÊ “KHÔNGÊ
TÍNH”Êvậy.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊXỨÊTRƯNGÊTÂM 

TrongÊKinhÊLăngÊNghiêmÊcóÊnêuÊraÊbảyÊchỗÊgạnÊhỏiÊtâm.Ê
ĐứcÊPhậtÊgạnÊhỏiÊngàiÊAÊNanÊvềÊchỗÊởÊcủaÊ tâm,ÊngàiÊAÊ
NanÊlầnÊlượtÊtrảÊlờiÊ7ÊchỗÊđềuÊbịÊPhậtÊbác,ÊgọiÊlàÊThấtÊxứÊ
trưngÊtâm.ÊBảyÊchỗÊgạnÊhỏiÊvềÊtâmÊđóÊlà: 

1.Ê TâmÊ ởÊ trongÊ thân:ÊKhiÊ đượcÊ hỏiÊ tâmÊ ởÊ chỗÊ nào?ÊÊ
NgàiÊAÊNanÊtrảÊlờiÊtâmÊởÊtrongÊthân.ÊPhậtÊnói:Ê“NếuÊtâmÊởÊ
trongÊthânÊthìÊlẽÊra,ÊtrướcÊtiên,ÊtâmÊphảiÊthấyÊtim,Êgan,ÊtìÊvịÊ
v.v...ÊởÊtrongÊthânÊtrước,ÊrồiÊsauÊđóÊmớiÊthấyÊcácÊcảnhÊvậtÊ
ởÊbênÊngoài.ÊNếuÊkhôngÊ thấyÊcácÊvậtÊởÊ trongÊ thânÊ thìÊ lẽÊ
nàoÊtâmÊlạiÊởÊtrongÊthân?” 

2.Ê TâmÊ ởÊ ngoàiÊ thân:ÊKhiÊngheÊPhậtÊnóiÊ thế,ÊngàiÊAÊ
NanÊ liềnÊdùngÊđènÊsángÊđểÊ lậpÊ luận:Ê“TâmÊchúngÊsinhÊởÊ
ngoàiÊ thân,Ê nhưÊ ngọnÊ đènÊ sángÊ ởÊ ngoàiÊ cănÊ phòngÊ nênÊ
khôngÊ thểÊ soiÊ sángÊ ởÊ ngoàiÊ cănÊ phòng”.Ê ĐứcÊ PhậtÊ gạn:Ê
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3.Ê CănÊ duyên:Ê Mắt,Ê tai,Ê mũi,Ê lưỡi,Ê thân.Ê NhãnÊ thứcÊ
nươngÊnhãnÊcănÊmàÊthấyÊđược;ÊnhĩÊthứcÊnươngÊnhĩÊcănÊmàÊ
ngheÊđược;ÊtỉÊthứcÊnươngÊtỉÊcănÊmàÊngửiÊđược;ÊthiệtÊthứcÊ
nươngÊthiệtÊcănÊmàÊnếmÊđược;ÊthânÊthứcÊnươngÊthânÊcănÊ
màÊbiếtÊđược.ÊChoÊnênÊ5ÊcănÊlàÊduyênÊcủaÊ5Êthức. 

4.Ê CảnhÊ duyên:ÊNămÊ thứcÊphảiÊnhờÊ5Ê trầnÊcảnhÊ làmÊ
đốiÊ tượngÊmớiÊ phátÊ khởi,Ê choÊ nênÊ cảnhÊ làÊ duyênÊ củaÊ 5Ê
thức. 

5.Ê TácÊ ý:ÊTácÊýÊlàÊ tâmÊsởÊpháp,ÊcóÊnghĩaÊlàÊquanÊsát.Ê
KhiÊmắtÊ thấyÊsắc,ÊkhởiÊquanÊsát,ÊkhiếnÊ thứcÊ thứÊsáuÊ liềnÊ
phânÊbiệtÊthiệnÊác.ÊTai,Êmũi,Êlưỡi,ÊthânÊcũngÊnhưÊvậy,ÊlúcÊ
mớiÊđốiÊdiệnÊvớiÊcảnhÊcũngÊquanÊsátÊdẫnÊphátÊnhưÊthế.ÊTấtÊ
cảÊcảnh,ÊthứcÊđềuÊdoÊtácÊý,ÊchoÊnênÊtácÊýÊlàÊduyênÊcủaÊ6Ê
thức. 

6.ÊCănÊbảnÊy:ÊThứcÊthứÊtámÊlàÊcănÊbảnÊcủaÊcácÊthức,Ê6Ê
thứcÊ nươngÊ nhờÊ tướngÊ phầnÊ củaÊ thứcÊ thứÊ támÊ màÊ sinhÊ
khởi,Ê tướngÊphầnÊthứcÊthứÊtámÊnươngÊgáÊ6ÊthứcÊmàÊphátÊ
khởi,ÊchoÊnênÊcănÊbảnÊyÊlàÊduyênÊchoÊ6ÊthứcÊvàÊthứcÊthứÊ
tám. 

7.ÊNhiễmÊtịnhÊy:ÊNhiễmÊtịnhÊyÊlàÊthứcÊthứÊbảyÊmạtÊna.Ê
TấtÊ cảÊ cácÊ phápÊ nhiễmÊ tịnhÊ đềuÊ nươngÊ thứcÊ nàyÊ màÊ
chuyểnÊbiến.ÊThứcÊthứÊbảyÊnàyÊcũngÊnươngÊthứcÊthứÊtámÊ
màÊchuyểnÊbiến,ÊnươngÊtựaÊnhau,ÊchoÊnênÊnhiễmÊtịnhÊyÊlàÊ
duyênÊchoÊ8Êthức. 

8.Ê PhânÊ biệtÊ y:ÊPhânÊbiệtÊtứcÊthứcÊthứÊsáu.ÊThứcÊnàyÊ
phânÊ biệtÊ cácÊ phápÊ thiệnÊ ác,Ê hữuÊ lậu,Ê vôÊ lậu,Ê sắc,Ê tâm.Ê
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6.ÊKhôngÊvôÊbiênÊxứÊđịa:ÊThuộcÊtầngÊtrờiÊthứÊnhấtÊcủaÊ
cõiÊVôÊsắc.ÊCảnhÊgiớiÊchứngÊđắcÊtínhÊhưÊkhôngÊvôÊbiênÊtựÊ
tại,ÊdoÊlìaÊtínhÊvậtÊchấtÊcủaÊcõiÊSắc. 

7.ÊThứcÊvôÊbiênÊxứÊđịa:ÊThuộcÊtầngÊtrờiÊthứÊhaiÊcủaÊcõiÊ
VôÊsắc,ÊcảnhÊgiớiÊmàÊthứcÊđạtÊđượcÊrộngÊrãiÊkhôngÊngằnÊ
mé. 

8.ÊVôÊsởÊhữuÊxứÊđịa:ÊThuộcÊtầngÊtrờiÊthứÊbaÊcủaÊcõiÊVôÊ
sắc.Ê CảnhÊ giớiÊ tưÊ tưởngÊ dứtÊ bặtÊ doÊ lìaÊ tínhÊ độngÊ củaÊ
KhôngÊvôÊbiênÊxứÊđịaÊvàÊThứcÊvôÊbiênÊxứÊđịa. 

9.ÊPhiÊtưởngÊphiÊphiÊtưởngÊxứÊđịa:ÊThuộcÊtầngÊtrờiÊthứÊ
tưÊ (tứcÊ trờiÊHữuÊĐảnh)Ê củaÊ cõiÊVôÊ sắc.ÊCảnhÊ giớiÊ vắngÊ
lặngÊdoÊlìaÊtưởngÊvàÊvôÊtưởng,ÊlìaÊcảÊchấpÊcóÊlẫnÊkhông.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

CỬUÊDUYÊNÊSINHÊTHỨC 

ChínÊ thứÊduyênÊ giúpÊ choÊ thứcÊ sinhÊkhởiÊ tácÊ dụng.ÊTheoÊ
LuậnÊThànhÊDuyÊThứcÊ từÊ2ÊđếnÊ5,ÊcóÊnêuÊraÊchínÊduyênÊ
là: 

1.ÊMinhÊ duyên:ÊÁnhÊsángÊmặtÊ trời,ÊmặtÊ trăngÊcóÊ thểÊ
hiểnÊbàyÊcácÊ sắcÊ tướng.ÊMắtÊnhờÊánhÊsángÊmàÊ thấy,Ê choÊ
nênÊánhÊsángÊlàÊduyênÊcủaÊnhãnÊthức. 

2.ÊKhôngÊ duyên:ÊRỗngÊrangÊkhôngÊbịÊngănÊngại,ÊhiểnÊ
bàyÊ cácÊ sắcÊ tướng.ÊMắtÊ nhờÊ cóÊ khoảngÊ khôngÊ nênÊ thấyÊ
được,Ê taiÊnhờÊcóÊkhoảngÊkhôngÊnênÊngheÊđược.ÊChoÊnênÊ
“Không”ÊlàmÊduyênÊchoÊnhãnÊthứcÊvàÊnhĩÊthức. 
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“NếuÊ nóiÊ tâmÊ ởÊ ngoàiÊ thânÊ thìÊ thânÊ vàÊ tâmÊ khácÊ nhau,Ê
hoànÊtoànÊkhôngÊbiếtÊnhau,ÊnhưngÊthậtÊraÊhễÊthânÊbiếtÊthìÊ
tâmÊ biếtÊ vàÊ ngượcÊ lạiÊ cũngÊ thế,Ê vậyÊ lẽÊ nàoÊ tâmÊ ởÊ ngoàiÊ
thân?” 

3.Ê TâmÊ núpÊ sauÊ conÊmắt:Ê “NgàiÊAÊNanÊdùngÊviệcÊđeoÊ
kínhÊlàmÊvíÊdụÊvàÊlậpÊluận:ÊTâmÊnúpÊsauÊconÊmắt,ÊnếuÊkhiÊ
mắtÊ thấyÊ cảnhÊ vậtÊ thìÊ tâmÊ liềnÊ phânÊ biệtÊ theoÊ khôngÊ cóÊ
chướngÊngại,ÊnhưÊkhiÊđeoÊkínhÊmắtÊvẫnÊthấyÊvậtÊkhôngÊcóÊ
chướngÊngại”.ÊPhậtÊchoÊngàiÊAnÊNanÊdùngÊthíÊdụÊnhưÊthếÊ
làÊkhôngÊđúng,ÊnênÊPhậtÊquở:Ê “NếuÊkínhÊdụÊchoÊmắtÊ thìÊ
mắtÊcũngÊnhìnÊthấyÊđược,ÊnếuÊmắtÊthấyÊđượcÊthìÊmắtÊđồngÊ
vớiÊ cảnhÊ rồi!Ê NếuÊmắtÊ đồngÊ vớiÊ cảnhÊ thìÊ tâmÊ khácÊ vớiÊ
cảnhÊvàÊngượcÊlại,ÊvậyÊlẽÊnàoÊtâmÊnúpÊsauÊconÊmắtÊmàÊcóÊ
thểÊphânÊbiệtÊđượcÊư?” 

4.ÊTâmÊởÊtrongÊchỗÊtối:ÊNgàiÊAÊNanÊlạiÊchấp:ÊThânÊcủaÊ
cácÊ chúngÊ sinh,Ê tạngÊ phủÊ ởÊ trong,Ê khiếuÊ huyệtÊ ởÊ ngoài,Ê
nhưÊ conÊ hiệnÊ nayÊ mởÊmắtÊ thấyÊ sángÊ làÊ thấyÊ bênÊ ngoài,Ê
nhắmÊmắtÊthấyÊtốiÊlàÊthấyÊbênÊtrong.ÊĐứcÊPhậtÊgạn:Ê“KhiÊ
nhắmÊmắtÊ thấyÊtốiÊthìÊcảnhÊgiớiÊ tốiÊnàyÊcóÊđốiÊ trướcÊmắtÊ
không?ÊNếuÊđốiÊtrướcÊmắtÊlàmÊsaoÊmàÊthànhÊởÊtrong?ÊCònÊ
nếuÊkhôngÊđốiÊtrướcÊmắtÊthìÊlàmÊsaoÊmàÊgọiÊlàÊthấy?” 

5.ÊTùyÊtheoÊhợpÊvớiÊchỗÊnàoÊthìÊtâmÊởÊđó:ÊSauÊ4ÊlầnÊbịÊ
PhậtÊbác,ÊngàiÊAÊNanÊđáp:Ê“TùyÊtheoÊhợpÊvớiÊchỗÊnàoÊthìÊ
tâmÊởÊđó”.ÊPhậtÊgạn:Ê“ÔngÊnóiÊ tùyÊtheoÊhợpÊvớiÊchỗÊnàoÊ
thìÊtâmÊởÊđó,ÊnếuÊtâmÊvôÊthểÊthìÊkhôngÊhợpÊđược,ÊcònÊnếuÊ
tâmÊcóÊthểÊthìÊôngÊhãyÊđưaÊtayÊgãiÊthân,ÊtâmÊôngÊsẽÊgiácÊ
biết,ÊtâmÊgiácÊbiếtÊnàyÊlàÊởÊtrongÊthânÊchạyÊraÊhayÊởÊngoàiÊ



54 

 

chạyÊ vào?Ê NếuÊ làÊ ởÊ trongÊ thânÊ chạyÊ raÊ thìÊ tâmÊ ởÊ trongÊ
thân,ÊnếuÊởÊngoàiÊchạyÊvàoÊthìÊlẽÊraÊphảiÊthấyÊcáiÊmặtÊcủaÊ
ông.ÊTâmÊkhôngÊphảiÊởÊtrongÊởÊngoàiÊthìÊkhôngÊcóÊraÊvào,Ê
raÊvàoÊđãÊkhôngÊthìÊlàmÊsaoÊcóÊthểÊtính,ÊnếuÊkhôngÊcóÊthểÊ
tínhÊthìÊlàmÊsaoÊnóiÊlàÊtùyÊhợp?” 

6.Ê TâmÊ ởÊ khoảngÊ giữa:Ê NgàiÊ AÊ NanÊ thưa:Ê “TâmÊ ởÊ
khoảngÊ giữaÊ cănÊ vàÊ trần”.Ê PhậtÊ lạiÊ gạn:Ê “NếuÊ tâmÊ ởÊ
khoảngÊgiữaÊcănÊvàÊtrầnÊthìÊ thểÊtínhÊcủaÊtâmÊgồmÊcảÊcănÊ
vàÊtrầnÊhayÊkhôngÊgồmÊcảÊcănÊvàÊtrần?ÊNếuÊgồmÊcảÊcănÊvàÊ
trầnÊthìÊcănÊcóÊbiếtÊcònÊtrầnÊthìÊkhôngÊbiết,ÊcănÊvàÊtrầnÊđốiÊ
địchÊthìÊcóÊbiếtÊvàÊkhôngÊbiếtÊphânÊminhÊrõÊràng,ÊlàmÊsaoÊ
nóiÊlàÊkhoảngÊgiữa?ÊCònÊnếuÊkhôngÊgồmÊthìÊkhôngÊthuộcÊ
căn,Êtrần,ÊtứcÊvôÊthểÊtínhÊlàmÊsaoÊmàÊcóÊkhoảngÊgiữa?” 

7.Ê TâmÊ khôngÊ dínhÊ mắcÊ vàoÊ đâu:ÊCuốiÊ cùngÊngàiÊAÊ
NanÊđáp:Ê“TấtÊcảÊkhôngÊdínhÊmắc,ÊgọiÊđóÊlàÊtâm”.ÊNhưngÊ
PhậtÊlạiÊgạn:Ê“NếuÊnóiÊkhôngÊdínhÊmắcÊgọiÊđóÊlàÊtâm,ÊtứcÊ
làÊ tâmÊôngÊkhôngÊdínhÊmắcÊ tấtÊcảÊcácÊsựÊvậtÊhiệnÊ tượngÊ
thuộcÊthủy,Êlục,Êkhông,ÊhànhÊtrênÊthếÊgianÊnày,ÊnhưngÊcácÊ
sựÊvật,ÊhiệnÊtượngÊnàyÊlàÊcóÊhayÊkhôngÊcó?ÊNếuÊnóiÊkhôngÊ
cóÊthìÊđồngÊvớiÊlôngÊrùaÊsừngÊthỏ,ÊlàmÊsaoÊcònÊcóÊvậtÊđểÊ
khôngÊdínhÊmắcÊmàÊnóiÊlàÊkhôngÊdínhÊmắc?ÊCònÊnếuÊnóiÊ
cóÊthìÊvậtÊcóÊtâmÊcũngÊcó,ÊlàmÊsaoÊnóiÊlàÊkhôngÊdínhÊmắcÊ
được?” 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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7.ÊNhưÊngườiÊdùngÊgiẻÊráchÊgóiÊtượngÊvàng,ÊquăngÊngoàiÊ
đồngÊ hoang,Ê chỉÊ ngườiÊ cóÊ thiênÊ nhãnÊ mớiÊ biếtÊ đếnÊ lấyÊ
tượngÊra,ÊđượcÊmọiÊngườiÊkínhÊlễ. 

8.ÊNhưÊcôÊgáiÊnghèoÊmangÊthaiÊThánhÊvương. 

9.ÊNhưÊtượngÊvàngÊròng,ÊbênÊngoàiÊtuyÊnámÊđen,ÊvàngÊbênÊ
trongÊtượngÊkhôngÊbiếnÊđổi.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊĐỊA 

CửuÊđịaÊcònÊgọiÊlàÊcửuÊhữu,ÊtứcÊchínÊcõiÊcủaÊloàiÊhữuÊtìnhÊ
chungÊở. 

1.Ê DụcÊ giớiÊ ngũÊ địa:Ê CònÊ gọiÊ làÊ NgũÊ thúÊ tạpÊ cưÊ địaÊ
(hoặcÊ tạpÊ trụÊ địa).Ê CõiÊ củaÊ 5Ê loàiÊ hữuÊ tìnhÊ ởÊ chungÊ lẫnÊ
nhau:ÊĐịaÊngục,ÊngạÊquỉ,ÊsúcÊsinh,Êtrời,ÊngườiÊ(khôngÊcóÊAÊ
tuÊla). 

2.ÊLyÊsinhÊhữuÊlạcÊđịa:ÊThuộcÊtrờiÊSơÊthiềnÊcủaÊcõiÊSắc.Ê
SựÊhỷÊlạcÊcóÊđượcÊlàÊdoÊxaÊlìaÊcácÊphápÊdục,ÊácÊởÊcõiÊDục. 

3.Ê ĐịnhÊ sinhÊ hỷÊ lạc:ÊThuộcÊ trờiÊĐệÊnhịÊ thiềnÊcủaÊcõiÊ
Sắc.ÊCảnhÊgiớiÊdoÊđịnhÊmàÊphátÊsinhÊhỷÊlạcÊthùÊthắng. 

4.ÊLyÊhỷÊdiệuÊ lạcÊđịa:ÊThuộcÊtrờiÊĐệÊtamÊthiềnÊcủaÊcõiÊ
Sắc.ÊcảnhÊgiớiÊanÊlạcÊthùÊthắngÊviÊdiệuÊdoÊlìaÊtrạngÊtháiÊhỷÊ
thôÊtrọngÊởÊNhịÊthiềnÊcủaÊcõiÊSắcÊmàÊđượcÊdiệuÊlạcÊởÊTamÊ
thiền. 

5.ÊXảÊniệmÊthanhÊtịnhÊđịa:ÊThuộcÊtrờiÊĐệÊtứÊthiềnÊcủaÊ
cõiÊSắc.ÊCảnhÊgiớiÊ thanhÊ tịnhÊdoÊ lìaÊbỏÊ trạngÊ tháiÊhỷÊ lạcÊ
củaÊcácÊĐịaÊtrên. 



86 

 

 

 

CỬUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

CỬUÊDỤ 

ChínÊvíÊdụÊgiảiÊ thíchÊnghĩaÊNhưÊLaiÊ tạngÊđượcÊnóiÊ trongÊ
kinhÊNhưÊLaiÊTạng,ÊdùngÊđểÊchỉÊphápÊthânÊNhưÊLaiÊtuyÊbịÊ
phiềnÊnãoÊcheÊlấp,ÊnhưngÊtựÊtínhÊthanhÊtịnhÊchẳngÊchútÊôÊ
nhiễm.ÊChínÊdụÊđóÊlà: 

1.ÊNhưÊtrongÊđóaÊhoaÊchưaÊnởÊcóÊthânÊNhưÊLaiÊngồiÊkiếtÊ
già,ÊngườiÊcóÊthiênÊnhãnÊbiếtÊgỡÊbỏÊhoaÊhéoÊmàÊđượcÊthânÊ
NhưÊLai. 

2.ÊNhưÊngườiÊmuốnÊ lấyÊmậtÊongÊkhéoÊ léoÊ tìmÊcáchÊđuổiÊ
bầyÊongÊrồiÊlấyÊmật. 

3.ÊNhưÊhạtÊgạoÊlúcÊcònÊvỏ,ÊngườiÊthamÊlamÊnguÊsiÊkhinhÊ
thườngÊchoÊlàÊvậtÊđángÊbỏ,ÊnếuÊbiếtÊcáchÊlàmÊsạchÊvỏ,ÊgiãÊ
trắngÊthìÊtrởÊthànhÊthứcÊănÊquý. 

4.Ê NhưÊ vàngÊ ròngÊ rơiÊ vàoÊ chỗÊ nhơÊ nhớp,Ê vùiÊ lấpÊ nhiềuÊ
năm,ÊvàngÊchẳngÊbịÊhoại.ÊNhưngÊchẳngÊaiÊbiết,ÊchỉÊngườiÊ
cóÊthiênÊnhãnÊbiết,ÊlấyÊvàngÊraÊđểÊdùng. 

5.ÊNhưÊnhàÊnghèoÊcóÊkhoÊbáu,ÊnếuÊkhôngÊcóÊngườiÊchỉÊthìÊ
khôngÊthểÊhưởngÊđược. 

6.ÊNhưÊhạtÊ amÊ laÊ cònÊ tốt,ÊđemÊ trồngÊxuốngÊđấtÊ sẽÊ thànhÊ
loạiÊcâyÊlớnÊnhất. 
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THẤTÊNGHỊCHÊTỘI 

ThấtÊnghịchÊtộiÊcònÊgọiÊlàÊThấtÊgiàÊtội,ÊThấtÊgià,ÊtứcÊlàÊbảyÊ
trọngÊtộiÊkhôngÊthuậnÊtheoÊlýÊhạnh,ÊlàmÊchướngÊngạiÊviệcÊ
thụÊgiới.ÊBảyÊnghịchÊtộiÊđóÊlà: 

1.ÊGiếtÊcha 
2.ÊGiếtÊmẹ 
3.GiếtÊHòaÊthượng 
4.ÊGiếtÊAÊxàÊlê 
5.ÊLàmÊthânÊPhậtÊchảyÊmáuÊ(đốtÊphápÊtượngÊPhật) 
6.ÊPháÊhòaÊhợpÊtăng 
7.ÊGiếtÊAÊlaÊhánÊ(bậcÊThánh) 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

THẤTÊCHỦNGÊXẢ 

ThấtÊchủngÊxảÊlàÊbảyÊthứÊcầnÊphảiÊxảÊbỏ.ÊBảyÊthứÊxảÊbỏÊlà: 

1.TâmÊtínhÊbìnhÊđẳng:ÊKhôngÊđểÊtâmÊchấpÊtrướcÊdínhÊ
mắcÊvàoÊbấtÊcứÊthứÊgì. 

2.ÊXảÊbỏÊtấtÊcả:ÊNhữngÊtâmÊniệmÊoánÊthânÊđốiÊvớiÊmọiÊ
ngườiÊcầnÊphảiÊxảÊbỏÊkhôngÊđểÊtrongÊlòng. 

3.ÊXảÊbỏÊtấtÊcảÊlỗiÊlầmÊcủaÊthamÊsân:ÊKhôngÊnênÊômÊấpÊ
lòngÊthamÊlamÊsânÊhậnÊmàÊphảiÊlàmÊkhổÊmình. 

4.ÊXảÊbỏÊtâmÊđượcÊnhẹÊnhàng:ÊNhờÊkhéoÊbiếtÊbuôngÊbỏÊ
mọiÊ thứÊmàÊ thânÊ tâmÊđượcÊanÊlạcÊnhẹÊnhàng,ÊđóÊ làÊhạnhÊ
phúcÊrấtÊlớnÊkhôngÊgìÊsánhÊbằng. 
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5.ÊChứngÊ đượcÊ phápÊ không:ÊNhờÊkhéoÊbiếtÊbuôngÊbỏÊ
màÊtâmÊhànhÊgiảÊrỗngÊrangÊanÊthoát,ÊbìnhÊđẳngÊrờiÊlìaÊtấtÊ
cảÊtướng. 

6.ÊXảÊbỏÊ tâmÊvịÊ kỷ:ÊHãyÊbuôngÊbỏÊcáiÊtâmÊvịÊkỷÊthấpÊ
hèn,ÊchỉÊnghĩÊcóÊlợiÊchoÊriêngÊmình,ÊkhôngÊnghĩÊtưởngÊđếnÊ
nỗiÊ khổÊ củaÊ ai.ÊNgườiÊ biếtÊbuôngÊbỏ,Ê làÊxảÊ bỏÊniềmÊvuiÊ
củaÊmình,ÊbanÊbốÊniềmÊvuiÊchoÊngười. 

7.Ê VìÊ lợiÊ íchÊ chúngÊ sinh:Ê TuyÊ làmÊ lợiÊ íchÊ choÊ tấtÊ cảÊ
chúngÊsinh,ÊnhưngÊtuyệtÊnhiênÊkhôngÊcóÊtâmÊniệmÊmongÊ
cầuÊđápÊtrả.ÊThiÊânÊbấtÊcầuÊbáo,ÊvìÊthiÊânÊmàÊcònÊcầuÊđápÊ
trảÊđóÊlàÊthiÊânÊcóÊýÊmưuÊđồ. 

ÊÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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chíÊthànhÊbáoÊhiếuÊđượcÊtoànÊvẹnÊthìÊngườiÊnàyÊtựÊnhiênÊ
đượcÊphước,ÊnênÊgọiÊChaÊlàÊruộngÊphướcÊcủaÊngườiÊcon. 

7.ÊMẫuÊ điền:ÊNgườiÊmẹÊ từÊ lúcÊmangÊ thaiÊsinhÊraÊconÊ
đếnÊ khiÊ choÊbúÊmốmÊdưỡngÊ nuôi,Ê cheÊ chởÊ nuôiÊ conÊ lớnÊ
khônÊ nênÊ côngÊ laoÊ nàyÊ rấtÊ lớn.Ê ÊNếuÊ tâmÊngườiÊ conÊ chíÊ
thànhÊbáoÊhiếuÊvẹnÊtoànÊthìÊtựÊnhiênÊđượcÊphướcÊnênÊgọiÊ
MẹÊlàÊruộngÊphướcÊcủaÊngườiÊcon. 

8.Ê BệnhÊ điền:Ê NgườiÊ nàoÊ khiÊ thấyÊ kẻÊ khácÊ bệnh,Ê doÊ
nghĩÊđếnÊsựÊkhổÊcủaÊhọÊmàÊđemÊlòngÊcứuÊgiúpÊchữaÊbệnhÊ
thìÊ ngườiÊ nàyÊ liềnÊ đượcÊ phước,Ê nênÊ gọiÊ ngườiÊ bệnhÊ làÊ
ruộngÊphướcÊchoÊnhữngÊaiÊcứuÊgiúpÊhọ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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tấtÊcảÊ tộiÊ lỗi,ÊnênÊgọiÊPhậtÊ làÊ ruộngÊphướcÊđiềnÊduyÊnhấtÊ
củaÊchúngÊsinh. 

2.ÊThánhÊnhânÊđiền:ÊBồÊtát,ÊDuyênÊgiác,ÊThanhÊvănÊlàÊ
nhữngÊ bậcÊ chứngÊngộÊ đượcÊ thánhÊđạo,Ê đầyÊ đủÊ vôÊ lượngÊ
côngÊđứcÊtríÊhuệ,ÊđãÊraÊkhỏiÊbaÊcõi.ÊNếuÊngườiÊnàoÊcungÊ
kínhÊcúngÊdườngÊcácÊvịÊấyÊthìÊđượcÊphướcÊbáoÊthùÊthắng,Ê
nênÊgọiÊthánhÊnhânÊlàÊruộngÊphướcÊcủaÊchúngÊsinh. 

3.ÊTăngÊđiền:ÊTăngÊlàÊhòaÊhợpÊchúng,ÊlàÊcácÊđệÊtửÊcủaÊ
Phật,ÊcungÊkínhÊthuậnÊhòaÊlẫnÊnhau.ÊNếuÊchúngÊsinhÊnàoÊ
cungÊkínhÊcúngÊdườngÊTăngÊ thìÊđượcÊphướcÊ lợi,ÊnênÊgọiÊ
TăngÊlàÊruộngÊphướcÊcủaÊchúngÊsinh. 

4.ÊHòaÊthượngÊđiền:ÊHòaÊthượngÊlàÊvịÊgiáoÊthọÊcóÊcôngÊ
dạyÊdỗÊcácÊvịÊxuấtÊgiaÊlàmÊtăngÊtrưởngÊphápÊthânÊchoÊhọ,Ê
ânÊnàyÊthậtÊlàÊnặng.ÊNếuÊđệÊtửÊnàoÊcungÊkínhÊcúngÊdườngÊ
thầyÊcủaÊmìnhÊthìÊđượcÊphướcÊlợi,ÊnênÊgọiÊHòaÊthượngÊlàÊ
ruộngÊphướcÊcủaÊđệÊtử. 

5.Ê XàÊ lêÊ điền:ÊĐếnÊnhưÊvịÊAÊxàÊlêÊtruyềnÊgiới.ÊVịÊnàyÊ
giúpÊ choÊ đệÊ tửÊ nươngÊ theoÊ giớiÊ luậtÊ màÊ giữÊ gìnÊ chínhÊ
hạnh,ÊđượcÊsinhÊthiềnÊđịnhÊtríÊhuệÊnênÊânÊnàyÊthậtÊlàÊnặng.Ê
NếuÊvịÊđệÊ tửÊnàoÊcungÊkínhÊcúngÊdườngÊvịÊnàyÊ thìÊđượcÊ
phướcÊlợi,ÊnênÊgọiÊAÊxàÊlêÊtruyềnÊgiớiÊlàÊruộngÊphướcÊcủaÊ
đệÊtử. 

6.ÊPhụÊđiền:ÊChaÊlàÊngườiÊđầuÊtiênÊgâyÊtạoÊhìnhÊhàiÊcóÊ
côngÊdạyÊdỗÊnuôiÊdưỡngÊconÊcáiÊtừÊkhiÊcònÊtấmÊbéÊđếnÊlúcÊ
trưởngÊthànhÊnênÊânÊnàyÊrấtÊlớn.ÊNếuÊtâmÊngườiÊconÊnàoÊ
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BÁT 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÁTÊCHÁNHÊĐẠO 

BátÊchánhÊđạoÊlàÊmộtÊphápÊmônÊquanÊtrọngÊtrongÊ37ÊphẩmÊ
trợÊđạo.ÊBátÊchánhÊđạoÊcònÊgọiÊlàÊBátÊthánhÊđạo,ÊBátÊđạoÊ
hạnh,ÊBátÊtrựcÊhạnhÊhoặcÊBátÊlộ.ÊBátÊchánhÊđạoÊlàÊtámÊconÊ
đườngÊmầuÊnhiệmÊcóÊcôngÊnăngÊđưaÊchúngÊsinhÊđếnÊchỗÊ
giácÊ ngộÊ trởÊ thànhÊmộtÊ bậcÊ Thánh.Ê ThànhÊ phầnÊ củaÊBátÊ
chánhÊđạoÊgồmÊcó: 

1.Ê ChánhÊ kiến:ÊNhậnÊbiếtÊmộtÊcáchÊchânÊchánhÊđúngÊ
vớiÊ sựÊ thậtÊkháchÊquan.ÊSựÊvậtÊnhưÊ thếÊnàoÊ thìÊ thấyÊbiếtÊ
đúngÊnhưÊthếÊđó.ÊSựÊthấyÊbiếtÊkhôngÊbịÊnhữngÊtàÊkiếnÊlàmÊ
bópÊméoÊsaiÊsựÊthật.ÊKhôngÊthấyÊbiếtÊtheoÊnhữngÊtậpÊquán,Ê
thànhÊkiến,ÊdụcÊvọng...ÊvìÊnhữngÊthứÊnàyÊdễÊlàmÊchoÊnhậnÊ
thứcÊ thấyÊbiếtÊ saiÊ lạc.ÊNgườiÊ cóÊ chánhÊkiếnÊ làÊ khéoÊbiếtÊ
phânÊbiệtÊđúngÊsai,ÊthậtÊgiả,ÊtàÊchánh,ÊchânÊngụyÊv.v...ÊmộtÊ
cáchÊtườngÊtận. 

2.Ê ChánhÊ tưÊ duy:Ê TưÊ duyÊ làÊ suyÊ nghĩ,Ê nghiệmÊ xét;Ê
thuộcÊvềÊ lĩnhÊvựcÊcủaÊýÊ thức.ÊChánhÊ tưÊduyÊ làÊ suyÊnghĩ,Ê
xétÊnghiệmÊchânÊchánhÊđúngÊtheoÊsựÊthật.ÊNếuÊsuyÊnghĩ,Ê
xétÊnghiệmÊ tráiÊ vớiÊ chânÊ lý,Ê thìÊ sẽÊ rơiÊ vàoÊ tàÊ tưÊ duy.ÊVìÊ
thế,ÊsựÊsuyÊnghĩÊbaoÊgiờÊcũngÊphảiÊcóÊtríÊhuệÊsoiÊsángÊlàmÊ
chủÊđạoÊtrongÊviệcÊtưÊduyÊđúngÊphápÊvàÊđúngÊhướngÊchânÊ
lý. 
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3.Ê ChánhÊ Ngữ:Ê NgữÊ làÊ lờiÊ nói,Ê chánhÊ ngữÊ làÊ lờiÊ nóiÊ
chânÊthật,ÊđúngÊđắn,ÊcôngÊbình,ÊngayÊthẳngÊvàÊhợpÊlý.ÊLờiÊ
nóiÊkhôngÊbaoÊgiờÊsaiÊtrái,ÊkhôngÊphùÊhợpÊvớiÊlẽÊthật.ÊLờiÊ
nóiÊ khiÊ thốtÊ raÊ phảiÊ làÊ lờiÊ áiÊ ngữÊkhôngÊ thêuÊ dệt,Ê khôngÊ
gianÊdối,ÊkhôngÊxuyênÊtạc,ÊkhôngÊđặtÊđiềuÊbịaÊchuyệnÊnóiÊ
xấuÊngườiÊkhác.ÊKhôngÊnênÊdùngÊthứÊ“tàÊngữÊhoặcÊquáiÊácÊ
ngữ”ÊtrongÊkhiÊgiáoÊtiếp.ÊKhôngÊbaoÊgiờÊgâyÊxúcÊphápÊmạÊ
lụy,ÊvuÊkhốngÊchụpÊmũÊngườiÊkhác.ÊLờiÊnóiÊphảiÊmangÊlạiÊ
sựÊtốtÊđẹp,ÊyêuÊthương,ÊđoànÊkếtÊvàÊtônÊkínhÊlẫnÊnhau. 

4.Ê ChánhÊ nghiệp:Ê Ê ChánhÊ nghiệpÊ làÊ hànhÊ động,Ê việcÊ
làmÊchânÊchánh,ÊđúngÊvớiÊlẽÊphải,ÊphùÊhợpÊvớiÊchânÊlý,ÊcóÊ
lợiÊíchÊchoÊmìnhÊvàÊngười.ÊBấtÊcứÊmộtÊhànhÊđộngÊviệcÊlàmÊ
nàoÊcũngÊphảiÊcóÊýÊthứcÊchánhÊniệm,ÊnếuÊkhông,ÊthìÊcóÊthểÊ
dễÊgâyÊraÊnhữngÊđiềuÊbấtÊlợiÊchoÊmìnhÊvàÊngười.ÊLàmÊvớiÊ
tấtÊcảÊ lươngÊtâmÊnghềÊnghiệp,ÊnhằmÊmangÊ lạiÊhạnhÊphúcÊ
thiếtÊthựcÊchoÊmìnhÊvàÊngười. 

5.ÊChánhÊmạng:ÊMạngÊlàÊsựÊsống.ÊChánhÊmạngÊlàÊnuôiÊ
sốngÊbằngÊconÊđườngÊchânÊchánh,ÊsángÊsuốt,ÊlươngÊthiện,Ê
trongÊsạchÊcủaÊmình.ÊKhôngÊnênÊvìÊmạngÊsốngÊcủaÊmìnhÊ
màÊ nhẫnÊ tâmÊ tànÊ hạiÊ pháÊ hoạiÊ mạngÊ sốngÊ củaÊ kẻÊ khác.Ê
CáchÊnuôiÊsốngÊđểÊđượcÊgiàuÊcó,ÊbấtÊchấpÊthủÊđoạnÊgianÊ
xảoÊlừaÊđảoÊlàmÊgiàuÊtrênÊxươngÊmáuÊcủaÊkẻÊkhácÊthìÊđóÊ
quảÊ làÊ bấtÊ nhân,Ê bấtÊ nghĩa,Ê mấtÊ hếtÊ nhơnÊ tính.Ê ĐóÊ làÊ tàÊ
mạng.ÊNgườiÊcóÊchánhÊmạngÊlàÊngườiÊquyếtÊxâyÊdựngÊđờiÊ
mìnhÊbằngÊđôiÊtay,ÊtráiÊtimÊvàÊkhốiÊócÊcủaÊmình,ÊtuyệtÊđốiÊ
khôngÊgâyÊđauÊkhổÊchoÊai,ÊvàÊcũngÊkhôngÊnuôiÊsốngÊbằngÊ
conÊđườngÊlợiÊdưỡngÊtàÊmạng. 
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-ÊXảÊphiềnÊnão:ÊKhôngÊnhớÊnghĩÊphiềnÊnão,ÊtừÊđóÊđượcÊđạiÊ
tríÊhuệ.ÊNhấtÊtâmÊxảÊniệm,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ. 

6.Ê NiệmÊ Thiên:ÊTừÊcõiÊ trờiÊTứÊThiênÊVươngÊchoÊđếnÊ
cõiÊ trờiÊThaÊHóaÊTựÊTại...ÊcácÊcõiÊtrờiÊnàyÊdùngÊquảÊbáoÊ
thanhÊtịnhÊlàmÊlợiÊíchÊanÊvuiÊchoÊtấtÊcả.ÊNhấtÊtâmÊnhớÊnghĩÊ
cácÊcõiÊtrờiÊnày,ÊniệmÊniệmÊkhôngÊrời,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ. 

7.Ê NiệmÊ xuấtÊ nhậpÊ tức:Ê NghĩÊ nhớÊ hơiÊ thởÊ raÊ vàoÊ làÊ
thuốcÊhayÊđểÊ trịÊbệnhÊ tánÊ loạn,Ê chínhÊ làÊ lốiÊ tắtÊvàoÊ thiềnÊ
định.ÊNhấtÊ tâmÊniệmÊhơiÊ thởÊnhưÊ thế,Ê niệmÊniệmÊkhôngÊ
thôiÊthìÊtâmÊkhôngÊrongÊruổiÊtánÊloạn,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ. 

8.ÊNiệmÊtử:ÊChếtÊcóÊ2Êthứ: 

-ÊChếtÊbìnhÊthườngÊnghĩaÊlàÊquảÊbáoÊhếtÊmàÊchết. 

-ÊChếtÊdoÊgặpÊácÊduyên. 

HaiÊ thứÊ chếtÊ nàyÊ từÊ khiÊ sinhÊ ra,Ê thườngÊ theoÊ vớiÊ thânÊ
khôngÊ chỗÊ trốnÊ tránh.Ê NhấtÊ tâmÊ nhớÊ nghĩÊ đếnÊ cáiÊ chết,Ê
niệmÊniệmÊkhôngÊthôi,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊPHƯỚCÊĐIỀN 

BátÊphướcÊđiềnÊlàÊtámÊthửaÊruộngÊphước,ÊlàÊnơiÊmàÊchúngÊ
sinhÊ nênÊ gieoÊ trồngÊ hạtÊ giốngÊ phướcÊ củaÊ mìnhÊ bằngÊ sựÊ
cungÊkính,ÊbốÊthí,ÊđóÊlà: 

1.Ê Ê PhậtÊ điền:ÊPhậtÊlàÊbậcÊgiácÊngộÊviênÊmãn,ÊđạtÊđếnÊ
quảÊvịÊcaoÊnhất,ÊnhữngÊcáiÊcaoÊđẹpÊcủaÊ thếÊgianÊvàÊxuấtÊ
thếÊgianÊkhôngÊsaoÊsánhÊnổi,ÊchoÊnênÊnếuÊchúngÊsinhÊnàoÊ
cungÊkínhÊcúngÊdườngÊPhậtÊthìÊđượcÊtấtÊcảÊphướcÊbáo,ÊdiệtÊ
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BÁTÊNIỆM 

BátÊniệmÊlàÊtámÊphápÊcầnÊluônÊnhớÊnghĩ.ÊTheoÊLuậnÊĐạiÊ
TríÊĐộÊ21,ÊđệÊtửÊPhậtÊởÊchỗÊnhànÊtịnh,ÊchoÊđếnÊchốnÊnúiÊ
rừngÊđồngÊtrống,ÊkhéoÊtuÊcácÊphápÊquánÊBấtÊtịnh...chánÊcáiÊ
khổÊnơiÊthân.ÊRồiÊlòngÊhọÊbỗngÊsinhÊsợÊhãi,ÊđếnÊkhiÊbịÊácÊ
maÊtạoÊácÊlàmÊnãoÊloạnÊtâmÊhọ,ÊsựÊloÊsợÊcủaÊhọÊcàngÊtăng.Ê
DoÊđóÊĐứcÊNhưÊLaiÊvìÊhọÊnóiÊphápÊBátÊniệm.ÊNgườiÊđóÊ
tâmÊ hằngÊ giữÊ 8Ê niệmÊ thìÊ nhữngÊ điềuÊ loÊ sợÊ hãiÊ liềnÊ hết.Ê
TámÊniệmÊgồmÊcó: 

1.ÊNiệmÊPhật:ÊNgườiÊtuÊthiềnÊquán,ÊmỗiÊkhiÊsợÊhãiÊthìÊ
nênÊniệmÊPhật.ÊChưÊPhậtÊcóÊcôngÊđứcÊvôÊlượngÊtừÊbiÊcứuÊ
giúpÊ chúngÊ sinh.ÊNhấtÊ tâmÊniệmÊPhật,Ê niệmÊniệmÊkhôngÊ
rời,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ. 

2.ÊNiệmÊPháp:ÊPhápÊlựcÊrộngÊlớnÊthôngÊđạtÊvôÊngại,ÊcóÊ
côngÊnăngÊdiệtÊtrừÊphiềnÊnão.ÊNhấtÊtâmÊniệmÊpháp,ÊniệmÊ
niệmÊkhôngÊrời,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ. 

3.ÊNiệmÊTăng:ÊTăngÊlàÊđệÊtửÊPhật,ÊtuÊhànhÊchínhÊđạoÊ
chứngÊđắcÊThánhÊquả,ÊchínhÊ làÊphướcÊđiềnÊcủaÊ thếÊgian.Ê
NhấtÊtâmÊnhưÊthế,ÊniệmÊniệmÊkhôngÊrời,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ. 

4.Ê NiệmÊ giới:Ê GiớiÊ làÊ gốcÊ củaÊ VôÊ thượngÊ BồÊ đề,Ê nóÊ
ngănÊ chặnÊ cácÊ điềuÊ ác,Ê khiếnÊ đượcÊ sựÊ anÊ ổn.Ê NhấtÊ tâmÊ
niệmÊgiới,ÊniệmÊniệmÊkhôngÊrời,ÊsợÊhãiÊliềnÊtrừ. 

5.ÊNiệmÊxả:ÊXảÊcóÊ2Êthứ: 

-ÊThíÊxả:ÊBốÊthíÊkhôngÊnghĩÊnhớ,ÊtừÊđóÊphátÊsinhÊđạiÊcôngÊ
đức. 
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6.Ê ChánhÊ tinhÊ tấn:ÊTinhÊ tấnÊ cóÊnghĩaÊ làÊ tinhÊ chuyênÊ
ròngÊ rặcÊmộtÊmặtÊ tiếnÊ tới.ÊKhiÊ tuÊhọcÊ thìÊ taÊcầnÊphảiÊgiaÊ
tâmÊnỗÊlựcÊchuyênÊcầnÊkhôngÊnênÊchểnhÊmảngÊlườiÊbiếng.Ê
VìÊlườiÊbiếngÊlàÊtậpÊkhíÊxấuÊcủaÊngườiÊtu.ÊÊNgườiÊtinhÊtấnÊ
làÊngườiÊcóÊýÊchíÊlậpÊtrườngÊvữngÊchắcÊvàÊquyếtÊtâmÊvượtÊ
thắngÊmọiÊ trởÊngạiÊgianÊ laoÊ thửÊ thách.ÊQuyếtÊđạtÊ choÊkỳÊ
đượcÊcáiÊsởÊnguyệnÊcủaÊmình. 

7.Ê ChánhÊ niệm:ÊChánhÊniệmÊlàÊghiÊnhớÊvàÊchúÊýÊđếnÊ
hànhÊđộng,ÊlờiÊnóiÊvàÊýÊnghĩ.ÊChánhÊniệmÊrấtÊquanÊtrọngÊ
trongÊviệcÊtuÊnhânÊxửÊthế.ÊNgườiÊcóÊchánhÊniệmÊlàÊngườiÊ
sốngÊcóÊýÊthứcÊvàÊkhôngÊđểÊchoÊmìnhÊbịÊthấtÊniệm.ÊVìÊthấtÊ
niệmÊdễÊ rơiÊvàoÊ trạngÊhuốngÊđauÊkhổ.ÊCóÊchánhÊniệmÊ làÊ
cóÊhạnhÊphúc.ÊNgườiÊtuÊlàÊphảiÊgìnÊgiữÊchánhÊniệmÊtrongÊ4Ê
oaiÊnghi:Êđi,Êđứng,Êngồi,Ênằm.ÊCóÊ thểÊnói,ÊchánhÊniệmÊlàÊ
cửaÊngỏÊrộngÊmởÊđểÊtaÊbướcÊchânÊvàoÊtòaÊnhàÊanÊlạcÊhạnhÊ
phúcÊvậy. 

8.Ê ChánhÊ định:ÊĐịnhÊ làÊ tậpÊ trungÊ tâmÊ ýÊ vàoÊmộtÊ cứÊ
điểmÊduyÊnhất.ÊKhôngÊđểÊ tâmÊ suyÊ tưởngÊnghĩÊngợiÊ lungÊ
tung,ÊvìÊnhưÊ thếÊ làÊ tâmÊbấtÊanÊvàÊkhôngÊbaoÊgiờÊanÊđịnhÊ
được.ÊChoÊnênÊmuốnÊđượcÊđịnhÊ tâm,Ê thìÊ taÊ cầnÊphảiÊ lấyÊ
mộtÊđềÊmụcÊnàoÊđóÊđểÊquánÊsátÊ tậnÊtường.ÊNhưÊ theoÊdõiÊ
hơiÊthởÊgọiÊlàÊhơiÊthởÊchánhÊniệm.ÊHễÊcóÊchánhÊniệm,ÊtấtÊ
nhiênÊlàÊsẽÊcóÊchánhÊđịnh.ÊChoÊnênÊngườiÊtuÊhànhÊrấtÊcầnÊ
chánhÊniệmÊvàÊchánhÊđịnh. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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BÁTÊCÔNGÊĐỨCÊTHỦY 

BátÊcôngÊđứcÊthủy,ÊcònÊgọiÊBátÊvịÊthủy,ÊBátÊđịnhÊthủy.ÊBátÊ
côngÊđứcÊ thủyÊ rảiÊ rácÊ trongÊcácÊkinhÊđềuÊcóÊđềÊcấpÊđến,Ê
nhưÊKinhÊAÊDiÊ Đà,ÊKinhÊDiÊ LặcÊĐạiÊ ThànhÊ PhậtÊ v.v...Ê
NướcÊcóÊ8ÊthứÊcôngÊđứcÊthùÊthắng.ÊỞÊcõiÊCựcÊlạcÊcủaÊĐứcÊ
PhậtÊDiÊĐàÊdiễnÊtảÊtrongÊaoÊbáuÊcóÊÊ8ÊthứÊnướcÊcôngÊđứcÊ
này.ÊTámÊ thứÊnướcÊcôngÊđứcÊđóÊ là:ÊTrongÊ trẻo,ÊmátÊmẻ,Ê
ngonÊ ngọt,ÊmềmÊ nhẹ,Ê thấmÊ nhuần,Ê anÊ hòa,Ê trừÊ đóiÊ khát,Ê
nuôiÊ lớnÊcácÊcăn.ÊĐồngÊthời,Ê trongÊ7ÊbiểnÊbaoÊquanhÊnúiÊ
TuÊdiÊ cũngÊcóÊnướcÊ trànÊđầyÊđủÊ8Ê tínhÊchất:ÊNgọt,Ê lạnh,Ê
mềm,Ê nhẹ,Ê trongÊ sạch,Ê khôngÊ hôi,Ê uốngÊ khôngÊ đauÊ cổ,Ê
uốngÊkhôngÊđauÊbụng.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊBỘÊCHÚNG 

BátÊbộÊchúng,ÊcònÊgọiÊlàÊThiênÊlongÊbátÊbộ,ÊLongÊthầnÊbátÊ
bộ.ÊThiênÊlongÊbátÊbộÊlàÊ8ÊbộÊquỉÊthần;ÊcácÊvịÊthầnÊbảoÊhộÊ
PhậtÊphápÊlà:ÊThiênÊ(S:ÊDeva:Êtrời),ÊLongÊ(S:Ênaga:Êrồng),Ê
DạÊ xoaÊ (S:Ê Yaksa),Ê CànÊ thátÊ bàÊ (S:Ê Gandhava,Ê HươngÊ
thần,Ê hoặcÊNhạcÊ thần),ÊAÊ tuÊ laÊ (S:ÊAsura),ÊCaÊ lầuÊ laÊ (S:Ê
Garuda),ÊKimÊsíÊđiểu,ÊKhẩnÊnaÊlaÊ(S:ÊÊKimnaraÊphiÊnhân)Ê
MaÊhầuÊlaÊÊgiàÊ(S:ÊMahoraga:ÊđạiÊmảngÊthần). 

ĐứcÊPhậtÊdùngÊoaiÊđứcÊcảmÊhóaÊ8ÊbộÊchúngÊkhiếnÊtấtÊcảÊ
đềuÊquyÊyÊvàÊtrởÊthànhÊquyếnÊthuộcÊcủaÊPhật,ÊchúngÊtrụÊởÊ
cõiÊthọÊdụngÊcủaÊchưÊPhậtÊhộÊtrìÊPhậtÊvàÊphápÊPhật. 

HơnÊnữa,ÊbátÊbộÊchỉÊquyÊchúngÊdoÊTứÊthiênÊvươngÊthốngÊ
lĩnhÊlà:ÊCànÊthátÊbà,ÊTìÊxáÊxà,ÊCưuÊbànÊtrà,ÊBệÊlệÊđa,ÊLong,Ê
PhúÊđơnÊna,ÊDạÊxoa,ÊLaÊsát.ÊTrongÊkinhÊđiểnÊtùyÊtheoÊchỗÊ
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BÁTÊTRIỀN 

BátÊtriềnÊlàÊtámÊthứÊcănÊbảnÊphiềnÊnão.ÊVìÊphiềnÊnãoÊtróiÊ
buộcÊvàÊlôiÊkéoÊchúngÊsinhÊvàoÊlaoÊngụcÊsinhÊtử,ÊnênÊgọiÊ
phiềnÊnãoÊlàÊtriền.ÊTámÊthứÊtriềnÊphượcÊlà: 

1.VôÊtàm:ÊLoạiÊphiềnÊnãoÊtâmÊsởÊnày,ÊkhiÊnóÊđãÊgâyÊraÊ
tộiÊ lỗiÊ thìÊkhôngÊbaoÊgiờÊ ÊbiếtÊ lấyÊ làmÊhổÊ thẹnÊvớiÊchínhÊ
mình.ÊChẳngÊnhưngÊthế,ÊnóÊcònÊtìmÊđủÊmọiÊcáchÊđểÊbiệnÊ
minhÊcheÊgiấu. 

2.ÊVôÊ quí:ÊLoạiÊphiềnÊnãoÊtâmÊsởÊnàyÊđặcÊtínhÊcủaÊnóÊ
làÊkhiÊnóÊđãÊgâyÊraÊtộiÊlỗi,ÊbằngÊmọiÊcáchÊnóÊphảiÊcheÊgiấuÊ
vàÊkhôngÊbaoÊgiờÊbiếtÊxấuÊhổÊvớiÊngườiÊkhác. 

3.Ê Tật:ÊĐặcÊ tínhÊcủaÊ tâmÊsởÊnàyÊ làÊnóÊhayÊganhÊghétÊ
nhữngÊaiÊcóÊnhữngÊđứcÊtánhÊtốtÊđẹpÊhiềnÊhậuÊtàiÊgiỏiÊhơnÊ
mình. 

4.ÊXan:ÊĐặcÊtínhÊcủaÊtâmÊsởÊnàyÊlàÊhayÊthamÊlamÊbỏnÊ
xẻn,ÊkeoÊkiếtÊđốiÊvớiÊtàiÊvậtÊcủaÊmình. 

5.Ê Hối:ÊSinhÊ tâmÊhốiÊ tiếcÊđốiÊvớiÊnhữngÊviệcÊ lànhÊmàÊ
mìnhÊđãÊlàm. 

6.ÊMiên:ÊTâmÊmêÊmờÊđốiÊvớiÊcảnh. 

7.ÊTrạoÊcử:ÊTâmÊlăngÊxăngÊlộnÊxộnÊtínhÊtoánÊnghĩÊngợiÊ
chaoÊđộngÊlungÊtungÊkhôngÊanÊtĩnh. 

8.ÊHônÊ trầm:ÊHônÊlàÊtốiÊtăm,ÊtrầmÊlàÊchìmÊđắm.ÊHônÊ
trầmÊ làÊ trạngÊ tháiÊngủÊgụcÊđiÊvàoÊ trongÊhangÊquỉÊ tốiÊ tămÊ
mờÊmịt. 
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TrongÊ8Ê thức,Ê6Ê thứcÊđầuÊ làÊ theoÊ6ÊcănÊmàÊđặtÊ tên;Ê thứcÊ
MạtÊnaÊlàÊÝ;ÊthứcÊAÊlạiÊdaÊlàÊnghĩaÊgomÊgiữÊnhânÊquảÊcủaÊ
cácÊpháp.ÊHaiÊthứcÊsauÊlàÊyÊtheoÊtínhÊchấtÊcủaÊnóÊmàÊđặtÊ
tên.ÊCóÊ thuyếtÊ gọiÊ 5Ê thứcÊ trướcÊ làÊ TiềnÊ ngũÊ thức,Ê gọiÊ ýÊ
thứcÊlàÊĐệÊlụcÊthức,ÊgọiÊMạtÊnaÊthứcÊlàÊĐệÊthấtÊthứcÊvàÊgọiÊ
AÊlạiÊdaÊthứcÊlàÊĐệÊbátÊthức.ÊNgoàiÊra,Ê từÊnhãnÊthứcÊđếnÊ
MạtÊnaÊđềuÊdoÊAÊlạiÊdaÊsinh,ÊchuyểnÊđổi,ÊnênÊchúngÊđềuÊ
gọiÊ làÊ ChuyểnÊ thứcÊ hoặcÊ ThấtÊ chuyểnÊ thức.Ê AÊ lạiÊ daÊ làÊ
nhânÊcủaÊThấtÊchuyểnÊthức,ÊnênÊgọiÊlàÊCănÊbảnÊthứcÊhayÊ
làÊChủngÊtửÊthức.ÊCóÊthuyếtÊkhácÊphânÊ8ÊthứcÊlàmÊ3ÊthứcÊ
năngÊbiến:ÊAÊlạiÊdaÊthứcÊgọiÊlàÊnăngÊbiếnÊthứÊnhất,ÊMạtÊnaÊ
thứcÊlàÊnăngÊbiếnÊthứÊhai,Ê6ÊthứcÊđầuÊlàÊnăngÊbiếnÊthứÊba. 

NếuÊnóiÊvềÊtínhÊchấtÊcủaÊ8ÊthứcÊthìÊ6ÊthứcÊđầuÊtínhÊcủaÊnóÊ
làÊ phânÊ biệtÊ rõÊ ràngÊ cácÊ pháp,Ê duyênÊ theoÊ 6Ê cảnh:Ê Sắc,Ê
thanh,Êhương,Êvị,ÊxúcÊphápÊvàÊcóÊcảÊ3ÊtínhÊthiện,Êác,ÊvôÊký;Ê
thứcÊMạtÊnaÊlấyÊviệcÊxemÊxétÊsuyÊlườngÊtính,ÊtínhÊhữuÊphúÊ
vôÊký,ÊchỉÊduyênÊtheoÊKiếnÊphầnÊcủaÊthứcÊAÊlạiÊdaÊlàmÊnộiÊ
ngãÊcủaÊmình;ÊthứcÊAÊlạiÊdaÊcóÊtínhÊlàÊvôÊphúÊvôÊký,ÊvìÊnóÊ
cóÊhànhÊtướngÊviÊ tế,ÊduyênÊvớiÊkhíÊ thếÊgiới,ÊchủngÊ tửÊvàÊ
cănÊ thânÊ (doÊ nóÊ tựÊ biếnÊ hóaÊ ra).Ê CácÊ nhàÊĐịaÊ LuậnÊ choÊ
rằng:ÊAÊđàÊnaÊ(thứcÊMạtÊna)ÊlàÊvọngÊthức,ÊAÊlạiÊdaÊlàÊchânÊ
thức.Ê TôngÊ NhiếpÊ LuậnÊ thìÊ choÊ AÊ lạiÊ daÊ làÊ vọngÊ thức,Ê
riêngÊ lậpÊ VôÊ cấuÊ tịnhÊ thứcÊ làÊ thứcÊ thứÊ chín.Ê TôngÊ DuyÊ
ThứcÊchỉÊnóiÊcóÊ8ÊthứcÊmàÊthôi.ÊVảÊlại,ÊcácÊthứcÊnàyÊđềuÊ
cóÊtínhÊyÊthaÊkhởi,Ê tứcÊchẳngÊphảiÊchânÊthứcÊthườngÊtìnhÊ
(TĐPHHQÊtrÊ429,ÊTậpÊ1) 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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cóÊkhiÊnóiÊBátÊbộ:ÊThiênÊlongÊv.v...ÊvàÊcóÊkhiÊnóiÊBátÊbộ:Ê
CànÊthátÊbà,ÊTìÊxáÊxàÊv.v...ÊTrungÊQuốcÊtừÊxưaÊđãÊcóÊghiÊ
chépÊvềÊsựÊtạoÊlậpÊhìnhÊtượngÊcủaÊbátÊbộÊchúngÊnày.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

BÁTÊCHUÊTAMÊMUỘI 

BátÊ chuÊ TamÊ muộiÊ tiếngÊ PhạnÊ làÊ PratyutpanaÊ samadhi.Ê
CònÊ gọiÊ làÊ ThườngÊ hànhÊTamÊmuội,Ê BátÊ chuÊ định,ÊChưÊ
PhậtÊhiệnÊtiềnÊTamÊmuội,ÊPhậtÊlậpÊTamÊmuội. 

MộtÊloạiÊchínhÊđịnhÊthànhÊtựuÊnhờÊthựcÊhiệnÊphápÊmônÊtuÊ
tậpÊvừaÊđiÊvừaÊniệmÊPhậtÊvừaÊquánÊtưởng. 

ThựcÊhànhÊtamÊmuộiÊnàyÊtrongÊkhoảngÊthờiÊhạnÊquyÊđịnhÊ
(7ÊngàyÊđếnÊ90Êngày)ÊthìÊsẽÊthấyÊđượcÊchưÊPhật. 

TheoÊBátÊchuÊtán,ÊlấyÊ90ÊngàyÊlàmÊmộtÊkỳÊhạn,ÊthựcÊhànhÊ
côngÊphuÊkhôngÊdừngÊnghĩ.ÊTrongÊthờiÊgianÊđóÊngoạiÊtrừÊ
khiÊ ănÊ uống,Ê hànhÊ giảÊ phảiÊ điÊ kinhÊ hànhÊ khôngÊ ngừngÊ
nghỉ,ÊmỗiÊbướcÊmỗiÊniệmÊchỉÊmộtÊcâu:ÊNamÊmôÊAÊDiÊĐàÊ
Phật. 

BátÊchuÊtán,ÊcònÊghi:Ê“KhiÊthựcÊhànhÊphápÊđịnhÊnày,ÊthânÊ
nghiệpÊ phảiÊ đoanÊ chính,Ê miệngÊ xưngÊ danhÊ hiệuÊ Phật,Ê ýÊ
quánÊthânÊtướngÊPhật.ÊBaÊnghiệpÊtươngÊưng,ÊgọpÊchungÊlạiÊ
làÊ3ÊnghiệpÊkhôngÊxenÊhở”. 

ỞÊTrungÊQuốc,ÊngàiÊHuệÊViễnÊởÊLôÊSơnÊnhómÊchúngÊkếtÊ
xãÊthựcÊhànhÊphápÊđịnhÊnàyÊrấtÊsớm.ÊVềÊsauÊcóÊcácÊsư:ÊTríÊ
Khải,ÊThiệnÊĐạo,ÊHuệÊNhật,ÊThừaÊViễn,ÊPhápÊChiếuÊv.v...Ê
cùngÊnhauÊkếÊthừaÊxiểnÊdươngÊphápÊnàyÊkhiếnÊđượcÊphổÊ
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biếnÊthịnhÊhànhÊkhắpÊTrungÊQuốcÊvàÊNhậtÊBảnÊ(TĐPHHQÊ
trÊ373ÊTậpÊI)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊDỤ 

TámÊ cáchÊ thíÊ dụÊ thườngÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ trongÊ kinhÊ Phật.Ê
TámÊcáchÊthíÊdụÊgồmÊcó: 

1.ÊThuậnÊdụ:ÊPhậtÊthuyếtÊphápÊtùyÊthuậnÊtheoÊthứÊlớpÊ
củaÊThếÊtụcÊđế,ÊthíÊdụÊnóiÊtừÊnhỏÊđếnÊlớnÊlàÊnóiÊthuậnÊtheoÊ
thứÊlớpÊsựÊvậtÊsinhÊkhởi. 

2.ÊNghịchÊdụ:ÊTráiÊvớiÊthuậnÊdụÊlàÊngượcÊthứÊlớpÊcủaÊ
ThếÊtụcÊđế,ÊthíÊdụÊnóiÊtừÊlớnÊđếnÊnhỏ. 

3.ÊHiệnÊ dụ:ÊLấyÊnhữngÊsựÊvậtÊxảyÊraÊngayÊtrongÊhiệnÊ
tạiÊđểÊlàmÊthíÊdụ. 

4.ÊPhiÊdụ:ÊPhậtÊthuyếtÊphápÊtạmÊđặtÊraÊtừÊngữÊnàoÊđóÊ
đểÊthíÊdụ,ÊkỳÊthậtÊthìÊvậtÊấyÊkhôngÊcó. 

5.Ê TiềnÊ dụ:ÊTrướcÊđưaÊraÊ thíÊdụ,ÊsauÊđưaÊraÊphápÊđểÊ
hợpÊvớiÊdụÊđó. 

6.Ê HậuÊ dụ:Ê TrướcÊ thuyếtÊpháp,Ê sauÊđưaÊ raÊ thíÊdụÊđểÊ
minhÊhọa. 

7.ÊTiềnÊhậuÊdụ:ÊPhậtÊthuyếtÊpháp,ÊnhữngÊđiềuÊPhậtÊnóiÊ
trướcÊsauÊđềuÊcóÊýÊthíÊdụ. 

8.ÊBiếnÊdụ:ÊToànÊlàÊthíÊdụ,ÊnghĩaÊlàÊPhậtÊthuyếtÊpháp,Ê
trướcÊsauÊđềuÊmượnÊthíÊdụÊđểÊhiểnÊbàyÊchánhÊpháp. 
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thân,Êkhẩu,Êý;Ê lạiÊcóÊthẻÊđóngÊbítÊ8ÊcửaÊácÊđạo.ÊBátÊquanÊ
traiÊgiớiÊ làÊ8ÊphápÊtraiÊgiới:Ê1.ÊKhôngÊsátÊsinh,Ê2.ÊKhôngÊ
trộmÊ cắp,Ê 3.Ê KhôngÊ dâmÊ dục,Ê 4.Ê KhôngÊ vọngÊ ngữ,Ê 5.Ê
KhôngÊ uốngÊ rượu.Ê 6,ÊKhôngÊ dùngÊ hươngÊ hoaÊ trangÊ sứcÊ
nơiÊ thân,Ê khôngÊ xemÊ caÊmúa,Ê hátÊ xướng,Ê 7.ÊKhôngÊ ngồiÊ
nằmÊgiườngÊrộngÊcaoÊđẹp,Ê8.ÊKhôngÊănÊphiÊthời. 

TrongÊ8ÊgiớiÊthìÊ7ÊphầnÊtrướcÊlàÊgiới,ÊmộtÊphầnÊsauÊkhôngÊ
ănÊphiÊ thờiÊ làÊ trai,ÊhợpÊlạiÊgọiÊ làÊBátÊquanÊtraiÊgiới.ÊTámÊ
phápÊnàyÊĐứcÊPhậtÊchếÊđịnhÊmỗiÊthángÊgiữÊ6ÊngàyÊtrai,ÊtứcÊ
mỗiÊthángÊvàoÊcácÊngàyÊmùngÊ8,Ê14,Ê15,Ê23,Ê29,Ê30Ê(tínhÊ
theoÊlịchÊcủaÊTrungÊQuốc,ÊthángÊthiếuÊcóÊthểÊđổiÊngàyÊ28Ê
vàÊ29). 

PhậtÊgiáoÊtuyÊcóÊđệÊtửÊxuấtÊgiaÊvàÊtạiÊgia,ÊnhưngÊPhậtÊphápÊ
lấyÊ việcÊ giảiÊ thoátÊ xuấtÊ thếÊ làmÊmụcÊ đíchÊ chính,Ê lạiÊ choÊ
việcÊxuấtÊgiaÊ làÊhơnÊhết.ÊThọÊ trìÊBátÊquanÊ traiÊgớiÊkhiếnÊ
ngườiÊ tạiÊ giaÊ họcÊ Phật,Ê huânÊ tậpÊ nuôiÊ lớnÊ cănÊ lànhÊ xuấtÊ
thế,ÊnênÊgọiÊlàÊtrưởngÊdưỡngÊluậtÊnghi.ÊLạiÊnhânÊthọÊgiớiÊ
nàyÊ 1Ê ngàyÊ 1Ê đêmÊ xaÊ lìaÊ nhàÊ riêngÊ củaÊmìnhÊ đếnÊ sốngÊ
chungÊvớiÊ tăngÊ thânÊhoặcÊvớiÊcácÊvịÊ tăngÊgià,ÊnênÊgọiÊ làÊ
“CậnÊ trụÊ luậtÊ nghi”.Ê Lại,Ê ngườiÊ thọÊ BátÊ quanÊ traiÊ giới,Ê
nhânÊmộtÊngàyÊmộtÊđêmÊgiữÊgiớiÊkhôngÊdâm,ÊđượcÊgọiÊlàÊ
TịnhÊhạnhÊƯuÊbàÊtắcÊhoặcÊTịnhÊhạnhÊƯuÊbàÊdi.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

BÁTÊTHỨC 

BátÊthứcÊnóiÊđủÊlàÊBátÊthứcÊtâmÊvương,ÊnóiÊtâmÊvươngÊlàÊ
đốiÊ vớiÊ TâmÊ sởÊ màÊ nói.Ê BátÊ thứcÊ tâmÊ vươngÊ gồmÊ có:Ê
Nhãn,Ênhĩ,Êtỉ,Êthiệt,Êthân,Êý,ÊMạtÊnaÊvàÊAÊlạiÊda. 
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2.ÊTàÊchiÊhayÊtàÊtưÊduy:ÊNghĩÊvềÊthamÊdục,ÊsânÊnhuếÊvàÊ
siÊhại. 

3.ÊTàÊngữ:ÊNóiÊdối,ÊnóiÊlưỡiÊđôiÊchiều,ÊnóiÊlờiÊhungÊác,Ê
nóiÊthêuÊdệt. 

4.ÊTàÊnghiệp:ÊSátÊsinh,ÊtrộmÊcướp,ÊtàÊdâm. 

5.ÊTàÊmạng:ÊChọnÊnghềÊnghiệpÊnuôiÊsốngÊkhôngÊđúngÊ
chánhÊpháp. 

6.ÊTàÊphươngÊ tiệnÊhayÊ tàÊ tinhÊ tấn:ÊSiêngÊlàmÊcácÊviệcÊ
ác. 

7.ÊTàÊniệm:ÊQuánÊniệmÊkhôngÊđúngÊchánhÊpháp. 

8.Ê TàÊ định:Ê CácÊ loạiÊ địnhÊ khôngÊ phảiÊ làÊ thứÊ chánhÊ
địnhÊPhậtÊdạy. 

TámÊtàÊhạnhÊtrênÊngườiÊcầuÊNiếtÊbànÊcầnÊphảiÊxaÊlìa.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊQUANÊTRAIÊGIỚI 

BátÊquanÊ traiÊgiới,ÊcònÊgọiÊTrưởngÊdưỡngÊ luậtÊnghi,ÊCậnÊ
trúÊluậtÊnghi,ÊBátÊgiới,ÊBátÊchiÊtraiÊgiới,ÊBátÊphầnÊtraiÊgiới,Ê
... 

HọcÊxứÊtạmÊthờiÊxuấtÊgiaÊdoÊĐứcÊPhậtÊchếÊđịnhÊchoÊcácÊđệÊ
tửÊ tạiÊ gia.Ê NgườiÊ thọÊ trìÊ traiÊ giới,Ê phảiÊ tạmÊ rờiÊ khỏiÊ giaÊ
đìnhÊmộtÊngàyÊmộtÊđêmÊđếnÊởÊtrongÊtăngÊđoàn,ÊđểÊhọcÊtậpÊ
cáchÊsinhÊhoạtÊ củaÊngườiÊxuấtÊgia.ÊBátÊnghĩaÊ làÊ8,ÊQuanÊ
nghĩaÊlàÊđóng,ÊGiớiÊcóÊtácÊdụngÊngănÊviệcÊquấy,ÊngừaÊđiềuÊ
ác.ÊGiữÊ8ÊgiớiÊcóÊ thểÊngănÊhànhÊđộngÊác,ÊdừngÊ3ÊnghiệpÊ
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BÁTÊĐẠIÊNHÂNÊGIÁC 

BátÊđạiÊnhânÊgiácÊcònÊgọiÊĐạiÊnhânÊbátÊniệm,ÊBátÊđạiÊnhânÊ
niệm,ÊBátÊsinhÊpháp. 

TámÊgiáoÊphápÊcủaÊcácÊbậcÊĐạiÊnhânÊ(ThanhÊvăn,ÊDuyênÊ
giác,ÊBồÊ tát)ÊnhậpÊđạoÊBồÊđề.ÊTámÊđiềuÊnày,ÊkhácÊvớiÊ8Ê
điềuÊgiácÊngộÊmàÊtrongÊKinhÊBátÊđạiÊnhânÊgiácÊđãÊnói. 

TheoÊkinhÊBátÊNiệmÊtrongÊkinhÊTrungÊAÊhàmÊ18,ÊBátÊđạiÊ
nhânÊgiácÊlà: 

1.Ê ThiểuÊ dụcÊ giác:ÊTrongÊ lúcÊ tuÊhành,Ê taÊcầnÊcóÊđiềuÊ
kiệnÊ vậtÊ chấtÊ tốiÊ thiểuÊ cungÊ ứngÊ choÊ đờiÊ sống,Ê nhưngÊ
khôngÊđượcÊmongÊcầuÊlợiÊlộcÊchoÊnhiều. 

2.Ê TriÊ túcÊ giác:ÊTâmÊítÊthủÊgiữ,ÊbiếtÊđủÊđốiÊvớiÊnhữngÊ
vậtÊchấtÊhiệnÊcó. 

4.ÊTinhÊ tấnÊ giác:ÊThựcÊhànhÊphápÊchínhÊcần,ÊtuÊthiệnÊ
phápÊkhôngÊlườiÊbiếng. 

5.ÊChínhÊniệmÊgiác:ÊThườngÊtuÊphápÊTứÊniệmÊxứÊquánÊ
(quánÊ thânÊ bấtÊ tịnh,Ê quánÊ tâmÊ vôÊ thường,Ê quánÊ phápÊ vôÊ
ngã,ÊquánÊthọÊthịÊkhổ). 

6.ÊChínhÊđịnhÊgiác:ÊTuÊtậpÊthiềnÊđịnh,ÊnhiếpÊtâmÊloạnÊ
tưởng. 

7.Ê ChínhÊ huệÊ giác:ÊDùngÊmắtÊ tr íÊ huệÊ thamÊhọcÊPhậtÊ
pháp,ÊgiácÊngộÊchínhÊđạo. 
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8.ÊBấtÊhíÊ luậnÊgiác:ÊXaÊlìaÊcácÊhíÊluận,ÊtrụÊtrongÊchínhÊ
ngữ. 

TheoÊkinhÊBátÊĐạiÊNhânÊGiác,Ê8ÊđiềuÊgiácÊngộÊlà:Ê1.ÊThếÊ
gianÊvôÊthường,Ê2.ÊNhiềuÊhamÊmuốnÊlàÊkhổ,Ê3.ÊTâmÊkhôngÊ
nhàmÊchán,Ê4.ÊLườiÊbiếngÊbịÊsaÊđọa,Ê5.ÊNguÊsiÊsinhÊtử,Ê6.Ê
NghèoÊkhổÊnhiềuÊoánÊhận,Ê7.ÊTaiÊhạiÊcủaÊngũÊdục,Ê8.ÊSinhÊ
tửÊliênÊtục,ÊkhổÊnãoÊvôÊlượng.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊĐIÊNÊĐẢO 

BátÊđiênÊđảoÊcònÊgọiÊlàÊBátÊđảo,ÊtứcÊtámÊthứÊđiênÊđảoÊmàÊ
phàmÊ phuÊ vàÊ hàngÊ NhịÊ thừaÊ mêÊ chấp.Ê PhàmÊ phuÊ chấpÊ
phápÊhữuÊviÊsinhÊdiệtÊ làÊ thường,Ê lạc,Êngã,Ê tịnh;ÊHànhÊgiảÊ
NhịÊthừaÊchấpÊphápÊvôÊviÊNiếtÊbànÊlàÊphiÊthường,ÊphiÊlạc,Ê
phiÊngã,ÊphiÊ tịnh;ÊgọiÊchungÊ làÊ8Ê thứÊđiênÊđảoÊcủaÊphàmÊ
phuÊvàÊTiểuÊthừa.ÊTámÊthứÊđiênÊđảoÊđóÊlà: 

1.ÊThườngÊđiênÊđảo:ÊĐốiÊvớiÊphápÊvôÊthườngÊthếÊgianÊ
màÊvọngÊkhởiÊthườngÊkiếnÊchoÊlàÊthậtÊcó. 

2.Ê LạcÊ điênÊ đảo:Ê CáiÊ vuiÊ ngũÊ dụcÊ ởÊ thếÊ gianÊ đềuÊ làÊ
nhânÊchiêuÊcảmÊquảÊkhổ,ÊphàmÊphuÊkhôngÊrõÊlýÊnày,Ê rồiÊ
sanhÊtâmÊvọngÊchấpÊchoÊlàÊvui. 

3.Ê NgãÊ điênÊ đảo:ÊThânÊnàyÊđềuÊdoÊ4ÊđạiÊ (Êđất,Ê nước,Ê
gió,ÊlửaÊ)ÊgiảÊhợpÊmàÊthành,ÊvốnÊkhôngÊcóÊngã,ÊphàmÊphuÊ
khôngÊ rõÊ lýÊ này,Ê trongÊ tựÊ thânÊ cóÊ sinhÊ chủÊ tể,Ê rồiÊ vọngÊ
chấpÊchoÊlàÊcóÊcáiÊngãÊchânÊthật. 
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BÁTÊPHONG 

BátÊ phongÊ cònÊ gọiÊ làÊ BátÊ pháp,Ê BátÊ thếÊ phong,Ê tứcÊ támÊ
ngọnÊgió,ÊdụÊchoÊ8ÊphápÊthếÊgianÊhayÊlàmÊloạnÊđộng,ÊmêÊ
hoặcÊtâmÊngười,ÊđóÊlà: 

1.ÊLợi:ÊTấtÊcảÊnhữngÊtàiÊvậtÊcóÊlợiÊích. 

2.ÊSuy:ÊTàiÊsảnÊbịÊtổnÊhại,ÊsuyÊhao,ÊmấtÊmát,ÊbịÊpháÊsảnÊ
v.v... 

3.ÊHủy:ÊChêÊbai,ÊchỉÊtr ích,ÊmắngÊnhiếcÊmạÊlụyÊv.v... 

4.ÊDự:ÊGiánÊtiếpÊkhenÊngợiÊđềÊcaoÊaiÊđó... 

5.ÊXưng:ÊTrựcÊtiếpÊcaÊtụngÊtánÊthánÊngười. 

6.ÊCơ:ÊDựngÊsựÊviệcÊgiảÊđặtÊđiềuÊhiềmÊkhíchÊđểÊnóiÊxấuÊ
người... 

7.ÊKhổ:ÊGặpÊchướngÊduyênÊnghịchÊcảnhÊ,ÊthânÊtâmÊbịÊ
bứcÊbáchÊkhiếnÊchoÊkhổÊnão. 

8.ÊLạc:ÊGặpÊđượcÊduyênÊtốt,ÊcảnhÊthuận,ÊthânÊtâmÊvuiÊ
vẻÊhânÊhoan.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊTÀÊHẠNH 

BátÊ tàÊhạnhÊcònÊgọiÊ làÊBátÊ tàÊchi,ÊBátÊ tàÊpháp,ÊngượcÊ lạiÊ
vớiÊ BátÊ chánhÊ đạo.Ê BátÊ tàÊ hạnhÊ làÊ támÊ thứÊ lỗiÊ lầmÊ củaÊ
thân,Êkhẩu,Êý.ÊTámÊthứÊtàÊhạnhÊđóÊlà: 

1.Ê TàÊ kiến:ÊKiếnÊgiảiÊ khôngÊ tinÊ nhânÊquả,Ê côngÊ đức,Ê
chaÊmẹ,ÊthánhÊnhân. 
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thườngÊbịÊđánhÊđập,ÊsátÊhại,ÊcóÊloàiÊănÊnuốtÊlẫnÊnhau,ÊchịuÊ
khổÊvôÊcùng. 

4.Ê NạnÊ sinhÊ lênÊ cõiÊ trờiÊ trườngÊ thọ:ÊCõiÊtrờiÊnàyÊthọÊ
500Êkiếp,Ê tứcÊ trờiÊVôÊTưởngÊ trongÊđệÊ tứÊ thiềnÊ thuộcÊcõiÊ
Sắc.Ê VôÊ tưởngÊ làÊ doÊ tâmÊ tưởngÊ khôngÊ vậnÊ hành,Ê giốngÊ
nhưÊ cá,Ê trùng,Ê sâuÊ bịÊ ướpÊ lạnh.ÊNgoạiÊ đạoÊ tuÊ hànhÊphầnÊ
nhiềuÊ sinhÊvàoÊcõiÊ trờiÊ này,Ê bịÊ chướngÊngạiÊkhôngÊđượcÊ
thấyÊPhậtÊngheÊpháp. 

5.ÊNạnÊsinhÊởÊcõiÊUấtÊđanÊviệt:ÊUấtÊđanÊviệtÊHánÊdịch:Ê
ThắngÊxứ.ÊNgườiÊ sinhÊvàoÊchỗÊnàyÊ thụÊdụngÊ1.000Ê tuổi,Ê
khôngÊchếtÊnửaÊchừng,ÊdoÊđóÊthamÊđắmÊhưởngÊlạcÊkhôngÊ
chịuÊngheÊgiáoÊhóa,ÊcõiÊnàyÊlạiÊkhôngÊđượcÊthấyÊPhậtÊngheÊ
pháp,ÊthếÊnênÊkhôngÊcóÊthánhÊnhânÊxuấtÊhiện. 

6.Ê NạnÊ điếc,Ê đui,Ê câm,Ê ngọng:ÊNhữngÊngườiÊ tuyÊsanhÊ
trongÊvùngÊtrungÊtâmÊ(khôngÊphảiÊbiênÊđịa),ÊnhưngÊnghiệpÊ
chướngÊ rấtÊ nặng,Ê cácÊ cănÊ khôngÊ đủ:Ê Ê Điếc,Ê đui,Ê câm,Ê
ngọngÊ tuyÊ cóÊ PhậtÊ raÊ đờiÊ màÊ họÊ khôngÊ đượcÊ thấyÊ PhậtÊ
ngheÊpháp. 

7.ÊNạnÊ thếÊ tríÊbiệnÊ thông:ÊNgườiÊtuyÊthôngÊminhÊlanhÊ
lợi,Ê nhưngÊ chỉÊ ưaÊ họcÊ kinhÊ sáchÊ ngoạiÊ đạo,Ê khôngÊ tinÊ
chínhÊphápÊxuấtÊthế. 

8.ÊNạnÊsinhÊ trướcÊPhậtÊvàÊsauÊPhật:ÊNgườiÊdoÊnghiệpÊ
nặngÊduyênÊmỏng,ÊsinhÊtrướcÊhoặcÊsauÊPhật,ÊkhôngÊđượcÊ
thấyÊPhậtÊngheÊpháp. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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4.ÊTịnhÊđiênÊđảo:ÊThânÊmình,ÊthânÊngườiÊcóÊđủÊ5ÊthứÊ
bấtÊtịnh;ÊphàmÊphuÊkhôngÊrõÊlýÊnày,ÊvọngÊsinhÊthamÊđắmÊ
vàÊvọngÊchấpÊchoÊlàÊtịnh. 

5.ÊVôÊ thườngÊđiênÊđảo:ÊĐốiÊvớiÊphápÊthânÊthườngÊtrụÊ
củaÊNhưÊLaiÊvọngÊchấpÊcóÊtướngÊsinhÊdiệtÊbiếnÊđổi. 

6.ÊVôÊ lạcÊđiênÊđảo:ÊĐốiÊvớiÊcáiÊvuiÊNiếtÊbànÊthanhÊtịnhÊ
mêÊchấpÊchoÊlàÊkhôngÊvui. 

7.ÊVôÊngãÊđiênÊđảo:ÊTrongÊPhậtÊtínhÊchânÊngãÊmàÊvọngÊ
chấpÊchoÊlàÊvôÊngã. 

8.ÊVôÊ tịnhÊ điênÊ đảo:ÊThânÊNhưÊLaiÊthườngÊtrụÊchẳngÊ
phảiÊthânÊtạpÊthực,ÊchẳngÊphảiÊthânÊphiềnÊnão,ÊchẳngÊphảiÊ
thânÊhuyếtÊnhục,ÊchẳngÊphảiÊthânÊgânÊxươngÊbaoÊbọc;ÊNhịÊ
thừaÊkhôngÊ rõÊ lýÊnàyÊnênÊchấpÊchoÊ làÊbấtÊ tịnh.ÊBốnÊ loạiÊ
sauÊlàÊmêÊchấpÊcủaÊhàngÊNhịÊthừa.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊĐỊNH 

BátÊđịnhÊlàÊ8Ê thứÊthiềnÊđịnhÊgồmÊ4ÊđịnhÊvềÊcõiÊSắcÊvàÊ4Ê
địnhÊvềÊcõiÊVôÊsắc. 

1.ÊSơÊthiềnÊthiênÊđịnhÊ(ĐịnhÊcủaÊcõiÊtrờiÊSơÊthiền):ÊKhiÊ
ngườiÊ trongÊ cõiÊDụcÊ tậpÊ thiềnÊ định,Ê bỗngÊ giácÊ biếtÊ thânÊ
tâmÊlặngÊlẽÊxoayÊvần,ÊchuyểnÊđộngÊnhưÊmâyÊnhưÊbóng,ÊlạiÊ
rõÊbiếtÊtựÊlỗÊchânÊlôngÊkhắpÊthân,ÊhơiÊthởÊthảyÊđềuÊraÊvào,Ê
vàoÊkhôngÊtíchÊtụ,ÊraÊkhôngÊphânÊtán. 

2.Ê NhịÊ thiềnÊ thiênÊ địnhÊ (ĐịnhÊcủaÊcõiÊtrờiÊNhịÊ thiền):Ê
ĐãÊvàoÊđịnhÊcủaÊcõiÊSơÊ thiền,Ê tâmÊchánÊcõiÊSơÊ thiền,ÊvìÊ
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cònÊgiácÊquánÊđộngÊtánÊnênÊnhiếpÊtâmÊtạiÊđịnh,ÊtrạmÊnhiênÊ
lóngÊlặng,ÊgiácÊquánÊliềnÊdiệt.ÊHànhÊgiảÊphátÊsinhÊniềmÊvuiÊ
thắngÊđịnh,ÊnhưÊngườiÊtừÊtrongÊnhàÊtốiÊđiÊra,ÊthấyÊánhÊsángÊ
mặtÊtrời,ÊmặtÊtrăng,ÊrỗngÊrangÊsángÊsuốt. 

3.ÊTamÊthiềnÊthiênÊđịnhÊ(ĐịnhÊcủaÊcõiÊtrờiÊTamÊthiền):Ê
ĐãÊđượcÊđịnhÊcủaÊcõiÊ trờiÊNhịÊ thiềnÊrồiÊ lạiÊchánÊcõiÊNhịÊ
thiền,ÊvìÊcònÊhỷÊtâmÊdấyÊđộng,ÊđịnhÊkhôngÊvữngÊchắc,ÊnhờÊ
nhiếpÊ tâmÊ quánÊ kỹ,Ê hỷÊ tâmÊ liềnÊ lui;Ê khiÊ ấyÊ lặngÊ lẽÊ vàoÊ
định,Ê niềmÊ vuiÊ nhèÊ nhẹÊ từÊ tâmÊ phátÊ ra,Ê phápÊ lạcÊ tăngÊ
trưởngÊtrùmÊkhắpÊthân,ÊniềmÊvuiÊtuyệtÊdiệuÊhơnÊhếtÊởÊthếÊ
gian. 

4.ÊTứÊthiềnÊthiênÊđịnhÊ(ĐịnhÊcủaÊcõiÊtrờiÊTứÊthiền):ÊĐãÊ
đượcÊđịnhÊcủaÊcõiÊtrờiÊTamÊthiềnÊrồi,ÊlạiÊgiácÊbiếtÊcáiÊvuiÊ
củaÊTamÊthiềnÊlàmÊloạnÊđộngÊkhiếnÊtâmÊkhôngÊthanhÊtịnhÊ
màÊsinhÊnhàmÊchánÊxaÊlìa,ÊdụngÊcôngÊliênÊtụcÊmàÊđượcÊanÊ
ổn,Ê đoạnÊ hơiÊ thởÊ raÊ vào,Ê tâmÊ rỗngÊ rangÊ sángÊ suốtÊ vắngÊ
lặng,Ê nhưÊ gươngÊ sángÊ hếtÊ bụi,Ê nướcÊ trongÊ khôngÊ sóng,Ê
lặngÊ lẽÊ chiếuÊ soi,Ê muônÊ tượngÊ đềuÊ hiện,Ê dứtÊ hếtÊ vọngÊ
tưởng,ÊchínhÊniệmÊkiênÊcố. 

5.ÊKhôngÊxứÊ thiênÊđịnhÊ(ĐịnhÊcủaÊcõiÊtrờiÊKhôngÊxứ):Ê
KhôngÊ tứcÊ làÊ hưÊ không.Ê ĐãÊ đượcÊ địnhÊ củaÊ cõiÊ trờiÊ TứÊ
thiềnÊrồi,ÊvẫnÊchánÊthânÊtâmÊtróiÊbuộcÊkhôngÊđượcÊtựÊtại,Ê
gắngÊ sứcÊ giaÊ công,Ê quánÊ sátÊ thânÊ mìnhÊ cũngÊ nhưÊ lụaÊ
mỏng,Ê trongÊngoàiÊ thôngÊsuốt,ÊnhấtÊ tâmÊniệmÊkhông,ÊchỉÊ
thấyÊhưÊkhông,ÊkhôngÊthấyÊsắcÊtướng,ÊtâmÊkiaÊtrongÊsángÊ
vôÊngạiÊtựÊtại,ÊnhưÊchimÊbayÊkhỏiÊlồng,ÊtựÊdoÊtựÊtại. 
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sắcÊấm,ÊcònÊ4ÊthứÊkiaÊthuộcÊvềÊtâmÊ(tinhÊthần),ÊtứcÊnhữngÊ
trạngÊtháiÊtâmÊlý.ÊNhưÊvậy,ÊthânÊtâmÊlúcÊtăng,ÊlúcÊgiảmÊtạoÊ
thànhÊsựÊxungÊđộtÊmâuÊthuẫnÊvớiÊnhauÊđềuÊlàÊkhổÊcả. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊNẠN 

BátÊnạnÊcònÊgọiÊlàÊBátÊnạnÊxứ,ÊBátÊnạnÊgiảiÊpháp,ÊBátÊvôÊ
ha,ÊBátÊbấtÊnhàn,ÊBátÊphiÊthời,ÊBátÊác.ÊĐóÊlàÊ8ÊnơiÊkhổÊnạn,Ê
chướngÊngạiÊlớnÊcủaÊchúngÊsinhÊđếnÊvớiÊchánhÊpháp. 

TheoÊkinhÊThậpÊThượng,ÊTrườngÊAÊhàmÊ9;ÊKinhÊBátÊNạn,Ê
TrungÊAÊhàmÊ29ÊthìÊ8ÊnạnÊlà: 

1.Ê NạnÊ địaÊ ngục:ÊChúngÊ sinhÊdoÊ tạoÊnghiệpÊ ácÊ chiêuÊ
cảmÊ quảÊ báoÊ đọaÊ vàoÊ địaÊ ngục,Ê chịuÊ khổÊ khôngÊ ngừngÊ
suốtÊ đêmÊ trườngÊ tămÊ tối,Ê khôngÊ đượcÊ thấyÊ Phật,Ê ngheÊ
pháp. 

2.ÊNạnÊngạÊquỉ:ÊQuỉÊđóiÊcóÊ3Êloại: 

a)ÊNgạÊquỉÊnghiệpÊnặngÊnhất,ÊnhiềuÊkiếpÊkhôngÊđượcÊngheÊ
đếnÊtênÊnướcÊuống. 

b)ÊNgạÊquỉÊnghiệpÊnặngÊvừa,ÊchỉÊởÊnhânÊgianÊrìnhÊtìmÊnơiÊ
tẩyÊrửaÊmáuÊmủÊdơÊuếÊđểÊăn. 

c)ÊNgạÊquỉÊnghiệpÊnhẹ,Ê loàiÊnàyÊcóÊkhiÊđượcÊmộtÊbữaÊnoÊ
thìÊ lạiÊbịÊdaoÊgậyÊrượtÊđuổiÊbứcÊbáchÊkhôngÊcóÊchỗÊtrốn,Ê
chịuÊkhổÊvôÊlượng. 

3.Ê NạnÊ súcÊ sinh:ÊSúcÊsinhÊcóÊnhiềuÊ loại,ÊmỗiÊ loạiÊđềuÊ
tùyÊtheoÊnhânÊgâyÊtạoÊmàÊchịuÊquảÊbáoÊhoặcÊcóÊloàiÊđượcÊ
ngườiÊ nuôiÊ dưỡngÊ hoặcÊ cóÊ loàiÊ ởÊ núiÊ rừng,Ê sôngÊ biển...Ê
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GiàÊthìÊthânÊthểÊhaoÊmòn,ÊmắtÊmờ,ÊtaiÊđiếc,ÊlưngÊmỏi,ÊgốiÊ
dùn,ÊănÊkhôngÊbiếtÊngon,ÊngủÊkhôngÊanÊgiấc...TinhÊthầnÊthìÊ
suyÊkém,ÊnhớÊtrướcÊquênÊsau,ÊđầuÊócÊthìÊlẫnÊlộnÊv.v... 
 
3.ÊBệnhÊkhổ:ÊĐauÊđớnÊvềÊthểÊxác,ÊvìÊtứÊđạiÊkhôngÊhòaÊ
thìÊ trămÊngànÊ thứÊbệnhÊsanhÊ ra.ÊTinhÊ thầnÊ thìÊbịÊ cácÊ thứÊ
phiềnÊnãoÊlàmÊchoÊkhôngÊlúcÊnàoÊcảmÊthấyÊanÊổn.ÊThânÊvàÊ
tâmÊcảÊhaiÊđềuÊkhổÊcả. 
 
4.Ê TửÊ khổ:ÊLúcÊchếtÊ thânÊxácÊvàÊ tinhÊ thầnÊconÊngườiÊ
luônÊđauÊnhứcÊbấtÊan.ÊTứÊchiÊđauÊnhứcÊrảÊrời.ÊTâmÊthầnÊthìÊ
bấnÊloạn,ÊhốtÊhoảngÊloÊâuÊsợÊhãiÊđủÊthứ.ÊKhôngÊbiếtÊmìnhÊ
thácÊ sanhÊ vềÊ cảnhÊ giớiÊ nào,Ê lànhÊ dữÊ raÊ sao?!Ê “TiềnÊ lộÊ
mangÊmang,Ê vịÊ triÊ hàÊ vãng”ÊĐườngÊ trướcÊmịtÊmờ,Ê chưaÊ
biếtÊvềÊđâu!Ê(QuyÊSơnÊCảnhÊSách). 
 
5.ÊÁiÊbiệtÊlyÊkhổ:ÊNỗiÊkhổÊvềÊsựÊchiaÊlìaÊtrongÊthâmÊtìnhÊ
máuÊ mủÊ ruộtÊ thị.Ê KẻÊ raÊ điÊ ngườiÊ cònÊ ởÊ lại,Ê cảÊ haiÊ đềuÊ
mangÊnỗiÊkhổÊnhưÊnhau.ÊTuyÊnhiên,ÊngườiÊraÊđiÊthìÊcóÊnỗiÊ
khổÊcôÊđơnÊgánhÊchịuÊmộtÊmìnhÊnàoÊaiÊcóÊbiết,ÊcònÊngườiÊ
ởÊlạiÊthìÊthanÊkhócÊthươngÊtiếcÊỉÊôiÊchoÊkẻÊraÊđiÊbiềnÊbiệtÊ
trongÊcõiÊhưÊvô... 
 
6.ÊOánÊ tắngÊ hộiÊ khổ:ÊNỗiÊkhổÊkhiÊoánÊghétÊgặpÊnhau.Ê
HaiÊngườiÊganhÊghétÊkhôngÊưaÊnhauÊmàÊcứÊgặpÊmặtÊnhauÊ
hoàiÊthìÊđóÊlàÊnỗiÊkhổÊthậtÊkhóÊxử. 
 
7.ÊCầuÊbấtÊđắcÊkhổ:ÊNỗiÊkhổÊvìÊmongÊcầuÊkhôngÊđượcÊ
toạiÊ nguyện.ÊMongÊ cầuÊ hoàiÊ màÊ khôngÊ đượcÊ nhưÊ ý,Ê đóÊ
cũngÊlàÊmộtÊnỗiÊkhổÊcủaÊconÊngười. 
 
8.Ê NgũÊ ấmÊ xíÊ thạnhÊ khổ:ÊNămÊấmÊlàÊsắc,Ê thọ,Ê tưởng,Ê
hành,Êthức,ÊchungÊhợpÊlạiÊthànhÊthânÊtâm.ÊThân,ÊthuộcÊvềÊ
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6.Ê ThứcÊ xứÊ thiênÊ địnhÊ (ĐịnhÊ củaÊ cõiÊ trờiÊ ThứcÊ xứ):Ê
ThứcÊtứcÊlàÊýÊcủaÊtâm.ÊHànhÊgiảÊđãÊđượcÊđịnhÊcủaÊcõiÊtrờiÊ
KhôngÊxứÊrồi,ÊliềnÊdùngÊýÊcủaÊtâmÊduyênÊkhắpÊhưÊkhông,Ê
hưÊkhôngÊthìÊvôÊbiên,ÊvìÊvôÊbiênÊnênÊtâmÊđịnhÊlạiÊtánÊloạn,Ê
khiÊ ấyÊ hànhÊ giảÊ liềnÊ bỏÊ hưÊ khôngÊ chuyểnÊ tâmÊ duyênÊ ý,Ê
tâmÊýÊtươngÊưngÊvớiÊnhau,ÊtâmÊđịnhÊkhôngÊđộng,ÊthứcÊcủaÊ
hiệnÊtại,ÊquáÊkhứÊvịÊlaiÊđềuÊhiệnÊtrongÊđịnh,ÊtươngÊưngÊvớiÊ
định,ÊtâmÊkhôngÊphânÊtán.ÊĐịnhÊnàyÊanÊổn,ÊthanhÊtịnhÊtịchÊ
tĩnh. 

7.Ê VôÊ sởÊ hữuÊ xứÊ thiênÊ địnhÊ (ĐịnhÊcủaÊcõiÊ trờiÊVôÊsởÊ
hữuÊxứ):ÊLìaÊKhôngÊxứÊvàÊThứcÊxứÊÊnênÊgọiÊlàÊVôÊsởÊhữuÊ
xứ.ÊĐượcÊThứcÊxứÊthiềnÊđịnhÊrồi,ÊdoÊtâmÊduyênÊvớiÊthứcÊ
trongÊ3ÊđờiÊhiệnÊtại,ÊquáÊkhứ,ÊvịÊlai,ÊvôÊlượngÊvôÊbiênÊhủyÊ
hoạiÊ tâmÊđịnh,ÊchỉÊcóÊvôÊtâmÊthứcÊxứ;Ê tâmÊkhôngÊnươngÊ
tựaÊliềnÊđượcÊanÊổn,ÊkhiÊấyÊliềnÊbỏÊThứcÊxứ,ÊchuyênÊbuộcÊ
tâmÊÊnơiÊVôÊsởÊhữuÊxứ,ÊsiêngÊnăngÊkhôngÊlùi,ÊnhấtÊtâmÊnộiÊ
tịnh,ÊcácÊtưởngÊkhôngÊkhởi. 

8.ÊPhiÊtưởngÊphiÊphiÊtưởngÊxứÊthiênÊđịnhÊ(ĐịnhÊcủaÊcõiÊ
trờiÊPhiÊtưởngÊPhiÊphiÊtưởngÊxứ):ÊThứcÊxứÊlàÊhữuÊtưởng,Ê
VôÊsởÊhữuÊxứÊ làÊVôÊ tưởng.ÊĐếnÊđịnhÊnày,ÊxảÊhữuÊ tưởngÊ
gọiÊlàÊphiÊtưởng,ÊxảÊvôÊtưởngÊgọiÊlàÊPhiÊphiÊtưởng;ÊbởiÊvìÊ
ởÊcõiÊtrờiÊnàyÊđãÊđượcÊVôÊsởÊhữuÊxứÊthiênÊđịnhÊrồi,ÊlạiÊbiếtÊ
xứÊnàyÊnhưÊsiÊnhưÊsay,ÊnhưÊnguÊnhưÊ tối,ÊbịÊvôÊminhÊcheÊ
lấpÊkhôngÊthểÊgiácÊliễu,ÊkhôngÊđángÊưaÊthích.ÊKhiÊấy,ÊnhấtÊ
tâmÊtinhÊchuyên,Ê liềnÊởÊnơiÊphiÊhữuÊphiÊvô,Ê thườngÊniệmÊ
khôngÊbỏÊthìÊVôÊsởÊhữuÊxứÊđịnhÊliềnÊtựÊtiêuÊdiệt,ÊgiaÊcôngÊ
khôngÊ thôi.ÊBỗngÊ nhiênÊphátÊ sinhÊ địnhÊ chânÊ thật,Ê khôngÊ
thấyÊtướngÊcóÊtướngÊkhông,ÊvắngÊlặngÊtịchÊdiệt,ÊthanhÊtịnhÊ
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vôÊ vi,Ê địnhÊ tướngÊ trongÊ 3Ê cõiÊ khôngÊ địnhÊ nàoÊ hơnÊ
(TĐPHHQÊtrÊ389ÊTậpÊI)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊGIẢIÊTHOÁT 

BátÊgiảiÊthoátÊcònÊgọiÊlàÊBátÊbộiÊxả,ÊBátÊduyÊvô,ÊBátÊduyÊ
vụ.ÊTámÊđịnhÊ lựcÊgiúpÊhànhÊgiảÊ lìaÊbỏÊ thamÊdụcÊcủaÊcõiÊ
SắcÊvàÊVôÊSắc.ÊTámÊđịnhÊlựcÊđóÊlà: 

1.Ê TrongÊ cóÊ tưởngÊ vềÊ sắcÊ dụcÊ quánÊ cácÊ sắcÊ đểÊ giảiÊ
thoát:ÊVìÊtrừÊtưởngÊsắcÊdụcÊtrongÊnộiÊtâm,ÊđốiÊvớiÊcácÊ
sắcÊbênÊngoàiÊtuÊbấtÊtịnhÊquán. 

2.ÊÊTrongÊkhôngÊcóÊtưởngÊvềÊsắcÊdụcÊngoàiÊquánÊsắcÊđểÊ
giảiÊ thoát:ÊCáiÊtướngÊsắcÊdụcÊtrongÊnộiÊtâmÊtuyÊđãÊtrừÊ
hếtÊrồi,ÊnhưngÊvìÊlòngÊthamÊdụcÊởÊcõiÊDụcÊkhóÊđoạn,ÊchoÊ
nênÊcầnÊphảiÊquánÊtưởngÊÊbấtÊtịnhÊởÊbênÊngoàiÊkhiếnÊsinhÊ
chánÊghétÊđểÊmongÊđoạnÊtrừÊlòngÊthamÊdụcÊấy. 

3.ÊThânÊthanhÊtịnhÊgiảiÊthoátÊchứngÊcụÊtúcÊtrụ:ÊLuyệnÊ
tậpÊthiệnÊcănÊđượcÊthànhÊthụcÊđầyÊđủ,ÊxảÊbỏÊtâmÊquánÊbấtÊ
tịnhÊởÊtrướcÊmàÊtuÊquánÊtưởngÊtịnhÊcủaÊcảnhÊsắcÊbênÊngoàiÊ
làmÊchoÊphiềnÊnãoÊkhôngÊsinh,ÊthânÊchứngÊthanhÊtịnhÊgiảiÊ
thoátÊanÊtrụÊđầyÊđủ. 

4.ÊVượtÊcácÊ sắcÊ tưởngÊdiệtÊhữuÊđốiÊ tưởng,ÊkhôngÊ suyÊ
nghĩÊmọiÊcáiÊtưởng,ÊnhậpÊvàoÊkhôngÊvôÊbiênÊxứ,ÊanÊtrụÊ
đầyÊ đủÊ giảiÊ thoát:ÊHoànÊ toànÊ tậnÊdiệtÊsắcÊ tưởngÊhữuÊ
đối,Ê tuÊ theoÊhànhÊ tướngÊkhôngÊvôÊbiênÊxứÊmàÊ thànhÊ tựuÊ
đượcÊđịnhÊnày. 
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BÁTÊKHỔ 

LàÊ chúngÊ sinhÊ sốngÊ trongÊ vòngÊ lụcÊ đạoÊ luânÊ hồi,Ê khôngÊ
mộtÊ chúngÊ sinhÊ nàoÊ thoátÊ khỏiÊ nhữngÊ điềuÊ thốngÊ khổ.Ê
NhấtÊ làÊ đốiÊ vớiÊ loàiÊ người,Ê thìÊ nhữngÊ nỗiÊ khổÊ niềmÊ đauÊ
càngÊthấyÊrõÊnétÊnhất.ÊTuyÊnhữngÊnỗiÊthốngÊkhổÊvôÊlượngÊ
vôÊbiên,ÊnhưngÊtrongÊTứÊdiệuÊđế,ÊbốnÊsựÊthậtÊmầuÊnhiệm,Ê
thìÊPhậtÊ tómÊkếtÊ lạiÊcóÊ8Ê thứÊkhổ.ÊBốnÊnỗiÊkhổÊchánhÊvàÊ
bốnÊnỗiÊkhổÊphụ.ÊĐãÊlàÊconÊngườiÊkhôngÊaiÊthoátÊkhỏiÊcả.Ê
TámÊnỗiÊkhổÊgồmÊcó: 
 
1.ÊSinhÊkhổ:ÊKhổÊvềÊsựÊsanhÊsản,ÊmẹÊvàÊconÊcảÊhaiÊđềuÊ
khổ.Ê MẹÊ thìÊ khổÊ vềÊ mangÊ nặngÊ đẻÊ đau.Ê ConÊ thìÊ từÊ khiÊ
thànhÊthaiÊbàoÊchịuÊtrongÊcảnhÊtốiÊtăm,ÊchậtÊchội,ÊbấtÊtịnh.Ê
ChoÊđếnÊkhiÊmởÊmắtÊchàoÊđờiÊliềnÊcấtÊlênÊtiếngÊkhócÊkhổÊ
a!ÊkhổÊa!ÊThậtÊđúngÊnhưÊhaiÊcâuÊthơÊcủaÊÔnÊNhưÊHầuÊdiễnÊ
tả: 
 

ThảoÊnàoÊkhiÊmớiÊchônÊnhau 
ĐãÊmangÊtiếngÊkhócÊbanÊ(bưng)ÊđầuÊmàÊra. 

 
ĐóÊlàÊnóiÊđạiÊkháiÊkhổÊtrongÊlúcÊthụÊthaiÊvàÊsinhÊra.ÊCònÊ
khổÊvềÊđờiÊsốngÊthìÊnóiÊkhôngÊbaoÊgiờÊcùng.ÊLàÊconÊngườiÊ
tùyÊ theoÊ nghiệpÊ duyênÊ củaÊmỗiÊ ngườiÊmàÊ cóÊ nhữngÊ nỗiÊ
khổÊtrongÊcuộcÊsốngÊítÊnhiềuÊkhácÊnhau. 
 
2.ÊLãoÊkhổ:ÊHầuÊhếtÊkhôngÊcóÊngườiÊgiàÊnàoÊmàÊkhôngÊ
cóÊkhổ.ÊCaÊdaoÊcóÊcâu: 
 

“GiàÊnuaÊlàÊcảnhÊđiêuÊtàn 
ÊCâyÊgiàÊcâyÊcỗi,ÊngườiÊgiàÊngườiÊsuy”. 
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3.Ê PhúÊ kiêuÊ nhưÊ điểu:ÊCậyÊmìnhÊgiàuÊsangÊcóÊ tàiÊvậtÊ
màÊlấnÊlướtÊkhinhÊthườngÊngườiÊkhác,ÊnhưÊconÊDiềuÊhâuÊ
(DiêuÊđiểu),ÊloàiÊchimÊcóÊsứcÊmạnh,ÊnắmÊquyềnÊhàngÊphụcÊ
giốngÊchim. 

4.ÊTưÊtạiÊkiêuÊnhưÊThứu:ÊCậyÊmìnhÊtoÊlớn,ÊhànhÊđộngÊ
tựÊý,Ê tựÊđắcÊ tựÊdoÊmàÊ lấnÊlướtÊkhinhÊ thườngÊngườiÊkhác,Ê
nhưÊchimÊÓÊ(ThứuÊđiểu)ÊloàiÊchimÊănÊngủÊtrongÊnúiÊrừng,Ê
điÊởÊtùyÊý. 

5.Ê ThọÊmạngÊ nhưÊÔ:ÊCậyÊmìnhÊtrườngÊthọÊmàÊkhinhÊ
thườngÊngườiÊkhác,ÊnhưÊQuạÊgiàÊ(ÔÊđiểu),ÊloàiÊchimÊsốngÊ
lâuÊnhờÊsựÊmớmÊmồiÊcủaÊQuạÊcon. 

6.ÊThôngÊminhÊkiêuÊnhưÊThước:ÊCậyÊmìnhÊthôngÊminhÊ
lanhÊ lợi,Ê khinhÊ thườngÊ ngườiÊ khác,Ê nhưÊ chimÊ KháchÊ
(ThướcÊđiểu)Ê loàiÊchimÊcóÊ tínhÊ linh,ÊhayÊbáoÊ tinÊ lànhÊdữÊ
choÊngười. 

7.Ê HànhÊ thiệnÊ kiêuÊ nhưÊ Cưu:Ê CậyÊmìnhÊ làmÊ chútÊ ítÊ
việcÊ lành,Ê liềnÊkhinhÊ thườngÊngườiÊcóÊđức,ÊnhưÊchimÊTuÊ
húÊ(CưuÊđiểu)ÊloàiÊchimÊtínhÊtuyÊthuầnÊthụcÊmàÊkhôngÊtựÊ
biếtÊmìnhÊkémÊcỏi. 

8.Ê SắcÊ kiêuÊ nhưÊ Cáp:Ê CậyÊmìnhÊ cóÊ dungÊ nhanÊ xinhÊ
đẹp,Ê khinhÊ thườngÊ ngườiÊ khác,Ê nhưÊ giốngÊ BồÊ câuÊ (CápÊ
điểu)ÊloàiÊchimÊđaÊdâm,ÊchoÊsắcÊđẹpÊmìnhÊlàÊhơnÊhết. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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5.ÊVượtÊ tấtÊ cảÊkhôngÊ vôÊbiênÊ xứ,Ê nhậpÊThứcÊ vôÊbiênÊ
xứ,ÊanÊtrụÊđầyÊđủÊgiảiÊthoát:ÊXảÊbỏÊtâmÊkhôngÊvôÊbiên,Ê
tuÊtướngÊcủaÊthứcÊvôÊbiên,ÊnênÊthànhÊtựuÊđượcÊđịnhÊnày. 

6.ÊVượtÊquaÊ tấtÊ cảÊThứcÊvôÊbiênÊxứ,ÊnhậpÊvàoÊVôÊ sởÊ
hữuÊ xứ,Ê anÊ trụÊ đầyÊ đủÊ giảiÊ thoát:ÊXảÊbỏÊtâmÊthứcÊvôÊ
biên,ÊtuÊtướngÊcủaÊvôÊsởÊhữuÊmàÊthànhÊtựuÊđượcÊđịnhÊnày. 

7.ÊVượtÊquaÊtấtÊcảÊVôÊsởÊhữuÊxứ,ÊnhậpÊvàoÊPhiÊtưởngÊ
phiÊphiÊtưởngÊxứ,ÊanÊtrụÊđầyÊđủÊgiảiÊthoát:ÊXảÊbỏÊtâmÊ
vôÊsởÊhữu,ÊkhôngÊcóÊcáiÊtướngÊthùÊthắngÊsángÊrõ,ÊtrụÊnơiÊ
tướngÊcủaÊphiÊvôÊtưởngÊmàÊthànhÊtựuÊđượcÊđịnhÊnày. 

8.ÊVượtÊquaÊ tấtÊcảÊPhiÊ tưởngÊphiÊphiÊ tưởngÊxứ,ÊnhậpÊ
vàoÊ tưởngÊ thụÊ diệt,Ê thânÊ tácÊ chứngÊ trọnÊ vẹn,Ê anÊ trụÊ
trànÊđầyÊgiảiÊ thoát:ÊChánÊbỏÊcáiÊthọ,Êtưởng,ÊnhậpÊvàoÊ
DiệtÊtậnÊđịnh,ÊdiệtÊhếtÊtấtÊcảÊtâmÊvàÊtâmÊsởÊpháp. 

TrongÊ đây,Ê điềuÊ 1Ê vàÊ 2Ê nươngÊ theoÊ sơÊ thiềnÊ vàÊ đệÊ nhịÊ
thiền,ÊtrịÊđượcÊthamÊđốiÊvớiÊhiểnÊsắc;ÊđiềuÊ3ÊnươngÊtheoÊđệÊ
tứÊthiềnÊtuÊquánÊtịnh,ÊđềuÊlấyÊvôÊthamÊlàmÊtựÊtính;ÊtừÊđiềuÊ
thứÊtưÊchoÊđếnÊđiềuÊthứÊbảy,ÊyÊtheoÊthứÊlớp,ÊlấyÊđịnh,ÊthiệnÊ
củaÊ tứÊvôÊsắcÊ làmÊtựÊ tính;ÊđiềuÊ thứÊ támÊnươngÊtheoÊHữuÊ
đảnhÊđịa,ÊlấyÊtâmÊdiệtÊhữuÊsởÊduyênÊlàmÊtựÊtính. 

ĐiềuÊ1ÊvàÊđiềuÊ2,ÊmỗiÊđiềuÊchiaÊ làmÊ2;ÊđiềuÊ thứÊbaÊchiaÊ
làmÊ4,ÊhợpÊlạiÊgọiÊlàÊBátÊthắngÊxứÊ(TĐPHHQÊtrÊ390ÊTậpÊI) 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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BÁTÊKỈNHÊGIỚI 

BátÊ kỉnhÊ giớiÊ cònÊ gọiÊ làÊBátÊ kỉnhÊpháp,ÊBátÊ trọngÊpháp,Ê
BátÊ tônÊ trọngÊ pháp,Ê BátÊ tônÊ sưÊ pháp,Ê BátÊ bấtÊ khảÊ việtÊ
pháp,ÊBátÊbấtÊkhảÊviÊpháp,ÊBátÊbấtÊkhảÊquáÊpháp. 

TámÊ phápÊ màÊ TỳÊ kheoÊ niÊ phảiÊ cungÊ kínhÊ tônÊ trọngÊ TỳÊ
kheoÊtăng.ÊSauÊkhiÊĐứcÊPhậtÊthànhÊđạoÊ4Ênăm,ÊdiÊmẫuÊMaÊ
haÊbaÊxàÊbaÊđềÊcùngÊ500ÊngườiÊnữÊcầuÊxinÊxuấtÊgia,ÊPhậtÊ
khôngÊ chấpÊ thuận,Ê vớiÊ lýÊ doÊ chínhÊphápÊ trụÊởÊđờiÊ 1.000Ê
năm,ÊsẽÊgiảmÊbớtÊcònÊ500Ênăm,ÊnếuÊđộÊngườiÊnữÊxuấtÊgia. 

NgàiÊAÊNanÊthayÊmặtÊdiÊmẫuÊ3ÊlầnÊxinÊchoÊhọÊđượcÊxuấtÊ
gia.ÊPhậtÊliềnÊchếÊlậpÊBátÊkỉnhÊpháp,ÊngàiÊAÊnanÊraÊgọiÊhọÊ
vàÊ nói:Ê “NếuÊ cóÊ thểÊ tuânÊ theoÊ vàÊ giữÊ gìnÊ thìÊ tấtÊ cảÊ đềuÊ
đượcÊxuấtÊgia”.ÊMaÊhaÊbaÊxàÊbaÊđềÊcùngÊtấtÊcảÊngườiÊnữÊ
cúiÊ đầuÊ vângÊ lờiÊ tinÊ nhậnÊ liềnÊ đượcÊ thọÊ giới.Ê TámÊ phápÊ
nàyÊlàÊ1ÊtrongÊ10Êduyên,ÊdoÊđóÊsựÊđượcÊđắcÊgiớiÊvàÊnhờÊđóÊ
màÊchínhÊphápÊtrụÊđếnÊ1.000Ênăm.ÊBátÊkỉnhÊphápÊgồmÊcó: 

1.ÊTỳÊkheoÊdùÊ100Ê tuổiÊhạ,ÊkhiÊ thấyÊvịÊTỳÊkheoÊmớiÊ thọÊ
giới,ÊcũngÊphảiÊđứngÊlênÊtiếpÊđónÊlễÊbáiÊvàÊtrảiÊtòaÊsạchÊsẽÊ
mờiÊngồi. 

2.Ê TỳÊ kheoÊ niÊ khôngÊ đượcÊ chêÊ baiÊmắngÊ nhiếcÊ TỳÊ kheoÊ
tăng. 

3.ÊTỳÊkheoÊniÊkhôngÊđượcÊcửÊtội,ÊnóiÊlỗiÊcủaÊTìÊkheoÊtăng,Ê
ngượcÊlại,ÊTỳÊkheoÊtăngÊđượcÊquyềnÊnóiÊlỗiÊcủaÊTỳÊkheoÊ
ni. 
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4.ÊThứcÊxoaÊmaÊnaÊ(HọcÊphápÊnữ)ÊhọcÊgiớiÊxong,ÊđươngÊ
sựÊnênÊtheoÊchúngÊtăngÊcầuÊthọÊđạiÊgiới. 

5.ÊTỳÊkheoÊniÊmàÊphạmÊtộiÊtăngÊtànÊthìÊphảiÊtrongÊmỗiÊnửaÊ
thángÊởÊtrongÊ2ÊbộÊtăngÊhànhÊphápÊMaÊnaÊđỏa. 

6.ÊTỳÊkheoÊniÊnênÊtrongÊmỗiÊnửaÊthángÊtheoÊTỳÊkheoÊtăngÊ
cầuÊthọÊhọc. 

7.ÊTỳÊkheoÊniÊkhôngÊđượcÊanÊcưÊởÊnơiÊkhôngÊcóÊTỳÊkheoÊ
tăng. 

8.ÊTỳÊkheoÊniÊanÊcưÊkiếtÊhạÊxong,ÊnênÊởÊ trongÊchúngÊTỳÊ
kheoÊ tăngÊ cầuÊxinÊ 3ÊviệcÊ đểÊ tựÊ tứÊ sámÊhốiÊ (TĐPHHQÊ trÊ
395ÊTậpÊI).ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BÁTÊKIÊU 

BátÊkiêuÊlàÊ8ÊthứÊkiêuÊmạn;ÊkiêuÊlàÊtựÊkhoeÊmình,ÊnghĩaÊlàÊ
ngườiÊ tựÊkhoeÊkhoangÊmìnhÊhơnÊngườiÊkhác,ÊnhưÊcáiÊ lốiÊ
củaÊconÊchimÊvượtÊlênÊcaoÊnhìnÊxuống. 

PhápÊHoaÊVănÊCúÊ6ÊdẫnÊKinhÊVănÊThù,ÊdùngÊ8ÊthứÊkiêuÊ
phốiÊhợpÊvớiÊ8ÊloàiÊchimÊlà: 

1.Ê ThịnhÊ trángÊ kiêuÊ nhưÊ sí:Ê CậyÊmìnhÊ cóÊ sứcÊmạnhÊ
cườngÊ trángÊmàÊ lấnÊ hiếpÊ ngườiÊ khácÊ yếuÊ đuốiÊ hơn,Ê nhưÊ
chimÊCắtÊ(SíÊđiểu),ÊloàiÊchimÊhungÊdữÊỷÊmạnhÊhiếpÊyếu. 

2.ÊTánhÊkiêuÊnhưÊHiêu:ÊCậyÊdòngÊgiốngÊlớnÊmạnhÊcủaÊ
mìnhÊmàÊ khinhÊ thườngÊ ngườiÊ khác,Ê nhưÊ chimÊVọÊ (HiêuÊ
điểu),ÊloàiÊbấtÊhiếuÊlạiÊănÊthịtÊmẹÊnó. 


